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Cuốn ‘Pht độ Nanda’ là tài liệu phiên dịch thứ hai 
của chúng tôi từ ngôn ngữ Sanskrit (Bắc Phan). * Chuyện 
Ngu Ngôn Ẩn-độ' được giới thiệu trước đây, theo nhu cầu 
đã được tái bản 1000 cuốn và phát hành miễn phí. Bản 
hi đóng góp chút ít công sức trong công. 
¢ phổ biến tài liệu không nhằm 
mục đích lợi nhuận này được thành tựu đều nhờ vào sự hỗ 
trợ tài chánh của một số bậc hữu ân. 

Cong việc phiên dich để rèn luyện và học tập này, đôi 
lúc có thể nói là một công việc vô cùng nhạt nhẽo; nhưng, 
nhờ sự khích lệ của quý thân hữu, các bậc hữu ân, và quý 
độc giả khiến chúng tôi có đủ nghị lực để tiếp tục theo 
đuổi công việc của mình. 

Ve phương thức dịch thuật, chúng tôi xin được trình 
bày tư kiến như sau: Trong thời gian theo học tại trường 
University of Washington, chúng tôi có sự cảm nhận rằng, 
các vị giáo sư chú trọng sự hiểu biết chính xác về cấu trúc 
của loại cổ-ngữ này và đánh giá cao các bản dịch--đa số là 
tiếng Anh, một số ít tiếng Ý và Hindi~có khả năng giúp 
cho người đọc hiểu biết thêm về ngôn ngữ Sanskrit, hơn là 
một bản dịch lưu loát nhưng kém phần chính xác. Theo 
quan điểm đó, chúng tôi đã dịch sát với nguyên bản và cố 
gắng trau chuốt phần tiếng Việt cho được trong sáng với 
khả năng tối đa của mình. Nhờ thế, qua bản dịch, chúng 
tôi có thể trình bày khả ning học hiểu của bản thân nhằm. 
mục đích: 

- vọng nhận được sự chỉ giáo của các bậc tiền bối, 

~ san sẻ vốn liếng kiến thức cùng các bạn đông sàng, 

- và gánh bớt nỗi khó nhọc cho các hàng hậu sinh. 
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Dong thời, chúng tôi cũng đã chuyển tải được những tư 
tưởng hay lạ của nën văn hóa cổ Ấn-độ đến quý độc giả 
người Việt qua bản dịch của mình. 

Ve phần chọn từ ngữ tiếng Việt tương đương, chúng 
tôi đã cố gắng tránh việc dùng các từ Phật học chuyên 
môn bằng tiếng Hán khiến cho bản dịch thêm nặng riề và 
tạo sự khó khăn cho độc giả không rành rẽ về giáo lý. Tuy 
nhiên, việc chọn từ nôm na dễ hiểu cũng không phải là 
đơn giản, chỉ e rằng không diễn hết ý của nguyên tác. 
Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi đã trình bày trong 
ngoặc đơn hoặc ở phần chú thích các từ chuyên môn theo 
trí nhớ hoặc từ số tài liệu ít òi mà chúng tôi có được. 

Phiên dịch chính là một phương tiện để chúng tôi trau 
giỏi kiến thức. Thêm vào dó, kho tàng văn hóa Ẩn-độ 
được lưu git qua ngôn ngữ Sanskrit lại quá mênh mông; 
cho nên, chúng tôi chỉ chọn lọc những tài liệu có lợi ích 
thiết thực để giới thiệu đến quý độc giả. Hiện nay, chúng 
tôi đang nghiên cứu thêm về hai ngôn ngữ có sự liên quan 
mật thiết với ngôn ngữ Sanskrit là Pali và Prakrit hầu có 
điều kiện dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu sâu về nën 
văn chương Phật-giáo từ ngôn ngữ gốc, không phải qua 
trung gian một ngôn ngữ thứ hai, và những bản dịch bằng 
ngôn ngữ khác chỉ là tài liệu để tham khảo. 

Biển học bao la, đời người có hạn. Dich đến của việc 
học hỏi nghiên cứu vẫn còn ở phía trước. Nếu không có 
những lời khích lệ, chỉ bảo, và sự hỗ trợ của quý thân hữu 
và các bậc hữu ân, có lẽ người dịch đã bỏ dë mục đích của 
chính mình. Xin chân thành cảm tạ. 


Mùa hè năm 2001, 
Nguyệt Thiên - Trương đình Dũng 


° Phật độ Nanda’ được dich từ tác phẩm tiếng Sanskrit 
(Bác Phan) ‘ Saundarananda' của tác giả Aávaghosa. Lưu 
bút ở cuối tác phẩm ghi lại rằng: ° Tie phẩm này của vi 
đại giảng sư, đại thi sĩ, tỳ khưu giáo thọ sư khả kính 
'Aévaghosa, người con trai cao quý của bà Suvarnäkg." 
Theo sự nghiên cứu của E. H. Johnston, cuộc đời của tác 
giả được ước định vào khoảng giữa của những nam 50 
trước Tây lịch cho đến näm 100 sau Tây lịch. Vë các tác 
phẩm của người, Johnston ghi nhận có ba tác phẩm chính: 


1. Buddhacarita (Cuộc đời Đức Phật) 

2. Saundarananda (câu chuyện về Tôn-giả Nanda) 

3. Sàriputraprakarana (giới thiệu về cuộc đời Đại đệ 
tử thứ nhất tức là Ngài Xá-lợi-phất) 


Theo tài liệu của Trung-quốc và Tây-tạng, còn có 
thêm nhiều bản dịch khác được giới thiệu do người sáng 
tác. Vấn dë này vẫn còn chưa được sáng tỏ vì các học giả 
phương Tây không tìm thấy được nguyên tác tiếng 
Sanskrit của những bin dịch ấy. Hơn nữa, các tác phẩm ấy. 
có tính cách lý luận về Triết-học Phật-giáo, trong khi tác 
già được giới thiệu là một giảng sư và giáo thọ sư; cho nên 
vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ để các nhà học giả phương Tây 
tiếp tục nghiên cứu. Điểm đặc biệt là không có bản dich 
tương đương tiếng Trung-quốc và tiếng Tây-tạng của tác 
phẩm *.Saundarananda'; đây chính là điểm quyết định cho. 
chúng tôi tiến hành việc phiên dịch tác phẩm này.. 
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Giới thiệu vë Aévaghosa trong “Acts of the Buddha" 
bản dịch tiếng Anh của ° Buddhacarita' , Johnston đã viết 
phần Introduction đài 86 trang trình bày về nhiều khía 
cạnh liên quan đến tác giả. Chúng tôi chỉ trích dẫn ba tiêu 
đề đã được Johnston đề cập đến: A4vaghosa là một vị tu sĩ 
Phat-gido, là một học giả, và là một nhà thơ. Chúng tôi sẽ 
trình bày ba vấn đề này dựa trên sự "học và hiểu" của cá 
nhân bằng cách trích dẫn các chứng cớ từ tác phẩm 
`Saundarananda` (một số trích dẫn đã được Johnston dë 
cập sẽ được tóm lược lại, một số khác do người dịch đã 
ghi lại trong quá trình dịch thuật). 


1. Người là một vi tu sĩ Phât giáo nổi tiếng: Aávaghosa là 
một tu sĩ Phật-giáo, xuất thân Bà-la-môn giáo, Căn cú 
vào sự hiểu biết rành rẽ của tác giả về các nghỉ thức 
của giới tu sĩ Bà-la-môn thời đó, cũng như các quy tắc 
về văn phạm của ngôn ngữ Sanskrit có ngưồn gốc từ 
kinh Vệ-đà đã được xử dụng trong ba tác phẩm trên, 
khiến Johnston đưa ra lập luận này; tài liệu của Trung 
quốc cũng đông quan điểm. Vấn đề Tác giả thuộc bộ 
phái nào của Phật-giáo cũng không xác định được nếu 
chỉ dựa vào tài liệu tiếng Sanskrit. Tuy nhiên, các nhà 
học giả phương Tây xác định rằng cả ba (3) tác phẩm 
trên đều không có những tư tưởng cá biệt của Đại 
“Thừa và những lời giảng giải về giáo lý căn bản rất 
gần với tư tưởng Nguyên Thủy như Tứ Diệu Đế, Ngũ 
Can, Thất Giác Chỉ, Bát Chánh Đạo, Nghiệp-Quả, 

Tuy nhiên, vào phần cuối của chương XII, quan 

điểm của tác giả Đức Tín (#raddha) khiến Johnston suy 

nghĩ rằng đây có thể là điểm khởi đầu cho một số 

Tông phái thuộc Đại Thừa về sau này. Một điểm khác 


Phần Giới Thiệu v 


nữa là bảng Danh Sách các vị đã chứng ngộ ở chương 
XVI từ (87) đến (91) gồm tên của 62 vị Đại Dë tử của 
Due Phật, một số tên tuổi rất quen thuộc được tìm thấy 
ở cả hai bộ phái chính. Tuy nhiên, Johnston đã cố 
gắng tra cứu các tài liệu từ Pali, Sanskrit, và Trung 
quốc nhưng không thể tìm thấy một tài liệu trích dẫn 
nào có sự giống nhau hoàn toàn về tên của các vị ấy 
(Một bản dịch tiếng Trung quốc của Pháp sư Pháp 
Hiền có được vào khoảng 47, còn các tài liệu khác thì 
ít hơn), Riêng về tài liệu phiên dich từ Hán tạng của 
'Việt-nam cho biết tác giả chính là vị Tổ Đại Thừa thứ 
12 của Ấn-độ tên Mã Minh, tức là từ dịch trực tiếp của 
từ Avaghosa, tiếng Sanskrit. 


. Người là mot học giả uyên bác: Vè điểm này, Johnston 
đã phân tích rất tỉ mỉ về phong cách sử dụng ngôn ngữ 
Sanskrit và đã dẫn chứng nhiều thí dụ chứng tỏ văn 
phong của tác giả có nhiều ảnh hưởng của kinh Vệ-dà. 
Bởi vì ở xứ Ẩn-độ thời bấy giờ, giới Bà-la-môn có 
trách nhiệm gìn giữ truyền thống của giai cấp; cho nên 
một đứa trẻ được sanh ra trong giai cấp này đã được 
huấn luyện và học tập ngay từ lúc còn nhỏ. Hơn nữa, 
Đức Phật lúc hoàng khai Giáo-pháp, Ngài cũng đã xử 
dụng lại một số phương tiện tu tập có sẵn cũng nhu 
một số từ ngữ đã trở thành quen thuộc với dân chúng 
thời đó, dù với một ý nghĩa đã được thay đổi chút ít 
hoặc hoàn toàn khác biệt. Tác giả đã kế thừa được cả 
hai lưỡng tư tưởng ấy. Chúng tôi không muốn đi sâu. 
về vấn đề này vì phần phân tích của Johnston nặng về 
tính chất chuyên môn và xét rằng cũng không cần 
thiết để dë cập đến. Vấn dë chúng tôi muốn đề cập ở 
đây là sự hiểu biết về các điển tích cổ Ẩn-độ của tác 
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giả. Lúc mới bắt tay vào dịch câu chuyện này, chúng 
tôi nghĩ rằng sẽ cố gắng chú thích các điển tích đã 
được tác giả sử dụng, nhưng cuối cùng phải thay đổi ý 
định, vì có nhiều điển tích ngay cả Johnston cũng 
không thể tìm ra tài liệu để trích dẫn. Thêm nữa, có 
nhiều điển tích lại quá dài không thể tóm lược được, e 
ràng sẽ đi dẫn dất độc giả đi quá xa. Cho nên, đối với 
các độc giả hứng thú về các điển tích ấy, xin quý vị 
tìm đọc các tài liệu như Veda, Kumarasambhava, 
Purana, Ramayana, Mahabharata, Abhijñanaíakuntala, 
v.v... tất cả đều đã được dich ra tiếng Anh, 


. Người là một nhà thơ xuất chúng: Ó phần kết thúc của 
tác phẩm ` Saundaranandz”, tác giả xác định rằng “tác 
phẩm này tập trung vào chủ đề Giải-thoát được thực 
hiên theo thể thi ca, không nhằm vào mục dich giải trí 
mà nhằm vào việc giải thích rõ hơn về sự Tich-tinh, 
nhầm mục đích thu hút được người nghe đang chú tâm 
vào công việc khác". Với tâm nguyện đó, tác giả đã 
thành công, vì hiện nay ở một vài vùng ở Ấn-độ, dân 
chúng vẫn còn truyền tụng một số trích đoạn từ thơ ca 
của người. Muốn hiểu được về nghệ thuật xử dụng âm 
thanh của tác giả, chúng ta cần phải được nghe những, 
bang từ ghi âm của người bản xứ mới có thể cảm nhận 
được vẻ đẹp của nó. Chúng tôi chỉ xin đơn cử một số. 
ví dụ ở chương II, hy vọng quý vị có thể cảm nhận sự 
đồn dåp của vần điệu qua sự lập lại của âm thanh (xin 
chú ý các âm được gạch dưới); 

Vapusmirhéca na ca stabdho daksino na ca nărjavah, 
tejasvi na ca na ksantah karta ca na ca vismitah. (4) 
Kia $astrah krtàstro vã jãto vã vipule kule, 
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akrtartho na dadr$e yasya darýanamehivan. (8) 
Pranatananujagraha vijagraha kuladvisah, 
apannanparijagraha nijagrahasthitanpathi. (10) 
Vibhavanvito'pi taruno'pi 

visayacapalendriyo'pi san, (32) 
Matrpitrsutasuhrtsadráarn 

sa dadaría tatra hi parasparam janah. (35) 

Một điểm đậc biệt của tác giả là đã dùng rất nhiều. 
ví dụ để so sánh. Đặc biệt có nhiều nơi, chỉ trong hai 
câu thơ ngắn, tác giả đã dùng đến ba, hoặc bốn sự so. 
sánh. Ví dụ điển hình câu 23 cũng ở chương II có bốn. 
sự so sánh (được báo hiệu bằng chi‘ iva): 

Salile ksitaviva cacara 
jalamiva vivea medinim, 
megha iva divi vavarsa punah 
punarajvalannva iva-udito ravib. (23) 
Phan Viet ngữ: Ngai đã bước di trên nước nhu trên dat 
bằng. Ngài đi vào trong trái đất như di vào trong 
nước. Rồi Ngài đã làm mưa rơi như mây trên trời, và 
Ngài đã biến thành sáng chói nhu mặt trời mọc lúc 
rạng đông. (23) 

Một vấn đề khác, đã được đề cập ở phần 2, mà quy 
độc giả có thể dë dàng nhận ra khi đọc tác phẩm này, 
là tác giả đã khéo léo sử dụng rất nhiều tích truyện cổ. 
trong tác phẩm của mình, giúp cho câu chuyện thêm 
phần sức tích. 

Một điểm khác nữa thuộc về vấn dë chọn lựa từ 
ngữ. Như trường hợp một động từ của ngôn ngữ 
Sanskrit sẽ có ý nghĩa khác nhau khi có hai túc từ khác 
biệt. Thủ pháp đã được tác giả sử dụng ở tác phẩm này 
mà chúng tôi không thể trình bày chỉ tiết ở đây. 
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Johnston còn đưa ra những ví dụ chứng tỏ tác giả 
đã nâng cao nghệ thuật thơ ca trong các tác phẩm của. 
mình so với các vị tiền bối nổi tiếng của nền văn 
chương cổ điển Sanskrit. Vì trình độ cá nhân còn hạn 
chế, chúng tôi chỉ xin trình bày về Aśvaghoşa có bấy 
nhiêu. Nếu có khả năng xin quý độc giả tìm đọc tài 
liệu của Johnston để có được nhận định rõ rang hơn. 

Va ASvaghoga cũng đã trình bày để xác định rằng 
"trong tác phẩm này, bên cạnh chủ đề Giải-thoát, một 
số chỉ tiết khác đã được ti kết hợp phù hợp với quy 
luật của thể thi ca này; tương tg như mật ngọt đã được 
thêm vào để giúp cho việc uống phương thuốc dáng 
được phần nào dé dàng hơn.` Quý độc giả có thể kiểm 
chứng diều này với tài liệu bằng ngôn ngữ Pàli (rất 
ngắn gọn) có đề cập đến Tôn-giả Nanda để thấy được 
khả năng sáng tạo của tác 

1. Udàna - Chương Ba: Phẩm Nanda, 

2. Jataka - Phẩm Asadisa: Chuyện tiền thân của 

Sangầmàvacara, 
3. Dhammapadatthakathà: Câu kệ 13 & 14, 
4. Theragàthà: Câu kệ 157 & 158. 


Riêng phần người dịch, sau khi hoàn tất bản dịch này, 
ngoài việc trau gidi sự hiểu biết về ngôn ngữ Sanskrit, 
cũng đã học hỏi thêm được một số kiến thức vë Phật học, 
cụ thể là tiến trình về sự tu tập của một vị Tỳ khưu trong 
Giáo-pháp của Đức Phật. Hy vọng ràng bản dịch này có 
thể đem lại cho quý độc giả ít nhiều lợi lạc. 


Nguyệt Thiên 
(Trương đình Dũng) 


` 
WUT DEVATÀGARÌ 

Nhằm tạo điều kiện cho các độc giả muốn nghiên cứu 

về mẫu tự Devanàgarì, chúng tôi đính kèm theo đây bàn 

đối chiếu với mẫu tự La tỉnh để độc giả tiện sử dụng. Mẫu 


tự Devanàgarì được sử dụng cho Sanskrit, Pali, Hindi, 
Marathi, ४.४... 


CÁC CHỦ SỐ: 
[+ | % [a] [ ४ | kì 
ra CELSA |—®- | >—] 
[ ६ | | ° | | < | g [e] 
51 2 J Z 1 कक, | 


| =] 
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CÁC PHỤ ÂM: 


a 


| da | 


|`] 
Lm] 


[<] 
> ] 


GHÉP VAN: 


क ६०; Wk; कि: की; कु ku; $ ka; के ke; 


È kai; को ko; को kau; कृ kr; कृ kr; Ë kam; कः kah. 


Ngoại lẽ: रु ru, रू rủ. 


Mẫu tu Devanagarì < | 


MỘT SỐ PHỤ ÂM DUÓC LIÊN KẾT: 


(Phần này được trình bày theo ý riêng của người dịch, 
phần chính được dựa theo tài liệu “A Sanskrit Grammar 
for Students’ của Giáo su Arthur A. Macdonell, và đã được 
thêm vào một số bị thiếu sót hầu giúp cho việc nghiên cứu. 
của độc giả được dễ dàng). 

W kka; FA kkha; # kca; कण koa; फ्त kta; ẤT 
ktya; क्र ktra; ऋध ktrya; त्तव kiva; क्र kna; क्न्य knya; 
SH kma; क्य kya; क kra; कथ krya छ kla; कवे kva; 
FEA kvya; क्ष ksa; देण kena; कम ksma; पैम्य ksmya; कय 
ksya; #4 ksva; ख्य khya; ख khra; ग्घ gdha; A gna; ग्य 
gya; ग्र gra; ग्रथ grya; H ghna; घ्न्य ghnya; घ्म ghma; 
घ्य ghya; घ ghra; Ẹ nka; ङ्क aku; SE akiya; ङ्क्य 
nkya; QA aksa; SE _aksva; 8 akha; ङ्ख्य akhya; Ñ 
nga; ङ्ग्य agya; QEA nghya QH aghra; € ana; डून 


ana; डूम ama; डय nya. 
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चच cca; च्छ ccha; SG cchra; च्ञ cña; च्म ema; च्य 
कम छ्य chya; छू कार ज jj; ज्ज्व jjva; ज्झ ॥७८ ज्ञ 
jña; SIM jaya; ज्म jma; ज्य jya; A jra; FA jva; ख ñca; 
ऊच्म ñcma; ST ñcya; SỐ ñcha; A हाळ ज्ज्य ñịya. 


tai ZW tya; SW thya; ठू thra; ड्ग dga; ड्ग्य dgya; 
ड्घ deha; $H dghra; डम dma; SN dya; TU dhya; $ 
dhra; ण्ट nta; णठ nha, OST othya; ण्ड nda; VET 
ndya; फ्डू ndra; VỆN ndrya; ण्ढ ndha; ण्ण na, TA 


nma; ण्य nya; ण्व gva. 


त्क tka; त्क thưa; तक्ष tksa; त्त ta; त्त्य ya; त्त्र mra; 
त्त्व va; त्य cha; A taa; त्न्य tnya; त्प tpa; त्म tpra; 
त्म ma; त्म्य mya; त्य tya; F एक त्र्य rya; त्व tva; 
त्स ७; TA ७०३; त्स्न्य > त्स्य tsya; त्थ nha; थ्य 
tha É dga K dera; द deha; डर dghra द dda; EM 
ddya; दव ddha; डच ddhya; Z dna; & dba; Z dbha; द्भ 
dbhya; झ dma; य dya; É dra; य dryas Z dva; A 


Mẫu tự Devanägarì xiii 


dvya; H dhna; घ्न्य dhnya; घ्म dhma; घ्य कध 
dhra; HA dhrya; घ्व dhva; न्त nta; न्त nuta; FA ntya; 
न nữa न्त्व mva न्द nda; FA ndra; PF ndha; PA 
ndhra; ज्ञ nna; न्प npa; न्य npra; न्म nma; न्य nya; A 


nra; न्वे nva; न्स nsa. 


प्त pta; FA piya; R pna; प्प ppa; प्म pma; प्य pya; 
प्र pra pla; प्व pva; SÑ psa; TA psya; TA psva; 
ब्घ beha; न bja; Z4 bda; #4 bdha; #24 bdhva; A bna; 
ब्ब bba; ब्म bbha; ब्भ्य bbhya; ब्य bya; A bra; ब्व bva; 
MÃ bhna; भ्य bhya; अ bhra; भ्व bhva; W mna; FQ 
mpa; TA mpra; F4 mba; म्भे mbha; F mma; म्य 


mya; Hi mra; म्ल mla; म्व mva. 


य्य yya; स्व yva; ल्क Ika; ल्प Ipa; त्म Ima; ल्य Iya; 
छ lla; ल्व Wa; ल्ह Iha; A vna; व्य vya; व vra; व्व vva; 
अ &ळ इच्य $=; A na; इय fya; A dra; शच rya; 9 


dla; A éva; इत्य ya; रश iba; ष्क ska; ए sta; ष्ट्य stya; 
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Š stra; ĐH strya; YA stva; छ stha; ष्ण spa; WA saya; 
ष्प spa; SỊ spra; ष्फ spha; ष्म sma; ष्य sya; SỊ sva; 
स्क ska; स्ख skha; स्त sta; स्त्य siya; SÑ stra; स्त्व stva; 
स्थ stha; र्र sna; सुन्य snya; स्प spa; स्फ spha; स्म sma; 
स्म्य smya; स्य sya; स्र sra; स्व sva; स्स sẽ, हृ hoa; W 
hna; ह्य hma; ह्य hya; É hra; 6 hla; 6 hva. 


TRI ÁN 


mm 


Omkarananda Ashram Himalayas 
Institution 


dà cống hiển miễn phí chướng tinh translator 
dùng cho máy vi tính để chúng tôi có thể sao 
chép tài liệu bång tiếng Sonskrit. Quí vị độc giỏ yêu 
thích màu tự Devanàgar có thé nghiên cứu để sử 
dụng. Bio chi webpoge: 


Ë Thơ 4loka 


*Saundarananda' được viết bằng thể thơ sloka, từ gốc 
là ‘éru’ có nghĩa là “nghe”; khi được diễn am đúng cách 
thì nghe như mot bài ca, với tiết tấu ngán đài được quy 
định chặt chë, còn cao độ thì có nhiều lối khác nhau. 

Mỗi Sloka của thể thơ này gồm có 4 câu (pada): a, b, 
c, d, thường được trình bày dưới hình thức gồm bai giòng 
ab và cd. Giòng thứ nhất ab được ngất bằng sổ đơn (|) gọi 
là danda, còn giòng thứ hai cả được ngất bằng sổ kép (11) 
gồm hai danda. 

Ví dụ câu thơ đầu tiên của ".Saundarananda ' (8 x 4): 
Gautama Kapilo nama munirdharmabhrtam varah| 
७२७४७५१ tapasi írăntah kaksivaniva gautamah| |1| | 
sess 

Van điệu (chandas) được tính theo số lượng của âm 
(aksara). Có hai loại: 

1. Cả 4 câu (pada) a, b, c, d đều có số lượng âm giống 
nhau, thường gặp là 8 hoặc 11 âm cho mỗi câu 
(pada), như vậy 8 x 4, hoặc 11 x 4. Các dạng khác 9 x 
4, ...,13 X 4, ..., 15 x 4, v.v.... t gập hơn. 

2. Gia các câu (pada) a, b, c, d có số lượng âm khác biệt 
nhau, tuy nhiên số lượng âm của a + b = số lượng âm 
của c + d để có được sự cân bằng. 

Vè âm cũng có hai loại: âm nhẹ (laghu) hoặc nặng. 
(guru), được qui định bởi nhịp (matra) ngắn dài ; âm nhẹ 
gồm có một nhịp, âm nặng gồm có hai nhịp. 


xvi Saundarananda - Phật dó Nanda 


1. Âm nhẹ (laghu) gồm có các nguyên âm đơn loại ngán: 

a, i, u, r, 1 hoặc lr. 

2. Âm nàng (guru) gồm: 

- các nguyên âm đơn loai dài: à, 1, a, f, If, và các 

nguyên âm kép: e, ai, o, au. 

- các nguyên âm đơn loại ngán hoặc dài theo sau 
bởi visarga hoặc anusvara, ví dụ: ah, ah, ib, ib, 
v.v... hoặc arh, am, im, im, ५.४... 

~ các nguyên âm đơn loại ngán theo sau bởi 2 hoặc. 
3 phụ âm. 

- Ẩm cuối cùng của một phần (pada) được tính là 
hai nhịp (matra) không kể âm nhẹ (laghu) hoặc 
nặng (guru), vì khi ấy là lúc tạm nghỉ để lấy hơi. 

Chúng tôi không trình bày sự qui định về nhịp (matra) 
ngán dài của thể thơ này vì khá phức tạp. 

Và các sloka gồm 4 câu (pada) cứ tiếp tục được lập lại 
như thế đài bao nhiêu tùy theo ý của tác giả. 

Trong chương I, tác giả đã xử dụng dạng 8 x 4 này từ 
(1) đến (58). Sau đó để báo hiệu phần kết thúc, tác giả đã 
thay đổi tiết tấu bằng cách thay đổi số lượng âm trong mỗi 
câu (pada) ở (69) thành 12 + 10 và 13 + 9, ở (60) là 15 + 7 
và 15 +7, ở (6]) là 11 + 15 và 16 + 10, rồi kết thúc ở (62) 
bằng l4 x4. 

Trong 18 chương của tác phẩm Saundarananda này, 
tác giả đã bất đầu mỗi chương bằng cách xử dụng thể tho 
sloka dưới nhiều dang khác nhau. Vĩ dụ, ở chương I và II 
à 8 x 4, đến chương II lại đổi thành 10 x 4, v.v... và kết 
thúc ở chương XVIII là 11 x 4. 
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The Soundoronondo of Awoghoso, nguyên bòn 
Sanskit và bón dich Anh ngữ cua E. H. Johnston, 
MA. 

Saundaronanda Mahakowa of  Mohokœl 
Ashvoghosơ, nguyên bòn vò chú giỏi tiếng Sanskrit 
cùng bèn dịch tiếng Hindi của Dr. Ramashankar 
Tripathi, M.A., Ph.D. 

Awoghosơs Buddhocorita or Acts of the Buddha, 
nguyên bàn $onstr và bón dich Anh ngữ củo E. H. 
Johnston, M.A. 

Kho Tòng Phóp Bỏo - Dhamma Dhana của 
sogn giỏ Bhikkhu Naga Mohò Thera - Tỳ Khuu 
BửU-Chơn. 

A Sanskrit Grammar for Students của Giáo su 
Arthur A. Macdonell. 

A Clossical Dictionary of Hindu Mythology and 
Religion, Geography. History. and Uterature của 
John Dowson, M.R.AS. 

A Sanskrit - English Dictionary cùa Monier - Wiliams, 
MA, K.C.LE. 

The Pali Text Society 's Pali - English Dictionary được. 
biên sogn bởi T. W. Rhys Davis, F.B.A., D.Sc., Ph.D., 
LL.D., Dit, vë Wiliam Stede, Ph.D. 

Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary 
của Gido su Frankin Edgerton. 


ONG 1 


ओं नमो बुद्धाय ॥ 
Thanh kinh đỏnh lễ Đức Phen 
गौतमः कपिलो am neka वरः । 
बभूव तपसि श्रान्तः काक्षीवानिव गौतमः ॥ १॥ 


Xưa có một vị hiền tiết tên Gautama Kapila (Gou-tó-mó 
Kó-pi-óJ lò bộc tón túc trong cóc vị thông suốt phớp thế 
gian. Người luôn gống công hònh khổ họnh giống như 
vị đo sĩ Kaksivat Gautama (Ko-k-s+vot Gau-tó-mó). (1) 


अशिश्रियद्यः सततं दीप्तं काश्यपवत्तपः। 


आशिश्राय च agêl सिद्धिं का्यपवत्परां ॥ २॥ 

Người chuyên chủ thực hành khổ hanh theo phương. 
thức clo vị Kasyapa” (Kó-s-yó-pó, cũng có danh tiếng, 
vò dà dat đến kết quo tot bực trong việc tu tiến cua 
minh tưởng ó như sự thành tựu củo vị Kaáyapa. (2) 


* Những chữ có dáu hoa myy [°) xn xem phồn chủ tích ó cuối séch. 
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हवीषि यश्च स्वात्मार्थ गामधुक्ष्वसिषठवत्‌ । 
तपःशिष्टेषु च दिष्येषु गामघुक्षद्दसिष्ठवत्‌ ॥ ३॥ 


Vào cóc dip të lễ, người vån tự vớt lốy sữa bò do muc 
dich riêng cua chính bón thôn và thốt lên lời giớo huốn 
cho cóc đệ tử được huốn luyện về khổ hanh, tưởng 6. 
như sò hành cua vị Vasistha* (Vó-s-s-thá). (3) 


माहात्म्याद्दीघंतपसो यो द्वितीय इवाभवत्‌ | 
तृतीय इव यश्नाभूत्काव्याब्रिरसयोर्धिया ॥ ४॥ 


Nếu xét về lòng độ lượng, người được xem như là vị thứ 
hoi so với Dighatapas (Di-ghó-tó-pos), và lò vị thứ bơ so 
với Kavya (Kœ-v-yó) vờ Angirasa* (An-gi-tó-sớ) nếu xét về 
trí thông minh. (4) 


तस्य विस्तीर्णतपसः mil हिमवतः शुभे । 

क्षेत्रं चायतनं चैव तपसामाश्रमो ऽभवत्‌ ॥ ५॥ 

Người có một khu vườn khó hanh ở bên sườn núi tuyệt 
đẹp cua day núi Himavat (Hy-m6-lgp-sơn), là nói thực 


hành đồng thời là chốn nghỉ ngơi, thuộn tiện cho việc 
khổ hanh trường kỳ của chính bón thôn. (5) 


चारुवीरुत्तरुवनः प्रज्रिग्धमूदुशाद्दलः | 

हविधूंमवितानेन यः सदाभ्र इवाबमी ॥ ६॥ 

Khu vưỡn khó hanh có khu ring cóy vë những lùm bụi 
xinh xón, có đồng có xanh min màng và mềm mọi, với 
những lòn khói hưởng cua việc tế lễ lan tòa tưởng 
chừng như mêtêng môy. (6) 


Chuemg 1 - Giới thiệu về thành Kapilavàstu 3 


मुदुभिः सेकतैः Rast: केसरास्तरपाण्डुमिः । 


भूमिभागेरसंकीणेंः साङ्गराग इवाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 

Khu vườn khổ hgnh có những bối cớt min màng và 
mềm mai được phủ lên một mau vòng nghệ giống như 
mou ०७० bêm lông su tử, vói những khu vực đốt doi có 
tinh chốt khóc biệt trông như một bức tranh lộp thể. (7) 


शुचिभिस्तीथंसंख्यातेः पावनेभांवनेरापे । 

बन्धुमानिव यस्तस्थौ सरोभिः ससरोरुहेः ॥ ८ ॥ 

Chén dy hiện hữu với nhiều hồ nước có những đóa hoo 
sen, với vô số bể tắm thanh khiết để tổy bụi tün đồng 


thời phục hồi sinh khí, tưởng chừng như được quåy qun 
bởi bọn hữu thiết thôn luôn vì lợi ich của người khóc. (8) 


पर्याप्तिफलपुष्पाभिः संतो वनराजिभिः। 


शुशुभे ववृधे चैव नरः साधनवानिव ॥ ९॥ 


Điểm tô phong cành thêm phồn xinh đẹp lờ những con 
đường rừng chồng chit ú phương với cóc loại hoa tới 
triu cònh, khu rừng khổ hanh lợi còn đong trên dà phớt 
tiển, có thể được vi như một nom nhôn toàn hào về 
mọi phương ciện. (9) 


नीवारफलसंतुषट स्वस्थेः शान्तेरनुत्सुकेः । 

(आकीर्णो ऽपि तपोभूद्धिः शून्यशृन्य इवाभवत्‌ ॥ १० II 

Mộc dù đông đỏo cóc vị hành khó hanh nhưng nhờ 
cóc vị có bën tánh trèm kang, không dòi hỏi, tự hai lòng. 
vỗi goo thô và trái côy rừng, nên chốn Gy tưởng chừng 
như hoàn toan hoang vồng. (10) 


—— sa 
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अग्नीनां हृयमानानां शिखिनां कूजतामपि । 

तीथांनां चाभिषेकेषु शुश्रुवे यत्र निस्वनः ॥ ११॥ 

Nói dy, ngưỡi to chi nghe ôm thanh ०७० ngọn Wa të 
thồn dong téo rốc và tiếng những chú chim công dang 
tồm fi, hoộc tiếng nước xối trong cóc buổi lễ tổy tön 0 
những bến tóm. [1 1) 


विरेजुहारिणा वतर सुप्ता मेधयासु वेदिषु । 
सलाजैमांधवीपुष्यैरुपहाराः कृता इव ॥ १२॥ 

Nói Gy, những con nai dong ngủ gê ngủ gót ó 9०० sån 
16 lễ thiêng liêng cùng vôi goo rong khô vò những dod 
hoa nhài, nhin chung trồng giống như những vội tế hồn 
dó được sắp đột sẵn. (12) 


अपि करदरमृगा यत्र शान्ताश्वेरुः सम॑ मृगैः | 
झरण्येभ्यस्तपस्विभ्यो विनयं शिक्षिता इव ॥ १३॥ 

Nói Gy, thộm chí cóc loài thú dữ cũng chỉ im lộng ơi 
chuyển quanh quốn conh cóc con nơi, tường chừng 
như chúng dó được giớo huốn kỹ cướng bởi những vị 
đọo sĩ khổ hanh lò đổi tướng mà chúng nướng nhờ. (13) 


संदिग्धे ५प्यपुनभवि विरुद्धेष्वागमेष्वापि । 


प्रत्यक्षिण इवाकुवंस्तपो यत्र तपोघनाः ॥ १४॥ 

Nói dy, những vị dao si hành phóp khổ hanh, mởi nhìn 
ut quo tưởng ching nhu dó chứng đợt được phóp. 
nhàn, mộc dù đối với họ sự lới sanh vån còn lò điều 
nghi vốn vờ kinh điển vån còn chua thông suốt. (14) 


Chương 1 - Giới thiệu về thành Kapilavàstu 


यत्र स्म मीयते ma केश्चित्केश्चिन्ञ मीयते । 

काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते ॥ १५॥ 

Nơi dy, cứu cónh 16t cùng dó duoc chứng ngộ bởi một 
số vị, còn một số vị khóc thi chồng đợt được gì. Còn 
rượu thónh Somat (xô-mó) thi được chưng cốt đúng 
मोठे, còn không phỏi lúc thi không được tiến hành. (15) 


निरपेक्षाः शरीरेषु धमे यत्र स्वबुड्धयः । 

संहृष्टा इव य्नेन तापसास्तेपिरे तपः ॥ ९६ ॥ 

Noi dy, cóc đọo sĩ khó họnh với sự hiểu biết riêng cua 
có nhàn về pháp tu lộp, dà nhiệt tôm hành khổ hanh 
quên hån xác thôn, dường như cũng được hoon hý với 
sự gång công củo mình. (16) 


श्राम्यन्तो मुनयो यत्र स्वर्गायोयुक्तचेतसः | 

तपोरागेण धर्मस्य विलोपमिव चक्रिरे ॥ १७॥ 

Noi dy, có những vị ổn si, với tam hướng thướng nhằm. 
đợt cành giới thiên đường, dong nỗ lực hết sức mình. 
Với sự đam mê khổ hanh dường dy, tưởng chừng như 
cóc vị dó suốt thông phớp tu lộp. (17) 


अथ तेजस्विसदनं mu: तमाश्रमं | 
केचिदिक्ष्वाकवो जम्मू राजपुत्रा विवत्सवः ॥ १८ ॥ 


Một hôm nọ, cóc vị hoàng tử thuộc gióng dõi Iksvaku 
(नळा, vôi lòng mong muốn có chốn định cư, nên 
dà đi đến khu ổn lêm dy, lò nối thực hành khổ hanh và 
là chốn ngụ cư của những vị doo sĩ danh tiếng. (18) 
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सुवर्णस्तम्भवष्मांणः सिंहोरस्का महाभुजाः | 

पात्रं शब्दस्य महतः श्रियां च विनयस्य च ॥ १९॥ 

ट%० vị hoàng tử ốy có thôn hình như cột trụ bêng vòng, 
với lồng ngực như cua sư tử và những cónh toy vom võ, 
mung đóng với tiếng tim lừng lỗy, đồng thói còn có vẻ 
khôi ngô và tánh tinh lịch thiệp. (19) 


अहरूपा ह्यनह॑स्य महात्मानश्वलात्मनः | 


प्रज्ञः प्राज्ञाविमुक्तस्य भ्रातृव्यस्य यवीयसः ॥ २० II 

Bởi vì các vị ấy có nhàn cóch đóng kinh, bón chốt coo 
thượng, vò thông minh; tong khi người em cùng cha 
khóc mẹ thì không đóng trọng, bón tánh nóo động, và 
đồn độn. (20) 


मातृशुल्कादुपरतां ते श्रियं न विषेहिरे । 


tr पितुः सत्यं यस्माच्छिश्रियिरे वनं ॥ २१॥ 

Các vị dy, gù tròn lồi hia của cha mình, dó không 
chiếm đoạt lợi vướng quyền của người em được thừa 
hưởng tü phổm våt hồi môn cua người dì ghè; do đó, 
cóc vị dó đến nướng nóu ó chốn rừng sôu. (21) 


तेषां मुनिरुपाध्यायो गोतमः कपिलोऽभवत्‌। 

गुरुगोत्रादतः कौत्सास्ते भवन्ति स्म गौतमाः ॥ २२॥ 

Vi ổn si Gautama Kapila (Gou-lớmó KớpHó) da td 
thành vị thày ca ho. Vi lý do đó, cóc vị hodng tử ging 
dõi Kautsa (Kau-t-sá)* dy dó đổi tên thành Gautama 
(Gqu-tớ-mó) theo họ cua thồy. (22) 


Waku; 
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एकित्रोर्यथा श्रात्रोः पृथम्गुरुपरिग्रहात्‌ । 

राम एवाभबद्वार्ग्यो वासुभद्रोऽपि गौतमः ॥ २३॥ 

Giống như côu chuyện hơi anh em cùng một cha, 
nhưng do việc tiếp nhộn hơi vị thầy khóc nhau nên 
Rama (Ro-mó) được gọi tên lò Gargya (Go-rg-yó), tong 
khi đó Vasubhadra (Vo-sú-bhóớ-đ+ó) lợi được gọi tên là 
Gautama (Gou-tó-mé). (23) 


झाकवृक्षप्रतिच्छ्नं वासं यस्माच्च चकिरे । 
तस्मादिक्ष्वाकुवंश्‍्यास्ते भुवि शाक्या इति स्मृताः ॥ २४॥ 


Và bởi vì những vị giòng dõi Iksvaku [Í:k-s-vo-kú) này lèm 
chổ ngụ lớp bồng cỏ śika (so-kó), cho nên ठे thế gian 


cóc vị được gọi tên ló Šakya*. (24) 


स तेषां गौतमश्चके स्ववंशसददीः ft: । 


मुनिरूध्व॑ कुमारस्य सगरस्येव भार्गवः ॥ २५॥ 

Vị Gautama (Gau-tó-mó) kia dó tiến hành nghi thúc tôn 
giáo cho cóc vị hoàng tù Gy y nhu cóch thúc lam cho 
giòng họ của chính minh, giống như vị ón sĩ Bhargava 
(Bhò-r-gó-vó) đã lòm cho thanh niên Sagara” (Só-gó+6) 
trước dóy vộy. (25) 


कण्वः झाकुन्तलस्येव भरतस्य तरस्विनः | 
बाल्मीकिरिव धीमांश्च धीमतोमैंयिलेययोः ॥ २६॥ 


Waku; 


Chương - Giới thiệu về thành Kapilavàstu j 


एकित्रोर्यथा श्रात्रोः पृथम्गुरुपरिग्रहात्‌ । 

राम एवाभबद्वार्ग्यो वासुभद्रोऽपि गौतमः ॥ २३॥ 

Giống như côu chuyện hơi anh em cùng một cha, 
nhưng do việc tiếp nhộn hơi vị thầy khóc nhau nên 
Rama (Ro-mó) được gọi tên lò Gargya (Go-rg-yó), tong 
khi đó Vasubhadra (Vo-sú-bhóớ-đ+ó) lợi được gọi tên là 
Gautama (Gou-tó-mé). (23) 


झाकवृक्षप्रतिच्छ्नं वासं यस्माच्च चकिरे । 
तस्मादिक्ष्वाकुवंश्‍्यास्ते भुवि शाक्या इति स्मृताः ॥ २४॥ 


Và bởi vì những vị giòng dõi Iksvaku [Í:k-s-vo-kú) này lèm 
chổ ngụ lớp bồng cỏ śika (so-kó), cho nên ठे thế gian 


cóc vị được gọi tên ló Šakya*. (24) 


स तेषां गौतमश्चके स्ववंशसददीः ft: । 


मुनिरूध्व॑ कुमारस्य सगरस्येव भार्गवः ॥ २५॥ 

Vị Gautama (Gau-tó-mó) kia dó tiến hành nghi thúc tôn 
giáo cho cóc vị hoàng tù Gy y nhu cóch thúc lam cho 
giòng họ của chính minh, giống như vị ón sĩ Bhargava 
(Bhò-r-gó-vó) đã lòm cho thanh niên Sagara” (Só-gó+6) 
trước dóy vộy. (25) 


कण्वः झाकुन्तलस्येव भरतस्य तरस्विनः | 
बाल्मीकिरिव धीमांश्च धीमतोमैंयिलेययोः ॥ २६॥ 
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Cũng giống như vị Kanva (Kon-vé) dó tiến hành cho 
Bharata” (Bhó-ró-1óJ, người con tai döng mënh của 
nòng $akuntala* (Só-kun-tó4o); và bộc tí tuệ Valmiki* 
(Vol:mik) dó lam cho hơi vị hoàng tử thông minh của 
wong quốc Mithila? (Mithila). (26) 


तद्वनं मुनिना तेन तेश्च क्षत्रियपुंगवेः । 

झान्तां गुप्तां च युगपद्रह्क्षत्रश्रियं दधे ॥ २७॥ 

Nhỡ vào vị hiền tiết va cóc dũng si giòng dõi Ksatriya 
(K-só-hí-yó, cho nên khu rừng Gy dà nhanh chóng đợt 
được danh thơm tiếng !ốt lờ nói cư trú của Bò-lo-môn. 
và wa chúo*, được nổi tiếng lò chốn thanh tịnh và có 
sy an toàn. (27) 


अथोदकलशं ya तेषां वृद्धिचिकीषंया । 


मुनिः स वियदुत्पत्य तानुवाच नृपात्मजान्‌ ॥ २८ II 

Một ngày kia, với lòng mong muốn đem lợi sự thịnh 
vướng cho cóc vị hoóng tử, bộc ổn sĩ mỏi cồm lốy một 
büu nước boy lên không trung, rồi nói với cóc vị xuốt 
thôn giòng ०० vua chúa dy rồng: (28) 


या पतेत्कलझ्यादस्मादक्षव्यसलिलान्महीं। 
'धारा तामनतिक्रम्य मामन्वेत यथाक्रमं ॥ २९॥ 


- “Các nguoi héy theo sót gót chôn ta từng bước môt, 
vờ chó có nên vượt qua lồn rơnh nước được rudi trên 
một đốt tü nguồn nước không boo giờ con của bầu 
nước nờy.".(29) 


Chương 1 - Giới thiệu về thành Kapilavàstu 9 


ततः परममित्यु्तवा शिरोभिः प्रणिपत्य च । 


रथानारुरुहुः सर्वे शीघ्रवाहानलंकृतान्‌ ॥ ३० II 

Sau đó, tết cà đồng thanh tra lời: “Vộy thì 161 lắm!" và 
dà cúi đầu đỏnh lễ, rồi leo lên những chiếc cổ xe da 
được tang hoòng vở được kéo đi bởi những con ngựa 
chiến. (30) 


ततः स तैरनुगतः स्यन्दनस्थैनंमोगतः। 

तदाश्रममहीप्रान्त॑ परिचिक्षेप वारिणा ॥ ३१ II 

Rồi các vị hoóng tử dó đứng trên xe chay theo sau bóc 
én si, khi ấy dang đi trên không trung, dùng nước (óc tử 


phía dọc theo đường ranh trên met đốt cua khuôn viên 
ốy. (31) 


अष्टापदमिवालिख्य निमित्तैः सुरभीकृतं । 


तानुवाच मुनिः स्थित्वा भूमिपालसुतानिदं ॥ ३२॥ 

Sau khi vạch ra một khu vực trông như lờ có tám conh, 
được trang hoàng với những dóu hiệu lam ranh giới, 
bộc ổn sĩ då dừng lợi vờ nói vôi cóc người con trai cua 
vị quón vướng điều nóy: (32) 


अस्समिन्थारापरिक्षिप्ते नेमिचिहितलक्षणे । 


मिमिंमीध्वं पुरं यूयं मयि याते त्रिविष्टपं ॥ ३३॥ 

~ "Khi ta sanh về cối trời rồi cóc ngudi hóy kiến too Mot 
thành phố ở phồn đốt đỡ được to rudi những lồn nước 
xung quanh vờ đỡ được đónh dáu khu vực bởi những 
vết lồn của bánh xe ngượ.” (33) 
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ततः कदाचित्ते वीरास्तस्मिन्प्रतिगते đãi । 
बन्नमुयॉवनोदामा गजा इव निरङ्ुशाः ॥ ३४ ॥ 


Rồi sau đó một thời gian, khi bộc ổn sĩ Gy dà fa tön, 
cóc vị dũng sĩ kia với tónh fĩnh phóng khoóng cua tuổi 
thanh xuôn, dà đi lợi đó đêy giống như mộ! böy vol 
được thoót khỏi xích xiềng. (34) 


बदगोघाजुलीत्राणा हस्तविष्ठितकार्मुका: । 

झराध्मातमहातूणा व्यायताब्धवाससः॥ ३५॥ 

(Cóc vd), với cung són sèng ở toy có những sợi giåy 
do buộc chợt vdo để bdo vệ cóc ngón, vôi những boo 
túi ón dày áp cóc mũi tên, và chiến bào được thốt 
chat gon gang. (35) 


जिज्ञासमाना नागेषु कौशळं श्वापदेषु च । 
अनुचकुर्वनस्थस्य दौष्मन्तेरदेबकर्मणः ॥ ३६ ॥ 


(Các vị १), mong muốn kiểm tro tời nghệ trên thôn hinh 
những chú voi vờ cóc logi thú rừng, nên dó bớt chước 
theo cóc hành động như thiên thồn của những người 
con tơi của vua Dusyanta® (Du-syon-1óJ lúc còn sống Ò 
trong từng. (36) 


तान्वा प्रकृतिं यातान्वृद्व्यघ्रशिश्यनिव । 
तापसास्तद्वनं हित्वा हिमवन्तं सिषेविरे ॥ ३०॥ 

Các vi ००० si khó hanh, khi trông thốy cóc hoờng tử lớn 
lên và bộc lộ bón tånh ty nhiên giống như những chú 
cop con, lền rồi bỏ khu rừng óy ४०० cu trú ó day Hi- 
mế-lọp-sơn. (37) 


Chương [ - Giới thiệu về thành Kapilavàstu " 


ततस्तदाश्रमस्थानं शुन्यं तैः शून्यचेतसः । 

पश्यन्तो मन्युना तप्ता व्याला इव निशश्वसुः ॥ ३८ ॥ 

Sou đó, khi nhộn thức được rêng khu vực óy vóng bóng 
những nhà đọo sĩ, cóc vị hoàng tử Gy môi cảm thốy. 
lòng hiu qugnh, rồi bị dồn vớt bồi su muộn, nên dó thở. 
dài giống như loài rốn vộy. (38) 


अथ ते पुण्यकमांणः प्रत्युपस्थितवृद्धयः । 

तत्र तज्ज्ञैरुपाख्यातानवापुर्महतो निधीन्‌॥ ३९॥ 

Gö dày, ngoài những việc Jom 16! đẹp vå sự thịnh 
vung dó được thiết lộp ò vùng đốt dy, cóc vị hoàng tử 
còn thành tựu được những kho báu khổng lồ theo sự chỉ 
dèn trước đổy nh vòo trí tuệ cba vị ổn si. (39) 


अलं धर्मार्थकामानां निखिलानामवाप्तये । 


निधयो नैकविधयो भूरयस्ते गतारयः ॥ ४० II 

Những kho báu Gy có nhiều thử nhiều loại, vô số ké, có. 
tinh chết bền vững, lợi vừa đủ cho những sự thònh tyu 
tốt đẹp về cóc phương diện doo đức, tài sàn, và khoói 
lọc. (40) 


ततस्तत्परप्रतिलम्भाच्च परिणामाच कर्मणः | 


तस्मिन्वास्तुनि वास्तुज्ञाः पुर श्रीमज्यवेशयन्‌ ॥ ४१॥ 

Sau đó, nhë vờo sự thịnh vướng về củo cdi và sự chín 
mười củo nghiệp awa, cóc vị hoờng tử, với kiến thúc về 
xy dựng của mình, đồ kiến too trên mỏnh đốt áy một 
thành phố lộng lỗy. (41) 
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सरिद्विस्तीणंपरिखंस्पषटाञ्चतमहापथं । 

झैलकल्पमहावप्रं गिरिवरजमिवापरं ॥ ४२॥ 

Thành phố óy, có hào lũy rộng như những dòng sóng, 
có dai lộ thẳng tốp vỏ xinh đẹp, có tường thành coo 


không thua gì những ngọn núi, được ví như lò một thành 
Girivraja (Gi+i-v-tớ-Jó) thứ hơi vey. (42) 


पाण्डुराट्रालसुमुखं सुविभक्तान्तरापणं । 

हर्म्यमालापरिक्षिपतं कुक्षि हिमगिरेरिव ॥ ४३॥ 

Thành phố áy, có mớt tiền tráng lệ với những thép canh 
màu vòng nhợt được bố trí đều cóc nơi, phió bên trong 
lò những chó búa được boo bọc bòi những dõy nhà 
rộng lồn, tưởng tó như thung lũng của day Hi-mð-lgp- 
sơn. (43) 


वेदवेदाञविदुषस्तस्थुपः पट्सु कमंसु। 

शान्तये वृद्धये चैव यत्र विप्रानजीजपन्‌ ॥ ४४ ॥ 

Ó đó, cóc vị hoàng tử đõ chỉ thi cóc vị Bó-lo-món thông 
hiểu về kính Vệ-đò vờ cóc cóc phồn chi iết *, đồng thời 
tanh rẻ trong sáu phộn sự, cầu nguyện hồu đem lợi sự. 
thanh binh vò thịnh vướng. (44) 


तद्भमेरमियोक्तृणां प्रयुक्तान्विनिवृत्तये । 
यत्र tần प्रभावेन भृत्यदण्डानजीजपन्‌ ॥ ४५॥ 


6 đó, nhờ vào sức manh ०७० chinh bỏn thôn, cóc vị 
hoàng tử dó lộp nên chiến thống cùng với quên binh 
dà được huốn luyện nhỏm chộn đứng những kẻ thù 
xôm lược lõnh thổ. (45) 
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चारित्रधनसंपन्नान्‌ सलजान्दीघंदसिनः । 


अहतोऽतिष्ठिपन्यत्र श्रान्दक्षान्‌ कुटुम्बिनः ॥ ४६ II 

ठे đó, cóc vị hoàng tử dy dó ổn định cho cóc cư dôn là 
những người đóng kính, có nhiều tài sản và nhân cóch 
tốt đẹp, có lòng tự trọng, biết lo xo, dũng cảm, và khỏe. 
mạnh. (46) 


व्यस्तेस्तेस्तोगुणेयुक्तान्मतिवाग्विकमादिमिः । 


कर्मसु प्रतिरूपेषु सचिवांस्तान्र्ययूयुजन्‌॥ ४७॥ 

Đối vôi cóc quồn than có được những khỏ nóng dóc 
biệt trong nhiều lõnh vực, như lờ thông minh, hùng biện, 
cơn đỏm, v.v... cóc vị hoàng tử dó bổ nhiệm họ vào 
những nhiệm vụ thích hợp. (47) 


वसुमद्भिरविशरन्तैरलविदयैरविस्मितैः । 


यद्वभसे नरैः कीणं मन्दरः किन्नरैरिव ॥ ४८॥ 

Thành phố ốy dóng đỏo những cư dôn giàu có, khôn 
ngoan, có học thức, và không tự coo, tướng 16 như lò 
thành Mandara (Mon-đó-ớ) vôi cư dàn lò loài Kinnara* 
(Kn-nó-ó) vộy. (48) 


यत्र ते हृष्टमनसः पौरप्रीतिचिकीर्षया । 
श्रीमन्त्युद्यानसंज्ञानि यशोधामान्यचीकरन्‌ ॥ ४९ II 


ठे dó, những cư dôn cua thành phố Gy có tinh tình sång 
khoói, mong mỏi kam hài lòng dên chúng, nên dà too 
lệp nên những lôu đời danh tiếng với những khu vườn 
hoo xinh đẹp tướng xứng. (49) 
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शिवाः पुष्करिणीश्चैव परमाग्रथगुणाम्भसः | 
नाज्ञया चेतनोत्कषादिक्ष सवांस्वचीखनन्‌॥ ५० II 


Và họ lợi còn dào ở khốp cóc ndi những hŠ sen tinh 
khiết vi nguồn nước tối hào họng về phổm chốt. Ho 
làm như thế chồng phỏi do linh cua oi, mà phát xuốt tÙ 
tôm ý hướng thưởng. (50) 


मनोज्ञः श्रीमतीः núi: पथिषूपवनेषु च । 


सभाः कूपवतीशचैव समन्तात्प्रत्यतिष्ठिपन्‌ ॥ ५१॥ 

Họ lợi còn cho thiết lộp những trem nghỉ chôn duyên. 
dáng, xinh đẹp, sang trọng hang nhốt, có luôn cỏ cóc. 
giếng nước khốp hơng cùng ngò hẻm, dọc theo đường. 
lộ, vò ở ven rừng. (51) 


हस्त्यश्वरथसंकीर्णमसंकीर्णमनाकुलं । 

अनिगूढार्थिविभवं निगूढज्ञानपौरुषं ॥ ५२॥ 

Thành phố ốy tốp nộp với voi, ngya, và xe có nhung 
không bị ó nhiễm và hỗn độn. Vột phổm thiết yếu đối 
với kẻ có nhu cồu thì không bị giốu di, nhưng vốn hiểu 
biết vò lòng dũng cóm của mỗi có nhôn thì lợi không 
được bộc lộ ra ngoài. (52) 


स॑निधानमिवार्थांनामाधानमिव तेजसां । 


निकेतमिव विद्यानां संकेतमिव संपदां ॥ ५३॥ 

Thanh phố dy được vi như lò ndi hội tụ của cóc loại tài 
sàn, là ndi để thiết Kop sự vinh quang, được xem như lờ 
một biểu tượng cua tr tuệ, vò lò nơi udm mồm cho sự 
thành công. (53) 
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वासवृक्षं गुणवतामाश्रयं शरणेषिणां । 


आनतं कृतशाख्राणामालानं बाहुझालिनां ॥ ५४ II 


Thanh phố dy là cội nguồn cho sy tồn tai cua đức hgnh, 
là nơi cho những uóc vọng có thé nudng nhờ, Ió căn 
cứ dio để tôn gióo được thiết lộp, vò là nơi dừng chôn 
của khách anh hùng. (54) 


समाजैरुतसवैदांयेः कियाविधिभिरेव च । 


अलंचकुरलंवीयास्ति जगद्धाम तत्पुरं ॥ ५५ ॥ 

Các vị hoèng tử xứng danh anh hùng dy dà điểm trang. 
cho thành phố trò thành một khuôn màu của thế gian 
với những lồn tụ họp, hội hè, quờ biếu, và luôn cỏ nghi 
thức tôn giáo truyền thống. (55) 


यस्मादन्यायतस्ते च कंचिन्नाचीकरन्कर । 


तस्मादल्पेन काकेन तत्तदापूपुरन्पुरं ॥ ५६ ॥ 

Bởi vì, cóc vị hoàng tử dy dà không áp đớt bốt cứ một 
logi thuế bốt công nòo nên chỉ trong một thồi gian 
ngán, họ dà tqo lop nên một thành phố phồn thịnh cua 
thời bốy gid. (56) 


कपिलस्य च तस्यर्षेस्तस्मिन्नाश्रमवास्तुनि । 


यस्मात्ते तत्पुरं spp स्तस्मात्कपिलवास्तु तत्‌ ॥ ५७॥ 

Bởi vi, cóc vị hoàng tử dó xôy dựng thành phố ốy trên 
khuôn viên vùng đốt (vòstu) cua vị ổn sĩ Kapila (Kópí-ó), 
nên thành phố dy được gọi lò Kapilavastu (Kó-pí-ló-v0-s- 
tú, ôm lò Cœ+W-4oxệ). (57) 
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ककन्दस्य मकन्दस्य कुशाम्बस्येव चाश्रमे | 

Í यथा हि श्रयन्ते तयैव कपिलस्य तत्‌ ॥ ५८॥ 

Bởi vì, những thònh phố ở trong vùng đốt của Kalanda 
(Kéken-đó), Makanda (Mó-kon-đó), và Kusamba (Kú- 
som-bó) được biết đến (theo tên của cóc vị đó); cing 
tưởng tg như thế, thành phố ốy được gọi theo tên cua 
Kapila (Kó-pí1ó). (58) 


आपुः पुरं तत्पुरुह्ठतकल्पास्ते तेजसार्येण न विस्मयेन । 
आपुयंशोगन्धमतश्च शश्वत्सुता ययातेरिव कीतिंमन्तः ॥ ५९॥ 

Các vị hoàng tử Gy, được so sánh như lờ thòn Indra? (In- 
đ+ó), đỗ hộ trì thành phố với trí thông minh và lòng hào 


hiệp, chứ không phỏi bồng sự tốc tróch. Và họ dó dot 
được danh thom tiếng tốt muôn đời, tưởng 16 như lờ 


những ngudi con tai danh tiếng của đức vua Yayati 
[Yó-yo-t) våy. (59) 


तन्नाथवृत्तैरपे राजपुतरैरराजकं नैव रराज राष्ट्र । 
तारासहस्ररपि दीप्यमानेरनुत्थिते चन्द्र इवान्तरीक्षं ॥ ६० ॥ 


Lónh thổ áy, móc dù được cóc vị hoàng tử coi quón 
như những lõnh chúa nhưng vốn chưa có một vị vua trị 
vi; cũng giống như bu trời được soi sóng bởi muôn 
ngàn ánh sao tời khi mớt trống chua mọc. (60) 


यो ज्यायानथ वयसा गुणैश्च तेषां आतृणां वृषभ इवोजसा वृषाणां । 
ते तत्र प्रियगुरवस्तमभ्यषिशचन्नादित्या दशञशतलोचनं दिवीव ॥ ६१॥ 
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Gi dóy, giống như ở cối trời, những người con trai của 
nữ thồn Aditi? (A-di-ti] đỡ tốn phong than ngàn mốt (In- 
đó); ë xứ dy, cóc vị hoàng tử, với sự tôn trọng thú bộc, 
nên dë tôn vướng người lồn tuổi nhốt trong các anh em 
của họ, lờ người cudng nghị vò có đức độ, được ví nhu 
một con bò rừng có sức manh so với đồng logi. (61) 


आचारवान्विनयवान्नयवान्कियावान्‌ धर्माय नेन्द्रियसुखाय धृतातपत्रः | 


marah: परिवृतः स जुगोप राष्ट संकन्दनो दिवमिवलुसृतो मरुद्भिः ॥ ६२॥ 
VỊ óy, với phám hanh tốt, nghiêm nghi, khéo quỏn lý, 
néng động, có các em tùy tùng, là người hộ trì sự thinh 
vượng cho được ổn định, nhỏm duy tì kỷ cướng chứ 
không phỏi vì lọc thú ०७० giác quan; tướng tó như thn 
Indra (n-đ+ó) cai quỏn cối trồi có anh em Marut (Mó- 
rút) phụ tó vộy. (62) 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये कपिलवास्तवणंनो नाम प्रथमः सर्गः । 


Chung thú nhốt “Giới hiệu về thónh Kopllovësfu” 
của bộ trưởng thi “Soundaranando” 
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Cũng giống như vị Kanva (Kon-vé) dó tiến hành cho 
Bharata” (Bhó-ró-1óJ, người con tai döng mënh của 
nòng $akuntala* (Só-kun-tó4o); và bộc tí tuệ Valmiki* 
(Vol:mik) dó lam cho hơi vị hoàng tử thông minh của 
wong quốc Mithila? (Mithila). (26) 


तद्वनं मुनिना तेन तेश्च क्षत्रियपुंगवेः । 

झान्तां गुप्तां च युगपद्रह्क्षत्रश्रियं दधे ॥ २७॥ 

Nhỡ vào vị hiền tiết va cóc dũng si giòng dõi Ksatriya 
(K-só-hí-yó, cho nên khu rừng Gy dà nhanh chóng đợt 
được danh thơm tiếng !ốt lờ nói cư trú của Bò-lo-môn. 
và wa chúo*, được nổi tiếng lò chốn thanh tịnh và có 
sy an toàn. (27) 


अथोदकलशं ya तेषां वृद्धिचिकीषंया । 


मुनिः स वियदुत्पत्य तानुवाच नृपात्मजान्‌ ॥ २८ II 

Một ngày kia, với lòng mong muốn đem lợi sự thịnh 
vướng cho cóc vị hoóng tử, bộc ổn sĩ mỏi cồm lốy một 
büu nước boy lên không trung, rồi nói với cóc vị xuốt 
thôn giòng ०० vua chúa dy rồng: (28) 


या पतेत्कलझ्यादस्मादक्षव्यसलिलान्महीं। 
'धारा तामनतिक्रम्य मामन्वेत यथाक्रमं ॥ २९॥ 


- “Các nguoi héy theo sót gót chôn ta từng bước môt, 
vờ chó có nên vượt qua lồn rơnh nước được rudi trên 
một đốt tü nguồn nước không boo giờ con của bầu 
nước nờy.".(29) 
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ततः परममित्यु्तवा शिरोभिः प्रणिपत्य च । 


रथानारुरुहुः सर्वे शीघ्रवाहानलंकृतान्‌ ॥ ३० II 

Sau đó, tết cà đồng thanh tra lời: “Vộy thì 161 lắm!" và 
dà cúi đầu đỏnh lễ, rồi leo lên những chiếc cổ xe da 
được tang hoòng vở được kéo đi bởi những con ngựa 
chiến. (30) 


ततः स तैरनुगतः स्यन्दनस्थैनंमोगतः। 

तदाश्रममहीप्रान्त॑ परिचिक्षेप वारिणा ॥ ३१ II 

Rồi các vị hoóng tử dó đứng trên xe chay theo sau bóc 
én si, khi ấy dang đi trên không trung, dùng nước (óc tử 


phía dọc theo đường ranh trên met đốt cua khuôn viên 
ốy. (31) 


अष्टापदमिवालिख्य निमित्तैः सुरभीकृतं । 


तानुवाच मुनिः स्थित्वा भूमिपालसुतानिदं ॥ ३२॥ 

Sau khi vạch ra một khu vực trông như lờ có tám conh, 
được trang hoàng với những dóu hiệu lam ranh giới, 
bộc ổn sĩ då dừng lợi vờ nói vôi cóc người con trai cua 
vị quón vướng điều nóy: (32) 


अस्समिन्थारापरिक्षिप्ते नेमिचिहितलक्षणे । 


मिमिंमीध्वं पुरं यूयं मयि याते त्रिविष्टपं ॥ ३३॥ 

~ "Khi ta sanh về cối trời rồi cóc ngudi hóy kiến too Mot 
thành phố ở phồn đốt đỡ được to rudi những lồn nước 
xung quanh vờ đỡ được đónh dáu khu vực bởi những 
vết lồn của bánh xe ngượ.” (33) 
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ततः कदाचित्ते वीरास्तस्मिन्प्रतिगते đãi । 
बन्नमुयॉवनोदामा गजा इव निरङ्ुशाः ॥ ३४ ॥ 


Rồi sau đó một thời gian, khi bộc ổn sĩ Gy dà fa tön, 
cóc vị dũng sĩ kia với tónh fĩnh phóng khoóng cua tuổi 
thanh xuôn, dà đi lợi đó đêy giống như mộ! böy vol 
được thoót khỏi xích xiềng. (34) 


बदगोघाजुलीत्राणा हस्तविष्ठितकार्मुका: । 

झराध्मातमहातूणा व्यायताब्धवाससः॥ ३५॥ 

(Cóc vd), với cung són sèng ở toy có những sợi giåy 
do buộc chợt vdo để bdo vệ cóc ngón, vôi những boo 
túi ón dày áp cóc mũi tên, và chiến bào được thốt 
chat gon gang. (35) 


जिज्ञासमाना नागेषु कौशळं श्वापदेषु च । 
अनुचकुर्वनस्थस्य दौष्मन्तेरदेबकर्मणः ॥ ३६ ॥ 


(Các vị १), mong muốn kiểm tro tời nghệ trên thôn hinh 
những chú voi vờ cóc logi thú rừng, nên dó bớt chước 
theo cóc hành động như thiên thồn của những người 
con tơi của vua Dusyanta® (Du-syon-1óJ lúc còn sống Ò 
trong từng. (36) 


तान्वा प्रकृतिं यातान्वृद्व्यघ्रशिश्यनिव । 
तापसास्तद्वनं हित्वा हिमवन्तं सिषेविरे ॥ ३०॥ 

Các vi ००० si khó hanh, khi trông thốy cóc hoờng tử lớn 
lên và bộc lộ bón tånh ty nhiên giống như những chú 
cop con, lền rồi bỏ khu rừng óy ४०० cu trú ó day Hi- 
mế-lọp-sơn. (37) 
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ततस्तदाश्रमस्थानं शुन्यं तैः शून्यचेतसः । 

पश्यन्तो मन्युना तप्ता व्याला इव निशश्वसुः ॥ ३८ ॥ 

Sou đó, khi nhộn thức được rêng khu vực óy vóng bóng 
những nhà đọo sĩ, cóc vị hoàng tử Gy môi cảm thốy. 
lòng hiu qugnh, rồi bị dồn vớt bồi su muộn, nên dó thở. 
dài giống như loài rốn vộy. (38) 


अथ ते पुण्यकमांणः प्रत्युपस्थितवृद्धयः । 

तत्र तज्ज्ञैरुपाख्यातानवापुर्महतो निधीन्‌॥ ३९॥ 

Gö dày, ngoài những việc Jom 16! đẹp vå sự thịnh 
vung dó được thiết lộp ò vùng đốt dy, cóc vị hoàng tử 
còn thành tựu được những kho báu khổng lồ theo sự chỉ 
dèn trước đổy nh vòo trí tuệ cba vị ổn si. (39) 


अलं धर्मार्थकामानां निखिलानामवाप्तये । 


निधयो नैकविधयो भूरयस्ते गतारयः ॥ ४० II 

Những kho báu Gy có nhiều thử nhiều loại, vô số ké, có. 
tinh chết bền vững, lợi vừa đủ cho những sự thònh tyu 
tốt đẹp về cóc phương diện doo đức, tài sàn, và khoói 
lọc. (40) 


ततस्तत्परप्रतिलम्भाच्च परिणामाच कर्मणः | 


तस्मिन्वास्तुनि वास्तुज्ञाः पुर श्रीमज्यवेशयन्‌ ॥ ४१॥ 

Sau đó, nhë vờo sự thịnh vướng về củo cdi và sự chín 
mười củo nghiệp awa, cóc vị hoờng tử, với kiến thúc về 
xy dựng của mình, đồ kiến too trên mỏnh đốt áy một 
thành phố lộng lỗy. (41) 
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सरिद्विस्तीणंपरिखंस्पषटाञ्चतमहापथं । 

झैलकल्पमहावप्रं गिरिवरजमिवापरं ॥ ४२॥ 

Thành phố óy, có hào lũy rộng như những dòng sóng, 
có dai lộ thẳng tốp vỏ xinh đẹp, có tường thành coo 


không thua gì những ngọn núi, được ví như lò một thành 
Girivraja (Gi+i-v-tớ-Jó) thứ hơi vey. (42) 


पाण्डुराट्रालसुमुखं सुविभक्तान्तरापणं । 

हर्म्यमालापरिक्षिपतं कुक्षि हिमगिरेरिव ॥ ४३॥ 

Thành phố áy, có mớt tiền tráng lệ với những thép canh 
màu vòng nhợt được bố trí đều cóc nơi, phió bên trong 
lò những chó búa được boo bọc bòi những dõy nhà 
rộng lồn, tưởng tó như thung lũng của day Hi-mð-lgp- 
sơn. (43) 


वेदवेदाञविदुषस्तस्थुपः पट्सु कमंसु। 

शान्तये वृद्धये चैव यत्र विप्रानजीजपन्‌ ॥ ४४ ॥ 

Ó đó, cóc vị hoàng tử đõ chỉ thi cóc vị Bó-lo-món thông 
hiểu về kính Vệ-đò vờ cóc cóc phồn chi iết *, đồng thời 
tanh rẻ trong sáu phộn sự, cầu nguyện hồu đem lợi sự. 
thanh binh vò thịnh vướng. (44) 


तद्भमेरमियोक्तृणां प्रयुक्तान्विनिवृत्तये । 
यत्र tần प्रभावेन भृत्यदण्डानजीजपन्‌ ॥ ४५॥ 


6 đó, nhờ vào sức manh ०७० chinh bỏn thôn, cóc vị 
hoàng tử dó lộp nên chiến thống cùng với quên binh 
dà được huốn luyện nhỏm chộn đứng những kẻ thù 
xôm lược lõnh thổ. (45) 
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चारित्रधनसंपन्नान्‌ सलजान्दीघंदसिनः । 


अहतोऽतिष्ठिपन्यत्र श्रान्दक्षान्‌ कुटुम्बिनः ॥ ४६ II 

ठे đó, cóc vị hoàng tử dy dó ổn định cho cóc cư dôn là 
những người đóng kính, có nhiều tài sản và nhân cóch 
tốt đẹp, có lòng tự trọng, biết lo xo, dũng cảm, và khỏe. 
mạnh. (46) 


व्यस्तेस्तेस्तोगुणेयुक्तान्मतिवाग्विकमादिमिः । 


कर्मसु प्रतिरूपेषु सचिवांस्तान्र्ययूयुजन्‌॥ ४७॥ 

Đối vôi cóc quồn than có được những khỏ nóng dóc 
biệt trong nhiều lõnh vực, như lờ thông minh, hùng biện, 
cơn đỏm, v.v... cóc vị hoàng tử dó bổ nhiệm họ vào 
những nhiệm vụ thích hợp. (47) 


वसुमद्भिरविशरन्तैरलविदयैरविस्मितैः । 


यद्वभसे नरैः कीणं मन्दरः किन्नरैरिव ॥ ४८॥ 

Thành phố ốy dóng đỏo những cư dôn giàu có, khôn 
ngoan, có học thức, và không tự coo, tướng 16 như lò 
thành Mandara (Mon-đó-ớ) vôi cư dàn lò loài Kinnara* 
(Kn-nó-ó) vộy. (48) 


यत्र ते हृष्टमनसः पौरप्रीतिचिकीर्षया । 
श्रीमन्त्युद्यानसंज्ञानि यशोधामान्यचीकरन्‌ ॥ ४९ II 


ठे dó, những cư dôn cua thành phố Gy có tinh tình sång 
khoói, mong mỏi kam hài lòng dên chúng, nên dà too 
lệp nên những lôu đời danh tiếng với những khu vườn 
hoo xinh đẹp tướng xứng. (49) 
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शिवाः पुष्करिणीश्चैव परमाग्रथगुणाम्भसः | 
नाज्ञया चेतनोत्कषादिक्ष सवांस्वचीखनन्‌॥ ५० II 


Và họ lợi còn dào ở khốp cóc ndi những hŠ sen tinh 
khiết vi nguồn nước tối hào họng về phổm chốt. Ho 
làm như thế chồng phỏi do linh cua oi, mà phát xuốt tÙ 
tôm ý hướng thưởng. (50) 


मनोज्ञः श्रीमतीः núi: पथिषूपवनेषु च । 


सभाः कूपवतीशचैव समन्तात्प्रत्यतिष्ठिपन्‌ ॥ ५१॥ 

Họ lợi còn cho thiết lộp những trem nghỉ chôn duyên. 
dáng, xinh đẹp, sang trọng hang nhốt, có luôn cỏ cóc. 
giếng nước khốp hơng cùng ngò hẻm, dọc theo đường. 
lộ, vò ở ven rừng. (51) 


हस्त्यश्वरथसंकीर्णमसंकीर्णमनाकुलं । 

अनिगूढार्थिविभवं निगूढज्ञानपौरुषं ॥ ५२॥ 

Thành phố ốy tốp nộp với voi, ngya, và xe có nhung 
không bị ó nhiễm và hỗn độn. Vột phổm thiết yếu đối 
với kẻ có nhu cồu thì không bị giốu di, nhưng vốn hiểu 
biết vò lòng dũng cóm của mỗi có nhôn thì lợi không 
được bộc lộ ra ngoài. (52) 


स॑निधानमिवार्थांनामाधानमिव तेजसां । 


निकेतमिव विद्यानां संकेतमिव संपदां ॥ ५३॥ 

Thanh phố dy được vi như lò ndi hội tụ của cóc loại tài 
sàn, là ndi để thiết Kop sự vinh quang, được xem như lờ 
một biểu tượng cua tr tuệ, vò lò nơi udm mồm cho sự 
thành công. (53) 
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वासवृक्षं गुणवतामाश्रयं शरणेषिणां । 


आनतं कृतशाख्राणामालानं बाहुझालिनां ॥ ५४ II 


Thanh phố dy là cội nguồn cho sy tồn tai cua đức hgnh, 
là nơi cho những uóc vọng có thé nudng nhờ, Ió căn 
cứ dio để tôn gióo được thiết lộp, vò là nơi dừng chôn 
của khách anh hùng. (54) 


समाजैरुतसवैदांयेः कियाविधिभिरेव च । 


अलंचकुरलंवीयास्ति जगद्धाम तत्पुरं ॥ ५५ ॥ 

Các vị hoèng tử xứng danh anh hùng dy dà điểm trang. 
cho thành phố trò thành một khuôn màu của thế gian 
với những lồn tụ họp, hội hè, quờ biếu, và luôn cỏ nghi 
thức tôn giáo truyền thống. (55) 


यस्मादन्यायतस्ते च कंचिन्नाचीकरन्कर । 


तस्मादल्पेन काकेन तत्तदापूपुरन्पुरं ॥ ५६ ॥ 

Bởi vì, cóc vị hoàng tử dy dà không áp đớt bốt cứ một 
logi thuế bốt công nòo nên chỉ trong một thồi gian 
ngán, họ dà tqo lop nên một thành phố phồn thịnh cua 
thời bốy gid. (56) 


कपिलस्य च तस्यर्षेस्तस्मिन्नाश्रमवास्तुनि । 


यस्मात्ते तत्पुरं spp स्तस्मात्कपिलवास्तु तत्‌ ॥ ५७॥ 

Bởi vi, cóc vị hoàng tử dó xôy dựng thành phố ốy trên 
khuôn viên vùng đốt (vòstu) cua vị ổn sĩ Kapila (Kópí-ó), 
nên thành phố dy được gọi lò Kapilavastu (Kó-pí-ló-v0-s- 
tú, ôm lò Cœ+W-4oxệ). (57) 
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ककन्दस्य मकन्दस्य कुशाम्बस्येव चाश्रमे | 

Í यथा हि श्रयन्ते तयैव कपिलस्य तत्‌ ॥ ५८॥ 

Bởi vì, những thònh phố ở trong vùng đốt của Kalanda 
(Kéken-đó), Makanda (Mó-kon-đó), và Kusamba (Kú- 
som-bó) được biết đến (theo tên của cóc vị đó); cing 
tưởng tg như thế, thành phố ốy được gọi theo tên cua 
Kapila (Kó-pí1ó). (58) 


आपुः पुरं तत्पुरुह्ठतकल्पास्ते तेजसार्येण न विस्मयेन । 
आपुयंशोगन्धमतश्च शश्वत्सुता ययातेरिव कीतिंमन्तः ॥ ५९॥ 

Các vị hoàng tử Gy, được so sánh như lờ thòn Indra? (In- 
đ+ó), đỗ hộ trì thành phố với trí thông minh và lòng hào 


hiệp, chứ không phỏi bồng sự tốc tróch. Và họ dó dot 
được danh thom tiếng tốt muôn đời, tưởng 16 như lờ 


những ngudi con tai danh tiếng của đức vua Yayati 
[Yó-yo-t) våy. (59) 


तन्नाथवृत्तैरपे राजपुतरैरराजकं नैव रराज राष्ट्र । 
तारासहस्ररपि दीप्यमानेरनुत्थिते चन्द्र इवान्तरीक्षं ॥ ६० ॥ 


Lónh thổ áy, móc dù được cóc vị hoàng tử coi quón 
như những lõnh chúa nhưng vốn chưa có một vị vua trị 
vi; cũng giống như bu trời được soi sóng bởi muôn 
ngàn ánh sao tời khi mớt trống chua mọc. (60) 


यो ज्यायानथ वयसा गुणैश्च तेषां आतृणां वृषभ इवोजसा वृषाणां । 
ते तत्र प्रियगुरवस्तमभ्यषिशचन्नादित्या दशञशतलोचनं दिवीव ॥ ६१॥ 
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Gi dóy, giống như ở cối trời, những người con trai của 
nữ thồn Aditi? (A-di-ti] đỡ tốn phong than ngàn mốt (In- 
đó); ë xứ dy, cóc vị hoàng tử, với sự tôn trọng thú bộc, 
nên dë tôn vướng người lồn tuổi nhốt trong các anh em 
của họ, lờ người cudng nghị vò có đức độ, được ví nhu 
một con bò rừng có sức manh so với đồng logi. (61) 


आचारवान्विनयवान्नयवान्कियावान्‌ धर्माय नेन्द्रियसुखाय धृतातपत्रः | 


marah: परिवृतः स जुगोप राष्ट संकन्दनो दिवमिवलुसृतो मरुद्भिः ॥ ६२॥ 
VỊ óy, với phám hanh tốt, nghiêm nghi, khéo quỏn lý, 
néng động, có các em tùy tùng, là người hộ trì sự thinh 
vượng cho được ổn định, nhỏm duy tì kỷ cướng chứ 
không phỏi vì lọc thú ०७० giác quan; tướng tó như thn 
Indra (n-đ+ó) cai quỏn cối trồi có anh em Marut (Mó- 
rút) phụ tó vộy. (62) 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये कपिलवास्तवणंनो नाम प्रथमः सर्गः । 


Chung thú nhốt “Giới hiệu về thónh Kopllovësfu” 
của bộ trưởng thi “Soundaranando” 


18 Saundarananda - Phật độ Nanda 


CHUONG 2 


ततः कदाचित्कालेन तदवाप कुलकमात्‌ | 

राजा शुद्धोधनो नाम शुद्धकमां जितेन्द्रियः ॥ १॥ 

Thế rồi thöi gian quo đi, vướng quyền lồn lượt được trao 
lợi theo thứ bộc củo giòng họ. Nay đến đời của vị vua 
tên S'uddhodhono (Sud-d-ho-d-hó-nó - Tịnh Phan), là 
người có só hành thánh thiện vờ cóc gióc quan đã 
được chế ngự. (1) 


यः quà न कामेषु arih a विसिस्मिये । 


नावमेने परानृद्धया परेभ्यो नापि विव्यथे ॥ २॥ 


Ngài lò ngudi không dám say trong cóc dục lọc, không. 
ngao man vì sự vinh quang. không chê bơi kë khóc do 
sự giàu có, vờ cũng không khoan nhướng đối với những. 
kẻ đối nghịch. (2) 


बलीयान्सत्त्वसंपन्नः श्रुतवान्‌ बुद्धिमानपि । 
विक्रान्तो नयवांशचेव धीरः सुमुख एव च ॥ ३॥ 
Ngồi lò ngudi cường tráng, hoàn hào, lò bóc nghe 


nhiều học rộng, dũng cóm, có nóng khiếu lõnh tụ, lợi 
còn thêm cỏ tónh kiên định vò vẻ tuốn tú nữo. (3) 
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वपुष्मांश्च न च स्तब्धो दक्षिणो न च नार्जवः। 

तेजस्वी न च न क्षान्तः कतां च न च विस्मितः॥ ४॥ 

Ngài lò nguëi khói ngô nhưng không ty phụ, lÓ người 
khôn khéo nhưng không phói lờ thiếu chôn that, là người 
nàng nó nhưng không phỏi la không nhỗn nai, là người 
tòi giỏi nhưng không có ty coo tự đợi. (4) 


आक्षिप्तः शत्रुभिः संख्ये सुहृद्भिश्च व्यपाश्रितः | 
अभवद्यो न विमुखस्तेजसा दित्सयेव च ॥ ५॥ 


Khi bị kẻ thù khiêu khích trong chiến trộn, với lòng dũng 
cóm người dó không tránh nó; hoộc khi có bọn bè nhờ. 
coy, thi người không ngoỏnh mớt di mờ sån lòng giúp 
đồ. (5) 


यः dã राजभिर्यांतां यियासुधंमंपद्तिं । 


राज्यं दीक्षामिव वहन्वृत्तेनान्वगमत्पितून्‌ ॥ ६॥ 

Mong muốn di trên con đường chónh nghio då được. 
khơi mò bởi những vị vua trưốc dóy, ngòi då theo gót 
cha ông trong việc cai tị, dốc lòng tàn tụy vi nước. 
nhờ. (6) 


यस्य सुव्यवहाराच रक्षणाच सुखं प्रजाः | 


झिङ्थिरे विगतोद्वेगाः पितुरङ्कगता इव ॥ ७ ॥ 

Nhà vào tài quỏn tị khéo léo vò sự bỏo vệ của ngòi, 
dàn chúng sinh sống ơn vui không còn lo số, giống như 
đứa trẻ nêm tưới tỉnh trong lòng người cha, không còn 
hốt hoàng. (7) 
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FTE: कृताखो वा जातो वा विपुले कुले । 

अकृताथो न EÀ यस्य दर्शनमेयिवान्‌ ॥ ८॥ 

Cho dù lờ một vón nhân, hay một nhà cung thuột, 
hoặc một người xuốt thôn từ gia đình quí tộc đi đến 
gốp ngòi, thì những nguyện vọng chưa thònh của họ 
đều được trò thành hiện thực. (8) 


हितं विप्रियमप्युक्तो यः spa न Sự । 

दुष्कृतं बह्वपि त्यत्तवा सस्मार कृतमण्वपि ॥ ९॥ 

Đối với những lồi chi trích thiết thực, ngòi lắng nghe 
không chút phột lòng, mộc dù những lời ổn ý định xốu 
có nhiều nhưng ngời đều bỏ quo, và chỉ ghi nhộn 
những ý kiến tốt đẹp du rốt hiếm hoi. (9) 


प्रणताननुजग्राह विजग्राह कुलद्विषः | 

आपन्नान्परिजग्राह निजग्राहास्थितान्पथि ॥ १० II 

Ngài nóng dð những ai tèng phục vờ जाळा Kháng lọi 
những kẻ thù củo gio tộc. Ngời bào bọc những kẻ sa 
co thốt thế và khống chế những ơi không phục tèng 
chính sách. (10) 


प्रायेण विषये यस्य तच्छीलमनुवर्तिनः । 

अजंयन्तो दददक्षिरे घनानीव गृणानापि ॥ ११॥ 

Trong thời tị vì của ngài, đa số dôn chúng noi theo 
gưởng giỏi đức của ngời, bởi vì họ nhộn thức được 
tång việc họ thành tyu những đức tánh tốt cũng giống 
như lò tích lũy được tài són vey. (11) 
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अध्यैष्ट यः परं ब्रहम न व्येष्ट सततं धृतेः । 


दानान्यदित पात्रेभ्यः पापं नाकृत किंचन ॥ १२॥ 

Ngài tôn thö đống Too-hóo* chí tón va không boo gd 
sút giảm niềm tin. Ngời còn trao tóng những phổm våt 
đến đúng đối tượng, vò không lam bát cú một điều gì 
tội lỗi. (12) 


धृत्यावाक्षीत्प्रतिज्ञां स सद्वाजीवोद्यतां धुरं । 


न ttat=diqgn: सत्यान्मुह्ृतंमपि जीवितं ॥ १३॥ 

Ngài một lòng tuân thủ lời hda, tưởng tở như con 0४९० 
chiến được móng lên một lô hong nàng vón kiên trì kéo 
đi; bởi vì ngòi sẽ không duy trì cuộc sống sơi trới một khi 
sự thột không còn được tôn trọng. (13) 


विदुषः पयुंपासिष्ट व्यकाशिष्टात्मवत्तया । 


न्यरोचिष्ट च शिष्टेम्यो मासीषे चन्द्रमा इव ॥ १४ ॥ 

Ngài thôn con với giới tí thức và rang danh nhð vào 
bàn tónh tự chủ, được ví như ánh tróng chiếu sóng ४०० 
tháng Isa? (-s6) vey. Và ngài còn tỏ ra hài lòng đối với 
những ơi hiếu học (14) 


अवेदीद्वुद्धिशास््राभ्यामिह चामुत्र च क्षमं। 
अरक्षीद्वियंवीयांभ्यामिन्द्रियाण्यापे च प्रजाः ॥ १५॥ 

Nh vo trí thông minh vờ kiển thức học tóp, ngài nhộn 
thức được những điều gi thích hợp cho dài này vò đời 
sau. Nhd vào sự kiên tì và lòng dũng cóm, ngài đỡ hộ tì 
được cóc giác quan cua mình, luôn cỏ cóc hang dên 
chúng trong xứ sò.(15) 
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अहार्शीदःखमातांना द्विपतां चोरितं qm: | 


अचेषीचच नयेभूँमिं भूयसा यशसेव च ॥ १६॥ 

Ngời xoa dịu nỗi bót hgnh ०७० những ơi khốn khổ và 
tước dogt di danh hiệu anh hùng cua những kẻ đối 
địch. Ngời dó thôu phục trới đốt này nhồ veo tỏi lónh 
đọo, vò cũng nhö ở danh tiếng lỗy king. (16) 


अप्यासीदुःखितान्पइयन्त्रकृत्या करुणात्मकः। 

नाघोषीच यशो लोभादन्यायाधिगतेधंनेः ॥ १७ ॥ 

Khi thốy chúng sanh dau khổ, do tánh bám sanh, ngài 
cũng cóm thốy động lòng thương xót. Và ngời không. 
để cho danh tiếng bị suy gam vì những cua cài thanh 
đợt bốt chánh do lòng tham xúi giục. (1 7) 


सोहादंटढभकित्वान्मे्ेष विगुणेष्वपि । 


नादिदासीददित्सीत्तु सौमुख्यात्सवं स्वमर्थवत्‌ ॥ १८॥ 

Ngài một lèng tón tụy hy sinh cho finh bon hữu; khi finh 
hữu nghị då nhat phơi, ngời không nd dogn giao, mà 
vån sån lòng hoan hy bố thí những våt phốm, dồu đó lờ 
nhu cồu thiết yếu của chính bón thôn mình. (18) 


अनिवेदयाग्रमहद्रो नालिक्षत्किंचिदप्लुतः । 

गामधर्मेण नाघुधुक्षत्क्षीरतर्षेण गामिव ॥ १९॥ 

Ngời không xử dụng những våt phổm thưởng hang chỉ 
dùng để dông cho những vị tón quý, và không ón bốt 
cú món gì khi chua gội minh nia toe. Ngòi không bóc 
lột con dân một cóch phi phớp, như kẻ mục đồng nón 
bầu vú của bò cởi vi cón khớt sữa. (19) 
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नासूक्षद्वलिमप्रा्तं नारुक्षन्मानमेश्वरं । 
आगमैबुद्धिमाधिक्षद्र्माय न तु कीतंये ॥ २० ॥ 


Ngài không đợt ra những thué mó bốt công. Ngời cũng 
không xem trọng mục đích vướng quyền. Ngài thốm. 
nhuồn kinh sử vì mục đích doo đức, chú không phỏi vì 
danh thom tiếng tốt. (20) 


हेशाहांनपि aifầrg mie किष्टकर्मणः । 


आर्यमभावाच्च नाघुक्षदृद्रिषतो5पि सतो गुणन्‌ ॥ २१॥ 

Ngời dó không tring phat một số hành động tồi lệ tuy 
tång cóc hành động ốy đóng để trừng phat, Nhờ vào 
bón tánh coo thượng, ngài cũng dó không che giếu 
những đức tónh thiện mỹ của họng người 1ót, cho dù kẻ. 
đó có lòng đối nghịch. (21) 


आकृक्षदपुषा दृष्टीः प्रजानां चन्द्रमा इव | 
परस्वं भुवि नामृक्षन्महाविषमिवोरगं ॥ २२॥ 


Cũng giống như ánh trống, ngời dó thu hút ánh mát 
nhìn của dôn chúng bởi vẻ đẹp của có thể, Ngòi dó 
không động cham đến tời sån củo kẻ khóc, xem chúng 
như là loài rán có noe cực độc vộy. (22) 


नाकुक्षद्रिषये तस्य कश्चित्कैश्वित्क्वचित्क्षतः । 


अदिक्षत्तसय हस्तस्थमार्तेभ्यो ad धनुः ॥ २३॥ 

Ó bét cứ ndi đôu trong lõnh thổ cua ngài, không ơi than 
khóc vi bị đỏ thương bòi một kẻ nao khóc; bởi vì cóy 
cung trong tay của ngời bdo đồm sự bình yên không 
còn nỗi lo số cho những người bị óp bức (23). 
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कृतागसोऽपि प्रणतान्प्रागेव प्रियकारिणः । 


अदर्शत्क्नग्धया दृष्ट्या क्षणेन वचसासिचत्‌॥ २४॥ 

गाळ chi đối või những kẻ phom tội, một khi chúng đỡ. 
mop minh trước ngời vò 16 ra thuồn phục, thì ngời chỉ 
nhìn chúng với ánh mốt khoan dung vờ thốt lên lồi on ủi 
dịu dòng. (24) 


बहीर्यगमदिय्या विषयष्वकुतूहलः। 

स्थितः कातंयुगे धर्मे घर्मात्कृच्छेषपि नाख्रसत्‌॥ २५॥ 

Không mang đến khodi lọc, ngời nghiên cứu về nhiều. 
môn học thuột vò đỡ duy tì được logi luột phóp của. 
thời niên dal vòng son*. Cho dù bị lôm vào cành khốn 
cùng, ngài cũng không rồi bỏ nguyên tóc. (25) 


afie गुणैः शश्चदवृधन्मित्रसंपदा । 

अवर्ति च gần नावृतद्वहिते पथि ॥ २६॥ 

Ngài không nging trau छळ đức hanh vờ hoon hy với sự 
thònh công của cóc ban hữu. Ngài đt trọn niềm tin 
vòo cóc vị trường lo vờ trónh không sa ४०० những ००० 
lộ da bị chê trách. (26) 


शेरशीशमच्छतून,गुणेबन्धूनरीरमत्‌। 


र््ेनांचूचुदद्भतत्यान्‌ करेनांपीपिडत्प्रजाः ॥ २७ ॥ 

Ngời dó trốn áp kẻ thù bóng những mũi tên và lam hal 
lòng thôn quyến nh vào những adc tónh 161. Ngài đỡ 
không khiển tróch đến những kẻ hou người họ vì lỗi làm 
củo họ và cũng dó không hành họ dôn ching bởi thuế 
má. (27) 
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wuria शोयांच निखिलां गामवीवपत्‌। 


स्पष्ट्या दण्डनीत्या च रात्रिसत्त्रानवीवपत्‌ ॥ २८ II 

Chính nhë vào sự hộ tì và lòng dũng cỏm mờ ngài đỡ 
quỏn tị được toàn cối lõnh thổ. Và ngời dà tên diệt 
những kẻ båt lưỡng nhồ vào những luột lệ trừng phat 
nghiêm minh. (28) 


कुलं राजषिंवृत्तेन यशोगन्धमवीवपत्‌ । 

Åen तम इवादित्यस्तेजसारीनवीवपत्‌ ॥ २९॥ 

Ngài dó gầy dựng nên truyền thống gia dinh và danh 
thom tiếng tốt với phổm chốt của một ổn sĩ xuốt thôn 
giòng wa chat, Ngòi dó đónh tan những kẻ thù 
nghịch nhd vào lòng dũng cóm, tưởng tó như một trời 
xua đuổi bóng đêm bởi ánh sóng huy hoàng. (29) 


सलिलेनेव चाम्भोदो वृत्तेनाजिह्ृदत्प्रजाः ॥ ३० II 

Và ngời dó lòm rang donh tổ tiên nhë vào đức hạnh 
xứng đóng của một người con hiếu. Đức độ của ngòi 
làm dên chúng được hài lòng, vi như dám máy làm 
cho dén chúng vui mừng vì sẽ đổ xuống cón mua. (30) 


दानेरजस्नवपुलेः सोमं विप्रानसूपवत्‌। 
राजधमंस्थितत्वाञ्च काले सस्यमसूषवत्‌ ॥ ३१॥ 

Bàng những sự cúng dưỡng gió tị vò đều đặn, ngài dó 
giúp cho cóc vị Bà-lo-món chưng cốt được rướu thánh 
soma. Và nh vào bën chốt vững bền của vướng phép, 
ngời da khiến cho mùa mong được thu hoạch đúng 
thời vụ. (31) 
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अधमिंष्ठामचकथन्न कथामकथंकथः | 


चक्रवर्तीव च परान्घर्मायाभ्युदसीषहत्‌॥ ३२॥ 

Ngài không phỏi lò họng người hay chốt vốn và cũng 
không thốt lên những lời tái với luôn thường dao lý. 
Tưởng tó như một vị Chuyển-Luôn-Vưởng*, ngài dà 
khiến kẻ khóc phỏi phục tòng phóp luột. (32) 


राष्ट्रमन्यत्र च बलेनं स किंचिददीदपत्‌। 
भृत्येरेव च सोद्योगं दवषदर्पमदीदपत्‌॥ ३३॥ 


Ngài dó không dòi hỏi dån chúng phỏi đóng góp ७6. 
cứ gì khóc ngoài phồn thuế đốt. hêm chí đối với quôn 
binh, ngời chỉ sử dụng để triệt tiêu thói độ xốc 160 có 
tinh chốt hóm dọc củo quên thù. (33) 


स्वैरेवादीदपच्चापि भूयो भूयो गुणैः कुलं । 

प्रजा नादीदपचचव सर्वधर्मव्यवस्थया । ३४ ॥ 

Voi đức hanh củ chinh bón thôn, ngời dó làm cho gia 
lộc thêm phan rang (ó. Và ngài dë không đòi hỏi gì 
thêm ở dón chúng ॥ vào sự ổn định cua xå hội về. 
mọi phương diện. (34) 


अश्रान्तः समये यज्वा यज्ञभूमिममीमपत्‌। 


पालनाच्च द्विजान्‌ ब्रहम निरुद्वि्ञनमीमपत्‌॥ ३५॥ 

Là người mộ doo nhiệt fin, ngời dó cho dựng nën 
khuôn viên tế lễ ०० lúc mùa hội. Và nh vào sự hỗ trở 
của ngời mò cóc vị Bó-lo-món dó không bị tò ngoi 
trong việc thd phượng đống Tối-coo (Brahma). (35) 
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गुरुभिरविधिवत्काले सौम्यः सोमममीमपत्‌। 
तपसा तेजसा चैव द्विषत्सैन्यममीमपत्‌॥ ३६॥ 


Là người sing bói rượu thánh Soma, ngời da cùng với 
cóc vị đợo sư đôn đốc việc chưng cốt rượu vào đúng 
thời điểm. Chính nhờ vòo sự nhiệt tình vờ danh fiếng mà 
ngòi dó đónh ton đội binh cua quên thủ. (3ó) 


प्रजाः परमधमंज्ञः सूक्ष्मं धर्ममवीवसत्‌ । 
दर्शनाचे धर्मस्य काले स्वर्गमवीवसत्‌ ॥ ३७॥ 


Là người hiểu biết lý lẽ vi diệu tối coo, ngòi dó giúp cho 
dén chúng sống đúng theo luôn lý thuồn khiết, Và chính 
nhồ vào tri kiến về doo đức, ngòi dó giúp cho họ tái 
sanh vào cối thiên đường lúc fo đời. (37) 


व्यक्तमप्यर्थकूच्छेषु नाधमिष्ठमतिष्ठिपत्‌। 

प्रिय इत्येव चाशक्त न संरागादवीवृधत्‌ ॥ ३८ II 

Với những kẻ có tài nhưng tôm dja bốt chánh, ngài 
cing không trọng dụng họ dồu có bị lêm vờo cón nguy 
biến. Và ngài cũng không dë bat những kẻ bốt ti do 
lòng tư vị, chỉ vì nghĩ rêng: “Người nòy dễ mến!". (38) 


तेजसा च त्विषा चैव रिपून्द्ानबीभसत्‌। 


यशोदीपेन दीपेन पृथिवीं च व्यबीभसत्‌॥ ३९॥ 

Với bầu nhiệt huyết vò lòng dũng cóm, ngòi đã đónh 
bai những kẻ đối nghịch nggo mon. Và ngời được rang 
danh khốp cỏ tới đốt, nhö vào võng hào quang chói 
lợi của tiếng tam. (39) 
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आनृशंस्यान्न यसे तेनादायि सदार्थिने । 

द्रब्यं महदपि त्यत्तवा न चैवाकीतिं किंचन ॥ ४०॥ 

Ngài luôn bố thí đến những ơi thiếu thốn, không phỏi vì 
danh thom tiếng tốt mà phớt xuốt tü lòng nhôn hĝu. Chí 
đến khi bon phát những món quà hộu hinh, ngài cũng. 
chồng vì chút donh vọng hỏo huyền. (40) 

तेनारिरपि दुःखार्तो नात्याजि शरणागतः I 

जित्वा दृत्तानपि रिपून्न तेनाकारि विस्मयः ॥ ४१॥ 

Ngay cỏ kẻ thù, khi bị lam vờo cành có hon, fim dén 
ngời để nướng tya, cũng dó không bị bó rới. hàm chí 


khi đỗ đónh bal những đối thủ huénh hoang, ngòi cũng 
không chút lòng kiêu hänh. (41) 


न तेनाभेदि मायांदा कामादुद्देषाद्भयादपि । 

तेन सत्स्वपि भोगेषु नासेवीन्द्रियवृत्तिता ॥ ४२॥ 

Dầu những lúc bị chỉ phối bởi dục fình, nóng gión, và sự 
hoàng hốt, ngời vån không vướt quá nguyên tóc cua lễ 
9००. Mộc dhu sống trong cỏnh nhưng kya vòng son, 
ngài cũng vån không lam nô lệ cho sự đòi hỏi của cóc 
giác quen. (42) 


न तेनादर्शि विषमं कार्य क्वचन किंचन । 


विप्रियम्रिययोः कृत्ये न तेनागामि निक्रियाः ॥४३॥ 


Người to không thấy ngời có bát cứ một hònh động soi 
tdi nỏo, cho dù ò bốt cử ndi đôu. Và ngời cũng không 
có những thái độ thốp hèn trong lúc gioo tiếp với kẻ thù 
hoy bọn hữu,. (43) 


“Chương II - Giới thiệu về vị vương quán 2 


तेनापायि यथाकल्पं सोमञ्च यज्ञ एव च । 
वेदश्चान्नायि सततं वेदोक्तो trí एव च ॥ ४४॥ 

Ngời nếm rượu thónh Soma vỏ giữ gìn donh tiếng đúng 
y như truyền thống då qui định. Ngời không ngừng đọc. 
tung kinh Vệ-đò, đồng ॥ cà những bòi học ००० đức 
được đề cop trong đó. (44) 


एवमादिमिरत्यक्तो बभूवासुलमेगुणेः । 

(अशक्यः शक्यसामन्तः शाक्यराजः स शकवत्‌ ॥ ४५॥ 

Được phú cho những đức tónh hiếm có như thé có thể 
so sónh với bón tánh cua thòn Sakra*, vị vua bốt khuốt 


y của giòng họ ४७७० (Thích-co) då col quỏn cóc chu 
hồu chịu sự thồn phục. (45) 


अथ तस्मिन्तथा काले धर्मकामा दिवोकसः | 


विचेरुदिँशि लोकस्य धमंचयां दिरक्षवः ॥ ४६॥ 

Cũng chính vào thời kỳ đó, cóc vị thiên thn, vốn yêu 
thích kỹ cướng vò mong muốn xem xét sự thực hỏnh. 
cưởng kỹ ò thế gian, nên dà du hành về phương hướng 
ay. (46) 


घमांत्मानश्वरन्तस्ते धमंजिज्ञासया जगत्‌ । 


ददृयुस्त॑ विशेषेण धमांत्मानं नराधिपं ॥ ४७॥ 

Các vị thiên thồn nay, vốn bón tanh kỹ cudng vò mong 
mỏi fim hiểu về luột phóp, trên đường du hành đến tói 
đốt đ nhộn xét thốy vị quón vướng ốy, vốn lò người có. 
bàn chốt tốt đẹp với nhiều nét độc thù có biệt. (47) 
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देवेभ्यस्तुषितेभ्यो5थ बोधिसत्त्वः क्षितिं बजन्‌। 

उपपत्तिं प्रणिदधे कुले तस्य महीपतेः ॥ ४८॥ 

Và Đức 804 dó giõ tÙ cóc vị thiên thàn ó cung trồi 
Tusilờ (Tú-s:†a - Đổu-xuốt), rồi đi hêng đến trói đốt để 
thực hiện việc giáng sanh vào trong gia dinh của vị dai 
hoàng dé dy. (48) 


तस्य देवी नृदेवस्य माया नाम तदाभवत्‌। 

वीतकोधतमोमाया मायेव दिवि देवता II ४९॥ 

Vào thời bổy gid, hoàng hộu chánh cung cua vị quên. 
'vưởng dy tên lò Mòyò (Mo-yo). Có bàn chốt giống nhu 
một vì tên nữ cũng có tên lờ Maya ò cõi tồi, hoàng 


hộu không có tánh giộn hồn, không ngu muội, và không. 
cối trá. (49) 


TASA समये गर्भमाबिझन्तं ददं सा I 

षड्दन्तं वारणं श्वेतमैरावतमिवौजसा । ५० ॥ 

Lúc dy, đương trong giốc mộng, hoàng hou tháy một 
con voi trắng sáu ngà, có hào quang y nhu hào quang 
của con voi AVëroto* (Aiva-d-td), đi thẳng vào trong 
bung. (50) 


त॑ विनिरदिदिशचुः श्रुत्वा स्वप्न स्वप्नविदो द्विजाः। 

तस्य जन्म कुमारस्य लक्ष्मीघर्मयशोभृतः ॥ ५१॥ 

Nghe qua câu chuyện vë giốc mở dy, cóc vi Bà-lo-món 
tònh rẽ về giỏi mộng, dó khổng định về sự giáng sanh 
của một vị hoờng tử được phú bám về sự vinh quang, 
đức độ, và danh tiếng. (51) 
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तस्य सत्त्वविशेषस्य जातो जातिक्षयेषिणः । 

साचला प्रचचालोर्वी तरज्ञामिहतेव 3Ì: ॥ ५२॥ 

Khi bộc siêu जाळा vôi ý định tam cồu sy chốm ठण sanh 
tù luôn hồi áy chào đối, aba đốt cùng cóc ngọn núi 
túng động, tưởng 19 như lò một con thuyền bị xó đổy 
bài những lờn sóng nuóc. (52) 


सूर्यरक्ष्मभिरक्लिं gaai पपात खात्‌। 
दिग्वारणकराधतादनाचचत्ररथादिव ॥ ५३॥ 


Có một trộn mua dày những hoa lốp lớnh hon hån 
những tio nồng mớt trời tÙ không trung rới xuống, tường 
chừng như khu vườn Coitrorotho* (Coi-ró-tó-thó) Ó 
cung tồi đong bị bày voi trốn giữ tử phướng dùng vòi 
lay động. (53) 


दिवि दुन्दुभयो नेदुर्दीव्यतां मरुतामिव । 

दिदीपेऽभ्यधिकं सूर्यः शिवश्च पवनो ववौ ॥ ५४॥ 

Trên bồu tồi, có những téng hống ën vong tưởng. 
chừng như cóc vị thn sm dang női cón thịnh nộ, mät 
trời tực tổ hon bao gi hết, vò còn có một làn gió mớt 
thanh khiết thoỏng qua. (54) 


तुतुपुस्तुषिताश्वेव शुद्धावासाश्च देवताः | 


सद्धमंबहुमानेन सत्त्वानां चानुकम्पया ॥ ५५ ॥ 
Các vị thiên thòn, ó cóc cung trời Tusità (Tú-si-to) vò 
Suddhỏvỏsò* (Suđ-đ-ho-vo-so], dó hôn hò vui mung với 
lòng tôn kính tối coo vòo thiện phớp vờ nỗi niềm đồng 
cóm đối với tốt cỏ chúng sanh, (55) 


32 Saundarananda - Phật độ Nanda 


समाययौ यश:केतु श्रेयःकेतुकरः परः | 

3s शान्तया लक्ष्म्या घर्मो विग्रहवानिव ॥ ५६॥ 

Đống Chí Tôn, giudng coo ngon cö giỏi thoót, dong di 
đến trong sự chói lọi rực 1ê của danh tiếng. Ngài sóng 
ngời trong ánh hào quang thanh tịnh, y như rồng Ngài lờ 
hiện thên của gido phåp. (5ó) 


देव्यामपि यवीयस्यामरण्यामिव पावकः। 


नन्दो नाम सुतो जज्ञे नित्यानन्दकरः कुले ॥ ५७॥ 

Tưởng tö như những thanh củi gỗ là nguồn gốc phét 
sanh ra ngọn lio; cũng giống như thé Gy, một vị thú hộu. 
trẻ tubi hon cũng dó họ sanh được một hoàng nhi tên 
gọi Nanda (Nan-da). Cộu bé lờ người da đem lợi niềm. 
vui bát tón cho gio lộc. (57) 


दीर्घवाहुर्महावक्षाः सिंहांसो वृषभेक्षणः । 


वपुषाग्रयेण यो नाम सुन्दरोपपदं दधे ॥ ५८ II 

Nanda có cánh tay dài, lồng ngực vam wó, phần vơi 
như củ su tử, và ánh mát nhin như cüo giống bò rừng. 
Bòi vì có thôn hình tuyệt đẹp như vộy, nên Nanda còn 
đợt được danh hiệu lò “Chàng trai tuốn tú.” 


मधुमास इव प्राप्तश्चन्द्रो नव इवोदितः। 
अङ्गवानिव चानङ्गः स बभो कान्तया श्रिया ॥ ५९॥ 


Nanda rang ró với vẻ yêu ku đóng mến, được ví nhu 
Tiết toi mùa xuân dang ngự trị, như trồng non mới mọc, 
như là sự hiện thôn cua vị thồn Tinh ới*. (59) 
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स तौ संवर्धयामास नरेन्द्रः परया मुदा । 


अर्थः सनहस्तस्थो धर्मकामो महानिव ॥ ६०॥ 

Vi quán vưởng nuôi dưỡng hơi vị hoàng tử với niềm 
hoon hy cực độ, được ví như một kho báu khổng lồ ở 
trong tay của một thiện nom nhàn thời sẽ tgo điều kiện 
cho đọo đức vò uóc nguyện được phát triển. (60) 


तस्य कालेन सत्पु्रौ ववृधाते भवाय तो । 

आय॑स्यारम्भमहतो धमांथांविव भूतये । ६१॥ 

Rồi thời gian trôi qua, hai người con trai ngoan hiền dy 
dé làm cho niềm họnh phúc cua vị quôn vướng têng 
trưởng, tưởng tó như doo đức vò tài són khiến cho sự 
thịnh vượng cua một đống anh hùng còng lồn mọnh 
hon thêm. (61) 


तयोः सत्पुत्रयोमध्ये MERÀ रराज सः | 

मध्यदेश इव व्यक्तो हिमवत्पारिपात्रयोः ॥ 48 II 

Vị quên vướng của gong Sèkya (Thích-co) óy cong 
thêm rang rô khi sống giữo hơi người con trai tài giỏi của 
mình, được ví như vùng Trung Ấn* xinh đẹp toa lọc giữa 
hai dốy núi Himavat (H-mó-kop-són] vò Póripótro (Po-rí- 
portró) vệy. (62) 


ततस्तयोः संस्कृतयोः mầu नरेन्द्रसून्वोः कृतविद्ययोश्व । 

कामेष्वजसत्रं प्रममाद नन्दः सर्वाथसिडस्तु न संररज्ञ ॥ ६३॥ 

Thế rồi, dàn theo thời gian, cỏ hai vị hoàng tử dy dà 
được huốn luyện vò thông †họo cóc ngònh kiến thúc. 
Nanda thì vui thích trong cóc khodi lọc tin miên, còn 
Sorvërfhosiddho* lợi không màng thứ dom mê dy. (63) 
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स प्रेक्ष्येव हि जी्॑मातुरं च मृतं च 
विमृशन्‌ जगदनभिज्ञमातंचित्तः । 
हृदयगतपरघृणो न विषयरतिमगम- 


जननमरणमयमभितो विजिघांसुः ॥ ६४ ॥ 

Chính bởi vì khi thốy một người gió cỏ, một người bệnh 
hogn, vò một người bị từ trồn, vị thói tù dó nhộn thức. 
được sự mê muội của thế gian nên lòng sanh xao 
động, vd sự chón nån tội cùng tròn ngộp tới tim. Vôi 
lòng mong muốn ciệt tàn hoon toàn nỗi sợ héi tong 
dung sanh tù, ngòi dó không còn cóm théy thích thú 
với vướng quyền nữa. (64) 


उद्देगादपुनर्भवे मनः प्रणिधाय 
स ययौ शवितवराज्ञनादनास्थः | 
निझि नृपतिनिलयनाद्वनगमनकृतमनाः 
सरस इव मथितनलिनात्कलहंसः ॥ ६५॥ 
Khi tôm da quyết, phát xuốt tÙ nỗi sở hối trong sự tới 
sanh, với lòng náo nức bởi ý định dứt khoót trong việc đi 
४०० từng thỏm, vò cóm thốy không còn vuông bón với 
những mỹ nhàn đương say sua trong giốc ngủ, ngòi dó 
rồi bò cung điện nhà vua trong đêm khuya khoối; tưởng. 
tg như con chim thiên ngo dá rồi bỏ những đóa hoa 
sen dong lay động ò trong hồ nước. (65) 


सौदरनन्दे महाकाव्ये राजवर्णनो नाम द्वितीयः सर्गः | 


Chuong thú hoi “Giới fhiệu về vị vương quôn"" 
củo bộ tường thi “Saundaranando" 
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CHUONG 3 


तपसे ततः कपिलवास्तु हयगजरथोघसंकुलं । 
श्रीमदभयमनुरक्तजनं स विहाय निश्चितमना वनं ययो ॥ १॥ 

Sau đó, vị thói tù dó rồi bó thành Kapilavàstu* lộng lày 
và thanh binh, vôi dám dàn chúng trung thònh vò 
những luồng xe, ngự, voi chen chúc đông đỏo để đi 
vào rừng vôi quyết tôm thực hành khổ họnh. (1) 


विविधागमांस्तपसि तांश्च विविधनियमाश्रयान्मुनीन्‌ । 


प्रेक्ष्य स विषयतृषाकृपणाननवस्थितं तप इति न्यवर्तत ॥ २॥ 

Khi nhộn thức được rồng cóc bộc hiền triết thực hënh 
khó hanh theo nhiều truyền thống vò lông chỉ khúc. 
nhau, nhưng vốn còn bị khổ dau bởi sự dinh mốc với 
thé gian. Ngài nghĩ rồng “Khổ hanh này không nên theo 
đuổi!" tồi dó từ gió họ. (2) 


अध मोक्षवादिनमराडमुपशममतिं तथोडूकं । 

तत्त्वकृतमतिरुपास्य जहावयमप्यमागं इति मार्गकोविदः ॥ ३॥ 

Gió đôy, với ý định tom cồu chôn lý và dà có khói niệm 
về đọo lộ giỏi thoát, nën sau khi dà cư ngụ với Arada* 
(Á-to-đó) dé nghe giỏng về sự thoát ly và thực hành vi 
Udraka* (Ú-đ-ió-kó) về tôm Tĩnh lộng, Ngài nghĩ ràng: 
“Dåy chóng phỏi lờ doo lộ!" tồi cũng då từ già họ. (3) 
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स विचारयन्‌ जगति किं नु परममिति तं तमागमं । 


निश्चयमनधिगतः परतः परमं चचार तप एव दुष्करं ॥ ४॥ 

Sau khi suy xét về tốt cỏ cóc học thuyết cua thế gion, 
Ngài dó suy nghĩ rồng: “Còn phương pháp ndo coo 
thượng hơn chóng ?” Biết được bèn thôn vån chua giỏi 
thoát nên Ngài đỡ thực hành một pháp khổ họnh rốt 
khó thực hành so với cóc loại khổ hanh khóc. (4) 


अथ नेष मार्ग इति वीक्ष्य तदपि विपुलं जहौ तपः । 
ध्यानविषयमवगम्य परं बुभुजे वरान्नममृतत्वबुद्धये ॥ ५॥ 

Khi đỡ thốy rõ tàng: “Ody không phởi lờ doo lội"; chính 
vì thế, Ngài dó từ bỏ sự khổ hanh trường kỳ Gy. Rồi nhộn 
thức được lõnh vực thiền định lò thù thống hơn cỏ, Ngài 
da dùng một ७०० cóm quý gió để chuén bị cho sự 
giác ngộ trọng thói bốt tử. (5) 


स सुवर्णपीनयुगबाहुत्रषमगतिरायतेक्षणः । 
प्लक्षमवनिरुहमभ्यगमत्परमस्य निश्चयविधेरुभुत्सया ॥ ६॥ 

Với đôi tay đẹp rốn chắc, dóng di vững chài, vò tầm 
nhìn rêng mỏ, với lòng mong mỏi chứng ngộ được doo 
lộ lối thưởng dó được khỏng quyết, Ngài dó di đến bên 
gốc côy Plokso* (P-ló-k-só). (6) 


उपविश्य तत्र कृतबुद्विरचलधृतिरद्रिराजवत्‌। 


मारबलमजयदुगरमथो बुबुधे पदं शिवमहार्यमव्ययं ॥ ७॥ 

Ngồi tai chỗ Gy, với tôm khổng quyết và lòng kiên dinh 
không thé nào lay động vi như dõy H-mö-lop-sơn*, Ngời 
dà chiến thống quên binh của Mo-vưởng rồi chứng ngộ 
dio vị tối coo, thánh thiện, bốt thối, vò Đốt tử. (7) 
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अवगम्य तं च कृतकार्यममृतमनसो दिवौकसः। 


हर्षमतुलमगमन्मुदिता विमुखी तु मारपरिषत्प्रचुश्षुमे ॥ ८॥ 

८७८ vị thiên thồn, với tam ý tam cu sự bốt tử, khi biết 
được Ngài dë hoàn thònh mục dich, liền mung ró va 
đợt đến niềm hoon hy không thể lưỡng được. Trong khi 
dy, đội binh của Mơ-vương thi chón nan vò run só. (8) 


सनगा च भूः प्रविचचाल हुतवहसखः शिवो ववौ । 
नेदुरपि च सुरदुन्दुभयः प्रववषं चाम्बुधरवर्जितं नभः॥ ९॥ 


Con ata dia cëu và những ngọn núi thi ring động, có 
một lèn gió thanh khiết thổi qua, đồng thời những tiếng 
trống của cóc thiên thon vong dội, vờ bồu tdi quang 
đông không một dám may chợt dó mua xuống, (9) 


अवबुध्य चैव परमार्थमजरमनुकम्पया विभुः । 

नित्यममृतमुपदशयितुं स वराणसीपरिकरामयात्पुरीं ॥ १०॥ 

Sau khi quán trệt chôn W tối thuóng và bốt hogi, Đống 
Toàn Giớc, vì lòng bi mån, dó di đến một thành phố ở 
ngoại vi của thành Varapasi* (Vó+o-nó-s) để khơi thị 
chôn lý thường hởng vờ bốt tử. (10) 


अथ धर्मचक्रमृतनाभि धृतिमतिसमाधिनेमिमत्‌। 


तत्र विनयनियमारमृषिजंगतो हिताय परिषद्यवर्तयत्‌॥ ११॥ 

Rồi ठे giữa hội chúng, Bộc Hiền-iết, vi lợi ich của thể 
gian, đỡ chuyển vón bónh xe Gióo-phớp, có trục bónh 
xe lò chôn lý, vành bánh xe lò lòng kiên tis, tí sóng suối, 
vò thiền định, còn những côy cóm lò cóc nghỉ thức 
thực hònh theo cóc điều luột dó được qui định. (11) 
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इति दुःखमेतदियमस्य समुदयलता प्रवर्तिका । 
शान्तिरियमयमुपाय इति प्रविभागशः परमिदं aged ॥ १२॥ 
“dy lè khổ", “ody lờ nguồn gốc tức lờ đồu mối sanh 
khỏi cua khổ", "Đôy lờ sự on lọc" và “Đôy lờ đợo lộ”. Đó 
là Chén-y coo thuóng* có bốn phon phén biệt. (12) 


अभिधाय च त्रिपरिवतंमतुलमनिवत्यंमुत्तमं । 
द्वादशनियतविकल्पमृषिविनिनाय कोण्डिनसगोत्रमादितः ॥ १३॥ 


Và sau khi gióng giỏi về chôn Iý tối thượng, không gì 
sónh bàng, không thể bóc bỏ, gồm có bo vòng quoy 
(3 luôn*), tức lò mười hơi phương thức khóc nhou (12 
thể*), Bdc Hiền-tiết đỡ tiếp độ giòng họ Kaundina (Kôn- 
đí-né)* trước tiên nhốt. (13) 


स हि दोषसागरमगाधमुपधिजलमाधिजन्तुकं | 
कोधमदभयतरङ्गचलं प्रततार लोकमपि च व्यतारयत्‌॥ १४॥ 


Chính Ngai đỗ vượt qua đợi dướng sôu thổm döy tội lỗi 
với lèn nước lờ giòng nghiệp lực, có cóc loài thủy tộc là 
những ý định trong tôm, vò sự choo động của những 
lèn sóng lò cón giộn dữ, lòng đam mê, vò nỗi lo sở; mó 
Ngài còn dua cỏ thé gian vượt quo nda. (14) 


स विनीय काशिषु गयेषु बहुजनमथो गिरिव्रजे | 

पित्रयमपि परमकारुणिको नगरं ययावनुजिघृक्षया तदा ॥ १५॥ 

Sou khi tiếp độ vô số dôn ching ò Kai (Kœ-s), Gaya 
(Gó-vó), vò Girivraya (Gi+-v-ó-jó), Ngời đỡ khởi lòng bi 


mẫn tròn të vò mong mỏi tiếp độ quyến thuộc, nên dó 
đi đến thành phố củo giòng họ 16 tiên. (15) 
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विषयात्मकस्य हि जनस्य बहुविविधमार्गसेविनः । 
सूर्यसृशवपुरभ्युदितों विजहार सूर्य इव गौतमस्तमः ॥ १६॥ 


Bởi vì Đống Gautama, với thôn hinh như ánh thói duong, 
dé quét sạch đi sự mê më cua chứng sanh dong đốm 
say trong ngũ dục và thực hỏnh theo nhiều đọo giáo 
khóc nhau, y như một tdi mọc xua đuổi đêm đen. (16) 


अभितस्ततः कपिलवास्तु परमशुभवास्तुसंस्तुतं । 


वस्तुमतिञचुचि शिवोपवनं स ददं निःस्पृहतया यथा वनं ॥ १७॥ 

Kế đó, không chút vuóng bàn trong tôm như nhìn một. 
khu từng hoang, Ngời 46 ngồm nhìn thònh Kopilovòstu 
thanh khiết về cỏ hai phương diện våt chốt lỗn tinh 
hàn, vì được ca tung bởi những dinh có vô cùng lộng 
lỗy vò khu rừng thiêng liêng kế cộn. (17) 


अपरिग्रहः स हि बभूव नियतमतिरात्मनीश्वरः । 


नैकविधभयकरेषु किमु स्वजनस्वदशजनमित्रवस्तुषु ॥ १८ Ó 

Với tôm dà được huốn luyện và bèn thôn dó được ty 
chủ, Ngài đỡ khước từ thôn quyến vò dôn cư trong xÚ 
sở, luôn có bon bè vò tài són, lò những våt gôy nên biết 
boo lo sợ. Vộy còn gì khóc nữa đề Ngời tù bỏ ? (18) 


पतिपूज़या न स जहर्ष न च शुचमवज्ञयागमत्‌। 


निश्चितमतिरसिचन्दनयोनं जगाम दुःखसुखयोश्व विक्रियां ॥ १९॥ 

Ngài không hồn hò bởi sự tôn vinh và cũng không trở 
nên su thỏm vì sự khinh miệt. Với lòng khổng quyết, 
Ngài không động tôm trước loan dao kiếm hay sự xa 
hoo, trong nỗi khổ dau hoy niềm hgnh phúc. (19) 
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अथ पार्थिवः समुपलभ्य सुतमुपगतं तथागतं । 
तूर्णमबहुतुरगानुगतः सुतदशंनोत्सुकतयाभिनिर्ययो ॥ २० ॥ 


'Giồ đôy, vị quên vương S'uddhodono (Minh-phan vưởng) 
biết được tin con tai mình nay lò Đống Nhưdoi dó trổ 
về. VỊ quôn vương, trong lòng nóo nức vì được gốp lợi 
đứa con, ibn vội võ rồi thành cùng với một số it ky binh 
tháp tùng. (20) 


सुगतस्तथागतमवेक्ष्य नरपतिमधीरमाशया । 


शेषमपि च जनमश्रुमुखं बिनिनीषया गगनमुत्पपात ह ॥ २१॥ 

Bộc Thiện-Thệ, khi nhộn thốy vị quôn vương tèu tụy vì 
lòng mong mỏi, cùng vôi dám dôn chúng còn lại có 
khuôn mat adm lệ, liền boy lên không trung với ý muốn 
tiếp độ họ. (21) 


स विचक्रमे दिवि भुबीव पुनरुपविवेश तस्थिवान्‌ । 

निश्चलमतिरशायिष्ट पुनर्बहुधाभवत्पुनरभूत्तयैकधा ॥ २२॥ 

Ngài di qua di lọi trên không trung như trên đốt liền, rồi 
dừng bước và ngồi xuống. Sau đó, Ngòi nằm xuống với 


tam tí không chút lay động. Ngài còn hod thành nhiều 
thôn, rồi sau đó biến lợi thành một. (22) 


सलिले क्षिताविव चचार जलमिव विवेश मेदिनी । 


मेघ इव दिवि ववषं पुनः पुनरज्वलन्नव इवोदितो रविः॥ २३॥ 
Ngài dó buóc di trên nước như trên đốt bàng. Ngài di 
vào trong trói đốt như di vào trong nước. Rồi Ngài dà 
lòm mua rdi như môy trên trời, và Ngài dó biến thành 
sóng chói như mei tồi mọc lúc rang đông. (23) 
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युगपज्ज्वलन्‌ ज्वलनवच्च जलमवसूजंश्व मेघवत्‌ । 
तसकनकसृशप्रभया स बमो प्रदीप्त इव सन्ध्यया घनः॥ २४॥ 
Đồng một lúc, trong khi dang rực sóng như ngọn lửa và 
phun nước xuống đốt như một dám mêy, Ngài bỗng trở 
nên sóng chói với hào quang, nhin như vòng ròng được 
nung đỏ, tó như dám môy rang 1ê lúc gioo thời. (24) 


तमुदीक्ष्य हेममणिजालवलयिनमिवोत्थितं ध्वजं । 


प्रीतिमगमदतुलां नृपतिर्जनता नताश्च बहुमानमभ्ययुः ॥ २५॥ 

Nhìn lên théy Đức Phột như ló một biểu tugng coo quí 
được trang hoàng với những lưồi bång vòng vờ ngọc 
"mani, vị quôn vướng tò nên vui mừng tôt độ, còn dên 
chúng thì quỳ xuống lòng vô cùng ngưỡng mộ. (25) 


अथ भाजनीकृतम्वेक्ष्य मनुजपतिमृद्धिसंपदा । 

पौरजनमपि च तत्प्रबणं निजगाद धमंविनयं विनायकः ॥ २६॥ 

Rồi nhờ sự thònh dat vë thồn thông, vờ biết rêng vị quón 
vướng dà sån sàng để tinh hội cùng với cư dôn trong 
thành đỡ đột niềm tin ठे ndi Ngai, vị thồy của tôm linh 
dë thuyết giỏng về Pháp và Luột cho họ. (26) 


नृपतिस्ततः प्रथममाप फलममृतधमंसिद्धिये । 
'धर्ममतुलमधिगम्य मुनेमुंनये ननाम स यतो गुराविव ॥ २७॥ 


Sau đó, vi quôn vướng dà chứng ngộ thánh quà thú 
nhốt trong sự thònh đợt Gióo-phớp bốt tử. Khi đỡ thőu 
hiểu Gióo-phớp tối thượng củo Bộc Hien-tiét, vị quôn 
vướng dà đỏnh lễ Bộc Hiền-tiết giống như dong xử sự 
đối vôi một vị thồy tổ vay. (27) 
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बहवः प्रसन्नमनसो5थ जननमरणातिभीरवः | 


झाक्यतनयवृषभाः कृतिनो वृषभा इवानलभयात्प्रवत्रजुः ॥ २८॥ 

Già đôy, nhiều vị công tử trẻ tuổi quý phái giòng Thich- 
ca (Sa-k-yá), với tóm tin thònh vò lòng sở hối vì sự dpa 
dày cua sanh và tử, tưởng tó như lò lũ bó rừng sở ngọn 
Wa, dà xuốt gio. (28) 


विजहुस्तु येऽपि न गृहाणि तनयपितृमात्रपेक्षया । 

तेऽपि नियमविधिमामरणाजगहुश्च युक्तमनसश्च TAR II २९॥ 

Còn những ơi không thé lo bỏ gio dinh vi bên chòm 
sóc con cái và cho me, thi chính họ cũng dà thọ tì một 
phuong thúc tu tộp cho dén lúc fa đời, đồng thời giữ 
gìn tam ý cho được định fĩnh. (29) 


न जिहिंस सूक्ष्ममपि जन्तुमपि परवधोपजीवनः। 


किंबत विपुलगुणः कुलजः सदयः सदा किमु मुनेरुपासकः॥ ३०॥ 
Chi đến những kẻ sống bàng nghề đồ t cũng không. 
còn gôy hai đến một sinh våt nào dù lờ nhỏ bé. Cao cỏ. 
thay một nam nhôn xuốt thôn giòng giỏi coo thugng có 
được những đức tánh vĩ đợi vò luôn són lòng từ mån! 
Còn có gì hơn lờ luôn nướng tya vòo Đức Phội. (30) 


अकृशोद्यमः कृशधनोऽपि परपरिमवासहोऽपि सन्‌ । 

नान्यधनमपजहार तथा भुजगादिवान्यविभवाद्धि विव्यथे ॥ s II 
Tưởng tó như thế, đối või những người phỏi vết và để 
sinh nhai, mộc dù tòi sèn có rốt ít và không thể kiên 
nhàn trước sự khinh miệt củo kẻ khóc, nhưng họ không 
trộm cóp tài sèn của một ơi; bởi vì họ ánh xơ cùa cdi 
của kẻ khóc như lò tránh xa loài rắn vay. (31) 
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विभवान्वितोऽपि तरुणोऽपि विषयचपलेन्द्रियोऽपि सन्‌ । 


जैव च परयुवतीरगमत्परमं हि ता दहनतोऽप्यमन्यत ॥ ३२॥ 

Dồu lò người có quyền thế, trẻ trung, có giác awan bị 
ning động vì đối tượng, nhưng anh ta cũng không bao 
gid quyến rũ những cô vợ trẻ củo kẻ khóc, chỉ vì anh ta 
nghĩ rằng cóc cô gói dy còn ghê hơn là sự đốt thiêu 
của ngọn lửa. (32) 


अनृतं जगाद न च कश्चिद्दतमापि जजल्प नाप्रियं । 


TA च न जगावहितं हितमप्युवाच न च पैशुनाय यत्‌ ॥ ३३॥ 
Không al nói lồi dối tá, và không ai nói lên lời góy sy 
byc minh dù dó lò sự thột, cũng không ol nói lồi hoa mỹ 
nhưng không đem lợi lợi ích. Họ chỉ nói về điều tốt đẹp 
vò tránh những lời có tinh cách gièm pho. (33) 


मनसा लुलोभ न च जातु परवसुषु गृद्धमानसः | 


कामसुखमसुखतो विमृशन्विजहार तृप्त इव तत्र सञ्जनः ॥ ३४ ॥ 

Ó đó, người tốt không bao gió có tam thơm lam hoặc 
có tư tưởng chiếm đoợt tài san của kë khóc. Họ không. 
có hứng thủ nghĩ về khoói lạc cua dục vọng và dà xử 
sự y như ràng họ đỡ được thỏa mån. (34) 


न परस्य कश्चिदपघातमपि च सघृणो व्यचिन्तयत्‌। 


मातृपितृसुतसुहृत्सदृशं स qasi तत्र हि परस्परं जनः ॥ ३५॥ 

'Vốn sån có lòng nhôn ái, hêm chi không một oi nghi 
đến việc đónh độp người khóc, bởi vì dón chúng ở đó 
suy nghĩ về người khóc như lờ mẹ cho, con cái hoy lò 
bon bè co họ voy. (36) 
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नियतं भविष्यति परत्र भवदपि च भूतमप्यथो | 
कर्मफलमपि च लोकगतिरनियतेति दर्शनमवाप साधु च॥ ३६॥ 


Và họ tin tưởng vào mot tri kiến chôn chánh nhu vey: 
“Két qua củ hành động së thành tyu trong lương loi ở 
गाठी cỏnh giỏi khóc Ió điều chốc chốn, ngay trong thời 
hiện tai, vờ đỡ từng xỏy ra trong thời quá khú. Luôn cỏ. 
sự luôn hồi trong thế gion cũng lờ điều chốc chón." (36) 


इति कमंणा दशविधेन परमकुझालेन भूरिणा । 
श्रँशिनि शिथिलगुणे ऽपि युगे विजहार तत्र मुनिसंश्रयाजनः ॥ ३७ ॥ 


Như trên là mudi phướng thúc hành động* vô cùng cực 
kỳ tốt đẹp mò dôn chúng ở đó dà sống và thực hành 
theo nhờ sự nướng tia vòo Đức Phåt, dù họ dong sống 
Š thời kỳ đọo đức dong bị suy đồi vò bị xao lêng. (37) 


न च तत्र कश्चिदुपपत्तिसुखमभिललाष तैगुंणेः । 
सर्वमशिवमवगम्य भवं भवसंक्षयाय ववृते न जन्मने ॥ ३८॥ 

Và ð đó, với những đức họnh dy, không một ai mong 
moi việc thành tựu cành giỏi ơn lọc, vì họ nghĩ rằng tốt 
cỏ những gì liên hệ đến việc luôn hồi lò không hoàn 
hào. Họ không nhám dich lò sự tới sanh mờ lờ sự diệt 
tát hoàn toàn cua hiện hữu. (38) 


अकथंकथा गृहिण एव परमपरिशुद्धदष्टयः। 

स्रोतसि हि ववृतिरे बहवो रजसस्तनुत्वमपि चकिरे परे ॥ ३९॥ 

Ngay cỏ những gia chủ cũng không con thác móc do 
dà có được tri kiến tuyệt đối thanh tinh; bởi vì, nhiều. 
người rong số họ dó bước vào giòng Thónh*, thộm chí 
một số khóc chỉ còn chút it ó nhiễm* ó trong tôm. (39) 
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ववृतेऽत्र योऽपि विषमेषु विभवसदृशेषु कश्चन | 
त्यागविनयनियमाभिरतो विजहार सोऽपि न चचाल सत्पथात्‌ ॥ ४० II 
Ó dó, them chí bốt cú ai có được quan điểm rồng của 
cdi như lờ một hiểm hoa, thì chính họ dó sống hoon hy 
rong sự ü bỏ, tong giôi luột, và trong sự tu tì; chính 
người Gy dà không bị lệch ra ngoòi chánh đọo. (40) 


अपि च स्वतोऽपि परतोऽपि न भयमभवन्न दैवतः | 


तत्र च सुसुखसुभिक्षगुणैजंहृुः प्रजाः कृतयुगे मनोरिव ॥ ४१॥ 
Đồng thời, họ không phói đối diện với một nỗi lo só nào 
phát xuốt fü bón thôn, tử người khóc, hay tù số mệnh. 
Và ó dó, dàn chúng vui sống với sự hanh phúc tròn të, 
dày đủ thức än, và có đức họnh, tưởng chừng như 
dong ở trong thời đợi vòng son cba Vua Maru vey, (41) 


इति मुदितमनामयं निरापत्कुरुरघुपूरुपुरोपमं पुरं तत्‌। 
अभवदभयंदैशिके महषौं विहरति तत्र शिवाय वीतरागे ॥ ४२॥ 

Như thé, trong khi Đức Phat, ló bộc đ đoạn tón ói dục 
vò lò thồy doy về sự vô ưu nhóm mục đích đem lợi sự 
tốt lònh, dong ngự ở nơi đó, thì thành phố dy tö nên 
phồn thịnh, không dịch binh, không thiên tai như lờ 
thành phố cua cóc vị Kuru, Raghu, và Püru vộy. (42) 


इति सौदरनन्दे महाकाव्ये तथागतवर्णनो नाम तृतीयः सर्गः I 
Chung thứ bo “Giới thiệu về Đống Như Lor" 
cua bộ trưỡng thi “Saundarananda” 
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CHƯƠNG 4 


मुनौ बरुवाणेऽपि तु तत्र घमं धमं परति ज्ञातिषु चाहतेषु । 


प्रासादसंस्थो मद॑नैककायं: प्रियासहायो विजहार नन्दः ॥ १॥ 

Trong khi Đức Phột dong thuyết giỏng Gióo-phóp ở 
thành Kapilavèstu giữa dóm thôn quyến dong chủ tôm 
hướng về chôn W, thì Nanda dong cùng người yêu 6 
trong cung và bàn say dám chuyện yêu đương. (1) 


स चकवाक्येव हि चकवाकस्तया trần: प्रियया प्रियार्हः । 


नाचिन्तयदवश्रमणं न झं तत्स्थानहेतोः कुत एव tr ॥ २॥ 

Bởi vì để được xứng đóng với người yêu, Nanda luôn 6 
conh nàng như một chú vịt trồi töng* quổn quanh bên. 
ở vit tồi mới vộy. Với sự hiện diện của nòng, Nanda 
chẳng còn quan tôm gì đến thồn Vaiframana* (Voi-s-ró- 
tmớ-nó) hay thồn Indra, thi kam sao còn thời gian mó 
nghĩ đến Gióo-phớp được! (2) 


लक्ष्म्या च रूपेण च सुन्दरीति स्तम्भेन गर्वेण च मानिनीति । 


दीया च मानेन च भामितीति यातो बभाषे त्रिविधेन नाम्ना ॥ ३॥ 


Còn nòng thường đề cop đến tên bo người về ba 
phương diện: Sundari với sự lộng lỖy và sốc đẹp, Malini 
với sự buóng binh vờ tự गाळा, vò Bhómini với vẻ yêu kiều. 
vờ trí tuệ sóc sỏo. (3) 
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सा हासहंसा नयनद्दिरेफा पीनस्तनात्युन्नतपदमकोझा || 


भूयो बभासे स्वकुलोदितेन ख्रीपद्चिनी नन्ददिवाकरेण ॥ ४॥ 

Nàng thột lò tuyệt vời giữa dám nữ nhàn, có giọng cười 
như tiếng hót củo chim thiên ngo, đôi mốt đen như 
mòu ०७० loài ong rừng, vôi bộ ngực són döy như búp. 
sen mới lủ. Nèng càng rực ró ॥ nda khi ठे cạnh 
Nanda, vì chang như lờ một met trời tưởng thành từ 
giòng dõi vua chúc của chính bàn thôn. (4) 


रूपेण चात्यन्तमनोहरेण रूपानुरूपेण च चेष्टितेन । 


मनुष्यलोके हि तदा बभूव सा सुन्दरी खीषु नरेषु नन्दः ॥ ५॥ 

Bởi vi rong thế giới loài người thi bốy gö, người có sắc 
đẹp cực kỳ tuyệt mỹ vò dóng đi đứng hài hòa với vóc 
đóng, thì tong dám nữ nhàn lờ Sundari (Sun-đó-1), còn 
trong hàng nam gi là Nanda (Non-do). (5) 


सा देवता नन्दनचारिणीव कुलस्य नान्दीजननश्च नन्दः | 
अतीत्य मत्त्यांननुपेत्य देवान्‌, सृषटावभूतामिव भूतधात्रा ॥ ६॥ 


Sundari như lờ vì tiên nữ dang ००० chới ó khu vườn hoa 
Nondono*, còn Nondo lợi lò nguồn vui củo gia đỉnh. 
Dưỡng như trong khi được tgo ra bởi Đống Tọo-hóo, cỏ 
hơi người dà vượt lên trên thế giới loài người nhưng 
chưa thể trở thành tiên được. (6) 


तां सुन्दरीं चेन्न लमेत नन्दः सा वा निषेवेत न त॑ नतश्रूः। 


हृन्ढ॑ ad तद्विकळं न शोमेतान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ ॥ ७ ॥ 
Nếu Nanda không có được nèng Sunda, hoộc lò 
ngudi đẹp có lông mày cong vứt ốy không được kết 
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hợp vôi chang, thi cop trai gói xứng đôi Gy sẽ không 
còn lộng lỗy một khi bị phôn ly, giống như đêm tối và 
ánh téng sẽ không còn ý nghio nếu chẳng di đôi. (7) 


कन्दरपरत्योरिव लक्ष्यभूत॑ प्रमोदनन्द्योरिव नीडभूत॑ । 


प्रहषंतुष्ट्योरिव पात्रभूतं ged सहारंस्त मदान्धभूतं ॥ ८॥ 

Đôi bon tinh dy quốn वणी bên nhau mot cóch si dal, 
như lò một biểu hiện củo fình yêu và lọc thú, là 16 ốm 
८०० sự khoói cỏm vờ niềm vui sông, lò cái nôi của sự. 
dom mô vò lòng thỏa môn. (8) 


परस्परोद्वक्षणतत्पराक्षं परस्परव्याहृतसक्तवित्त॑ । 


परस्पराश्वेषद्दताजरागं परस्परं तन्मिथुनं जहार ॥ ९॥ 

Đôi ban dy cuốn hút lỗn nhau với ánh mát đôi bên nhìn 
nhau qua li, với tôm tí chú ý vào giọng nói tao đổi với 
nhau, vờ bởi sự dam më xác thịt thể hiện quo sự ôm ốp. 
lỗn nhau. (9) 


भावानुरक्ती गिरिनिज्ञरस्थो तो किंनरीकिंपुरुषाविवोभी । 
चिक्रीडतुश्चाभिविरेजतुश्च रूपश्रियान्योन्यमिवाक्षिपन्ती ॥ १० ॥ 


Hoi người yêu dudng và gợi hứng cho nhau y như lờ 
dang thóch thức lỗn nhau bóng vẻ huy hoàng của có 
thé, giống như một cêp nom nữ loài Kinnoro (Kin-nó-ró) 
dang đứng nói giòng thác nước vì yêu mến khung cành 
thiên nhiên. (10) 


अन्योन्यसंरागविवर्धनेन तदुद्न्द्मन्योन्यमरीरमच्च । 
कृमान्तरेऽन्योन्यविनोदनेन सलीलमन्योन्यममीमदच्च ॥ ११॥ 
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Đôi bạn dy yêu đương lỗn nhau với nỗi dam mê được 
gio tống tÙ cỏ hơi phia. Vào lúc dó mệt nhoòi, họ vån 
soy dám bên nhau hoon lọc bàng cóch ल्ला đùa qua 
lợi (T1) 


विभूषयामास ततः प्रियां स सिपेविषुस्तां न मृजावहाथं । 
सवेनेव रूपेण विभूषिता हि विभूषणानामपि भूषणं सा II १२॥ 


Có lần Nanda trong điểm cho người yêu vi muốn chiều 
chuộng nòng chứ không vì mục dich Iam đẹp, bởi vì 
nòng dó được điểm trong bồng chính nhan sắc cua 
chinh minh; nèng vốn dó lÓ một våt trang sức giữa cóc. 
món đồ trong sức. (12) 


दत्त्वाथ सा दर्पणमस्य हस्ते ममाग्रतो धारय तावदेनं । 


विशेषकं यावदहं करोमीत्युवाच कान्तं स च त॑ बभार ॥ १३॥ 


Lồn dy, nàng då trao tên tay người yêu một cái gudng 
soi mốt vờ nói rêng: “Chang hóy cồm cdi gương dat 
phia trước mit em để em hon tốt nốt son này," và 
Nanda dá giữ lốy cdi gương. (13) 


भतुंस्ततः saq निरीक्षमाणा विशेषकं सापि चकार तादृक्‌ । 


निश्चासवातेन च दर्पणस्य चिकित्सयित्वा निजघान नन्दः ॥ १४॥ 

Khi nhìn théy bó rồu mép cua chồng, nòng dó vẽ nốt 
ruồi giống y như thé. Và Nanda då cố tinh che đi không 
cho nòng thốy bồng cóch thd mọnh vóo gương. (14) 

सा तेन चेष्टाललितेन भतुं: शाठ्येन चान्तमंनसा जहास । 

भवेच रुष्टा किल नाम तस्मै ललाटजिह्यां भूकुटिं चकार ॥ १५॥ 
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Nóng cưỡi thồm trong tôm về hành động dua gion tinh 
nghịch của chồng. Rồi giỏ vë tỏ vẻ bốt bình, nòng dà 
cau mày nhăn một vôi chàng. (15) 


चिक्षेप कर्णोत्पलमस्य चांसे करेण सव्येन मदालसेन । 


पतत्रङगुलिंचार्घनिमीलिताकषे चक्रेऽस्य तामेव विनिदुंधाव ॥ १६॥ 

Vói cónh tay trới không còn sinh khí của sự cuồng nhiệt, 
nàng ném chiếc bỏng tai hình hoa sen trên vai chàng, 
rồi dùng ngón tay dính són dí lên khuôn mớt ०0० chóng 
(lúc óy) cặp mốt dang khép lim dim. (16) 


ततश्चलन्नूपुरयोक्रिताभ्यां नखप्रभोद्वासितराजुलिभ्यां | 
पद्भयां प्रियाया नलिनोपमाभ्यां AÉ भयान्नाम ननाम नन्दः ॥ $9 II 


Nanda, khi óy giỏ vö hoỏng sợ, run róy quỳ xuống dăt 
đầu mình lên đổi bàn chôn của người yêu trông giống 
như hơi đóa hoo sen, với hơi ngón cdi rực 13 bởi màu 
sốc chói lọi của móng chỗn vò våt trong sức buộc chợt 
Š hơi ngón chan dy. (17) 


स मुक्तपुष्पोन्मिषितेन मृक्षा ततः प्रियायाः Praga । 


सुवणवेद्यामनिलावभग्ः पुष्पातिमारादिव नागवृक्षः ॥ १८॥ 


Gióng như một côy long thọ nóng tu döy những hoa bị 
lùn gió đè ngå, Nanda, đề làm đẹp lòng người yêu, đỡ 
nghiêng dàu fim kiếm chiếc hoa toi rởi canh chiếc ghế 
đầu bỏng vòng. (18) 


सा तं स्तनोद्वतिंतदारयष्टिरुत्थापयामास निपीड्य दोभ्यां । 
कथं कृतोऽसीति जहास चोचेमुखेन साचीकृतकुण्डलेन ॥ १९॥ 
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Nèng đỡ vưởn đôi tay ôm chgit lốy chang khiến xôu 
chuỗi ngọc tdi vát vẻo trên bồu nhũ hoa. Nèng đồ. 
chàng dộy và nói: “Anh lêm cdi gì gi thé này ?” rồi sau 
đó cười nắc në khiến chùm bông tai dung duo ro phía 
'rước một. (19) 


पत्युस्ततो दर्पणसक्तपाणेमुंहमुंदवंक्रमवेक्षमाणा | 

तमालपत्त्राद्रंतले कपोले समापयामास विशेषकं तत्‌॥ २० ॥ 

Sau đó, liếc nhìn nhiều lồn ४०० khuôn met của chồng 
(lúc ốy) dong cồm cới gudng trong toy, nàng dó vẽ 


xong nốt son ठे má trên lèn do được bôi trón bòi nho 
của ló cóy tamêla (tG-ma-d). (20) 


तस्या मुखं तत्सतमालपपत्त्रं ताम्राधरोष्ठ चिकुरायताक्षं । 


रक्ताधिकाग्रं पतितद्विरेफं सहवलं पद्ममिवाबभासे ॥ २१॥ 


Khuôn méit nòng trồng giống như một dod hoo sen 
thanh khiết vì được thoa lên lớp du tgo từ nhựo ló cóy 
tamala, vôi đôi môi mau đỏ såm vò vô cùng rực ró ở 
phần chóp, với đôi mát long lanh mò rộng như lò hơi 
chú ong dong boy lượn. (21) 


नन्दस्ततो दर्पणमादरेण बिभ्रत्तदामण्डनसाक्षिभूतं । 
विशेषकावेक्षणकेकराक्षो लडत्प्रियाया si दशं ॥ २२॥ 

Rồi trong khi dy, với vẻ thôn trọng, Nanda da nám chột 
cái gưởng soi lò vet ghi nhộn tiến tinh cua việc trang 
điểm, vò lếc गाठी nhin ठे vết son; khi nhìn thốy được. 
khuôn một người yêu, chóng mới biết lò nòng dong 
dia nghịch. (22) 
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तत्कुण्डलादष्टविशेषकान्तं कारण्डवक्षिष्टमिवारविन्द्‌ं । 


नन्दः प्रियाया मुखमीक्षमाणो भूयः प्रियानन्द्करो बभूव ॥ २३॥ 

Nghia lò, khi Nanda nhìn lợi khuôn một người yêu và 
nhộn thốy đuôi củo vết son được kéo dời đến tộn chiếc. 
bồng tai, khiến mät nòng trông giống như là một đóa 
sen dong bị rio rói bởi chú vịt tồi, một lồn nữa, chang 
dó đem lợi niềm vui cho nồng. (23) 


'बिमानकल्पे स विमानगर्भे ततस्तथा चेव ननन्द नन्दः | 


तथागतश्रागतमैक्षकालो भैक्षाय तस्य प्रविवेश वेशम ॥ sự ॥ 

Trong khi Nanda dong vui đùa ठे nội cung giống như lò 
một cung điện ò cối trời thì thời छठ khốt thực đỡ đến, và 
Đống Như Loi dó đi vào trong lôu đời của Nanda để 
khốt thực. (24) 


अवाङ्मुखो निष्प्रणयश्च तस्यौ आतुगृहि ऽन्यस्य गृहे यैव । 
तस्मादथो प्रेष्यजनप्रमादादाद्धिक्षामलब्ध्वेव पुनर्जगाम ॥ २५॥ 


Với khuôn गाठा cúi xuống vò không một cử chỉ gợi ý, 
Đức Phột đứng trước nhờ của người em cùng cho khóc. 
mẹ cũng giống như lúc dong đứng trước ngôi nhà cua 
những người khóc. Bởi thế, do sự sở ý của kẻ hồu người 
ha, nên Đức Phột chồng nhộn được thức ón gì vò lợi 
tiếp tục bước đi. (25) 


काचित्पिपेषानुविलेपनं हि वासोऽङ्गना काचिदवासयच्च | 


अयोजयत्स्नानविधिं तथान्या जग्रन्युरन्याः सुरभीः स्रजश्च॥ २६॥ 
Chi vì các cô nữ W, kë thì lo chuón bị dồu thom để xoa 
có thể, người thì đong khoóc xiêm y cho nhau, kẻ thi lo 
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sáp đốt cho lễ tổy trồn, còn những ngudi khóc bên kết 
những tròng hoo tưới. (26) * 


तस्मिन्‌ गृहे भर्तुरतश्वरन्त्यः कीडानुरूपं ललितं नियोगं । 

ñam sẻ ददशुयुंवत्यो बुद्धस्य वैषा नियतं मनीषा ॥ २७॥ 

Bồi vi bón thơm gia góp phn trong cuộc đùa छठ tròn 
đồy khoới lọc của chủ nhôn, nên không ơi trong cóc cô. 
gói trẻ ó ngôi nhờ ốy trông thốy Đức Phội. Chắc chốn là 
Ngòi cũng đỡ biết như thế. (27) 


काचित्स्थिता तत्र तु हर्म्यपृष्टे गवाक्षयक्षे प्रणिघाय चक्नुः। 


विनिष्पतन्तं सुगतं ददर्श पयोदगभांदिव दीप्तमकं ॥ २८॥ 

Nhưng ठे dó, có một cô nữ ty, lúc dy dang đứng ở lồu. 
trên củo lôu đời, nhìn xuống quo cúo sổ vò thốy Đức 
Phột dong đi khỏi, trông giống như mớt trời 6 dong ro tù 
giữa dám mây. (28) 


सा गौरवं तत्र विचार्य भतुंः स्वया च भत्तयाहंतयाहतश्च | 
नन्दस्य तस्थौ पुरतो विवक्षुस्तदाज्ञया चेति तदाचचक्षे ॥ २९॥ 


Nghĩ đến sự quan hệ giữa Đống Ton-su vò chủ nhôn 
cüo mình, đồng thời vì niềm tin của chính nờng đối với 
Bộc Vô-lộu, cũng như sự xing đóng để được tôn vinh 
của Ngài, mó nòng då đến trước Nanda với lòng mong. 
muốn bóo tin cho chủ rõ. Sau đó, theo lệnh cua 
Nanda, nèng đồ thuột lợi sự việc như vồy: (29) 


अनुग्रहायास्य जनस्य झङ्के TER नो भगवान्प्रविष्टः। 
भिक्षामलब्ध्वा गिरमासनं वा शून्यादरण्यादिव याति भूयः ॥ ३०॥ 
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~ "Thiếp nghĩ rỗng Đống Tôn-sư tức lò Đúc Thế Tôn vào 
dén chổ ở củo chúng ta nhằm mục dich tiếp độ cho 
quyến thuộc ००० Ngời, mờ Ngài dó không tho nhộn 
được gì tù thúc ón, đến lời chèo hỏi, hoốc chổ ngồi, y 
như lờ Ngài vio tù gi khu ring hoang vống thêm môt 
lồn nüor" (30) 


श्रत्वा महर्षेः स गहप्रवेशं सत्कारहीनं च पुनःप्रयाणं | 
चचाल चित्राभरणाम्बरस्त्रकल्पद्रमो धूत इवानिलेन ॥ ३१॥ 


Nghe việc 862 Doi An-si đến nhà rồi lợi ra đi mà không 
được tiếp đón niềm nd, Nanda, với cóc våt tang sức, 
lug lò, và trùng hoo tuyệt hào trên người, chợt tò nên 
run tẩy trông giống như một cåy Như-ý* dang bị chao 
động trước lèn gió vey. (31) 


कृत्वाञ्जलिं Td पद्मकल्पं ततः स कान्तां गमनं ययाचे। 


कतुं गमिष्यामि गुरौ प्रणामं मामभ्यनुज्ञातुमिहाह॑सीति ॥ R 

Sou dé, Nanda dë chốp toy lợi nhu búp sen dat lên đầu 
rồi nón ni người yêu dé ra đi. “Anh phỏi đi đến đỏnh lễ 
Đống Tôn-sư. Trong trường hợp ney, em hy bon ån hug 
cho anh ơi nhé." (32) 


सा वेपमाना परिसस्वजे त॑ शालं लता वातसमीरितेव । 


ददश चाश्चुप्लुतलोलनेत्रा दीर्घं च निश्चस्य वचोऽभ्युवाच ॥ ३३॥ 
Sundari dá run rổy ôm chet Ky Nanda, tưởng ig nhu 
giống giây leo dai bi gió lay động quốn chet lốy thôn 
côy la (solo). Rồi nàng dë nhìn chàng với đôi mốt 
long lanh dăm lệ, thổ dời, vỏ dóp lợi rồng: (33) 
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नाहं यियासोगुरुदर्शना्थमहांमि कर्तुं तव धर्मपीडां । 

गच्छार्यपुत्रेहि च शीघ्रमेव विशेषको यावदयं न शुष्कः ॥ ३४ ॥ 

Thiếp chóng nên càn trở công việc của chèng,mêt 
khi chàng đỡ muốn di din kiến Bộc Đợo-sư, Tướng 
công ơi, chóng hey di di vờ mou mou trở lợi trước khi 
vết son nòy khô nhé.” (34) 


सचेद्भवे्त्वं खलु दीघंसूत्रो दणड महान्तं त्वयि पातयेयं । 
tien शयितं कुचाभ्यां विबोधयेयं च न चालपेयं ॥ ३५॥ 


“Néu chòng cố tình chồn chờ kéo dàl thời gion, thi 
thiếp sẽ bớt chóng phỏi gónh lốy khổ hình khốc liệt. Mỗi 
khi cheng ngủ, hiếp sẽ dùng hai bòu vú ney đónh thúc 
chàng dộy vờ sẽ không thèm trò chuyện với chóng 
nữa." (35) 


अथाप्यनाइयानविशेषकायां मय्येष्यसि त्व॑ त्वरितं ततस्त्वां । 


निपीडयिष्यामि भुजद्येन निर्भूषणेनाद्रंविलेपनेन ॥ ३६ ॥ 

“Tuy nhiên, nếu chang nhanh chóng td về bên thiếp khi 
vết son nòy chua khổ ido, thì thiếp sẽ ôm chet lốy 
chang với đôi tay tün có nưộc són hay còn ७७ này vờ 
chua kip điểm trong gì có.” (36) 


इत्येवमुक्तश्व निपीडितश्च तयासवणंस्वनया जगाद । 


एवं करिष्यामि विमुञ्च चणडे aged न मे सः॥ ३७॥ 

Bị nàng ôm chột vò nói như thế với một giọng nói không. 
giống như mọi khi, Nondo liền đớp: “Anh sẽ lờm y như 
vey. đồ quỷ sứ ! Buông anh ro di mò, nếu không thi 
Đống Tôn-sư cúo anh sẽ di xo mốt đốy." (37) 
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ततः स्तनोद्वतिंतचन्दनाम्यां मुकतो भुजाभ्यां न तु मानसेन | 

विहाय वेषं मद्नानुरूपं सत्कारयोग्यं स वपुर्बमार ॥ ३८॥ 

Sau đó, nèng dó buông Nanda khỏi đôi tay vò bó ngực. 
ngào ngọt mùi hướng tuyệt diệu, nhưng vån bớm vu 
lốy chang trong tôm khỏm. Nanda dó còi bỏ bộ do 
qušn chỉ thuộn tiện cho việc yêu đương va khoóc lên 
người bộ y phục thích hợp với chính sy. (38) 


सा त॑ परयान्तं रमणं परदध्यौ प्रध्यानशृन्यस्थितनिश्चलाक्षी । 
स्थितोच्चकणां व्यपविद्धशष्पा श्रान्तं मृग॑ भ्रान्तमुखी मृगीव ॥ ३९॥ 
Sundari nghĩ về người yêu dong rời xo với đôi mốt söu 
thổm, trống vống, thốn thở, vò bốt động, trồng giống. 
như con hudu cdl, với đôi tơi vénh lên, đồu ngúc ngốc. 
quo lợi khiến cỏ non dó göm rới IÓ tà, khi nhó nhung vè 
con hudu đực dong phiêu bgt 46 dóy. (39) 


दिदक्षयाक्षित्तमना मुनेस्तु नन्दः प्रयाणं प्रति तत्वरे च | 


विवृत्तदृष्टिश्व झनयंयौ तां करीब पश्यन्‌ स लडत्करेणुं ॥ ४०॥ 

Vë जाळा Nanda, với tôm bị cuốn lôi bòl sự mong muốn 
diện kiến Đức Pht, dó vội võ giõ tù, nhưng mát ngoỏnh. 
lợi nhìn khiến budc लळा td nên ngộp ngừng chộm 
chop, trông giống như chú voi đực dong ngém nhin 
nòng voi cái, người bọn finh ca nó vậy. (40) 


छातोद्री पीनपयोधरोरु स सुन्दरी रुकमदरीमिवाद्रेः । 
काक्षेण पञ्यन्न ततर्प नन्दः पिबन्निवैकेन जलं करेण ॥ ४१॥ 


Nhìn nèng Sundari vời vẻ tuyệt vời của bộ ngực cổng 
đầy có phồn hêm sôu phôn cóch ö giữo trông như một 
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thung lũng phì nhiêu của ngon núi; chỉ nhìn bêng तोती 
không thôi, Nanda lòng không thỏo mån giống như tam 
trang củo người uống nuóc chỉ vôi một bón tay. (40) 


तं गौरवं बुद्धगतं चकर्ष भायांनुरागः पुनराचकषं । 

सोऽनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ तुरंस्तर्गेष्विव राजहंसः ॥ ४२॥ 

Lòng ton kinh Đức Phội kéo Nanda ra di, nhung sy 
quyến luyến hin the niu chang tò lợi. Nanda, lòng 
không dứt khoót, chång thé ra di cũng chóng thé đứng 
yên, giống như con chim thiên nga chúa böy dong 
chộp chön trên lan sóng nước. (42) 


अदर्शनं तूपगतश्च तस्या हम्यंत्ततश्चावततार तृणं | 
श्रुत्वा ततो नुपुरनिस्वनं स पुनलंलम्बे हृदये गृहीतः ॥ ४३॥ 


Rồi khi dó di khuốt không còn théy nèng nda, Nanda vội 
võ lao xuống rời khỏi tòa nhò. Sau đó, khi nghe tiếng. 


leng keng cua vòng Hồng ठे chỗn nòng, Nanda, một 
lồn nda, lọi bồn than vờ tri tim như thốt lợi. (43) 


स कामरागेण निगृह्यमाणो धर्मानुरागेण च कृष्यमाणः। 


जगाम दुःखेन विवत्य॑मानः प्लवः प्रति स्रो इवापगायाः॥ ४४॥ 


Phần bị lòng dom më ói luyến niu gid lợi, phen do lòng 
kính yêu Gióo-phóp thu hút, phồn vì còn phôn vôn 
lưỡng lự, Nanda ra đi với cối lòng ton nói, tưởng tó như 
con thuyền lội ngược nước dong bị quay mong ò gila 
giòng sông. (44) 


ततः कमैदीर्घतमेः प्रचकमे कथं नु यातो न गुरुभविदिति । 
स्वजेय तां चैव विशेषकप्रियां कथं प्रियामाद्रंविशेषकामिति ॥ ४५॥ 


58 Saundaranands - Phật dó Nanda 


Sau đó, Nanda sỏi buóc ra di (nhưng lòng vån suy nghi) 
“Không chừng Đống Tón-sU đỡ đi rồi ?" “Hoy lờ to nên 
quay về ôm ốp người yêu lý tưởng cúo ta, vờ không 
ching vết son vån còn chư róo? * (45) 


अथ स पथि दशं मुक्तमानं पितूनगरेऽपि तथागताभिमानं । 


दशबलमभितो विलम्बमानं ध्वजमनुयान इवेन्द्रमच्यंमानं ॥ ४६॥ 
Ri Nanda tiếp tục buóc đi vò théy Đống Thộp Lực, lò 
bộc có tôm dó giới thoát cũng như lòng ngõ mon dó 
không còn, trên đường đi ngay chính trong thành phố. 
cua 16 tiên. Ngời dong dừng lợi vò dong được hoon 
nghênh tü mọi phia, như lò ngọn cë củo thồn indra 
được tôn vinh ó khốp bốn phướng vộy. (4ó) 


सौन्द्रनदे महाकाव्ये भायांयाचितको नाम चतुर्थः सर्गः | 


Chướng thứ tu "Lời hứ hen với hiền tó" 
co bộ tường thì “Soundoronondo” 
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CHƯƠNG 5 


अधावतीयाश्चरथद्विपेभ्यः शाक्या यथास्वद्धि गृहीतवेषाः। 


महापणेभ्यो व्यवहारिणश्च महामुनौ भक्तिवशात्प्रणेसुः ॥ १॥ 

Vào lúc dy, cóc vị giòng S'àkyo (Thich-co), tong y phuc 
tướng xứng với tòi són thành dot được, bước xuống 
ngựo, xe, hoặc voi còi, cùng những thương buôn từ cóc 
của hiệu đồ só, tốt cỏ đều với chèo vị Doi Hiền-sï với 
tm lòng thành kính. (1) 


केचित्परणम्यानुययुमुंहत॑ केचित्प्रणम्यार्थवशेन जग्मुः । 
केचित्स्वकेष्वावसथेषु तस्थुः कृत्वाञ्जलीन्वीक्षणतत्पराक्षाः ॥ २॥ 


'Với chào xong, một số di theo sau Đúc Phột trong một. 
chốc ठा, một số gió tù vì ý thích hay công việc, một số 
khóc chỉ đứng ở trong nhà của chính họ thònh kinh 
cháp tay và mốt däm dăm dõi theo hình bóng Ngài. (2) 


बुद्धस्ततस्तत्र नरेन्द्रमार्गे sih महद्भक्तिमतो जनस्य । 

जगाम दुःखेन विगाहमानो जलागमे स्रोत इवापगायाः॥ ३॥ 

Sau đó, Đức Phàt bước di một cách vốt vỏ xuyên qua 
đóm người có lòng nhiệt finh mộ doo trên đợi lộ chính 
cua thành phố, tưởng tó như dong lội ngược nước của 
giòng sông vào mùa mua lũ. (3) 
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अथो महद्भिः पथि संपतद्भिः संपूज्यमानाय तथागताय । 


कतुं प्रणामं न झाक नन्दस्तेनाभिरेमे तु गुरोमंहिम्ना ॥ ४॥ 
७७ đôy, Nanda không thể tò bày sự tón kính đến Đống 
Nhu Lal, vì Ngài dong được tôn vinh bởi vô số người vay 
quanh ở rên đường. Tuy nhiên, chàng cũng được hoon 
hy với sự vẻ vong dưỡng Gy của Đống Tôn-sư. (4) 


स्व॑ चावसङ्गं पथि निमुमुक्षुभंक्ति जनस्यान्यमतेश्च रक्षन्‌। 


नन्द॑ च गेहाभिमुखं जिघृक्षन्मागं ततोऽन्यं सुगतः परपेदे ॥ ५॥ 

Vë phen Đức Phột, vì muốn khỏi bị vuóng bàn bởi dóm 
đông dong di theo Ngài ò trên đường, đồng thời để giữ 
vững niềm tin cho những người khóc tín ngưỡng, vò 
cũng vì muốn lưu giữ Nanda lúc Sy dong quay td về lợi 
nhà, Ngài dó rë song một con đưỡng khóc. (5) 


ततो विविक्तं च विविक्तचेताः सन्मार्गविन्मार्गमभिप्रतस्थे । 


गत्वाग्रतश्चाग्रधतमाय तस्मै नान्दीविमुक्ताय ननाम नन्दः॥ ६॥ 

Đức Phột là ngưỡi rành rê về cóc thiện lộ vò là người có 
ôm đỗ được thanh lọc; Ngài dó khơi mỏ một đợo lộ 
rêng biệt. Gió đêy, Nanda då đi đến tước möt Đức 
Phột, rồi dành lễ Ngòi, vì Ngài là bộc tối thượng vò 
không còn vưông bón cóc điều lọc thú. (6) 


इनैत्रंजन्नेव स गौरवेण पटावृतांसो विनतार्धकायः। 


अधोनिबद्दाझलिरूध्वनेत्रः सगद्गदं वाक्यमिदं बभाषे ॥ ७॥ 

Nanda, với lòng tón kinh, chộm tdi bước lợi gèn Đức 
Phật vôi do choờng chỉ được phủ ó một bên vơi*, nda 
phần thôn trên cúi xuống, hơi tay chốp lợi ngang ngực, 
mát nguóc lên, ốp Ung tinh bày như vồy: (7) 
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प्रासादसंस्थो भगवन्तमन्त अविष्टमश्रोषमनुग्रहाय । 


अतस्त्वरावानहमभ्युपेतो गृहस्य कक्ष्यामहतोऽभ्यसूयन्‌ ॥ ८ ॥ 

~ "túc ở trong lôu đời, đệ có nghe tin Đức Thế Tôn dén 
viếng để mò të độ. Vi thế, đệ dó vội vỡ di đến đôy, lòng. 
hỡy còn bực mình vì sự tốc trách cua dóm gio nhôn 
đông dẻo.” (8) 


तत्साधु anga मत्म्ियार्थ तत्रास्तु मिक्षृत्तम मैक्षकालः | 

असौ हि nơi नभसो यियासुः कालं प्रतिस्मारयतीव सूर्य: ॥ ९॥ 

“Do dó, hi Ngèl lờ vị đệ nhót ty khu, lờ vị mến yêu 
thiện pháp. bóy giờ lờ thời gian tho thực, vộy xin Ngời 
hóy đến nhờ cho đệ gieo duyên lònh; bởi vì mät trời kia 
đỡ gön đến chính giña bồu trời, như lờ muốn nhốc nhỏ. 
về thời gian đó*." (9) 


इत्येवमुक्तः प्रणतेन तेन खरेहाभिमानोन्सुखलोचनेन | 


aresfĐfrd सुगतश्चकार नाहारकृत्यं स यथा विवेद ॥ १०॥ 

Khi nghe Nanda với mốt ngước nhìn lên dày vẻ tiu mến 
ve khổn khoản thành kính nói vey, Đống Thiện Th lam 
một cử chỉ ngụ ý rằng Ngời không còn quơn tôm đến 
vốn đề thọ thực nda. (10) 


ततः स कृत्वा मुनये प्रणामं गृहप्रयाणाय मतिं चकार | 


अनुग्रहार्थ सुगतस्तु तस्म पात्रं ददौ पुष्करपत्त्रनेत्रः ॥ ११॥ 

Sau dó, Nanda dë dành lễ Đức Phột và quyết định tiò 
Về lợi nhà. Nhưng vì mục dich të độ nên Đức Phat, với 
đôi mốt giống như hình cónh sen, dá trao cho Nanda 
cái bình bớt (thốt thực của Ngài). (11) 
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ततः म लोके ददतः फलार्थ पात्रस्य तस्याप्रतिमस्य पात्रं | 


जग्राह चापग्रहणक्षमाभ्यां पद्मोपमाभ्यां प्रयतः कराभ्यां ॥ १२॥ 

Rồi Nanda dó được Đức Phot Noo cho cdi bình bót ०७० 
logi binh bớt độc nhốt vô nhị trong thé gion, túc ló muc 
đích Thónh quỏ. Khi được phó thác, Nanda dó nhộn 
lõnh với đôi toy giống như búp sen chỉ dùng cho việc. 
giưóng cưng. (12) 


पराड्मुखस्त्वन्यमनस्कमाराद्धिज्ञाय नन्दः सुगतं गतास्थं । 
हस्तस्थपात्रोऽपि गृहं यियासुः ससार मागांन्सुनिमीक्षमाणः ॥ tà II 
Nhưng khi nhộn thốy Đống Thiện hê quay một đi vờ 
bàn để tôm vào việc khóc, Nanda, vôi lòng mong trò 
về nhờ, môi léc nhin Đức Phột rồi cốt bước lên đường, 
mộc dù vån còn ôm cdi bình bớt ë tong toy. (13) 


भायांनुरागेण यदा गृह' स पात्रं गृहीत्वापि यियासुरेव । 
विमोहयामास मुनिस्ततस्त॑ रथ्यामुखस्यावरणेन तस्य ॥ १४॥ 


Khi óy, tuy dó nhàn 60 cới bình bớt nhưng Nanda rốt 
muốn rời di bài vì lòng luyến ól đối vời người vợ. Vò Đức. 
Phột dó ngón Nondo lợi bồng cóch đứng chộn ó lối rõ 
vào ngõ đường về cua chóng. (14) 


निर्मोक्षबीजं हि ददर्श तस्य ज्ञानं मूद ह्ेशरजश्च तीव्रं । 


केशानुकूलं विषयात्मकं च नन्दं यतस्तं मुनिराचकर्ष ॥ १५॥ 

Bồi vì Đức Phột tnóy được tí tuệ, túc lò hot mồm gòi 
thoát của Nanda còn yếu dt, vò bụi tên ó nhiễm lợi 
monn lệt. hêm vòo đó, Nanda dong mudi dòng tòn 
cốu và còn nóng nề về nhục dục, cho nên Ngài dành 
phỏi duo Nanda di theo. (15) 
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šq द्विविधश्च दष्टस्तथा द्विकल्पो व्यवदानपक्षः। 


आत्माश्रयो हेतुबलाधिकस्य बाह्याश्रयः प्रत्ययगौरवस्य ॥ १६॥ 


Các logi phiền nõo được nhộn biết theo hoi lối khóc 
nhau; cũng như thế, cóc thiện phóp cũng được nhộn 
biết theo hai cách thực hònh: Do khỏ năng từ nội tal 
được thốy ò người có Can và Lực* vượt trội, còn đối với 
người cồn sự tóc động tü bên ngoài thì điều quan trọng 
lò duyên hỗ trợ. (16) 


अयल्नतो हेतुबलाधिकस्तु निमुंच्यते घट्टितमात्रे एव | 


nền तु प्रत्ययनेयबुद्िरविमोक्षमाप्ोति पराश्रयेण ॥ १७ ॥ 

Đối vôi người có Con vò Lực vưới trội thì chính ngay vào 
thời điểm được khơi thị, người dy được giỏi thoát không 
chút gắng công. Nhưng đối vôi người mờ tí giác ngộ 
tùy thuộn ४०० duyên hỗ trợ, thì người Gy đợt được quà vi 
giỏi thoát phỏi nhồ vào nỗ lực và sự hỗ trở của người 
khóc. (17) 


नन्दः स च प्रत्ययनेयचेता य॑ शिश्रिये तन्मयतामवाप। 


यस्मादिमं तत्र चकार यलं त॑ स्रेहपड्ठान्मुनिरुजिहीषंन॥ १८॥ 

Và Nanda lợi lờ người có tôm tùy thuộn vờo duyên hó 
Trợ, hë chàng có lòng tịnh tin vôi oi thi sẽ được thành tựu 
(Đọo-Gủo) nhë vào vị đó. Bởi thế, trong trường hợp này, 
Đức Phột, vì mong muốn cứu vôt Nanda ra khỏi hố ly 
củo tinh yêu, nên dó phỏi tốn nhiều công sức. (18) 


नन्दस्तु दुःखेन विचेष्टमानः शनेरगत्या गुरुमन्वगच्छत्‌। 
भायांमुखं वीक्षणलोलनेत्रं विचिन्तयन्नद्रविशेषक तत्‌ ॥ १९॥ 
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Nhung Nanda, dồn vợt vì dau khổ, dó chồm chộm đi 
theo sau Bộc Đọo-sư một cóch miễn cung, vì chàng 
dong nhỏ đến khuôn mät của người vg või cêp mát run 
ty nhìn theo vò vết son vån còn chua khô rớo. (19) 


ततो मुनिस्तं प्रियमाल्यहारं वसन्तमासेन कृताभिहारं । 
निनाय भग्नप्मदाविदारं विद्याविहाराभिमतं विहारं ॥ २० II 


Sau đó, trong khi Nanda dong bị ray rc bởi khí tiết mùa 
xuôn, vi chang lò người yêu thich bóng hoo và chuối 
ngọc, thì Đức Phåt đỡ dỗn chàng đến mot tịnh xá nổi 
tiếng lò khu vườn củ ti luệ vỏ lò ndi mò nữ nhàn bị 
phôn cóch. (20) 


दीनं महाकारुणिकस्ततस्त॑ द्वा मुहूतं करुणायमानः । 


करेण चकाइतलेन kuku चैवेदमुवाच चैनं ॥ २१॥ 

Rồi khi nhìn lợi Nanda trong một chốc lót théy chóng 
dong su hêm, Đống Doi Bi động lòng bị mån, mới đột 
bòn tay có dốu hình bánh xe 0 lòn do lên dhu cua 
Nanda, đồng thời nói lên điều nay: (21) 


यावन्न हिंस्रः समुपैति कालः शमाय तावत्कुरु सौम्य बुद्धिं। 
सर्वास्ववस्थास्विह वर्तमान: सर्वाभिसारेण निहन्ति मृत्युः ॥ २२॥ 

- "Đệ thón, trong khi thời điểm nguy khốn chda đến thì 
độ hóy bình tôm lợi vờ phỏi sóng suối. Ó thế gian ney, 
trong bốt củ hoờn cỏnh nòo vò bằng mọi phương diện, 
Tử tồn luôn giết hal chứng sanh.” (22) 
साधारणात्स्वप्ननिभादसाराल्लोलं मनः कामसुखान्नियच्छ | 
ZARA: पवनेरितस्य लोकस्य कामैनं हि तृसिरस्ति ॥ २१॥ 
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“Hoy kiềm chế cái têm choo động vi khoói lọc cua duc 
tinh, lờ loại khoái lọc †ồm thường, giống như một gióc 
chiêm boo, không có gió tị: bởi vì ở trong thé gion nòy, 
dục finh không boo giờ được thỏa món, tương tg như. 
ngọn lử có gió thổi thì không boo giờ †hỏg món với våt 
cúng të.” (23) 


श्रद्धाधनं श्रेष्ठतमं धनेम्यः प्रज्ञारसस्तृप्तिकरो रसेभ्यः। 


प्रधानमध्यात्मसुखं सुखेम्योऽविद्यारतिदुंखतमारतिम्यः ॥ २४॥ 

“Tdi sån về đức tin ló quy gió nhót trong cóc loợi tòi són, 
hương vị cdo tri tuệ giỏi thoớt đem lợi sự thd thích hơn 
tốt cd cóc mùi vị, sy ơn lọc củo nội tâm dung hang 
đều trong cóc logi lọc thú, khổ sồu vì ngu dốt lờ khổ 
dau nhốt hang trong cóc logi su khổ." (24) 


हितस्य वक्ता प्रवरः सुहद्भयो धर्माय खेदो गुणवान्‌ श्रमेभ्यः | 


ज्ञानाय कृत्यं परमं क्रियाभ्यः किमिन्द्रियाणामुपगम्य दास्यं ॥ २५॥ 
१९७०७ nói lời hữu ích lờ người bọn tốt nhốt, loo khó 
phục vụ giớo phóp lờ công đức hơn cóc công việc khó 
nhọc khóc, việc lêm nhóm dich trí tuệ lò coo cỏ nhốt' 
trong cóc hònh động, vey thì có lợi ích gì mờ làm nô lệ 
cho ngũ aye" ?” (25) 


तन्निश्चितं भीकृमशुग्वियुत्कत परेष्वनायत्तमहायंमन्येः | 


नित्यं शिवं शान्तिसुखं वृणीष्व किमिन्द्रियार्थाथमनर्थमूढूवा ॥ २६॥ 


“Cho nên dë hoy chọn Ija sự on lợc cua Niét-bón, là sự 
an lọc vững bền. thường hồng, thánh thiện, không có 
sợ hỡi, lo Ióng, su muộn, không phói lệ thuộc vờo bêt 
cứ điều gì khóc, vờ không ai có thé tước dogt. Soo 
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không dep bỏ đi sự tim cồu vờ hưởng dụng ngũ dục. 
võ bổ ốy đi?" (26) 


जरासमा नास्त्यमुजा प्रजानां व्याधेः समो नास्ति जगत्यनर्थः 

मृत्योः समं नास्ति भयं पृथिव्यामेतन्रयं खल्ववशेन सेव्यं ॥ २७ ॥ 

*Ở trong thế gion ney, không gì hủy hogi mong sống 
bồng sự giò. không gì chén nën bêng binh hoọn, không. 
gì đóng sợ bồng sự chết: đứng như thé, ở trên trói đốt. 
nờy, bơ điều ốy sẽ xởy đến móc du không muốn." [27) 


Sta कश्चिन्न समोऽस्ति पाश: स्रोतो न तृष्णासममस्ति हारि । 
रागाम्निना नास्ति समस्तथाग्नस्तच्चेन्रयं नास्ति सुखं च तेऽस्ति ॥२८॥ 
"Không gì trói buộc bồng sự mến thương, không gì lôi 
cuốn bóng lòng khao khát, cũng như thé Gy, không Wa 
nào sánh bằng Ia ó tình: cho nên, nếu không có bơ 
thú ốy thì sẽ được ơn vui." (28) 


अवडयभावी प्रियविप्रयोगस्तस्माच शोको नियत॑ निषेव्यः | 


झोकेन चोन्मादमुपेयिवांसो राजषंयो5न्ये ऽप्यवशा विचेलुः ॥ २९॥ 
“Xo cóch người yêu lờ chuyện không thé trónh khỏi, bởi 
thé sồu muộn đương nhiên sẽ sanh khởi. Vd ngoy cà 
cóc doo sĩ hoy những ơi khóc ơi nda, khi mờ sồu muộn 
xỏy đến ngoài ý muốn, thì cang không còn ty chủ được. 
bón thôn." (29) 


प्रज्ञामयं वम॑ बधान तस्मान्न क्षान्तिनिप्नस्य हि शोकबाणाः। 
महच्च दग्धुं भवकक्षजालं संधुक्षयाल्पाभ्रिमिवात्मतेजः ॥ ३० II 
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“Do đó, đệ hóy khoác chợt åo giáp lèm bằng trí tuệ, 
bởi vì mũi tên sầu muộn không có lóc dụng trước sy 
nhỗn ngi. Và ánh sóng củo nội tôm cồn được khơi dộy 
để thiêu đốt mang lưới luôn hồi lớn loo kia, tương tg 
như một ngọn kla nhỏ cồn được thói bùng lên để thiêu 
đốt cỏ một cánh rừng bgt ngòn vộy.” (30) 


यथौषधेहस्तगतेः सविद्यो न दश्यते कश्चन पन्नगेन । 


तथानपेक्षो जितलोकमोहो न दश्यते शोकभुजंगमेन ॥ ३१॥ 

"Giống như một người thông minh cồm trong toy 
phương thuốc trừ rốn thì sẽ không bị bốt cứ loời rốn nào 
odin; cứng tương tg như thế, người đỡ giỏi thoát vờ đỡ 
chiến thống sự töm 161 ở thế gian, sẽ không còn bị mũi 
Tên sầu muộn xuyên thủng.” (31) 


आस्थाय योग॑ परिगम्य ततत्वं न त्रासमागच्छति मृत्युकाले । 


आबद्धवमां सुधनुः कृताख्रो जिगीषया शूर इवाहवस्थः ॥ R 

“Khi đỡ thuồn thục về sự tu tộp vò chúng dat dugo 
Chôn+ý, người dy sẽ không còn sợ hồi vào lúc lêm 
chung, giống như một dũng sĩ thom gio trộn tiền, với 
lòng mong lộp được chiến công, được trong bị chiến 
bdo với cóy cung !ốt vờ bó tên đ được són sóng." (32) 


इत्येवमुक्तः स तथागतेन सर्वेषु भूतेष्वनुकम्पकेन । 
धृष्टं गिरान्तहृदयेन सीद॑स्तथेति नन्दः सुगतं बभाषे ॥ ३३॥ 


Nanda då được giỏng giỏi như thế bòi Đống Như Loi là 
bộc có lòng từ mån đối với tốt cå chúng sanh. Khổ dau 
tên đóy lòng, Nanda vôi giọng điệu coc lốc dó tỏ lồi 
'Đống Thiện Thệ rêng; “Như vộy cũng fốt thôi!” (33) 
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अथ प्रमादाच तमुजिहीषंन्मत्वागमस्येव च पात्रमृतं | 

प्रबरजयानन्द माय नन्द्मित्यन्नवीन्मैत्रमना महर्षिः ॥ ३४ ॥ 

Và gồ đây, Bộc 90 हाड, với lòng tü mën và mong 
muốn cứu vớt Nanda ro khỏi trạng thói mê mö, đồng 
thời biết rồng chàng sẽ suốt thông Gióo-phớp nên bdo 
tổng: “Nởy Ananda, vì lợi ích Niết-bèn, hay lờm lễ xuốt 
gia cho Nanda ल.” (34) 


नन्द॑ ततो$न्तर्मनसा रुदन्तमेहीति बैदेहमुनिजगाद । 

झनैस्ततस्त॑ समुपेत्य नन्दो न प्रबजिष्याम्यहमित्युवाच ॥ ३५॥ 

Sau đó, vị hiền-s xứ Videha (tức lò Đợi Đức Anondo) dó 
nói; “Hay đến đôy/" vời Nanda lúc dy dang tức ti tón 
cùng trong tôm khỏm. Nanda dó chòm chộm bước lợi 
gùn Ananda vò nói: “Tôi sẽ không xuốt gia dôu !" (35) 


श्रुत्वाथ नन्दस्य rrflfrl तद्ुद्धाय वैदेहमुनिः शशंस । 


संश्रुत्य तस्मादपि तस्य भावं महामुनिनंन्दमुवाच भूयः ॥ ३६ ॥ 

७० dóy, vị hiền-sĩ xứ Videho dó nghe vò tinh bày lợi ý 
định của Nanda đến Đức Phột. Cũng chính vì thế, Bộc. 
Đợi Hön-si, hiểu được tôm trọng củo Nanda, nên đồ nói 
thêm với chòng như vồy: (36) 


मय्यग्रजे प्रबजितेऽजितात्मन्‌ आतुष्वनुप्रबजितेषु चास्मान्‌ । 

ga tem बतिनो गृहस्थान्‌ संचिज्नवित्तेस्ति न वास्ति चेतः ॥ १७॥ 

~ “Này kẻ thối chí kia, trong khi ta lờ anh có đỗ xuốt gio 
vờ cóc em cua to cúng dó theo ta xuốt gla, vờ đệ 
cũng då thốy cóc thôn quyến còn tai gia cũng dó tho 
trì giới lut. không lẽ đệ không thốu odo vốn đồ hoy lờ 
dé không thèm quan têm đến ? " (37) 
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राजषंयस्ते विदिता न नूनं वनानि ये शिश्रियिरे हसन्तः । 


निष्ठीव्य कामानुपशान्तिकामाः कामेषु नेवं कृपणेषु सक्ताः॥ ३८ ॥ 
“Chde hẳn độ không biết chuyện cóc vị ổn sĩ xuốt thôn 
vương giỏ dó hoon hý chọn lựa cuộc sống ở rừng 
thé. Sau khi chối từ hẳn cục fình, họ chỉ yêu thich sự 
tịch tinh vò không còn vướng bên những ham muốn. 
tam thường như thé nda.” (38) 


भूयः समालेक्य गृहेषु दोषान्निशाम्य तत्त्यागकृतं च शमं | 

नैवास्ति मोक्तु मतिरालयं ते दें मुमूर्षोरिब सोपसर्गं ॥ ३९॥ 

“Hon nda, khi dó tự minh thốy rõ những sự 6 nhiễm cúo 
cuộc sóng tot gio và nhộn thúc được niềm hanh phúc 
Trong việc tù bỏ cuộc sống dy, mờ đệ vån không thé 
sóng suốt dé thoát ly gia dinh, như một người sắp chết 
vän không muốn la bỏ xóc thôn vờ cơn bộnh." (39) 


संसारकान्तारपरायणस्य शिवे कथं ते पथि नारुरुक्षा । 


आरोप्यमाणस्य तमेव मागं शरटस्य सार्थांदिव सार्थिकस्य ॥ ४० ॥ 


“Tal sao đệ lợi không chịu di trên doo lộ thánh thiện mờ 
đệ đỡ được dèn dát vdo chính ngay con đường dy, lợi 
còn chọn con đường khóc đồy khổ ởi cúo thế gian, 
giống như người thương buôn rời bỏ chiếc xe ngựơ chở 
hàng cua mình vey.” (40) 


यः सर्वतो वेश्मनि दह्यमाने शयीत मोहान्न ततो ब्यपेयात्‌। 


कालाभिना व्याधिजरासिखेन लोके प्रदीप्ते स भवेतप्रमत्तः ॥ ४१॥ 


“Dong ở trong một ngôi nhờ bj Ia chéy khốp nơi, một 
kẻ ngu si vån mê ngủ mờ không choy xơ khỏi nơi Gy, thì 
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cüng chính kè đó cũng sẽ lở đễnh khí sống trong thế 
gian dang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cua tử thồn có ónh 
sóng hồng lờ sự bệnh hon vờ giờ cỏ." (41) 


SUNAN यथा वधाय मत्तो हसेच प्रलपेच वध्यः | 

मृत्यौ तथा तिष्टति पाशहस्ते शोच्यः ्रमाद्यन्विपरीतचेताः॥ ४२॥ 
"Giống như kẻ tử tội, trong khi dong bị lôi di đổ xử trèm, 
vón soy sua cười छळ hoy nói nóng lung tung; thi cũng 
như thé dy, trong khi tử thồn với böy sộp trong toy dong 


hiện diện, lê ra đệ phỏi lo sợ nhưng đệ vỗn Io đỗnh vờ 
!ôm tí để tón dôu dôu.” (42) 


यदा नननद्श्च कुटुम्बिनश्व fera aaja qamta । 

ययुश्च यास्यन्ति च यान्ति चैव प्रियेष्वनित्येषु कुतो ऽनुरोधः ॥ ४३॥ 
"Trong khi cóc vị vua chúa vờ cóc gia chủ dó, dong, vờ 
sẽ g từ thôn quyến luôn cỏ ti són dé ro di, tợi soo đệ 
lợi phỏi vướng bộn đến những vớt yêu thương phù du 
nhứ vộy ? " (43) 


किंचिन्न पश्यामि रतस्य यत्र तदन्यभावेन भवेन्न दुःखं । 


तस्मात्क्वचित्न क्षमते प्रसक्ति क्षमस्तद्वगमान्न शोकः॥ ४४॥ 

“Ta không thốy bốt cú một våt gi đem lợi khoái lọc mờ 
không khỏi ổn chúa sự khổ dou bởi vì bón chốt đổi thoy 
cúo nó. Chính vì lý do ốy, ở bốt cứ nơi dôu, không có sự 
yêu thuong nờo được xem lờ chónh đóng; bởi vì, nếu lờ 
chánh đóng thi su muộn sẽ không sanh khởi một khi bị 
chia cách với đối tượng Gy.” (44) 
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तत्सौम्य लोलं परिगम्य लोकं मायोपमं चित्रमिवेन्द्रजालं | 


प्रियाभिधानं त्यज मोहजालं 3d मतिस्ते यादि दुःखजालं ॥ ४५॥ 

“Do dó, này đệ thôn, khi nhộn thúc được rồng thé gion 
này lờ không bền vững. chỉ nhu lờ do ỏnh, do dang nhu 
trò do thuột; nếu đệ quyết tam dogn tón mang lưới 
khổ dou. thi đệ hey vứt bỏ sự vướng bón về những đối 
tượng yêu thương, vì đó lờ mang lưới củo sự si mê." (45) 


बरं हितोदर्कमनिष्टमन्नं न स्वादु यत्स्यादहितानुबद्धं । 

यस्मादहं त्वां विनियोजयामि शिवे शुचौ वर्त्मनि विप्रियेऽपि ॥ ४६॥ 
“Tút ón tuy không nhu ý nhung dem lợi lợi ích thì quý 
gió, còn thức ón khoái khổu nhưng có hal cho sức khỏe 
thì không tốt. Do đó, ta sẽ dön dát đệ đi trên một đọo. 


lộ thánh thiện vờ thanh boch, móc dồu doo lộ nòy có 
nhiều điều khó khan. ” (46) 


बालस्य धात्री विनिगृह्य लोष्टं यथोद्धरत्यास्यपुटप्रवि् । 
तथोजिहीषुंः खलु रागशाल्यं तत्त्वामवोचं परुषं हिताय ॥ ४७ ॥ 


*Giống như một người vú em giữ chot düa bé dé Icy ra 
cục đốt đỡ bị rơi vào trong miệng: cũng tuang 19 như. 
thế, chính vì muốn nhổ lên mal tên tinh ái cho đệ nên ta 
đờnh phỏi nói nging lời với đệ, cũng chỉ vì lợi ích của đệ 
hôi." (47) 


अनिष्टमप्योषधमातुराय ददाति वैद्यश्व यथा निगृह्य । 
तडन्मयोक्त प्रतिकूलमेतत्तुभ्यं हितोदकंमनुग्रह्याय ॥ ४८ ॥ 


“Giống như người y अ ép buộc và cho binh nhón toa 
thuốc đồng, ihi cũng với tỉnh cóch dy, ta nói với đệ 
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những điều khó nghe chỉ vì lèng quon têm dén lợi ich 
tương lal cho đệ." (48) 


तद्यावदेव क्षणसंनिपातो न मृत्युरागच्छति यावदेव । 

यावद्वयो योगविधौ समर्थ बुद्धि कुरु श्रेयसि तावदेव ॥ ४९॥ 

“Do dó, chừng nào hóy còn cơ hội, chừng nòo tử thần 
còn chua đốn, chừng nào còn sức lực đồ theo duổi 
con đường tu top, thì đến chừng dy, đệ cồn phỏi chú 
Tôm vòo việc hoón thiện bón thôn.” (49) 


इत्येवमुक्तः स विनायकेन हितौषिणा कारुणिकेन नन्दः । 


कतांस्मि सवं भगवन्वचस्ते तथा यथाज्ञापयसीत्युवाच ॥ ५० II 

Khi nghe Đống Tón-su lò bộc luôn mong mỏi lợi ích và 
có lòng bi mån đổi với kẻ khóc nói như vộy, Nanda môi 
đóp rồng: “Bạch Đức Thế Tôn, đệ chốp nhộn. Ngài hóy 
cho tiến hònh tốt cỏ.những gì mờ Ngòi dó nói." (50) 


आदाय वैदेदमुनिस्ततस्त॑ निनाय afea वेष्टमानं । 


न्ययोजयचाश्रुपरिप्लुताक्षं केशश्रियं छन्ननिभस्य mi: ॥ ५१॥ 


Sau đó, Nanda, dong 0 vào trọng thói miễn ०0079. då 
được vị hiên-si xử Videha tiếp đón, nắm लाता, và dön di. 
Khi mới tóc đẹp hình một cói long bị cốt rồi khỏi đều thì 
những giot lệ bêng tuôn idi tü cêp mốt của Nanda. (51) 


अथो नत॑ तस्य मुखं सबाष्पं प्रवास्यमानेषु RORY | 


वकाग्रनालं नलिनं तडागे वर्षोदकक्किन्नमिवाबमासे ॥ ५२॥ 


Rồi khi tóc ở đầu dó được ००० soch, khuôn mät đồy 
nước mốt của Nanda cứ gồm xuống, tông giống như 
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một god hoa sen ướt đỗm nước mua ở giüo hồ có thôn 
bị uốn cong xuống. (52) 


नन्द्स्ततस्तरुकषायविरक्तवासाश्चिन्तावशो नवगृहीत इव द्विपेन्द्रः । 
पूरणः शशी बहुलपक्षगतः क्षपान्ते बालातपेन परिषिक्त इवाबभासे ॥ ५३॥ 
Sau đó, Nanda, trong bó y phục nhuộm màu nôu nhat 
nhu mòu củo gỗ côy, då có tôm tư lo nghĩ, giống nhu 
con voi chúa vừa mdi bị bát giữ, giống như nh têng 
tròn của ha tuồn vòo lúc cuối đêm bị më nhat bởi tia 
néng mặt tes vừa môi mọc. (53) 


सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये नन्दप्रत्राजनो नाम quq: सर्गः | 


Chudng thú nêm "Việc xuốt gia cua Nanda” 
cba bộ trường thi "Saundaronando” 
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CHƯƠNG 6 


ततो gà wd गौरवेण प्रीतो हृतायामरतो कृतायां । 


तत्रैव ह्म्योपरि वर्तमाना न सुन्दरी सैव तदा बभासे ॥ १॥ 


Ngay chính veo thời điểm dy, nàng Sundari tuy vån còn 
Ó tüng trên cùa tòa lôu dài, nhưng giồ dóy dóng vẻ của. 
nàng không còn như xua nda: bởi vì, sau khi chồng dó 
được Bộc Đọo-sư dàn di thì sự vui thú cũng di theo 
chang, vò nỗi buồn su lợi xôm chiếm. (1) 


सा भर्ठुरभ्यागमनप्रतीक्षा गवाक्षमाकरम्य पयोधराभ्यां | 


दवारन्मुखी हर्म्यंतलालृलम्बे मुखेन तियंड्न्तकुण्डलेन ॥ २॥ 
Sundari fi bộ ngực ó ०0० só mong chờ sự td về của 
chồng, rồi nòng thén thd đi lợi ó tồng trên củo tòa nhờ, 
ngóng nhìn về phía cổng thònh với khuôn mớt có đôi 
bóng tai dong duo xéo ngang ở phia truóc. (2) 


विलम्बहारा चलयोक्तका सा तस्माद्विमानाद्विनता चकारे | 


तपःक्षयादप्सरसां वरेव च्युतं विमानात्प्रियमीक्षमाणा ॥ ३॥ 

Khi chồm người ra tü lon con, Sunda, vôi cóc chuỗi 
ngọc vò những chùm bông tai đong dua våt vẻo, trông. 
giống như nòng tiên nữ đệ nhốt dong nhìn theo người 
Yeu bị dày khỏi thiên đỉnh khi phước báu của việc hành 
khổ hgnh* không còn. (3) 
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सा खेदसंस्विन्नललाटकेन निश्वासनिष्पीतविदेषकेण | 


चिन्ताचलाक्षेण मुखेन तस्थौ भर्तारमन्यत्र विञङकमाना ॥ ४॥ 

vi khuôn một có ánh mốt dăm chiêu, với vết son dó 
khô ráo bởi những hơi thồ dời bưồn bực, với vồng trán. 
lấm tám mồ hôi củo tuyệt vọng, nang đứng ở đó, lo ĉu 
về người chồng dong ở tón đu đôu. (4) 


ततश्चिरस्थानपरिश्रमेण स्थितैव पर्य्ठतले पपात । 


तिर्यक Rà प्रविकीणहारा सपादुकेकार्घोविलम्बपादा ॥ ५॥ 


Sau đó, kiệt quệ vì đứng đỡ lôu, Sundari trong khi dong 
đứng dë té nhào xuống trên một giường. Và nòng nằm. 
dài ro đó với chuói ngọc bông tai vung vài trên người và 
đôi hài chỉ còn vuông ó một nửa bón chôn. (5) 


अथात्र काचित्प्रमदा सबाष्पा तां दुःखतां द्र्ठुमनीप्समाना । 


प्रासादसोपानतलग्रणादं चकार पद्भयां सहसा रुदन्ती ॥ ६॥ 

Cũng chính ò ndi đó, một cô nü ty, vì không thé cồm 
lòng khi trông thốy Sundari vôi những giòng nước mốt và 
nỗi niềm dau khổ, dó òa lên khóc nức nở, rồi dùng súc 
manh cua đôi chôn dộm thinh thich lên bộc cều thang 
củ lôu đời. (6) 


तस्याश्च सोपानतलम्रणादं श्रुत्वैव तूणं पुनरुत्पपात | 


प्रीत्यां प्रसक्तेव च संजहषं ्रियोपयानं qÑargar ॥ ७॥ 


Khi vừa nghe tiếng dộm chôn thinh thich ठे cồu thong 
của cô nữ fy, Sundan lập tức chồm dy ngay, trong. 
lòng hứng khởi vờ tròn ngộp niềm ngôy ngốt, ngó rồng 
người yêu dó td về. (7) 
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सा त्रासयन्ती वलभीपुटस्थान्‌ पारावतान्नपुरनिस्दनेन । 
सोपानकुक्षिं प्रससार ka दुकूलान्तमचिन्तयन्ती ॥ ८॥ 


Vi quá vui mừng, nèng dó loo nhanh xuống cóc bộc. 
thang, không mang đến gốu ०७० chiếc do choàng dó 
bị toi xuống, khiến cóc chú chim bồ côu dong độu tiên. 
mới nhà hốt hong bởi tiếng kêu leng keng củo chiếc. 
vòng Keng ó chôn nòng. (8) 


तामक्ञनां प्रेक्ष्य च विप्रलब्धा निश्चस्य भूयः झयनं परपेदे । 


विवर्णवक्रा न रराज चाशु विवर्णनन्दरेव हिमागमे यौः ॥ ९॥ 

Khi trông thốy người ty nữ, nòng tò nên thốt vọng thỏ 
dài, rồi quay trở về lợi chiếc giưỡng. Trong khoỏnh khốc, 
khuôn một củo nòng không còn vẻ rực ró vò nhớt nhat 
trông như ánh tống mö do củo bồu trời lúc đông về. (9) 


सा दुःखिता भर्तुंरदशनिन कामेन कोपेन च दह्यमाना । 


कृत्वा करे वक्रमुपोपविष्टा चिन्तानदीं शोकजलां ततार ॥ to II 

Khổ dau vi không góp lợi chồng, lòng nung nóu bởi yêu 
thương vò hồn gin, nàng ngồi xuống, khuôn mät tựa 
vào cónh tay, rồi đốm chim trong làn nước nào sàu của 
'giòng sóng, däm chiêu suy nghĩ. (10) 


तस्या मुखं पद्ममपल्नमूतं पाणौ स्थितं पल्लवरागताम्रे | 


छायामयस्याम्भसि पडूजस्य बभौ नत॑ पद्ममिवोपरष्टात्‌॥ ११॥ 
Khuôn mốt nang, lò đối thủ canh tranh với cóc đóa hoa 
sen, đong được tya trên bòn toy mòu đỏ hồng như mot 
nụ sen chua nò, trông giống như một dóo sen nghiêng. 
minh phia trên hinh bóng phỏn chiếu ठे met nước cua 
một đóa hoo sen khóc. (11) 
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सा stenrần विचिन्त्य तत्तदृशनुरागे5भिमुखे$पि पत्यौ । 


धमांश्रिते तत्त्वमविन्दमाना संकल्प्य तत्तद्विललाप as १२॥ 
Sundari, với bón chốt của ngưỡi phụ nữ, sau khi suy xét 
tên tường dë nhộn thức rồng, chồng nòng vån còn say 
đốm và chung thủy với nang nhưng sao lợi ra di theo 
Gióo-phóp. Cùng suy nghĩ mò vån không fim ro lý do. 
thột sự của vốn đề, nòng lợi còng than von rên rỉ: (12) 


एष्याम्यनाश्यानविशेषकायां त्वयीति कृत्वा मयि तां प्रतिज्ञं । 


कस्मान हेतोदंयितप्रतिज्ञः सोऽद्य प्रियो मे वितथप्रतिज्ञः ॥ १३॥ 

- “Chàng đỡ hula hen với ta rồng: ‘Anh sẽ trở về bên em 
khi vết son höy còn chua khô.” Người yêu củo ta rốt tôn 
trọng lời hula, vệy thì lý do gì mờ hôm nay cheng lợi 
quên đi lời húo cdo mình ?" (13) 


आर्यस्य साधोः करुणात्मकस्य मन्नित्यमीरोरतिदक्षिणस्य | 


कुतो विकारोऽयमभूतपूवः स्वेनापरागेण ममापचारात्‌॥ १४ ॥ 
“Cheng thuộc hang người coo thượng, hoàn thiên, bón 
chớt từ hòa, luôn né nang ta, lợi còn rốt nha nhän. Vộy 
do đôu mờ chàng lợi thay đổi ? Điều này vốn không xởy 
ra trước dóy, phỏi chóng chóng då thay lòng đổi dg ? 
Hoy lò vì ta đỡ hònh xử sai sót ?" (14) 


रतिप्रियस्य प्रियव्तिनो मे प्रियस्य नूनं हृदयं विरक्त । 

तथापि रागो यदि तस्य हि स्थान्‌ मश्चित्तरक्षी न स नागतः स्यात्‌ ॥ १५॥ 
“Chang yêu ta vờ dó từng yêu đương lợc thú với ta. 
Phỏi chống trái tim củo người yêu ta dó thay đổi; bởi vì, 
nếu lòng ái luyến của chàng vån nhu cũ, vån một lòng 
một dg với ta, thì chóng không thé không trỏ vè.” (15) 
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रूपेण भावेन च मद्विरिष्टा प्रियेण दृश नियतं ततोऽन्या । 


तथा हि कृत्वा मयि मोधसान्त्वं लग्नां सतीं मामगमद्विहाय ॥ १६॥ 
“Chóc chán rồng người yêu to ०० 900 một người dèn 
bd khóc đẹp vò hiền thuc hon ta rồi. Bởi vì chóng då tò 
ra mềm mỏng với to nhưng vô hiệu quà, giờ chóng phụ 
bgc vờ bỏ ta ra di, trong khi to vån còn quyến luyến với 
ching." (16) 


भक्ति स बुद्ध प्रति यामवोचत्तस्य प्रयातुं मयि सोपदेशः। 
मुनौ प्रसादो यदि तस्य हि स्यान्मृत्योरिवोग्रादनृताद्विभीयात्‌॥ १७ ॥ 


“Chàng nói rồng chàng nhiệt fình với Đức Phót cứng chi 
ló sự lừa dối của chóng đồ mó bỏ rơi to fhôi. Bởi vì, nếu 
chàng đợt niềm tin vờo Bộc Hiền-trết, lê ra chóng phỏi 
sợ hồi sự dối trá như lờ sợ tử thòn dữ ton klo vộy." (17) 


सेवाथंमादशनमन्यचित्तो विभूषयन्त्या मम धारयित्वा । 

बिभति सोऽन्यस्य जनस्य त॑ चेन्नमोऽस्तु तस्मै चलसौहृदाय ॥ té II 
“Khi chong cồm cái gương piye vụ cho to trong dém 
thì tôm của chóng dó nghĩ về người khóc. Nếu giờ này 
chóng dong cồm gương cho người khóc, thì fo phỏi 
bái phục cdi tình yêu trớo trở của chóng vey." (18) 


नेच्छन्ति याः शोकमवापुमेव॑ भ्रद्धातुमर्हीन्ति न ता नराणां । 


क्व चानूवृत्तिमीयि सास्य पूर्व त्यागः क्व चायं जनवत्क्षणेन ॥ १९॥ 
“Chi em nào không muốn gánh chịu sự khó su như thế 
nờy thì chớ có tin tường lũ đèn ông. Đôu lờ sự ôn cồn 
cia chóng cối với ta trước döy, và dóu lờ sự bỏ rơi 
trong nháy mát củo cdi logi dòn ông này ?" (19) 
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इत्येवमादि प्रियवि्रयक्ता प्रियेऽन्यदाशङ्क्य च सा जगाद । 
संश्रान्तमारुह्य च तद्विमानं तां स्री सबाष्पा गिरमित्युवाच ॥ २० II 

Vì bj xa cách người yêu, Sundari tiếp tục nghỉ ng điều 
nòy điều nọ về chồng vò dó nói lên những điều như thế. 
Rồi một cô nữ fy, vôi nưộc mốt rùn rya, chay vội lên lầu. 
nói vôi nòng như vày: (20) 


युवापि तावत्तपरियद्शनोऽपि सौभाग्यभाग्याभिजनान्वितोऽपि । 

यस्त्वं प्रियो नाभ्यचरत्कदाचत्तमन्यथा यास्यतिकातरासि ॥ २१॥ 

- "Công nương à, mộc dù người yêu ००० công nương. 
trẻ trung, có dóng vẻ đóng yêu, được phú bêm với sy 
lịch thiệp, giàu sang. vờ quyền qứy, nhưng chua boo 
giờ hành sử soi trál đối vởi công nương. Vey xin công 
nương chớ quá nóng nỏy vờ dối xử trái nghịch như vey 
đối với cheng.” (21) 


मा स्वामिनं स्वामिनि दोषतो z: Êri प्रियाहं प्रियकारिणं तं । 


न स त्वदन्यां प्रमदामवैति स्वचकवाक्या इव चकवाकः॥ २२॥ 
“Công nương ơi, xin chó hờn gión công tử yêu qúy củ 
công nương. Công tử luôn 16 ra yêu mến công nương 
vò xứng đóng với tỉnh yêu ००० công nương. Cheng 
không quan tôm đến một người dèn bờ nào khóc. 
ngoài công nương, tương 19 như con vit trời trống chỉ 
biết có mỗi một mình ở vit trời mới của nó vey." (22) 


स तु त्वदर्थं गृहवासमीप्सन्‌ जिजीविषुसत्वत्परितोषहेतोः । 
आत्रा किलार्येण तथागतेन प्रवाजितो नेत्रजला्रक्रः ॥ २३॥ 
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“Công tử chỉ muốn được ở nhờ dé vui thú cùng công 
nương Thôi. Chong mong được sống đề lòm cho công. 
nương vul vẻ. Nhưng nghe dôu. Đống Như Lal tức lò 
người anh coo quy cúo chòng đỡ cho chóng mudi gia 
rồi, vở chóng da rơi lộ ướt đỗm cỏ khuôn mei." (23) 


श्रुत्वा ततो भतार तां प्रवृत्ति सवेपथुः सा सहसोत्पपात । 


अगृह्य बाहू विरुराव a दिग्धाभिहता करेणुः ॥ २४॥ 

Sau khi nghe quo sự vic dó xỏy ra cho chồng, Sundorì 
nhóm bột người dộy, toàn thôn run ty. Nàng gi hơi tay 
lên trời rồi khóc vong dm ï, trồng giống như môt con voi 
cái bị tring mũi tên độc ó ngay tm. (24) 


सा रोदनारोषितरक्तदृिः संतापसंक्षोभितगात्रयष्टिः। 


पपात शीणांकुलहारयष्टिः फलातिमारादिव चूतयष्टिः ॥ २५॥ 

Mát ngốn lộ đỏ ngồu vì gin dü, tốm thôn mỏnh dè run 
lên vì bực bội, nòng ngå nhỏo xuống khiến những xôu 
chuỗi ngọc bị đứt fo ving tung tóe, trông giống nhu 
một nhánh xoài tiu tới bị gåy io. (25) 


सा पद्मरागं FEA वसाना पद्मानना पद्मदलायताक्षी । 


पद्मा विपद्मा पतितेव लक्ष्मीः शुशोष पद्मस्नगिवातपेन ॥ २६॥ 

Trong bó y phục đỏ hồng mòu hoo sen, với khuôn met 
như một déa sen, và đôi mát dời như hinh cónh sen, 
Sundari lò một đóa hoo sen, trông giống như nữ than 
sốc đẹp Laksmi* (Lók-s-mi) tong khi bị doa dày không 
còn cồm ०60 sen. Và nòng dong bị phơi tón trồng 
giống như là một lổng hoo sen bị héo úa vì sức nóng 
mt tời. (26) 
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संचिन्त्य संचिन्त्य ia भतुंदींघं नशश्चास तताम चैव । 


विभूषणश्रीनिहिते प्रकोष्ठे a3 कराग्रे च विनिदुंधाव ॥ २७॥ 

Nàng dā liên tục nghĩ suy về đức họnh cua chồng, chợt 
nòng thổ ra một hơi dời và cóm thốy choóng vóng. 
Nàng run rổy hug lên hai cónh toy được. 16 điểm bởi nữ 
trong sóng ngời vờ cóc móng toy són màu đỏ sêm. (27) 


नभूषणार्था मम संप्रतीति सा दिक्षु चिक्षेप विभूषणानि । 


निभूंषणा सा पतिता चकाशे विश्ीर्ण॑पुष्पस्तबका लतेव II २८॥ 

- “Giờ dóy ta dóu cồn dŠ nữ trong nda,” và nàng då 
ném cóc món đồ tang sức tú tung. Rồi nòng ngỡ 
xuống, không còn đồ trang sức, nên nòng trông giống 
như một nhánh giấy leo tơ trụi vì céc chùm hoa dó bị 
cốt ơi. (28) 


qa: प्रियेणायमभून्ममेति रुबमत्सरंदर्पणमालिलिङ्गे। 

यत्नाच विन्यस्ततमालपत्त्री रुव धृटेव trẻ प्रममार्ज गण्डौ ॥ २९॥ 
Nèng dé cüm cói gudng soi có cán bàng vòng lên và 
nói rằng: “Cái này đỡ được chóng cồm cho ta sol 
mới." Rồi dưỡng như bị kich động, nòng dùng sức chờ 
xót manh ò hai gò më, nơi có hơi vết son được vẽ lên 
bởi nhựa của ló cay tamêla [tó-mo-lé). (29) 


सा चक्रवाकीव भूदां चुकूज इयेनाग्रपक्षक्षतचकवाका । 


विस्पर्धमानेव विमानसंस्थेः पारावतेः कूजनलोलकण्डेः ॥ ३० ॥ 


Neng liên tục than vän, trông giống nhu con vịt trồi mới 
rên ri khi con vịt rồi trống bị con diều hôu lòm bị thưởng. 
ठे phần chóp của cónh; tường chừng như nang dong 
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thi dua với các chú bŠ cóu quôy qun ë nóc lôu đòi 
dong rung cổ họng kêu rù rù. (30) 


विचित्रमृद्दास्तरणे5पि सुपा वेडूयंवज्ञप्रतिमण्डिते$पि । 

रक्माङ्गपादे शयने महार्हे न शम लेभे परिचेषटमाना ॥ ३१॥ 

Mộc dù dang nêm dời trên chiếc giường qúy giá có 
chôn khỏm vòng, được điểm tô với ngọc bích và kim 
Cương, lợi còn được tai lên bởi đủ thứ tö Iya mịn màng, 
nhưng nòng cử trốn qua tò Igi më vån không fim được 
sự thoỏi mdi, (31) 


संदृश्य भतुंश्च विभूषणानि वासांसि वीणाप्रभृतीश्च लीला: | 

तमो विवेशाभिननाद SW: पड्ठावतीर्णेव च संससाद्‌ ॥ ३२॥ 

Và khi nhìn thốy những đồ trang sức, y phục, cóy dèn 
vina® (V-ng), vò những món đồ tiêu khiển khóc của. 
chồng, nòng lợi than vón rồi chìm đốm trong bóng đêm 
sầu muộn như dong bị lún sôu vào một đồm ly. (32) 


सा सुन्दरी श्वासचलोदरी हि वज्राभ्रिसंभिन्नदरी गुहेव । 


शोकाभिनान्तहीदे दह्यमाना विश्रान्तचित्तेव तदा बभूव ॥ ३९॥ 

Bồi vì Sundari, với lồng ngực run rổy bởi những ndi thỏ 
dài như là một hong động sôu hêm bị chè đôi bởi tia 
lửa chóp của sim sét, dong bị thiêu đốt tån tü trong trói 
tìm bởi ngọn lửa sëu muộn; cho nên vào lúc ấy, tôm tí 
nàng dưỡng như dong ò tón đôu dôu. (33) 


रुरोद मम्लौ विरुराव जग्लौ बश्राम तस्थौ विललाप दध्यौ । 
चकार रोषं विचकार माल्यं चकतं दक्र विचकर्ष वखं ॥ ३४ ॥ 
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Nång khóc lóc rồi im người di. Nèng rên fi tồi nin lặng. 
Nang đi di lợi lợi rồi đứng yên một chỗ. Nóng nói huyện 
thuyên rồi lợi dăm chiêu nghĩ ngợi. Nóng chọi nổi giộn, 
vốt tung các tròng hoa. Nàng cdo cốu mớt mày rồi lợi 
xé nát xiêm y. (34) 


तां चारुदन्ती प्रसभं रुदन्तीं संश्रुत्य नायः परमाभिततप्ताः । 
अन्तर्गृहादारुरुहुर्विमानं त्रासेन किंनयं इवाद्रिपृष्ठं ॥ ३५॥ 


Các nàng nữ fç nghe tiếng khóc lóc dữ dội của Sundari, 
ngudi mỹ nhôn tuyệt sốc, tð nên vô cùng hốt hoóng. TỪ 
ठ dưới nhờ, họ vội võ chọy lên Ibu với boo nỗi lo ĉu, 
trông như lò những nữ nhôn कालो dong đi lên ở bên 
sườn núi. (36) 


बाष्पेण ताः fipmfrqorawa वर्षेण qftr=a qarqan: । 


स्थानानुरूपेण यथाभिमानं निलिल्यिरे तामनुदद्ममानाः॥ ३६ ॥ 

Với những khuôn một thỏm su tròn tè nước mốt trông. 
giống như một cụm hoo sen với những God hoo sen bi 
ướt däm bởi nước mua, cóc nòng ०6 ngồi xuống bên. 
nhau theo voi vế thứ bộc để cùng chia xẻ nỗi đồn dau 
củo chủ nhôn. (36) 


तामिर्वृता हर्म्यतले5जञनामिश्चिन्तातन्तुः सा सुतनुर्बमासे । 


झतहदाभिः परिवेष्ितेव शशाइलेखा शरदश्रमध्ये ॥ ३७ ॥ 

Ngồi giữa cóc nòng nữ tỳ ò trên sèn nhà của tod lâu 
đòi, nàng Sundari với thôn hình thon thỏ và nỗi ưu tu với 
nhẹ, trông giống như ónh trống Idi im được boo 
quanh bởi hàng trớm tia sóng ò giữa một dám môy 
vào müo thu. (37) 
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या तत्र तासां वचसोपपन्ना मान्या च तस्या वयसाधिका च । 


सा पृष्ठतस्तां तु समालिलिङ्ग प्रमुज्य चाश्रूणि वचांस्युवाच ॥ RC 

Ó đó, có nòng nữ fy trọng tuổi nhốt tong cóc nòng, ló 
người khéo ón nói và được Sundari vì nể, Cô to dó ôm 
choàng lốy Sundari từ phia sau, Iau khô nước mốt cho 
nàng, vò nói lên những lồi như vèy: (38) 


राजर्षिवध्वास्तव नानुरूपो धमांश्रिते भारे जातु शोकः । 


इक्ष्वाकुवंश हयभिकाङ्घ्षितानि दायाद्यमूतानि तपोवनानि ॥ ३९॥ 

- "Là vợ oda một ổn sĩ xuốt thôn vương giỏ, sự sồu muộn 
cto công nương như vey lờ không hợp lẽ chút nào khi 
chồng hiến thôn cho Giớo-phóp. Bởi vì theo truyền 
thống ००० dòng dõi Tksvaku thì những khu rừng khổ 
hanh lò tời sån thùa tự được quý yêu bộc nhớt." (39) 


प्रायेण मोक्षाय विनिःसृतानां शाक्यर्षभाणां विदिताः स्रियस्ते । 


तपोवनानीव गृहाणि यासां साध्वीबरतं कामवदाश्रितानां ॥ ve II 
“Theo thông lệ, khi mờ cóc vị anh hùng dòng S'ókyo 
xuốt gia vì mục dich giỏi thoát, thì những người vợ nhu 
công nương cũng sẽ hy sinh cho fình yêu, giữ gìn tiết 
hanh cúo một người vợ doan chính, vờ xem nhà ở cũng 
như lờ một khu vườn khổ họnh vey." (40) 


यद्यन्यया रूपुणाधिकत्वाद्भतां हृतस्ते कुरु बाष्पमोक्षं । 


मनस्विनी रूपवती गुणाढ्या हद क्षते कात्र दि नशर मुशेत्‌॥ ४१॥ 


“Néu chồng nèng bị một người dèn bờ khóc đẹp vờ 
due họnh hon dogt mốt, thì nòng höy để cho nước. 
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mät tuôn rol; bởi vì, ठ vào trường hợp dy, trong khi bón 
thôn mình cũng lờ một người đòn bờ khôn khéo, xinh 
đẹp, vờ döy đủ dúc họnh, thì có cô nòo lợi không rơi 
nước mớt một khi trái tim bị thương tổn ? " (41) 


अथापि किंचिद्यसन॑ प्रपन्नो मा चैव तद्भूत्सदृशोऽत् बाष्पः | 


अतो ARN न हि दुःखमस्ति कुलोद्गतायाः पतिदेवतायाः ॥ ४२॥ 
“Hoge hơn thé nda, nếu chồng góp phỏi một tal hoa 
nào đó, mong sao việc dy dó không xóy ra, thì trong 
trường hợp này, khóc lóc cũng lờ lẽ thường tinh. Cho 
nên, không có gì dou khổ hơn điều dy cỏ, bởi vì chồng 
được xem như là một vị thiên thồn dong hiện diện trong 
gia đình vey." (42) 


अथ त्विदानीं लडितः सुखेन स्वस्थः फलस्थो व्यसनान्यदृष्टवा । 
बीतस्पृहो धर्ममनुप्रपन्नः किं विक्लवा रोदिषि हर्षकाले ॥ ४३॥ 
“Nhung giờ dóy, công tử không bị các tai hoa, dong 
Thực hònh Giớo-phóp, dong được ơn vui, tự chủ, dong 
gót hái những kết quà, vờ không còn lòng thơm dóm; 
giò lờ lúc nên vui mừng, tgl sao công nương lợi sòu 
thåm khóc lóc ?” (43) 


इत्येवमुक्तापि बहुप्रकारं Baran नेव धृतिं चकार । 
अथापरा तां मनसोऽनुकूलं कालोपपन्नं प्रणयादुवाच ॥ ४४ ॥ 


Mộc dù được người nữ ty có lòng tiu mến dùng nhiều y 
lẽ để khuyên giỏi, nhưng nòng Sundorì vån không thé 
bình tôm lợi. Sau đó, một cô tỳ nữ khóc, với lòng thưởng 
mến, đỡ nói phù hợp với tam ý củo Sundari vò lợi còn 
thích hợp vôi thei điểm nüo: (44) 
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बरवीमि सत्यं सुविनिश्चितं मे प्राप्त प्यं दरक्ष्यसि शीघ्रमेव । 

त्वया विना स्थास्यति तत्र नासौ सत्त्वाश्रयश्वेतनयेव हीनः ॥ ४५॥ 

- "Tiện thiếp khẳng định với công nương một sự thột 
chốc chốn lờ công nương sẽ thóy người yêu quoy trở vè 
rốt là nhanh. Thiếu vồng công nương, công tÙ không 
thể nào sống ở nơi đó dôu. tương tg như lờ không có 
têm thức thì thôn xác này không thé tồn tol." (45) 


अङ्केऽपि लक्ष्म्या न स निर्वृतः स्यात्‌ त्व॑ तस्य A यदि तत्र न स्याः। 
आपत्सु कृच्छास्वापे चागतासु त्वां पश्यतस्तस्य भवेन्न दुःखं ॥ ४६॥ 
“Cho du dang ty vào ngực ००० một mỹ nhôn, công tÙ 
cũng không vui sưởng nếu lúc ốy bén conh chóng 
không phỏi lờ công nương. Và ngay cỏ khi tal biến xy 
đến và giáng hoo, công Ú cũng sẽ không khổ sở khi 
được nhìn thốy công nương.” (46) 


तव॑ निर्वृतिं गच्छ नियच्छ बाष्प तत्ताश्रुमोक्षात्परिरक्ष spg: | 

यस्तस्य भावस्त्वयि यश्च रागो न रंस्यते त्वद्विरहात्स धर्मे ॥ ४७॥ 
“Công nương hóy vui vẻ lên, hóy ngón giòng nước met 
lợi, vờ giữ gìn đôi mät tránh khỏi những giot lệ nóng hồi 
kia, Mọi córn nghĩ vờ lòng yêu thương củo công tù dèu 
dành cho công nương. Công tÙ cũng sẽ không có vul 
thd gì trong Gióo-phớp một khi phởi bỏ bê công nương. 
nhu vey." (47) 


स्यादत्र नासौ कुलसत्त्वयोगात्काषायमादाय विहास्यतीति। 
अनात्मनादाय गृहोन्मुखस्य पुनर्विमोक्तु क इवास्ति दोषः ॥ ४८ ॥ 
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“Trong trường hợp ney, có thể nghĩ rằng: ‘Sau khi nhộn 
lõnh y cờ-sơ, công tử không thế nào từ bỏ nó vì sự ròng. 
buộc với gia tộc vò vì sĩ diện có nhân.’ Nhưng nếu nhộn 
lõnh y không do ý muốn củo mình, thì có điều gì sai trói 
nếu công tử lợi tU bỏ y cò-sơ đề quay trở về nhờ ?" (48) 


इति युवतिजनेन सान्त्व्यमाना हृतहृदया रमणेन सुन्दरी सा । 


द्रमिडमभिमुखी पुरेव रम्भा क्षितिमगमत्परिवारिताप्सरोभिः ॥ ४९॥ 
Khi được nòng ty nữ an ủi như thế, Sundan, với tri tim bị 
người yêu chiếm đoợt, 46 quay trổ về lợi lôu đời của 
minh, tương 10 như tiên nữ Rombhà (Rom-b-hó) tong 
truyền thuyết, dugc cóc nòng Apsara thớp tùng, dó di 
dén trái đốt để tim kiếm Dromido (Đró-rrí-đó) vộy. (49) 


सौन्दरनन्दो महाकाव्ये भार्याविलापो नाम षष्टः सर्गः । 


Chướng thứ sáu "Lei than vón củo vị hôn thé" 
của bộ trường thi “Soundoronondo” 
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CHUONG 7. 


Pi sa: शास्तृविधिप्रदिष गात्रेण बिश्रन्न तु चेतसा तत्‌। 
भायांगतैरेव मनोवितकेर्जेहीयमाणो न ननन्द नन्दः ॥ १॥ 
Sau đó, Nanda tuy lòng không muốn nhưng cũng då 
khoác lên người (ló y) biểu tưởng được quy định thành 
luột của Bộc Tôn-sư. Chàng không vui vẻ lắm, bởi vì tôm 
trí bị bón rộn bởi những tư tưởng hướng về vị hôn thê. (1) 


स पुष्पमासस्य च पुष्पलक्ष्म्या सरवांमिसारेण च पुष्पकेतोः । 
यानीयभावेन च यौवनस्य विहारसंस्थो न si जगाम ॥ २॥ 
Với sự tực tô của hoo tudi ४७० mùa xuôn, và với bàn tinh 
nàng động của tuổi thanh niên dong bị tốn công dồn 
dập bởi nữ thồn tinh di, cho nên Nanda, tuy dang cu 
ngụ trong mội tịnh xó, vån không fim được sự on tịnh. (2) 


स्थितः स दीनः सहकारवीथ्यामालीनसंमूर्ितषट्पदायां। 

भृशं जजम्मे युगदीर्घबाहुध्यांत्वा परियां चापमिवाचकषं ॥ ३॥ 
Nanda, với vẻ sầu thỏm, đứng duói hàng côy xoời có 
cóc chú ong kêu vo ve, đơng nghĩ tường về người yêu. 
Rồi vôi đôi toy dài, chàng đột ngột vướn mình tưởng 
chừng như dong kéo cang một côy cung vộy. (3) 


Chương VII - Lời than văn của Nanda 39 


स पीतकक्षोदमिव प्रतीच्छन्‌ चूतद्रमेभ्यस्तनुपुष्पवषं | 

दीघं निश्श्वास विचिन्त्य भायां नवग्रहो नाग इवावरुद्धः | ४॥ 

Rồi một trộn mua hoa Kim tốm, trông như những hat 
màu vòng nghệ, tù cóc côy xodi ói đố trên thén củo. 
Nanda, lúc ốy dong nhỏ về người vớ vò dë thd còi, y 
như lờ một chú voi vừa mới sa bày vờ bị giam giữ. (4) 


शोकस्य हतां शरणागतानां शोकस्य कतां प्रतिगर्बितानां । 


अशोकमालम्ब्य स जारशोकः प्रया प्रियाशोकवनां शुशोच ॥ ५॥ 

Ld người thường giỏi quyết nỗi shu muộn cho những ai 
đi đến nhd cộy vò lò người gieo nỗi uu phiền cho những 
kẻ ngõ mọn cống coo, Nanda, vôi nỗi buồn dong trỗi 
cậy, liền tya người vào côy vô uu suy nghĩ về người yêu, 
vi nèng lờ ngưồn giỏi shu yêu mến của chàng. (5) 


प्रियं प्रियायाः प्रतनुं प्रियङ्गुं निशाम्य भीतामिव निष्पत्ती | 


सस्मार तामश्रुमुखी सबाष्पः प्रियां प्रयङगुप्रसवावदातां ॥ ६॥ 

Tróng thốy giống gidy leo mỏnh dẻ Priyongu, lò logi cây. 
ưng ý nhőt của người yêu, dường như dong run tẩy 
vướn lên, Nanda, nước mốt đồm dia, nhỏ lợi người yêu. 
Với khuôn mốt döm lệ vờ ngôy thd, trông giống như ००० 
hoa Priyangu kia vey. (6) 


पुष्पावनद्दे तिलकद्रुमस्य दटवानयपषटं शिखरे निविष्टं 
संकल्पयामास झिखं प्रियायाः शुक्लांशुले5ट्टालमपाश्रितायाः ॥ ७॥ 
Tróng tháy một chú chim cu dóu trên đỉnh ngọn cdy 
Tilaka được bao phủ döy những hoa, Nanda chợt nhó 
lợi lon tóc vuóng trên bộ xiêm y rực ró nòng då mộc khi 
đứng tya vào lan cơn củo tòa lôu đời. (7) 
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ai प्रफुल्लामतिमुक्तकस्य चूतस्य पार्श्वे परिरभ्य जातां । 


निशाम्य चिन्तामगमत्कदेवं श्वि्टाभवेन्मामापे सुन्द्रीति ॥ ८॥ 

Khi trông théy một giống dóy leo nò döy hoa phát man 
và quán वणी bên cêy xoói to lôn, Nanda chợi liên tưởng 
đến ý nghĩ: “Khí nào Sundari mới lợi ôm choàng to như 
thë óy nhỉ?" (8) 


JÀ: कराला अपि नागवृक्षा दन्तैः समुद्रैरिव हेमगर्भे: । 


कान्तारवृक्षा इव दुःखितस्य न चक्षुराचिक्षिपुरस्य तत्र ॥ ९॥ 

Những cóy long tho, mộc dù në rộ những bêng hoa 
vàng nhụy trắng, trông giống như những hũ vòng có ln 
ngà voi, cũng chẳng hơn gì những côy ò rừng sôu vì 
không thu hút được ánh mát của kẻ dong dau khổ. (9) 


गन्धं वसन्तोऽपि च गन्धपणां गन्थववेश्या इव गन्धपूर्णाः। 


तस्यान्यचित्तस्य शुगात्मकस्य घ्राणं न EEA पतेपुः ॥ १० ॥ 

Các giống côy có ló thom, tuy tòa ra hưởng thom y nhu 
những logi hướng thóm cúo cóc kiều nữ ०७० thần 
'Gondhorvo*, vån không kích thích được khúu gic của 
Nanda mò chỉ thiêu đốt trái tim chàng, khi Gy dong có 
trọng thói khổ dou, vò tôm dong nghĩ về việc khóc. (10) 


संरक्तकप्ठेश्व विनीलकर्ठेस्तुटे: môn चान्यपुटे: । 

लेलिह्यमानेश्व मधु RR: स्वनद्दनं तस्य मनो नुनोद्‌ ॥ ११॥ 

Khu từng ốy, chon rộn bài cóc chú chim công có giọng 
hót quyến rũ, lợi còn cóc chú chim cu nhí nhỏnh và vui 


nhộn, thêm cóc chú ong boy di lượn lợi để hút một, 
càng khuốy động tôm trí của Nanda. (22) 
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स तत्र भार्यारणिसंभवेन वितर्कधूमेन तमःशिखेन | 


कामाभ्िनान्तह्ीदे दह्ममानो विहाय घेयं विललाप तत्तत्‌ ॥ १२॥ 

Vào lúc dy, bị nung nốu trong tim bởi ngon lửo ái tinh, 
phát khởi tù củi nhen 0 người yêu, khói mù lờ sự suy tu, 
và ánh sóng lộp lòe lò nỗi su muộn, Nanda không còn 
nghị lực và liên tục than vn: (12) 


अद्यावगच्छामि सुदुष्करं ते चकुः करिष्यन्ति च कुवते च । 

त्यत्तवा प्रियामशरुमुखी तपो ये चेरुश्वरिष्यन्ति चरन्ति चैव ॥ १३॥ 

- “Giờ đôy ta mới hiu được rằng, những người sau khi 
gõ từ người yêu với khuôn mät dórn lệ, đỡ, dong, vờ sẽ 
Thực hành khổ hanh lờ những người dó, dong, vò sẽ tién 
hành một công việc vô cùng khó khốn." (13) 


ताबहुढ॑ बन्धनमस्ति लोके न दारवं तान्तवमायस॑ वा । 


याबहुढ॑ बन्धनमेतदेव मुखं चलाक्षं लितं च वाक्यं ॥ १४॥ 

“Trong thé gian không có gêng xiềng nòo, cho dù bóng 
gỗ, ody thing, hoc bằng thép, lợi bền chốc hơn lờ 
Chính sự trói buộc củo khuôn met có ánh mớt long lanh 
vờ giọng nói ngọt ngờo." (14) 


छित्त्वा च भित्त्वा च हि यान्ति तानि स्वपौरुषाचेव सुह्ृद्दलाच । 


ज्ञानाच रोक्ष्याच विना विमोक्तुं न शक्यते स्ेहमयस्तु TA: | १५॥ 
“Bài vì những gêng xng kia sẽ không còn khi bị Chat 
đứt, hay phó vỡ bởi sự döng mënh củo có nhôn, hoốc 
bàng sức manh ००० ban bè; còn nơnh vuốt cua fình 
yêu không thể nờo thớo gó, nếu không có trí tuệ vÓ 
lòng kiên quyết" (15) 


% Saundarananda - Phật độ Nanda 


ज्ञानं न मे तच शमाय यत्स्यन्न चास्ति रोक्ष्यं करुणात्मकोऽस्मि। 


कामात्मकश्चास्मि गुरुश्च बुद्धः स्थितोऽन्तरे चक्रगतेरिवास्मि ॥ १६॥ 
“Ta thì không có cói trí tuệ dé đợt đến sự thoni: linii vu 
cũng không có tánh kiên quyết. Tánh cua to thi lợi do 
sồu do cóm vò thiên nóng về ái fình. Thêm vào đó, Đức 
Phớt lợi lờ vị thồy của ta nda. To như dong đứng giữa 
hơi lùn bánh xe vey.” (16) 


अहं गृहीत्वापि हि Ñngf‡ भातृषिणा द्विगुरुणानुश्िष्ट: । 
सर्वास्ववस्थासु लमे न शान्ति प्रियावियोगादिव चक्वाकः॥ १७॥ 
"Bởi vì, mộc dồu mang hình tướng của mot vị fỳ Khu, 
vờ dong học lộp với vị they, một met lò anh và möt 
khóc lờ vị hướng dän tóm linh, xét về mọi phương ciện, 
ta không thé nào đợt được sự Tịch-fĩnh; to chỉ giống nhu 
chú vị trời bị xa cách người yêu thôi. " (17) 


अद्यापि तन्मे हृदि वर्तते च यदरपणेव्याकुलिते मया सा । 
कृतानृतकोधकमबवीन्मां कथं कृतोऽसीति srở हसन्ती ge 


Giờ dây, trong tóm trí to luôn lỏng vàng cỏnh tượng 
lúc ta lêm mờ cái gương soi met, nèng då giỏ vờ giộn 
dữ, rồi với nụ cười lém linh đỡ nói với ta rằng:Anh làm 
cdi gì gì thế này 7.” (18) 


ka a a a aha ku मयीति anaha । 


पारिप्लवाकषेण मुखेन बाला तन्मे कचोऽद्यापि मनो रुणद्धि ॥ १९॥ 


"Thêm nde, cånh tuang người con gól. với khuôn mớt 
vờ ánh mớt tròn đồy những giợt lệ, nức nở nói với to 
rồng: 'Chòng hay trở về khi vết son rên người thiếp còn 
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chua khô nhé; giờ đôy, những lời nói Gy luôn khuốy 
động đều óc to.” (19) 

बडूवासनं पर्वतनिझंरस्थः स्वस्थो यथा ध्यायति RRT: | 

सक्तः क्वचिन्नाहमिैष नूनं शान्तस्तथा तृप्त इवोपविष्टः ॥ २० ॥ 

“Nhu vị ty khưu kia, trong tu thế ngồi ở cạnh một thóc. 
nước cua ngọn núi, dong hờnh thiền một cóch tự tal: 
không boo giờ ta mới được giống như vị dy, không con 
bị vướng bón, vờ đợt được trọng thói fĩnh king hoàn 
hào như thế." (20) 


पुंस्कोकिलानामविचिन्त्य घोषं वसन्तलक्ष्म्यामविचार्य चक्षुः । 


झाखं यथाभ्यस्यति चैष युक्तः इहे प्रियाकषति नास्य चेतः ॥ २१॥ 


“VI dy không bị xao lõng bởi fiếng kêu ००० những con 
chim cu trống, cũng chẳng để mớt đến cỏnh huy 
hoờng cúo mùa xuân, vờ bởi vì vị Gy học top kinh điền 
chóm chú như thế, nên ta nghĩ rồng têm tư củo vị dy 
không có bị cuốn hút bởi người yêu. " (21) 


अस्मै नमोऽस्तु स्थिरनिश्चयाय निवृत्तकौ तूहलविस्मयाय । 


झान्तात्मने$न्तर्गतमानसाय चङ्कम्यमाणाय निरुत्सुकाय ॥ २२॥ 
“Xin hey tón vinh vị dy, ló vị có ý chí cương quyết, lờ vị 
không còn chao động vờ tham vọng, lờ vị có bên fónh 
trồm lộng vờ suy tU hướng nội, lờ vị có tôm ý không bị 
tón logn vờ hết nỗi uu tu.” (22) 


निरीक्षमाणाय जलं arasi वनं फुलं परपुष्टजुष्टं । 
कस्यास्ति धेयं नवयौवनस्य मासे मधौ घरमसपत्नभूते ॥ २३॥ 


9 Saundarananda - Phật dó Nanda 


“VI dy lò ai me trong tuổi thanh niên sung sức, lợi có thé 
thỏn nhiên ngốm nhìn met nước với những đóa hoa 
sen, và khu rung đồy hoo dong nó rộ với những chú 
chim cu lai võng vào lúc tiết xuân, lờ thời điểm chướng 
ngợi cho pham họnh." (23) 


भावेन गर्वेण गतेन लक्ष्म्या स्मितेन कोपेन मदेन वाग्मिः | 


जहुः खियो देवनृप्षिंसंधान्‌ कस्माद्धि नास्मद्विधमाक्षिपेयुः ॥ २४॥ 
“Giới nữ nhón với bón chốt tự nhiên, sự kiêu kỳ, điệu bộ, 
vẻ kiều diễm, nụ cười, nét hờn dôl. sự đốm đuối, vd 
những lời thỏ thẻ đỡ lèm hư hỏng vô số cóc vị ổn-s* 
cho cù lờ hang thën tiên hoy xuốt thôn vương giỏ. Nhu 
vậy, một người như to lờm cóch nào mò lợi không bị họ 
cóm oó ? " (24) 


कामाभिभूतो हि हिरण्यरेताः स्वाहां सिषेवे मघवानहल्यां । 

सत्त्वेन सर्गेण च तेन हीनः खीनिजितः किंबत मानुषोऽहं ॥ २५॥ 
"Bồi vì, hän Hiranyareta* khí bị finh yêu chế ngự cũng 
hỏi phục vụ nèng Suaba*, thần Indra cũng hành động 
như thế với nòng Abalya (Á-hol-yo) Hö! ôi, to chỉ lờ một 


४० dèn ông kém cỏi về tời nóng vờ sự nỗ lực! Rồi to 
cũng bị chế ngự bởi nữ nhôn thói 7" (25) 


सूर्यः सरण्य प्रति जातरागस्तत्मीतये तषट इति श्रुतं नः । 
यामश्चभूतोऽञ्चवधूं समेत्य यतोऽश्चनौ तौ जनयांबभूव ॥ २६॥ 


"Truyền thuyết kể lợi rêng, vị thồn mớt trời, sanh lòng yêu 


thương nòng Saranya (Sớ-ron-yu) đỡ bị tổn giỏm độ 
sóng bởi vì finh yêu dành cho nèng. गळा đỡ biến thành 
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một con ngya đực dé gn cúi với nòng dong trong lót 
ngựo cd. Kết qua cêp song sinh Asvin (Á-svin) được. 
chèo đời.” (26) 


खीकारणं वैरविषक्त बुद्धथेविंवस्वताग्न्योश्वलितात्मधृत्योः । 

बहुनि वर्षाणि बभूव युद्ध कः खरीनिमित्तं न चलेदिहान्यः ॥ २७॥ 
“Chi vì chuyện nữ nhôn, thồn Vaivasvata (VGivớ-s-vớ-ó) 
vờ thồn Agni (Agen) đỡ đónh mốt bón tánh cương nghị, 
còn têm tri chỉ nghĩ đến việc phục thù cho nên đỡ gôy 
ra chiến tranh trong nhiều nêm liền. Ó thế gian ney, 
còn ơi nda lờ kẻ không xơo xuyến bởi đối tượng nữ 
nhân?” (27) 


भेजे श्रपाकी मुनिरक्षमालां कामाद्वसिष्टश्च स सद्दरिष्ठः | 

यस्यां विवस्वानिवभूजलादः सुतः प्रसूतो$स्य कपिज्ञलाद्‌ः ॥ २८ ॥ 
“yà cũng vì ól finh, vị ón sĩ Vasistha* (Vé-s-s-fhó) lờ bộc 
hiền nhân đệ nhốt, dó thương yêu nòng Aksamala* Åk- 
só-mo-lo) thuộc gioi cêp họ tiện. Nèng hg sanh cho 
ông ta một người con tơi lờ Kapiñjalada IKó-pin-jó-lo- 
đó) chuyên ón đốt vò nước dé sóng, tương 19 như MAH 
trời làm đốt khô cón vờ nước bốc hơi vộy." (28) 


पराझरः शापशरस्तथर्षिः कालीं सिषेवे झषगर्मयोनिं । 
सुतोऽस्य यस्यां già महात्मा द्वैपायनो वेदविभागकर्ता ॥ २९॥ 
“Tương 19 như thế, vi ón sĩ Parasara (Pó-ro-só-ró), thiện 


xỏo về thuội trù ém, cũng quy lựy trước nèng Kali IKo-Il) 
được sanh ro từ bụng củo loài có. Nèng dä hg sonh 
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cho ông to một người con trai, lờ bóc vĩ nhôn tên 
Dvaipãyana (Ð-voi.pc-yớ-nó), lờ người dó thuc hiện việc 
Tổng hợp lợi bộ kinh Vệ-đò." (29) 


'द्वैपायनो धर्मपरायणश्च रेमे समं काशिषु वेश्यवध्वा । 

यया हतो5भूचलनूपुरेण पादेन विद्युल्ठतयेव मेघः ॥ ३० ॥ 

“Vd Duaipayana, một lòng phục vụ nền đợo đức, vón đi 
hoon lọc với một cô gói điếm trong thónh Kast (Ko-sh, 
đổ rồi bị nòng hêm hal bóng bën chôn có đeo vòng 
kiềng lục lợc; tương tg như một dóm måy bị xẻ đôi bòl 
tia cháp.” (30) 


तथान्निरा रागपरीतचेताः सरस्वती बह्मसुतः सिषेवे । 

सारस्वतो यत्र सुतो5स्य जज्ञे नष्टस्य वेदस्य पुन:अवक्ता ॥ ३१॥ 
“Tong 19 như thế, Angira (An-gird), lờ con tral của 
Đống Tọo-hóo, då đem lòng yêu thuong nèng Sarasvati 
(Só-ró-svớ-†. Nóng đỡ sanh cho ông ta một người con 
fral tên Sarasuata (So-ró-s-vó-‡6), lờ người đỡ đọc lợi bộ 
kinh Vệ-dờ dó bị thốt truyền." (31) 


यथा नृपर्षो्दिलिपस्य यज्ञे स्वगंखियां काश्यप आगतास्थः। 


खुं गृहीत्वा ्रवदात्सतेजश्चिक्षेप वह्दावसितो यतो5भूत॥ ३२॥ 
“Cung thé, trong buổi lễ tế củo vị ón sĩ xuốt thôn vương 
gid Dilipa (001020. vị ổn s Kañapa (Kó-syópó) dó 
động tinh bởi một cô tiên nữ, lền nêm lốy cói thia hứng. 
lốy tinh dich của mình rồi rốc lên ngọn Kia: do đó, Asita 
[(Á-si-16) đỡ được sinh ra. ” (32) 
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तथाङ्गदोऽन्तं तपसोऽपि गत्वा कामाभिमूतो यमुनामगच्छत्‌। 
'धीमत्तरं यत्र रथीतरं स सारञजजुष्टं जनयांबभूव ॥ ३३॥ 


"Tương †ợ như thé, doo sĩ Angada (Án-gó-dó), móc dù 
đỡ thực hònh khó hgnh đến cùng 16! nhưng rồi cũng 
phỏi chịu khuốt phục trước finh yêu, nên dó ơi lợi với 
nòng Yamuna (Yó-mú-ng). Nhờ nòng, ông to 46 có 
được một người con thông minh tuyệt đỉnh tên 
Ratbitara (Ró-fhi-dớ-rớ), lờ người bọn thôn thiết của các 
loài thú rèng,” (33) 


निशाम्य शान्तां नरदेवकन्यां वनेऽपि शान्ते$पि च वर्तमानः | 
चचाल घैरयान्मुनित्रष्यक्ज्ञः Š महीकम्प इवोचशङ्गः ॥ ३४॥ 


“Vi hiền sĩ ryya$mga IRi-s-yó-s-rin-gó) móc ०७० dó cư 
ngụ trong rừng vờ on trú trong sự tinh lộng, nhưng khi 
giép met nòng Santa (San-ta) lờ con gói cua một vị 
quên vương, cũng đỡ đónh mốt sự cúng còl; tương 19 
nhu đỉnh chóp coo cua một ngọn núi bị lay động bòl 
một cơn động đốt dữ dội. ” (34) 


जह्म्षिभावार्थमपास्य राज्यं भेजे वनं यो विषयेष्वनास्थः | 


स गाधिजश्वापढतो घृताच्या समा ददौकं दिवसं विवेद ॥ ३५॥ 

“Còn người con tơi cua Gadhi (Goch) đỡ la bó 
vương quốc vào sống ở trong rừng, với mục dich trở 
thành một ổn-sï xuốt thôn Bè-la-mên, vờ đỡ dung dưng 
với thế sự. Nhưng khi bị nòng tiên nữ Ghrtact (Gh-ri-ta-a] 
quyến rũ, người đỡ nhó nhung đến nòng trong mười 
nỡm vd một ngờy." (35) 
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तयैव कन्दरपशराभिमष्टो रम्भां परति स्थूलशिरा मुमूर्छ । 

यः कामरोषात्मतयानमेक्षः शाप तामप्रतिगृह्ममाणः ॥ ३६॥ 

“Cong Wang tg như thé, Stbalaira (S-thu-Ió-si-ro), bị 
trúng mũi tên tình yêu, nën dó soy đốm nòng Rambha 
(Rorn-b-hó) Khi bi nòng chối từ. ông ta trở nên bốt mån 
vờ đỗ trù ém nòng, chỉ vì bón lính yêu đương nồng 
nhiệt vờ són nộ cdo mình." (36) 

प्रमद्वरायां च रुरुः प्रियायां भुजंगमेनापहतेन्द्रियायां । 

संदृश्य ewa जघान सर्पान्हियं न रोषेण तपो ररक्ष ॥ ३७॥ 

“Còn về phën Ruru (Rú-rú) khi người vợ tên Pramadvara 
IPró-mó-d-vó-ra) bị rän cồn trở thành hôn mê, dó ton 
sát loài rắn mỗi khi bát góp. Do việc nổi cơn thịnh nộ, 


người đỡ không còn giữ được sự khổ hanh quen thuộc 
bốy lôu." (37) 


नप्ता शशाङ्कस्य Takon बुधस्य सूनुर्विबुधप्रभावः | 
तथोवंशीमप्सरसं विचिन्त्य राजर्षिरुन्मादमगच्छंदैडः ॥ ३८॥ 

“VJ dn-si xuốt thôn vương giò Aida (Ai-đó), con trai của 
Budha (Bú-đ-hó) vờ chớu cua thn mt trỡng, lờ người 
có được quyền lực củo thiên कळा, vờ lò đợi biu cho 
danh tiếng vờ đức hanh, nhưng mỗi khi nhớ đến nàng 
Tiên nữ Uroaát (U-r-vớ-sl, lợi trở nên cưồng gợi." (38) 


TA गिरेमूंघॉने मेनकायां कामात्मकत्वाच्च स तालजङ्घः। 
पादेन विश्वावसुना सरोषं sầu हिन्ताल इवाभिजन्ने ॥ ३९॥ 
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“Còn Talajangba (To-ó-jon-g-hó), với bón tinh yêu 
đương nồng nhiệt, đỡ dam mê nòng Menaka (Mê-nó- 
ko) ở trên dinh một ngọn núi nên bị thồn Visuavasu (Ví-s- 
vo-vó-sú), rong cơn nóng gón dừng chớn đó gục. 
trông giống như lờ một ody Hintala (Hin-to-ló) bị đốn 
ngỡ bởi tia chó." (39) 


नाशं गतायां परमाज्ञनायां गङ्गाजलेऽनङ्गपरीतचेताः । 

awu ग्ग नुपतिभुंजाभ्यां रुरोध मैनाक इवाचलेन्द्रः ॥ ४० ॥ 

“VI quón vương Jalmu (04-00). khi người vợ yêu quý 
nhốt bị chết đuối trong giòng nước của sông Ganga 
(Gơn-go), với tôm bị xóm chiếm bởi sự yêu thuong, dó 
cùng đôi tay cỏn giòng sóng Gơngở lợi. y như Mainaka 
IMoi-nó-kó) vị vua củo cóc ngọn núi dó kin.” (40) 


नृपश्च गज्ञाविरहाजुघू्ण गङ्गाम्भसा साळ इवात्तमूलः। 

कुलप्रदीपः प्रतिपस्य सुनुः श्रीमत्तनुः झन्तनुरस्वतन्रः॥ ४१॥ 

“Vò wa Santanu (Son-16-n0), với thôn hình dep dé, con 
tral cua Pratipa (Pró-t-pá) vờ lờ niềm vinh dự cùa ७७०७४ 
họ, dó b| choo dong vờ đónh mốt niềm ty chủ khi bị 
chia cóch với vợ lờ Ganga (Gơn-go]; tưởng tó như côy 
Sala Solo] bị trốc gốc bởi nước cdo giòng sông Ganga 
(Gon-go) vớy." (41) 


इतां च सौनन्दकिनानुशोचन्प्राप्तामिवोर्वी खियमुर्वशी तां । 
agemi किल सोमवमां qam चित्तोद्भवभिन्नवमां ॥ ४२॥ 
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*Tương truyền rồng. Vua Somavarman [Só-rnó-vo-r-mon) 
được nói tiếng nhờ đức họnh Tốt, nhung khi người vợ lờ 
Uruaft (U-r-vó-s) bị Saunanda (Sou-non-đó) bớt đi thì trở 
nên rồu ri như lờ có thế gian ney đỡ bị tước đoạt, vò đỡ 
long thang dó dóy, danh tiếng bị hư hogi, nguyên nhôn 
cũng chỉ vì chuyện yêu đương." (42) 


भार्या मृतां चानुममार राजा भीमप्रभावो भुवि भीमकः सः । 


a सेनाक इति प्रकाशः सेनापतिदेंव इवात्तसेनः ॥ ४३॥ 


“Còn wa Bhimaka [B-h-mó-kó), có oal lực, gôy nôn nỗi 
khiếp dom Ó trái đốt nóy, được nồi téng với danh hiệu 
`Senaka (Sê-no-kó) hùng monn’ là vị chỉ huy quôn dội, 
như lờ một vị thiên thồn thống lõnh một đoòn quôn, 
nhưng khi vợ lia trồn cũng đỡ chết theo nòng." (43) 


स्वर्ग गते भतौरे झन्तनो च काली जिहीर्षन्‌ जनमेजयः सः | 


अवाप भीष्मात्समवेत्य मृत्युं न तद्गतं मन्मथमुत्ससर्ज ॥ ४४ ॥ 


“Vd Janamejaya UJó-nó-mé-jó-yó) mong muốn dogt lốy 
nèng Kali Ko lúc chồng nóng lờ Santanu (Son-tê-nd) 
đô trở về cdl trời, sau khi giao tranh cùng Bhisma (Bhi-s- 
mó) thờ chốp nhộn cới chết, chử không chịu phủ nhộn 
lòng yêu thương đối với nòng. " (44) 


sms पाण्डुमंदनेन नूनं ख्रीसंगमे मृत्युमवाप्स्यसीति । 


जगाम माद्री न महर्षिशापादसेन्यसेवी विममशं मृत्युं ॥ ४५ II 


“Còn wa Pandu (Pon-dú), dù dó bị Madana (Mó-đó-nó) 
trù ếm rằng: ‘Nguoi chốc chốn sẽ nhộn lõnh cdl chết 
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khi gün gũi nữ nhõn.' Nhờ vua vån di đến quon hệ với 
nòng Madri (Mo-d-rl) không đếm xia gì đến cdi chết, 
không quan tôm đến lời trù ém củo vị đợi ổn-s. " (45) 


एवंविधा देवनूपर्षिसङ्घाः ख्रीणां बरां कामवशेन जग्मुः । 


घिया च सारेण च दुर्बलः सन्म्रियामपझ्यन्‌ किसु gals ॥ ४६॥ 

“Nhu trên lờ tip thể cóc vl ón-s, xuốt thôn lờ thần tiên 
hoy dòng ०० vua chúa, đều sơ vờo sự khống chế của 
nữ nhân chỉ vì lòng khao khát yêu đương. Còn to lợi 
kém côi về trí tuệ vờ sức lực, thì phỏi chịu sự khổ sở boo 
nhiêu nda dóy khi không được gop mớt người yêu." (46) 


यास्यामि तस्माहूहमेव भूयः कामं करिष्ये विधिवत्सकामं । 


न ह्यन्यचित्तस्य चलेन्द्रियस्य लिङ्गं क्षमं घ्मपथाचचयुतस्य ॥ ४७ ॥ 


“Do đó, ta sẽ trở vë lợi nhà, vò ta sẽ tiếp tục tiến hành 
Chuyện yêu đương đứng với ý nghĩơ cua yêu đương, bởi 
vì cương vị này không phù hợp với ta lờ kẻ có tôm tu 
hướng về chuyện khóc vờ có cóc gióc quan luôn chao 
động; ta lờ kë ở bên ngoời doo lộ của Giớo-phóp." (47) 


पाणौ कपालमवधाय विधाय मौण्ड्यं 
मान॑ निधाय विकृतं परिधाय वासः। 
यस्योद्धवो न धृतिरस्ति न झान्तिरस्ति 


चित्रप्रदीप इव सोऽस्ति च नास्ति चैव ॥ ४८॥ 


“Mot người, trong toy ôm bình bớt khốt thực với đồu 
được ००० nhén, tuy đỡ đè nén sự ty mỡn có nhôn, vd 
khoác lên người bộ y cò-sa đỡ được lòm hoại sắc, 
nhưng kë dy lợi có tính nóo động, không kiên quyết, 
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không trèm Tĩnh, thì chỉ như là một ngọn đèn với ánh 
sóng loè loet, chứ thộ ra không có gì cỏ. " (48) 
यो निःसृतश्च न च निःसृतकामरागः 
काषायमुद्रहति यो न च निष्कषायः। 
पात्रं बिभर्ति च गुणैनं च पात्रभूतो 
लिङ्ग वहन्नपि स नैव गृही न भिक्षुः ॥ ४९॥ 


"Hồn ta tuy dó ly gia nhưng ói luyến dục tình chưa dứt 
bỏ, tuy khoác lên người y cò-sơ nhưng nhiễm 6 chua 
cởi bỏ, tuy dong ôm bình bớt khót thự chứ chua thành 
tyu được giới đức. Tuy rồng, hồn ta mang biéu trưng 
(của sự giỏi thoát), nhưng (thet ra) hén chẳng phỏi lờ vị 
fy khưu, cũng chồng phỏi lò kẻ thé tục tol gia.” (49) 


न न्याय्यमन्वयवतः परिगृह्य लिङ्ग 
भूयो विमोक्तुमिति योऽपि हि मे विचारः। 
सोऽपि प्रणझ्यति विचिन्त्य नृपप्रवीरां- 
स्तन्ये तपोवनमपास्य गृहाण्यतीयुः ॥ ५० II 
“Bởi vì ta nghĩ rằng, đối với kẻ đỡ dőn thôn, hơn nda dó 
khoác lên biểu tượng củo sự giỏi thoới, mò lợi lam việc 
sal trái ló điều không thích hợp, ta lợi còn nhớ đến 
những vị quôn vương nổi fiếng dë tù gió khu rừng khó 
hanh vờ quoy trở về lợi gio dinh.” (50) 
झाल्वाधिपो हि ससुतोऽपि तथाम्बरीषो 
रामोऽन्ध एव स च सांकृतिरन्तिदेवः। 
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चीराण्यपास्य दधिरे पुनरंशुकानि 
छित्त्वा जटाश्च कुटिला मुकुटानि बभुः ॥ ५१ ॥ 

“Nhu vị vua xứ Salva (Sơ-Lvớ) cùng với người con trai, 
cũng như vua Ambariea (Árn-bó-ri-só) ngoy có Rama 
Andha (Ramá An-d-hó) vờ Sankrti (San-k-rit] dó gồn 
được làm tiên, Igi cởi bỏ bộ y cờ-sơ khoác lên do qun 
thé tục, sau khi cốt bỏ di cdi bim tóc xoón đỡ đội lên lợi 
cdi vương miện." (51) 


तस्माद्धिक्षारथ मम गुरुरितो यावदेव प्रयात- 
सत्यत्तवा काषायं गृहमहमितस्तावदेव प्रयास्ये । 
पूज्यं  R स्खलितमनसो बिभ्रतः eg- 
नांमुत्रार्थः स्यादुपहतमतेनांप्ययं जीवलोकः ॥ ५२॥ 
"Bởi thë, trong khi Bộc Đợo-sư không ó đổy vì bón đi 
khốt thực, ta nên cởi bỏ y cờ-so, vờ tức tốc rời khỏi nơi 
nờy trở về nhờ. Bởi vì, đối với kẻ có tôm tu hoang mong 
vờ tuệ giớc bị ó nhiễm, mờ lợi khoóc lên người biểu 
Tượng quý coo, thì sẽ không tốt cho những kiếp về sou; 
vò đối với kè mò ước muốn bị tước đoợt thì cũng 
chẳng có gì có trong cuộc dòi hiện hữu này” (52) 


सौन्दरनन्द महाकव्ये नन्दविलापो नाम सप्तमः सर्गः | 
Chuóng thú bey “Lời than vón cua Nanda” 
cüo bộ trường thi “§oundoronondo” 


104 Saundarananda - Phát độ Nanda 


CHƯƠNG 8 


अथ नन्द्मधिरलोचनं गृहयानोत्सुकमुत्सुकोत्सुक॑ | 

अभिगम्य झिवेन च्नुषा रमणः कश्चिदुवाच मेत्रया ॥ १॥ 

Lúc bốy gö, có một vị f khuu, với vẻ một đầy thiện 
cóm, dó đến gèn vò tÙ mån chuyện trò vôi Nanda, lúc 
y ánh mát dang hoang mong, vò mong muốn trở về 
nhà vôi ni ७620096 sục: (1) 


किमिद॑ मुखमश्रुदृ्दिनं हृदयस्थं विवृणोति ते तमः । 

घृतिमेहि नियच्छ विकियां न हि बाष्पश्च saq शोभते ॥ २॥ 

= "Phỏi chóng khuôn met ० dột đồy nước mắt này 
chủng tỏ rằng đệ dong có sự su muộn trong tôm ? Đệ 
phỏi cúng còi lên vờ hóy kèm chế sự xc động, bởi vì 
nước mới vờ sự ơn tinh không tương hợp với nhau.” (2) 


द्विविधा समुदेति वेदना नियतं चेतसि देह एव च 
श्रुतविध्युपचारकोविदा द्विविधा एव तयोश्चिकित्सकाः ॥ ३॥ 

*Cỏm tho (sự khó) được sonh lên bởi hal cóch: liên hệ 
đến tôm hoợc chi liên quan đến thôn. They thuốc chữ 
binh cũng có hơi hong: người thông Thợo cóc phương. 
pháp dó được truyền Mila, vờ kẻ rònh rë trong việc 
chữa tị trực tiếp bồng thuốc men." (3) 
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तदियं यदि कायिकी रुजा भिषजे तृणंमनूनमुच्यतां । 


am हि रोगमातुरो नचिरात्तीव्रमनथंमृच्छति ॥ e 

“Do đó, nếu binh thuộc về thén, bệnh nhôn nên tức thời 
đợt tron niềm tin vào một vị thầy thuốc; bởi vì, nếu giốu. 
aim bệnh finh, thì không boo lôu bệnh nhôn sẽ lêm 
veo tinh thế bốt lợi." (4) 


अथ दुःखमिदं मनोमयं वद्‌ वक्ष्यामि यदत्र भेषजं । 

मनसो हि रजस्तमस्विनो मिषजोऽध्यात्मविदः परीक्षकाः ॥ ५॥ 

“Giờ dóy, nếu sự khổ sở ney do tôm góy nên thì dó hay 
trình bey, huynh sẽ chỉ cho phương thức điều tl thích 
hợp: bởi vì, đối với những trường hợp bệnh gớy nên do 
sự ó nhiễm cúo tôm, người they thuốc cồn hiểu rõ tón 
tường tôm lý vờ phỏi có sự xem xét kỹ lưỡng." (5) 


निखिलेन च सत्यमुच्यतां यदि वाच्यं मयि सौम्य मन्यसे । 


गतयो विविधा हि चेतसां बहुगुह्यानि महाकुलानि च ॥ ६॥ 

“Ney đệ thôn, nếu đệ nghĩ rồng có thé thổ lộ với huynh, 
thì đệ hóy trình bey sự thet cho rõ rêng; bởi vì, sự vón 
hành oda tôm rőt lờ phức top. với nhiều nỗi uổn khúc, 
vờ vô cùng rối rám.” (6) 


इति तेन स चोदितस्तदा व्यवसायं प्रविवक्षुरात्मनः | 


अवलम्ब्य करे करेण तं परविवेशान्यतरदनान्तरं ॥ ७॥ 

Sau đó, được khích lệ bòi vị ty khưu và bàn thôn cũng 
muốn tinh bày ý định ०0० mình, cho nên, Nanda cùng 
M f काळ, toy nếm tay, di sôu vào trong khu rừng đến 
một khu vực khóc. (7) 
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अथ तत्र शुचो लतागृहे कुसुमोद्रारिणि तौ निषेदतुः । 
मुदुभिमृंदुमारुतेरितेरुपगूढाविव EEA: ॥ ८ II 


Rồi Ò nơi đó, hai người ngồi duói một lum छळ! leo tưới 
mát, vôi hoo rởi lÓ tà như lò dong món tón hơi người 
bàng những búp non mềm mọi được mong đến bòi 
những Ion gó diu dòng. (8) 


स जगाद TATANAN घननिश्वासगृहीतमन्तरा | 


श्रुतवाग्विशदाय भिक्षवे विदुषा प्रव्रजितेन दुर्वचं ॥ ९॥ 
Sau đó, giữa những con nức në và hới thồ nàng nề, 
Nanda då nói lên ý định, khó có thể tinh bày bêl một vị 
xuốt gia có học thức, đến vị tý khưu dy lÓ một vị có tí 
sóng suốt trong học tộp vò giỏng doy: (9) 


trai यदि घमंचारिणः सततं प्राणिषु मैत्रचेतसः ¡ 

अधृतौ यदियं हितैषिता मयि ते स्यात्करुणात्मनः सतः ॥ १०॥ 

~ "Điều rõ rệt lờ người ndo hành theo Gióo-phóp thì luôn 
có tóm tù mån đối với chứng sanh: vì hố, huynh dóy lờ 
người lốt vờ có töm thương xót, vộy huynh cồn phởi 
giúp đỡ đệ lờ kè không có ý chí" (10) 


अत एव च मे विशेषतः प्रविवक्षा क्षमवादिनि त्वयि | 

न हि भावमिमं चलात्मने कथयेयं बुवते5प्यसाघवे ॥ ११॥ 

“Cúng chính vì thé, đệ mong muốn chi tình bày riêng 
với huynh, lờ người biết khuyên giỏi điều hay lẽ phỏi: bởi 
vì. đệ không thé nói lên fôm sự này đến những người có 
têm dia không tốt vờ có nội tôm choo động. cho dù 
người óy có tời biện giỏi." (11) 
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तदिदं शूणु मे समासतो न रमे घमंविधावृते प्रियां। 


गिरिसानुषु कामिनीमृते कृतरेता इव किंनरश्वरन्‌ ॥ १२॥ 

“Vey xin hóy nghe đệ trình bey việc này môt cách têng 
quát. là đệ không được hoan hy trong việc thực hónh 
Giớo-phép do sự thiếu vắng người yêu: cũng giống nhu 
lờ loời kinnora, long thong khốp cóc dinh núi, với lòng 
ngộp tròn dau khổ vì thiếu vống finh nhôn.” (12) 


वनवाससुखात्पराड्मुखः प्रयियासा गृहमेव येन मे । 

न हि शमं लभे तया विना नृपतिहींन इवोत्तमश्रिया ॥ १३॥ 

“¢ chối tù sự on lọc trong việc ngụ cu ở rừng vờ chi 
mong muốn trở về nhà, bởi vì vống nòng đệ không 


được hợnh phúc: giống như một vị quôn vương mờ 
không có vinh quong thì cũng không sung sướng. " (13) 


अथ तस्य निशम्य तद्वचः प्रियभायांभिमुखस्य शोचतः । 


श्रमणः स शिरः प्रकम्पयन्निजगादात्मगतं शनेरिदं ॥ १४॥ 

Nghe xong côu chuyện của Nando, tong lúc chang 
dong shu khổ bởi tôm dong nghĩ về người vó yêu dốu, 
MY khuu ốy lốc đồu vò chem rối nói điều này, như lờ 
dang nói vôi chính mình: (14) 


कृपणं बत यूथलालसो महतो व्याघभयाद्विनिःसृतः। 

प्रविविक्षति वागुरां मृगश्वपलो गीतरवेण aaa: ॥ १५॥ 

- "Tội nghiệp thay cho con noi dó được thodt khói sự 
hiểm nguy ghê sợ tù người thg són, lợi thích dua gión 
với böy đèn dé bị đónh lừa bởi tiếng kêu như tiếng hót. 
vò còn muốn choy vëo lợi trong chiếc bóy thú.” (15) 
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विहगः खलु जालसंवृतो हितकामेन जनेन मोक्षितः। 
विचरन्फलपुष्पवदवनं प्रविविक्षुः स्वयमेव पञ्जरं ॥ १६॥ 
“ada đứng như wy. giống như một con chim bị so vào 
WI vờ được một người chuyên lòm việc thiên cửu 
thodt, sau khi dó boy doo khắp khu rừng döy hoo trál, 
lợi còn muốn ty mình chui vờo bey. " (16) 


कलभः करिणा खलूडूतो बहुपझ्डादविषमान्नदीतलात्‌ | 

जलत्षंवशेन तां पुनः सरितं ग्राहवती तितीर्षति ॥ १०॥ 

“ado đứng như vộy, một con voi dó được vol me kéo 
lên khỏi bờ sông döy bùn nguy hiếm, lợi còn muốn lội 
xuống con sông lốm cớ sốu klo một lồn nữ chỉ vì cơn 
khát nước." (17) 


झरणे सभुजंगमे स्वपन्प्रतिबुद्धेन परेण बोधितः। 


तरुणः खलु जातविश्रमः स्वयमुग्रं भुजगं जिघृक्षति ॥ १८॥ 
“ava đúng như vộy, một ada trẻ dong ngủ mô ở trong 
nhờ có rón dữ, dugo một ngưÈi khóc có tí tu đónh 
hức oy. lợi sanh têm nghịch ngợm muốn tU mình nắm. 
giữ con rón dü tgn dy." (18) 


महता खलु जातवेदसा ज्वलितादुत्पतितो बनदुमात्‌ । 

पुनरिच्छति नीडतृष्णया पतितं तत्र गतव्यथो द्विजः ॥ १९॥ 
“ava đúng nhu wy, một con chim dó bay thodt khỏi 
một thôn côy dong b| bốc chóy ở trong rừng bởi mot 
ngọn lửo dÚ dội. vờ đỡ thoớt khỏi hiểm nguy. vån còn 
muốn boy tở lợi vờo trong dóm Mo vì tiếc nuối cói tổ 
dm cua minh.” (19) 
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अवशः खलु काममू्या प्रियया श्येनभयाद्विनाकृतः | 

न धृतिं समुपेति न हियं करुणं जीवति जीवजीवकः ॥ २०॥ 

“Ga đứng như vộy, một con chim do da, không được. 
IV do theo đuổi chuyện ói fình, vờ bị chia cóch với 
người yêu vì nỗi lo sợ góy nên bởi chim dèu hôu, đỡ 
không có được sự fy chủ, còn không biết hổ then, nên 
dành phỏi kéo lê một cuộc sống thỏm thương." (20) 


अकृतात्मतया तृषान्वितो घृणया चैव घिया च चर्जितः । 


अशनं खलु वान्तमात्मना कृपणः श्वा पुनरचुमिच्छति ॥ २९॥ 

“Quở đứng nhu vộy, một con chó đóng thương không 
biết tự lượng sức mình lợi tham lom, không biết hồ then 
lợi chẳng có chút thông minh. nën mới mong muốn ón 
wo lợi thức ón mình dó ói ra.” (21) 


इति मन्मथशोककर्षित॑ तमनुध्याय मुहुर्निरीक्ष्य च । 


श्रमणः स हिताभिकाङ्क्षया गुणवद्वाकयमुवाच विप्रियं ॥ २२॥ 

Với vẻ däm chiêu nhìn lợi Nanda, lúc ốy dong dám 
chìm trong sự sòu muộn bởi yêu đướng, vị ty khuu óy, vì 
mong muốn sự lợi ich cho Nanda, nên mdi nghiêm 
khốc nói lên những lời có gió tị đọo đúc như vèy: (22) 


अविचारयतः शुभाशुभं विषयेष्वेव निविष्टचेतसः | 
उपपन्नमलब्धचक्षुषो न रतिः श्रेयसि चेद्भवेत्तव ॥ Sã II 


- “Do không phôn biệt được tinh vờ bót tinh nên tôm độ 
bị vướng mốc vờo cóc đối tượng cdo gióc quon, vò trí 
kiến của đệ chua được đợt dung hướng: nếu có thé, 
đệ chớ nên Kam cồu khoái lọc d sự tuyệt mỹ." (23) 
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श्रवणे ग्रहणेऽथ धारणे परमार्थावगमे मनःशमे | 


अविषक्तमतेश्चलात्मनो न हि धमेंऽभिरतिविधीयते ॥ २४॥ 

*8ởi vi. đối với kë có nội töm choo động, ti tuệ không. 
được gån liền trong sự học hỏi vờ sự hiéu biết, trong sự 
ghi nhớ vò nhộn thúc được chen lối thượng, trong sự 
thanh tinh củo fôm thức, thi kẻ Gy không thé nờo hưởng 
được hy lọc tuyệt vời cdo Giớo-phóp." (24) 


विषयेषु तु दोषदर्शिनः परितु्टस्य शुचेरमानिनः | 

शमकमंसु युक्तचेतसः FRA रतिनं विद्यते ॥ २५॥ 

“Nhung đối vỏi người thốy được sự bót tinh ở cớc đối 
lượng cua giớc quan, có sự hài lòng toòn diện, trong 
sợch, không ngỡ mon. tôm gồn lền vól cóc việc thiện, 
vờ trí gióc ngộ dó được tiết lớp, tì kẻ Gy không thé 
nẻo không có sự hoon hy trong Giớo-phóp." (25) 


रमते तृषितो धनश्रिया रमते कामसुखेन बालिशः । 
रमते प्रशमेन सजनः परिभोगान्परिभूय विद्यया ॥ २६॥ 


“Kë thơm lam thì tha thich với vë hờo nhodng cua tòi 
sån, kẻ khë doi thì đốm mình trong khoól Ipc yêu 
đương. còn người khôn ngoơn. với tí tuệ thông minh. 
Thì không mang đến vợt chốt, vờ chỉ hoon hy trong sự 
an tinh." (26) 


आपि च प्रथितस्य धीमतः कुलजस्याचिंतलिङ्गधारिणः। 
सदृशी न गृहाय चेतना प्रणतिर्वायुवशाद्विरेरिव ॥ २७ ॥ 


“Hon thé nda, với người có téng töm. khôn ngoan, nêm 
giữ truyền thống vẻ vong cúo gia dinh, thì ý định trở về 
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lợi nhờ lờ không hợp lý: cũng giống như lò sự choo dào 
cdo một ngọn núi trước sức manh của cơn gió lò vô lý 
vey." (27) 


स्पृहयेत्परसंश्रिताय यः परिभूयात्मवशां स्वतन्त्रतां | 
उपशान्तिपथे शिवे स्थितः स्मृहयेद्दोषवते गृहाय सः ॥ २८॥ 


“Đối với người không quan tôm đến sue ॥ củo bón 
thôn, đến sự tự chủ ००० cớ nhôn, lợi thích thú trong sự. 
gốn bó với kẻ khóc, thì kë dy, dù đong đứng trong dao 
lộ thánh thiện củo sự tịch tinh, cũng lợi hom Thích trở về 
nhờ lờ nơi chốt chứa döy phiền nõo. " (28) 


व्यसनाभिहतो यथा विशेत्परिमुक्तः पुनरेव बन्धनं । 

समुपेत्य वन॑ तथा पुनगृहसंज्ञ॑ मृगयेत बन्धनं ॥ २९॥ 

“Giống như một người dó được thoát khỏi cỏnh tù 
ngục, nhưng đốn khi gdp chuyện rủi ro lợi quoy trở về 
sống trong cỏnh giam còm; cứng tương tg như thế dy, 
một người đỡ dốn thôn vào sống ở trong rừng, lợi còn 
muốn theo đuổi trở lợi sự ròng buộc trong cuộc sống tol 
gio." (29) 


पुरुषश्च विहाय यः कलिं पुनरिच्छेत्कलिमेव Sd | 

स विहाय भजेत बालिशः कलिमूतामजितेन्द्रयः परियां ॥ ३०॥ 
“Một nam nhón, khi đỡ thoát khỏi điều tệ hai, lal mong 
muốn quay lợi lèm nô lệ cho những điều tệ hai Gy; thì 
cũng chính kẻ ngu khờ ốy, khi đỡ tù bỏ người yêu lờ 
mềm mống củ những điều tệ hal, lợi có thể quy luy 
nòng, chỉ vì không thể khuốt phục được cóc gióc quan 
cơ chính mình." (30) 
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सविषा इव संश्रिता लताः परिमृष्टा इव सोरगा गुहाः | 

विवृता इव चासयो धृता व्यसनान्ता हि भवन्ति योषितः॥ ३१॥ 

"Bởi vi nd nhón lờ mốu chốt duo đến bốt hanh, ví nhu 
giống gidy leo với chốt độc hal nếu sờ vòo. vi như 
những hong sôu dy rån rét nếu vào thám hiểm, ví như 
१00 gươm dÓ rút ra khỏi vỏ nếu cham đến, tốt cỏ đều 
ló những mốu chốt duo đến hiểm nguy. " (31) 


प्रमदाः समदा मदप्रदाः प्रमदा वीतमदा भयप्रदाः | 

इति दोषभयावहाश्च ताः कथमहीन्ति निषेवनं नु ताः ॥ ३२॥ 

“NG nhôn khi có cơn dom mê nhục dục sẽ đem lợi sự 
soy đốm, vờ nữ nhôn với sự dam mê nhục dục không 
còn sẽ đem lợi điều lo ngợi. Như thé, nữ nhôn chỉ lờ 
nguồn gốc củo tội lỗi vờ nỗi lo ngợi, thế thì tol sao nữ. 
nhôn lợi sung đóng dé mờ thôn côn ? " (32) 


स्वजनः स्वजनेन भिद्यते सुहृदश्चापि सुजनेन यत्‌। 
परदोषविचक्षणाः झठास्तदनायांः प्रचरन्ति योषितः ॥ ३३॥ 

"Nữ nhôn thường x60 quyệt, đối xÚ të boc, khéo nhộn 
biết yếu điểm củo kẻ khóc, vì họ mờ thôn quyến vờ 
Thôn quyến chia rë với nhau, thộm chí cỏ bọn bè thôn. 
tin cũng chia rë ën nhau nda." (33) 


कुलजाः कृपणीभवन्ति यद्यदयुक्त प्रचरन्ति साहसं । 


प्रविशन्ति च यचमूमुखं रभसास्तत्र निमित्तमङ्गनाः ॥ ३४॥ 

"Trong trường hợp này, nữ nhón lờ đối tượng nguy hiểm; 
vì họ mờ những chàng trai xuốt thôn gia dinh giu có 
trở nên the thởm, hành động Thiếu suy nghĩ vờ không 
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thích hợp, lợi còn dén thốn ०० việc đối địch với dám 
quên thù.” (34) 


वचनेन हरन्ति वल्गुना निझितेन प्रहरन्ति चेतसा । 


मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हालहलं महद्विषं ॥ ३५॥ 


“NÜ nhén lôi cuốn bồng lời nói thanh too và chinh phuc 
nhờ vào tôm ý sốc sỏo. Ó đều môi chót lưỡi của nữ 
nhôn lò một ngọt, nhưng chốt độc dữ ton chết người 
chốt chúa ở trong tim." (35) 


प्रदहन्दहनो$पि गृह्यते विशरीरः पवनोऽपि गृह्यते । 


कुपितो भुजगोऽपि गृह्यते प्रमदानां तु मनो न गृह्यते ॥ ३६॥ 

“Them chí một ngọn lửa dong cháy bùng còn bị dộp 
चि. hêm chí môt ngọn gió vô hình còn bị còn lợi, hêm 
chi một con rắn dữ ton dang cơn thịnh nộ còn bị chế 
ngự, nhưng tôm ý nữ nhỗn thì không cóch nòo hiểu 
được." (36) 


न वपुरविमृशन्त न Bi न मतिं नापि कुं न विक्रमं । 
प्रहरन्त्यविशेषतः स्तरियः सरितो ग्राहकुलाकुला इव ॥ ३७॥ 

“Không cóch nào hiểu được nữ nhôn qua cơ thé, bêl 
sốc dep, hay tôm lý. luôn cỏ bởi gio tộc, hoy nhờ vào 
phổm cóch. Nữ nhón tương tg nhau ở một điểm lờ họ 
giống như những giòng sông có chia đồy những bày 
có sốu." (37) 

न वचो मधुरं न लालनं स्मरति स्री न च सोहृदं क्वचित्‌ । 

कलिता वनितेव चञ्चला तदिहारिष्विव नावलम्ब्यते ॥ ३८ ॥ 
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“Bốt cứ ở nơi dôu, đều nữ nhôn quan tim đến không 
hỏi lờ lời dlu ngọt, không phỏi lờ sự mon trón, Cũng 
Chồng phỏi lò sự hương yêu: ngay có nữ nhón có ७60 
dục vån có tôm tánh bốt thường. Bỏi thế, Ở thế gion 
này. chớ có tin cộy nữ nhón, cũng giống như lờ chớ có 
tin cộy kẻ thù vộy." (38) 


अददत्सु भवन्ति नमंदाः प्रददतसु प्रविशन्ति विश्रमं । 


प्रणतेषु भवन्ति गर्विताः प्रमदास्तूप्तराश्व मानिषु ॥ ३९॥ 

*Nữnhôn thường cba gión với những ai không quò cóp, 
nhưng với những người có phổm våt họ lợi làm ra vẻ 
kiểu cóch, Còn với những người ninh bg họ lèm ra vè 
kiêu kỳ, vờ họ tỏ ra hết lòng biệt dói đối với những người 
được trọng vọng." (39) 


गुणवत्सु चरन्ति भतृंवद्रणहीनेषु चरन्ति qaqa । 
धनवत्सु चरन्ति तृष्णया धनहीनेषु चरन्त्यवज्ञया ॥ ४०॥ 


विषयाद्विषयन्तरं गता प्रचरत्येव यथा हृतापि गौ: । 
अनवेक्षितपू्वंसौहदा रमते s=m गता तथाङ्गना ॥ ४१॥ 


“Gióng như môt con bò cái, dù dë được (mục đồng) 
canh giữ; vån di di lợi kal fù nơi này đến nơi khóc đề ón 
có; cũng giống như thế dy. nữ nhôn không quan tôm 
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dén người yêu cũ më lợi di đến với người khóc để 
hưởng niềm vui thú.” (41) 


प्रबिझन्त्यपि हि ख्रियश्चितामनुब्नन्त्यपि मुक्तजीविताः । 


अपि बिश्नति नैव यन्त्रणा न तु भावेन वहन्ति सौहृदं ॥ ४२॥ 


“Bởi vì, tuy rằng nữ nhỡn bước lên giòn hòa, tuy rêng họ 
có lòng gồn bó vờ tù bỏ mang sống, tuy rồng họ tuón 
Theo những đều cóm doón, nhưng họ vón không thet 
lòng vól người bọn đường củo chính mình. " (42) 


रमयन्ति पतीन्‌ कथंचन प्रमदा याः पतिदेवताः क्वचित्‌ । 


चलचित्ततया सहस्रशो रमयते हृदयं स्वमेव ताः ॥ ४३॥ 


*Đối với những nữ nhôn xem chồng như thiên thồn, vờ 
đem lợi niềm khoái lo! cho chồng với bồng mọi cách 
vờ bết cử ở nơi dóu, nhưng với tôm tánh bốt thường, ho 
vón tgo khoái lọc riêng cho chính họ có ngòn lồn. " (43) 


अपचं किल सेनजित्सुता चकमे मीनरिपुं कुमुद्वती । 

मृगराजमथो बृहद्रथ प्रमदानामगतिनं विद्यते ॥ ४४॥ 

“Truyèn thuyết ké rồng con gói của Senajit (Së-nó-jlf) 
thương một người ७० cốp ha tiện, Kumuduatt (Kủ-mú- 
đvớ-ï) thương một ngư dôn, Brhadrathà (Bi-hó-đró- 


tha) yêu một con su tù; như thé, không một hành động 
nào mờ nữnhên lợi không dám Èm.” (44) 


कुरुहैहयवृष्णिवंशजा बहुमायाकवचोऽथ झम्बरः | 
मुनिरुग्रतपाश्व गौतमः समवुरवनितोद्धं रजः ॥ ४५ ॥ 
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“Cóc vị công tử giòng ho Kuru Kiri) Haihaya (Hoi-hó- 
yó} Vrsni (V-ri-s-ni} luôn cỏ phi nhón Sambara [Sórn-bó- 
rd) với nhiều ००० ७०० chú linh nghiệm, vờ có vị ón x 
Gautama (GQu-fó-mó| với sự khổ hanh phi thường, đều 
b| ô nhiễm góy nên bởi nữ nhón." (46) 


अकृतज्ञमनायंमस्थिरं वनितानामिदमीदृशं मनः | 

कथमहंति तासु पण्डितो हृदयं सञ्जयितुं चलात्मसु ॥ ४६॥ 

“Tóm tánh cdg nữ nhén thường bội bọc, kém còl, vd 
hốt thường. Tal sao một người có tri tug lợi có thé gön 
bó tới tm mình vờo những nữ nhón có tónh fình choo 
đỏo như thế ốy ? " (46) 


अथ सूक्ष्ममति R लघु तासां हृद्यं न पश्यसि | 
किसु कायमसङ्गृं स्रवदवनितानामशुचिं न पश्यसि ॥ ४७॥ 


*Nếu đệ không thé nhộn ra được trái tim cửa nữ nhón 
ló nhẹ do, lợi hòl hot, vờ 16 hal góp hal lồn, không It thì 
nhiều không lẽ đệ không nhộn thốy được cơ thé của nd 
nhón lờ bốt tinh. lờ nơi chốt chlo vờ tiết ra những chốt 
oo bồn ?* (47) 


यदहन्यहनि प्रधावनैर्वसनेश्चाभरणैशच संस्कृतं | 


अशुभं तमसावृतेक्षणः sprdì गच्छसि नावगच्छसि ॥ ४८॥ 

"Bỏi vì đệ không biết được rồng sự quan sót cúo độ dó 
bi sự mê më che éng, cho nên, điều độ cho rêng lờ vẻ 
yêu kiều cũng chỉ lờ sự bốt tinh, dé due khéo che doy 
bởi sự tắm ria hàng ngờy, bởi lya lò, vờ cóc đồ trong 
sức." (48) 
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अथवा समैषि तत्तनूमञुभा त्व न तु संविदस्ति ते । 
सुरभिं विदधासि हि क्रियामशुचेस्तत्प्रभवस्य शान्तये ॥ ४९॥ 


“Có lẽ đệ cũng nhộn biết rêng cơ thé của nữ nhôn lờ 
bối tịnh, nhưng chống quo đệ thiếu sự sóng suốt; bởi vì, 
đệ chỉ quan tôm đến cử chỉ duyên dóng më bỏ qua 
bón chốt do bổn thet sự củo cơ thể họ." (49) 


अनुलेपनमञ्जनं स्रजो मणिमुक्तातपनीयमंशुकं । 

यदि साधु किमत्र योषितां सहजं तासु विचीयतां शुचि ॥ ५०॥ 

"Nếu cóc thd phốn son, vòng hoa, đó quy, ngọc tral, 
vòng, vờ xiêm y lờ 161 đẹp, vộy thì ở dey, cói gì là bón 
thé nguyên thủy củo nữ nhôn ? Cói gì đẹp dë được fim 
Thốy ở nơi họ ?" (50) 


मलपङ्कधरा दिगम्बरा प्रकृतिस्यैनंखदन्तरोमभिः। 


यदि सा तव सुन्दरी भवेन्नितं तेऽद्य न सुन्दरी भवेत्‌ ॥ ५१॥ 

'Nếu nèng Sundari ००० dë vån còn giữ trên thôn thé 
những cóu đốt vờ bul bêm, không xiêm y, với móng toy 
chôn, rêng, tóc ở trong thói tự nhiên chua trong điểm, 
thì đệ sẽ không thốy nòng đẹp nda." (51) 


स्रवतीमशुचिं स्पृशेच्च कः सघृणो जर्जरभाण्डवत्स्रियं | 


यदि केवलया त्वचावृता न भवेन्मक्षिकपन्नमात्रया ॥ ४२॥ 


“Và nếu như nữ nhân không được phủ lên mot lớp da 
chỉ dey như cónh của một con rồi, thì với bón tónh 
miệt thị, nom nhàn nèo lợi có thé sờ đến nữ nhôn với 
những chết tiết ra do bổn, giống y như lò một hũ mốm 
bị vỡ vộy ? ” (52) 
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त्वचवेष्टितमस्थिपञ्जरं यदि कायं समवेषि योषितां । 


मदनेन च कृष्यसे बलादघृणः खल्वधृतिश्च मन्मथः ॥ ५३॥ 

"Nếu đệ biết được rêng thôn thé ००० nữ nhón chỉ lờ 
một bộ xương được boo bọc bởi một lớp d mò A 
vốn còn bị lõi cuốn do mónh lực củo sy dom má: như 
thế, một người khi đỡ yêu, thì không còn sự miệt fr và 
cũng không còn ty chủ nữa." (53) 


शुभतामशुभेषु कल्पयन्नखदन्तत्वचकेशरोमसु । 

अविचक्षण किं न पश्यसि प्रकृतिं च प्रभवं च योषितां ॥ ५४ u 
“Néu đệ dó bi mê món rồi cho rồng những fhử bốt tịnh 
nhu móng, rêng, da. tóc. lông kia lờ đẹp đê, thi hôl onh 
chóng rë dol kia ơi, bộ đệ không nhộn thức được bón 
'Chốt thot sự vờ nguồn gốc củo nữ nhôn hoy soo ?" (54) 


तदवेत्य मनःरीरयोर्वनिता दोषवतीर्बिशेषतः । 

चपलं भवनोत्सुक॑ मनः प्रतिसंख्यानबलेन वार्यंतां ॥ ५५॥ 

“BÒ thế, đệ phỏi biết rồng nữ nhôn có nhiều khuyết 
điểm thuộc về linh thồn lỗn ॥ xóc một cóch có biệt. 
Với công nóng của sự quón xét, độ hóy düt bỏ ý định 
mong muốn tỏ về nhờ nông nỗi ốy đi" (55) 


श्रुतवान्मतिमान्‌ कुलोद्वतः परमस्य प्रशमस्य भाजनं । 

उपगम्य यथातथा पुननं हि भेत्तुं नियमं त्वमहौसि ॥ ५६ ॥ 

"Bởi vì đệ lờ người có học thức, thông minh, xuốt thôn 
gio dinh danh gå có mực dich lò sự fich tinh 16i 
thượng. độ cử nhu thế mó duy tri sự tu tp, không nên 
bỏ cuộc nữa ching." (56) 
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अभिजनमहतो मनस्विनः प्रिययशसो बहुमानमिच्छतः । 

निघनमपि वरं स्थिरात्मनइच्युतविनयस्य न चैव जीवितं ॥ ५७॥ 
*Đổi với nom nhén thuộc dòng dõi cao song, có tri tuệ 
vờ danh vọng, ước muốn hoài bdo lớn loo, thi tuy rồng. 
chết nhưng có được tôm ý kiên định, còn hơn lờ sóng 
còn nhưng sự tu tộp bị đồ vỡ." (59) 


बडवा यथा हि कचं प्रगृहीतचापो 
निन्द्यो भवत्यपसृतः समराद्रथस्थः | 
भैक्षाकमभ्युपगतः परिगृह्य लिङ्ग 


lầm भवति कामहतेन्दरयाश्चः ॥ ५८॥ 


“Bởi vì, giống như một nam nhôn khoóc lên chiến bdo, 
cồm cung đứng trên xe ngựo rời bởi chiến trường choy 
trốn, thi thột lò đóng chê bat: cüng †Ương tg như thé, 
một người đỡ khoác lên biéu tượng y cò-sơ vờ thònh 
tyu phổm họnh ly khưu, lợi dé cóc gióc quan ví như 
luốn më, bị xóm chiếm bởi sự dom mê dục tinh, thì 
cũng đóng chê trách lắm!" (49) 


हास्यो यथा च परमाभरणाम्बरस्रग्‌ 
भक्ष चरन्धृतधनुश्चलचित्रमौलिः। 
वैरूप्यमभ्युपगतः परपिण्डमोजी 
हास्यस्तथा गृहसुखाभिमुखः सतृष्णः ॥ ५९॥ 
'Cũng giống như một người đi xin Gn, lợi mang trên 


người cung tên, tràng hoa. y phục, vờ dò trong sức hóo 
hang, thêm vào cái búi tóc dung duo đủ mau sốc rực 
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rỡ thì thet dáng nyc cười: cúng y như thé óy, một nam 
nhân dó ००० dhu, móc y hogi sốc, sống bồng thúc ón 
do người khóc bố thí, ipi khát khơo quay trở về với 
những khoói lọc cua đời sống toi giơ thì cũng đóng 
cười thay!” (49) 


यथा स्वन्नं भुक्तवा परमशयनीयेऽपि शयितो 
वराहो निर्मुक्तः पुनरशुचि धावेत्परिचितं | 
तथा श्रेयः शुण्वनप्रशमसुखमास्वाद्य गुणवद्‌ 
बनं शान्तं हित्वा गृहमभिलपेत्कामतृषितः ॥ ६० ॥ 
“Gióng như một con lợn, được ón thực phóm ngon 
lònh, mee du được cho ngủ trên chó nêm sạch sẽ, 
nhưng khi được thở rêng vån choy trở về lợi khu vực 
quen thuộc nhưng bổn thiu ००० nó: cũng như thé óy, 
một người có phổm cách, được ging doy điều hoy lë 
phỏi, dong tón hưởng niềm on lọc củo sự teh tinh, lợi 
tù bỏ khu rừng thanh vồng, oo ước trở về lợi nhờ chỉ vì 
khoo khớt chuyện yêu đương!" (60) 


यथोल्का हस्तस्था दहति पवनप्रेरितशिखा 

यथा पादाकान्तो दशति भुजगः कोघरभसः | 
यथा हन्ति व्याघ्रः RRR गृहीतो गृहगतः 

तथा खीसंसर्गो दहुविधमनथांय भवति ॥ ६१॥ 


“Giống như một ngọn duóc. được cồm ở toy. sẽ lêm 
phỏng khi ngọn Úo bị gió hồi ngược lợi; giống như môt 
con rón, khi giộn dữ thường rốt nhanh nhẹn, sẽ cón khi 
bị chôn dap tring: giống như một con cop bị böt vd 
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nuôi ở trong nhà, mộc dù còn nhỏ cũng giết người 
được; cũng như thế ốy, thôn cộn với nữ nhôn thì bốt lợi 
về nhiều met: " (61) 


तद्विज्ञाय मनःशरीरनियतान्नारीषु दोषानिमान 
मत्वा कामसुखं नदीजलचलं क्लेशाय शोकाय च । 
दृष्टवा दुबंलमामपात्रसदृशं मृत्यूपसष्टं जगत्‌ 


निर्मोक्षाय कुरुष्व बुद्धिमतुलामुत्कण्ठितुं नाह॑सि ॥ sa u 
"Như thé, khi dó thóu rõ những khuyết điểm liên quan 
đến tôm tánh vờ thôn ॥ củo nữ nhôn, khi đỡ hiểu 
được khoói lọc yêu đương rồi sẽ quo đi như nước chóy 
Ó giòng sông còn đem lợi những ưu tư shu muộn, vờ khí 
đỡ nhộn thúc được rồng thế gian ney lờ mong manh, 
lờ hong ó củo bệnh tớ, và bị công kích bởi tù thòn; do. 
đó, đệ chớ nên hối tiếc, vì mye dich gii thoớt hay tu 
tp để đợt được sự gióc ngộ vô song. " (62) 


सौन्दरनन्दे महाकव्ये खीविघातो नानाष्टमः सर्गः | 
Chướng thú tóm “Chudng ngợi tù nữ nhân" 
củo bộ trưởng thì “Saundorananda” 
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CHƯƠNG 9 


अयैवमुक्तोऽपि स तेन भिक्षुणा जगाम नेवोपशमं प्रियां प्रति | 

तथा हि तामेव तदा स चिन्तयन्न तस्य शु्राव विसंज्ञवद्दचः ॥ १॥ 
Giờ đôy, mộc du dó được vị ty khuu ốy khuyên giỏi 
như thế, Nondo vŠn không thổ nguôi được hình bóng 
người yêu, cũng vì Nanda luôn nghĩ đến chỉ có một 
minh nòng như ngôy như dal, nên không Kng nghe lồi 
nói củo M ty khuu dy, (1) 


यथा हि वेद्यस्य विकीषंतः शिवं वचो a :Tgif मुमुषुरातुरः । 

तथैव मत्तो बलरूपयोवनेहितं न जग्राह स तस्य तद्वचः ॥ २॥ 

Bòi vì, giống như một người bị bệnh chỉ muốn chết đi, 
không thèm nghe lời khuyên ठी lònh cto vị thồy thuốc. 
muốn củu sống gõ; cũng như thế áy, Nanda vì hứng 
knot với sy têng kiện, vẻ xinh đẹp, vò sự trẻ rung, nên 
không nghe lồi khuyên bdo hữu ích của vị fy khưu ốy. (2) 


न चात्र चित्रं यदि रागपाप्मना मनोऽभिभूयेत तमोवृतात्मनः । 

नरस्य पाप्मा हि तदा निवर्तते यदा भवत्यन्तगतं तमस्तनु ॥ ३॥ 
'Vốn dë này cũng không có gì lo nếu bón thôn còn ó 
trong vòng vô minh, tôm bị chế ngự bởi sự ó nhiễm cua 
dục tinh; bòi vị, chỉ khi nòo mỏng vô minh bị xuyên 
thủng vò tiêu hoại di, thì khi dy sự ó nhiễm của con 
người mdi ngừng lợi. (3) 
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ततस्तथाक्षिप्तमवेक्ष्य तं तदा बलेन रूपेण च योवनेन च । 


गृहम्याणं प्रति च व्यवस्थितं शाशस नन्दं श्रमणः स झान्तये ॥ ४॥ 
Sau đó, khi nhàn théy Nanda quá ġo tưởng vòo sự tráng. 
kiện, vẻ xinh đẹp, và sự trẻ trung, kai dứt khoót trong việc 
quay trỏ về nhà, nên vị sa môn dy mới hướng dèn thêm. 
cho Nondo về sự tịch tinh: (4) 


बलं च रूपं च नवं च यौवनं तथावगच्छामि यथावगच्छसि । 


अहं त्विदं ते त्रयमन्यवस्थितं यथावबुध्ये न तथावबुध्यसे ॥ ५॥ 

~ “Vë sự tráng kiện, vẻ xinh dep, vờ sự trẻ trung †ươi mót 
dy, đệ hiều như thế nào thì huynh cũng biết như thé dy. 
Tuy nhiên, điều mờ huynh dó chứng ngộ được là bơ 
rang thói dy củ độ chỉ có tánh cóch tam thời, thì độ 
còn chua thốu hiểu. (5) 


इदं हि रोगायतनं जरावशं नदीतटानोकहवचलाचलं । 


न वेत्सि देहं जलफेनदुर्बल॑ बलस्थतामात्मनि येन मन्यसे ॥ ६॥ 


“Bol vì đệ không biết rồng thôn thé lờ hong 6 cua tet 
bệnh, lờ đối tượng cua sự giò, mỏnh moi như bot nước, 
vò bốp bênh như cây mọc ven sông; cho nên, đệ mới 
nghĩ rằng sự rêng kiện của cơ thể lờ trường tồn." |6) 


यदान्नपानासनयानकमंणामसेवनादप्यतिसेवनादपि । 


झरीरमासन्नविपत्ति दृद्यते बलेऽभिमानस्तव केन हेतुना ॥ ७॥ 

“Một điều hiển nhiên lờ cơ thé phỏi gónh lốy sự khó 
Chju bởi sự thói quá, hog thiếu hụt cdo cóc hònh động. 
như dn, uống, ngồi, di, thì bởi lý do gì mờ đệ lợi ty hào 
về sự tráng kiện cdo minh? ™ (7) 
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हिमातपव्याधिजराक्षुदादिभियंदाप्यनर्येरेपनीयते जगत्‌ । 

जलं शुचौ मास इवार्करदिमभिः क्षयं maa किं IRA मन्यसे ॥ ८॥ 
"Thế gian này dong bi tan phó bởi những tơi hoo như lờ 
lọnh, nóng. binh. giò, đói कळ. v.v...fương 10 nhu ánh 
nồng mat trời lòm khô nước trong mùa nóng nực. Này 
anh bon fy món về sự trồng kiện kia ơi, độ suy ngh? thé 
nào trong khí bổn thôn của chính đệ dong bị tèn Ig 
dồn dồn như thế ? " (8) 


त्वगस्थिमांसक्षतजात्मकं यदा शरीरमाहारवशेन तिष्ठति । 

अजस्रमातं सततप्रतिकियं बलान्वितोऽस्मीति कर्थ विहन्यसे ॥ ९॥ 
“Trong khi cál cơ thé được cốu too bởi do, xương, thit, 
máu lồn lợi nhờ vào nóng lượng xuốt phát từ thức ón, 
ký phỏi chịu sự khổ sở trin miền, vờ luôn luôn cồn sự 
bồi đốp, thì lợi sao đệ lợi ġo tưởng rằng: ` Ta có sức 
manh “nhỉ ? * (9) 

यथा घटं मृन्मयमाममाश्रितो नरस्तितीर्षेतक्षुभितं महार्णवं । 

समुच्छूयं तद्ददसारमुद्रहन्बलं व्यवस्येद्विषयारय॑मुद्यतः ॥ १० ॥ 
“Giống như một nom nhôn, bám viu vờo một cới chum 
bồng đốt chua nung. lợi 00 ước vượt quo đợi dương 
trong mùa biển động: cùng tinh chốt ốp, trong khi độ 
chỉ có một cơ thề yếu đuối. được tổng hợp bởi nhiều 


thành phen, lợi nghĩ rồng mình có sức mọnh vờ còn 
khao khớt theo dul sốc tròn 7००." (10) 


झरीरमामादपि मून्मयादटादिदं तु निःसारतम॑ मतं मम | 
चिरं हि तिष्ठेद्रिधिबड्धतो घटः समुच्छूयोऽयं सुधृतोऽपि भिद्यते ॥ ११॥ 
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“Tuy nhiên, huynh nghĩ rêng cái chum lòm bêng đốt 
kia, móc dù chuo được nung vån có gid trị hơn thén 
Thể này: bởi vì, cái chum kia nếu được giữ gìn đúng 
cách sẽ fòn tai lôu dời, còn thôn thé được tổng hợp 
này. cho dù có được khéo léo bào dưỡng chống nữc, 
cũng sẽ tón ta dồn." (11) 


यदाम्बुभूवाय्वनलाश्व धातवः सदा विरुद्धा विषमा इवोरगाः। 
भबन्त्यनर्थाय झरीरमाश्रिताः कथं बलं रोगविधो व्यवस्यसि ॥ १२॥ 


“Giống như cóc con rön dữ tan giết hal lỗn nhou, cóc. 
nguyên tő như lờ nước, đốt. gió, Wa kết hợp lợi thành 
thôn thé chỉ để sanh lên toi hoo, bởi vì chúng luôn luôn 
đối nghịch với nhau. Soo độ lợi cho rồng lờ tráng kiện, 
trong khi bón thôn lờ đối tượng củo tột bệnh ? " (12) 


प्रयान्ति मन्त्रः प्रशमं भुजंगमा न मन्ञसाध्यास्तु भवन्ति घातवः। 


क्वचिच्च कंचिच दशन्ति पन्नगाः सदा च सवं च तुदन्ति धातवः ॥१३॥ 
“Nhung loời rên còn bị ru ngủ bởi những chú thuới, còn 
những nguyên tố cốu thònh cơ thể thì không bị chú 
Thuột chính phục. Lodi rón chỉ cồn một đôi người vờ tùy 
lúc, còn những nguyên !ó lợi tốn công không phôn biệt 
người nờo vờ bốt kề thời gian! " (13) 


इदं हि शय्यासनपानमोजनेगुंणेः शरीरं चिरमप्यवेक्षित॑ । 


न मर्षयत्येकमपि व्यतिक्रमं यतो महाशीविषवत्प्रकुप्यति ॥ १४ II 


*Bởi vi, than thể này tuy được tồn tgi một thời gian dàl 
nhờ vòo những hành động Thích hợp như ón, uống. 
ngồi. nèm, nhưng không thé chịu đựng được sự lom 
dụng, cho dù chỉ một chút thói cũng sẽ trở bệnh ngoy; 
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Tương tg như bón chốt của con rồn, nó sẽ cồn lợi khi bị 
dóm đẹp lên cơ thể." (14) 


यदा हिमार्तो ज्वलनं निषेवते 
हिमं निदाघाभिहतोऽभिकाङ्क्षति | 
gata sa सलिलं तृषान्वितो 


बल॑ कुतः किं च कथं च कस्य च ॥ f4 l 
“Khi bị khổ sở vì lọnh thì dùng đến Ia, khi bị hònh hg bởi 
sức nóng thì tầm cồu sự mat mẻ. khi đói thì kiếm thức 
dn, khi khát thì fim nước uống: vộy thì do dóu có sự 
tráng kiện ? Sự tráng kiện lờ gì ? Lam thé nào đổ có slo 
manh ? Và ơi lờ chủ nhôn cua sức mợnh dy?" (15) 


तदेवमाज्ञाय शरीरमातुरं बलान्वितोऽस्मीति न मन्तुमहोसि । 
असारमस्वन्तमनिश्चितं जगजगत्यनित्ये बलमव्यवस्थितं ॥ १६॥ 
“Khi hiểu được thôn ney lờ bệnh hoon nhu thé rồi, đệ 
không thề nghĩ rồng: Ta có sự tráng kiên. Thôn thé ndy 
là yếu duối, không thuộc oi cỏ, vờ không vĩnh cửu. Ó 
rong cuộc đời vô thường ney, sự tráng kiện không tồn 
tai mới" (16) 


कव कार्तवीर्यस्य बलाभिमानिनः सहस्रबाहोबंलमर्जुनस्य तत्‌। 

चकर्त बाहुन्युधि यस्य भार्गवो महान्ति झङ्गाण्यशञनिगिरेरिव ॥ १७ II 
“Arjuna Kartavirya (A+4Ú-nó Ko-r-1ó-vi-r-yó) có ngón 
cánh toy vờ kiêu công bởi sức manh củ minh. Dôu lò 
sự cường trớng củo ching, khi bị Bhargava (Bho+-Gó- 
vớ) chém đứt những cónh tay trong trộn tiền, giống nhu 
ló tio sét đónh đồ những dinh núi khổng lồ vộy ?" (17) 
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क्व तद्वळं कंसविकर्षिणो हरेस्तुरजराजस्य पुटावमेदिनः । 

यमेकबाणेन निजन्निवान्‌ जराः क्रमागता रूपमिवोत्तमं जरा ॥ १८ Ë 
“Krsna IK-ri-s-nó) lờ kë dó hënh hg Karisa (Kam-só) và 
xuyên thing hờm củo vị chúa 16 cóc loời ngya. Vóy 
dôu lờ sự cường tráng củo người khi bị Jara Uó-ro) đónh. 
bal chỉ bồng một múi tên, tương 19 như sự giờ sẽ làm 
tòn tọ sốc đẹp tuyệt trồn chỉ với thời gion ? " (18) 


दितेः सुतस्यामररोषकारिणश्चमूरचेवां नमुचेः क्व तद्वरं | 

यमाहवे कुद्धमिवान्तक॑ स्थितं जघान फेनावयवेन वासवः॥ १९॥ 
*Namwei INó-mú-cl) con trai của Diti (Oi), rang ró 
trong đoờn qudn khiến cóc thiên thồn phỏi nổi gin. 
9०० lờ sự cường tráng củo chóng, bởi vì trong cuộc 
giao tranh, Vasaua (Vo-sớ-vớ) dó giết chóng chỉ bằng 


một bêl nước miếng; vò trước khi đi vào cdl chết dường. 
như chàng rốt tức tối 2 " (19) 


बलं कुरूणां क्व च तत्तदाभवद्‌ युधि ज्वलित्वा तरसौजसा च ये। 


समित्समिद्धा ज्वलना इवाध्वरे हतासवो भस्मनि पर्यवस्थिताः ॥ २०॥ 


“Anh em Kaurava IKou-ró-vd) rang ró trong chiến trộn 
nhờ sự nhơnh nhẹn vờ lực lưỡng, như lờ ngọn lủg được 
khơi sóng trong buổi lễ tế thën nhờ vào những súc gỗ. 
Dôu lờ sự cường tráng cua họ khi chỉ còn lợi dóm tro 
tòn sau khi tù bỏ mong sống ? " (20) 


अतो विदित्वा बलवीर्यमानिनां बलान्वितानामवमर्दितं बलं । 
जगजरामृत्युवदां विचारयन्बले$मिमानं न विधातुमहंसि ॥ २१॥ 
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“Do đó, khi biết rồng sự cường tráng cdo những người 
có súc mọnh, lợi kiêu mọn bởi sự cường tráng vờ dũng 
cóm, rồi cũng bị tiêu hogi; vờ nhộn thúc được quyền. 
lực cdo sự giờ vờ sự chết ở trong thế gian nờy, đệ chớ 
nên tò ra fy món về sự cường trång cdo mình nda." (21) 


बलं महद्वा यदि वा न मन्यसे FOA युद्ध सह RPA: । 

जयश्च तेःत्रास्ति महच ते बलं पराजयश्थेद्दितथं च ते बलं ॥ २२॥ 
*Nếu đệ cho rằng sự cường tráng củo mình lờ vĩ đợi, 
hoc không nghĩ như thế chóng na, độ hóy nên tiến 
hành cuộc chiến tranh với cóc gic quon. Trong cuộc 
chiến nờy, nếu đệ lờ người chiến thống thì sự cường 
tráng của đệ thớt vĩ đợi. còn nếu độ thua cuộc thì sy 
cường tráng cdo đệ không có gì cỏ.” (22) 


तथा हि वीराः पुरुषा न ते मता जयन्ति ये साश्वथद्दिपानरीन्‌ । 

यथा मता वीरतरा मनीषिणो जयन्ति लोलानि षडिन्द्रियाणि ये ॥ २३॥ 
"Bồi vì, những người chiến thống được đội quón thù 
nghịch có döy đủ ngực, xe, và vol cũng không được 
xem lờ những người dũng mớnh, mờ chỉ những người 
có trí tuộ, chế ngự được sóu cón luôn ७०० động, mới 
xứng đóng hơn đề được gọi ó anh hing.” (23) 


अहं वपुष्मानिति यच मन्यसे विचक्षणं नैतदिद॑ च गृह्यतां | 

क्व तद्वपुः सा च वपुष्मती तनुगंदस्य शाम्यस्य च सारणस्य च ॥२४॥ 
“Và điều mờ độ nghĩ rồng: To có thôn hình dep; quan 
diém dy không nên chốp Thủ. Đôu lờ cdi sắc dep ốy ? 
Vë đều lờ thôn hình đẹp dë cdo Gada (Gó-đó), Samba 
(Som-bó) vờ Sarana (So-rồ-nó) 2 * (24) 
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यथा मयूरश्चलचित्रचन्द्रको बिभति रूपं गुणवत्स्वभावतः। 
शरीरसंस्कारगुणारते तथा बिभर्षि रूपं यदि रूपवानसि ॥ २५॥ 
“Giống như một con công phó bờy sốc đẹp nhờ bón 
chốt được thiên nhiên trao ting với chùm đuôi xoè tròn 
đủ mòu sốc lóng lớnh: cũng giống như thé dy, nếu đệ 
Thực sự lờ tuốn tú, thì đệ hóy phỗ bey sốc đẹp Gy không 
cồn phỏi sto sogn điểm trang cho thén thể." (25) 


यदि प्रतीपं वृणुयान्न वाससा न झौचकाले यदि संस्पृशेदपः । 
मृजाविशोषं यदि नाददीत वा वपुर्वपुष्मन्वद कीदृशं भवेत्‌ ॥ A 


“Ney anh chóng dep tral ơi, hey nói cho huynh rõ, nếu 
như hành động ngược lợi, không che độy bóng Wa lờ, 
nếu không dùng nước trong lúc tóm rua, nếu không tổy 
sợch cóc vết do, thì thôn thổ nóy sẽ như thế nào ? " (26) 


नव॑ वयश्वात्मगत॑ निशाम्य यट्रहोन्सुखं ते विषयाप्तये मनः | 

नियच्छ तच्छैलनदीरयोपमं द्रुत दि गच्छत्यनिवतिं यौवनं ॥ २७॥ 
“Dë nghĩ rồng đệ dang độ tuổi thanh xuón, nên có tu 
lưởng hướng về gio dinh để tón hưởng dục lọc. Hay 
chộn đứng tư tưởng dy di. vì tuổi thanh xuón di quo rőt 
nhanh không trò lợi: tương tg như giòng nước phới xuóf 
tỪ núi đổ òo xuống, không thể chởy ngược trở vë." (27) 


sageda: परिवर्ते पुनः trí प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः। 


गतं गतं नैव तु संनिवर्तते जलं नदीनां च नृणां च यौवनं ॥ २८॥ 


“Mia tiết qua di rồi lgi đến, mớt trang khuyết rồi lợi tròn, 
nhưng nước cdo những giòng sông vờ tuổi thanh xuôn 
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của đời người cử lồn lượt trôi di, nhưng sẽ không boo 
giờ quoy trở lợi." (28) 

विवणिंतश्मश्रु वलीविकुत॑ विशीणंदन्तं a निष प्रश्नं । 

यदा मुखं द्रक्ष्यसि जर्जरं तदा जरामिभूतो विमदो भविष्यति ॥ २९ ॥ 
"Rồi dë sẽ nhộn thốy khuôn mớt minh tòn tp bởi rồu tóc 
boc màu, co rút nhón nheo, rêng rung, lông mòy thơ 


thớt, vò vẻ sóng long mốt đi; khi Gy, đệ sẽ bị tuổi giờ 
chế ngự vờ không còn vui sướng nda." (29) 


निषेव्य पान॑ मदनीयमुत्तम॑ निशाविवासेषु चिराद्विमाद्यति । 


नरस्तु मत्तो बलरूपयौवनेन॑ कक्चिदप्राप्य जरां विमाद्यति ॥ ३० II 


“Mt nam nhôn, sau khi llên tyc uống vóo logi rượu hóo 
hang, sẽ hết con soy có nhiều Im chi trong vời dóm; 
nhưng khi dó mê đốm sự cường tráng. vẻ xinh đẹp, vÓ 
sự rẻ trung, thì không ơi có thé thoát khỏi cơn do tưởng 
khi chua đến tuổi giò.” (30) 


यथेक्षुरत्यन्तरसप्रपीडितो भुवि प्रविद्धो दहनाय शुष्यते । 


तथा जरायन्तरनिपीडिता तनुनिंपीतसारा मरणाय तिष्ठति ॥ ३१॥ 


“Giéng nhu cóy mío đường, sou khi bị ép chợt dé lốy di 
toàn bộ nước cốt, thi bị ném trên möt đốt đến khi khô. 
ráo thì dùng torn chốt đốt: cũng như thé Gy, thôn thể 
này cũng bị nhờ mớy ép lò tồi giò vớt kiệt. Đến khi sức 
sống đỡ bị rút kiệt thì chỉ đi đến tử vong." (31) 


यथा हि नृभ्यां करप्तरमीरितं समुच्छित॑ दारु भिनत्त्यनेकधा । 
तथोच्छितां पातयति प्रजामिमामहर्निशाभ्यामुपसंहिता जरा ॥ ३२॥ 
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“Bl vì, giống như một cái cua, được xử dung bởi hal 
người dàn ông, sẽ cua đứt một thôn cóy gỗ lớn thành 
nhiều khúc; cũng giống như thë ốy, sự giờ kết hợp với 
ngờy vờ đêm sẽ đónh ngõ gục cdi sinh mang lớn lao 
này.” (32) 


स्मृतेः प्रमोषो वपुषः पराभवो रतेः क्षयो वाच्ळुरुतिचक्षुषां ग्रहः | 
शरमस्य यीनिर्बलवीयंयोर्वधो जरासमो नास्ति शरीरिणां रिपुः ॥ ३३॥ 
“Kè thù của cơ thé không gì bồng sự gid, vì sự giờ lờ kè 
đónh cdp trí nhớ, lờ sự hửy hogi nhan sốc, lờ kẻ thù tiêu 
sự khoói lọc, lờ kẻ dogt lốy sự nói nóng. sf nghe, vd sy 
nhìn, lờ nguồn gốc sanh ra sự mỏi mệt, vờ lò kẻ tan phd 
sự cường tráng vờ sự dong mớnh." (33) 


इदं विदित्वा निधनस्य दैशिकं जराभिधानं जगतो महद्भयं । 


अहं वपुष्मान्बलवान्युवेति वा न मानमारोदुमनार्यमहंसिं ॥ ३४॥ 
“Khi dó biết rồng điều nguy hiểm to lớn cua thé gion 
được gọi tên lờ sự giò, lờ hiện tượng dỗn đến sự chết, 
thì đệ chớ nghĩ rồng: Ta có sốc đẹp, cường tráng, vờ 
trẻ trung ': hoặc lờ trở nên ngỡ man một cách không 
được té nhị." (34) 


अहं ममेत्येव च रक्तचेतसां शरीरसंज्ञा तव यः कलौ ग्रहः। 


तमुत्सूजेवं यदि. शाम्यता भवेद्भयं ह्यहं चेति ममेति चार्छति॥ ३५॥ 
“Chính những suy nghĩ trong do tưởng cua đệ vë co thé 
như là Tơ hoy 'Củo tơ, lờ sự trói buộc cua tôm ४०० sự 
di luyến. Hay cởi bỏ sự trói buộc Gy đi, nếu voy thì sự tich 
tịnh sẽ hiện hữu; bởi vì, người nờo nghĩ rồng: ‘To’ hoy 
‘Cua tơ sẽ bị rơi vờo bốt họnh." (35) 
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यदा झरीरे न वोऽस्ति कस्यचिन्निस्यमाने विविधेरुपप्लवै: | 


कथं क्षमं वेत्तुमह॑ ममेति वा शरीरसंज्ञं गृहमापदामिदं ॥ ३६ ॥ 

“Trong khi không một ơi có quyền lực đối với cái co tne 
dong bị ton phó bởi những tal hoo võ số kể, sao goi lờ 
hợp lý khi nghĩ rồng ngôi nhờ dy tơi hoo nờy, túc lờ cdl 
Thôn thể nờy, lờ To’ hoy lờ ‘Cua ta’? * (36) 


सपन्नगे यः कुगृहे सदाशुचो रमेत नित्यं प्रतिसंस्कृते$बले । 


स दुष्ट्यातावशुचौ चलाचले रमेत काये विपरीतदर्शनः॥ 39 ॥ 

"Kè mờ vul thú trong cón nhờ tồi tón, dèy rån rét, luôn 
da bổn, xiêu veo, cồn phỏi tu bố, thi cũng lò kẻ có. 
quan điểm sói quốy, vờ vui thủ với cới cơ thé luôn biển 
đổi da bổn, gồm nhiều nguyễn 16 đối nghịch lön 
nhau” (37) 


यथा प्रजाभ्यः कुनृपो बलाद्वलीन्हरत्यशेषं च न चामिरक्षति । 


तंथेव कायो वसनादिसाधनं हरत्यशेषं च न चानुवर्तते ॥ ३८॥ 
"Giống như một vị vua fồi, dùng võ lực thêu vào dù logi 
thuế mó từ dên chứng. mờ không lo bdo vệ họ: cũng 
nhu thế dy, cơ thổ nóy đòi hỏi một cóch foòn diện cóc 
thứ cung phụng như o quồn v.v... nhưng lợi không chịu. 
phục lòng.” (38) 


यथा प्ररोहन्ति तृणान्यन्नतः क्षितौ प्रयत्नात भवन्ति शालयः। 


तथैव दुःखानि भवन्त्ययन्नतः सुखानि यन्नेन भवन्ति वा न वा ॥ ३९॥ 


“Giống như cỏ dal sanh trưởng trên mät đốt không cồn 
vun xôi, nhưng cóc côy lúa lợi cần công chém bón; 
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cang chính như thế dy, khổ dau sanh khởi không chút 
khó khốn, còn họnh phúc sơnh lên cồn nhiều nỗ lực. 
nhưng chua hẳn đỡ được thành tyu như ý." (39) 


शरीरमातं परिकषंतश्वल॑ न चास्ति किंचित्परमार्थतः सुखं । 


सुखं हि दुःखप्रतिकारसेवया स्थिते च दुःखे तनुनि व्यवस्यति ॥ ४०॥ 
“Trong thực té, con người kéo lê cói thôn thé khổ sò, 
bốp bênh, không chút gì lờ khoái lọc cỏ; bởi vì, khoới 
100 sanh lên trong sự hiện ciện của khổ dou, tuy rêng 
nhỏ nhol, nhưng lợi gồn liền với việc duo đến những khó 
dau lớn leo hơn." (40) 


यथान्पेक्ष्याग्रधमपीप्सित॑ सुखं प्रबाधते दुःखमुपेतमण्वपि । 
तथानओेक्षयात्मनि दुःखमागतं न विद्यते किंचन कस्यचित्सुखं ॥ ४१॥ 
“Néu như một người không chốp nhộn cdi khoới ० 
dang được ước ०० tuy tuyệt vời, vì phỏi chốp nhộn sự 
khổ sở đi cùng tuy rồng nhỏ nhoi; như thé, nếu không. 
'chốp nhộn cái khổ sở dy xdy đến cho bón thôn, Thì së 
không ơi có được chút gì khoái lợc." (41) 


xrftnfteragz sang फलानुरोधादथ नावगच्छसि । 


द्रवत्फलेभ्यो धृतिरशिमभिमंनो निगृद्यतां गौरिव सस्यलालसा ॥ ४२॥ 
“Cho nên, vì sự đốm say trong những khoái lọc dy, cho 
nên đệ không nhộn thức được cới cơ thé này không 
vĩnh cửu, vờ nhiều khổ dou như thë ốy. Đệ cồn phỏi 
kiềm chế cái tâm bằng sợi dây buộc cua sự kiên định 
để tránh khỏi những khoói loc óy khudy động, tong 19 
như việc buộc chợt con bò dang khao khót gốm nót 
dám lúc bằng sợi dây thing vộy." (42) 
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न कामभोगा हि भवन्ति quà हवीषि दीक्तस्य विभावसोरिव । 


यथा यथा कामसुखेषु वर्तते तथा तथेच्छा विषयेषु वते ॥ ४३॥ 

“Sy dom mê về dục lợc không boo giờ thỏa mon 
được, giống như vớt 16 then Kio không boo giờ đủ cho 
một ngọn Ia dong cháy sóng rực. Còng dóm mình 
trong khoái lọc yêu đương, thì lòng ham muốn cóc a6 
tượng liên hệ đến cục lợc cong thêm têng trưởng." (43) 


यथा 5 gati दुःखितः प्रतापयान्नेव शमं निगच्छति । 
तथेन्द्रियार्थेष्वजितेन्द्रियश्वरन्न कामभोगैरुपशान्तिमृच्छति ॥ ४४ Ó 
“Vd giống như một người bị khó sở do bị bệnh phong 
cùi không thể nóo có được sự bớt bệnh nhờ sức nóng; 
cũng tương tg như thế, người có giớc quan chưa được. 
chế ngự. lợi đong dóm soy trong cóc đối tượng củo 
dục lọc, thi không thé ndo đợt được sự ơn tinh cũng 
chính vì sự hưởng dụng cóc dục lọc Gy." (44) 


यथा हि भैषज्यसुखाभिकाङ्क्षया भजेत रोगान्न भजेत तत्क्षमं | 


तथा शरीरे बहुदु *्बभाजने रमेत मोहाद्विषयाभिकाङ्क्षया ॥ ४५॥ 
“Cũng giống như một người bị nhiều thd bệnh, nhung 
không muốn được khỏi bệnh, chỉ vì khơo khớt vị ngon 
ngọt ००० những phương thuốc; cũng như thé ốy, do sy 
vô minh, một người tón hưởng khoói lợc ở trên thôn thé 
lờ nơi chứa đựng lêm nỗi khó dou, cũng chỉ vì lòng 
khao khát ngũ frön.” (45) 


अनर्थकामः पुरुषस्य यो जनः स तस्य sm: किल तेन कर्मणा । 
अनर्थमूला विषयाश्च केवला ननु प्रहेया विषमा यथारयः॥ ४६॥ 
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“Kè nào có ước muốn xőu xơ đối với một người khóc. 
được xem lờ kẻ thù củo người dy: đúng lý ro, kẻ thù lờ 
ước muốn xốu xơ dy. Còn đối tượng cud cóc gióc 
quen lợi lờ nguồn gốc duy nhốt ००० cóc sự xốu xa: cồn 
phỏi dứt bỏ chúng không do dự, như phỏi tránh xo kẻ 
thù nguy hiểm voy.” (46) 


इहेव भूत्वा रिपवो वधात्मकाः प्रयान्ति काले पुरुषस्य मित्रतां । 


परत्र चैवेह च दुःखहेतवो भवन्ति कामा न तु कस्यचिच्छिवाः ॥ ४७ ॥ 
“Chính ở trong thế giơn nờy, những kẻ thd dich có bón 
tinh sát nhón còn có thé thay đổi theo thời gion, rồi kết 
tinh thôn hữu với người khóc; nhưng ở thé gion này vờ 
ngay có ở trong thế gian khóc, sự Gi luyến luôn lờ 
nguyên nhớn gôy nên khổ dou vờ không đem lợi một 
điều gì tót đẹp cho al có." (47) 


trai रसवर्णगन्धवद्दघाय किंपाकफलं न पुश्य । 
निषेव्यमाणा विषयाश्चलात्मनो भवन्त्यन्थांय तथा न भूतये ॥ ४८॥ 


“Giống như trói cóy Kinpàlo IKim-po-Ió) trông ngon lành 
với vị, sốc, vờ hương thơm, nhưng khi được ón vào thi 
không có chốt bổ dưỡng mờ còn duo đến tù vong; 
cũng như thé dy, cóc đối tượng củo gióc quan khi 
được hưởng dụng chi lêm cho tôm bị tón logn. còn 
đem lợi bốt họnh, vờ không có chút gì tốt lènh.” (48) 


तदेतदाज्ञाय विपाप्मनात्मना विमोक्षधमांदयुपसंहितं हितं । 


जुषस्य मे सजनसंमतं मतं प्रचक्ष्व वा निश्चयमुद्विरन्‌ गिरं ॥ ४९॥ 


“Do đó, với tôm tư không nhiễm 6 tội lỗi, đệ hoy nhộn 
hức sự lợi ích trong việc tu tộp Giéo-phóp giỏi thoót, 
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hóy hoon hy thực hónh theo quan điểm củo huynh mè 
cóc bộc thiện trí thức dó tón đồng: còn không thi hóy 
nói lên thònh lời ý định cdo mình." (49) 


इति हितमपि बहपीदमुक्तः Fren श्रमणेन तेन F: । 

न धृतिमुपययौ न शम लेभे द्विरद इवातिमदो मदान्धचेताः ॥ ५० ॥ 
Mộc ०७७ được vị đợi sa-mên do vän Gy giỏng gii rőt 
nhiều về những đều kii ich, nhung Nanda vån không 
định tinh và không tim lợi được thanh thòn, vi lôm tf bj 
che óng bởi sự yêu đướng, trồng giống như lò con vol 
đực đướng ò vào thời kỳ gioo phối. (50) 


नन्दस्य भावमवगम्य ततः स Ông: 
पारिप्लवं गृहसुखाभिमुखं न धर्मे । 
सत्त्वाशयानुशयभावपरीक्षकाय 


बुद्धाय तत्तवविदुषे कथयांचकार ॥ ५१॥ 
Sou đó, biết được tôm ý của Nanda dong bị giao. 
động, hưởng về dục lọc của gio đính chứ không phỏi 
hưởng về Gióo-phỏp, vị fỳ khưu áy liền tinh bày sự vic 
đến Đức Phội, lò vị thông hiểu thế gion, lờ hiện thôn của 
sự thốu suốt về bèn chốt, khuynh hướng, vờ tu tường, 
cüo chứng samh. (51) 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये मदापवादो नाम नवमः सर्ग: | 


'Chướng thử chín “Phê phán về sự yêu đương” 
của bộ trường thi “Soundoronondo” 
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CHUONG 10 


खुत्वा ततः सदुबतमुत्सिसृद्षु भयां Pred वनं विं 1 
नन्दं निरानन्दमपेतधेय॑मभ्युजिहीषुंुनिराजुहाव ॥ १॥ 


Nghe rồng Nanda không được an lọc, y chi không còn, 
mong mỏi được xd bỏ lồi nguyện, mong mỏi được 
hoàn tục, mong mỏi được góp lợi hiền thê, Đức Phột 
với tôm muốn tế độ liền gọi Nondo đến. (1) 


d प्राप्तमप्राप्तविमोक्षमार्ग पप्रच्छ चित्तस्खलित॑ सुचित्तः। 


स हीमते हीविनतो जगाद स्व॑ निश्चयं निश्रयकोविदाय ॥ २॥ 
Nanda, trong tôm tang chén nën, dó dén góp Đức 
Phat, Với diệu tí, Ngồi hỏi Nanda về con đường giỏi 
thoát còn chua chứng đợt. Nanda, xu hó vì then, tinh 
bày quyết định của mình đến Ngài, lò bộc thiện xào về 
quyết doón và có tónh hổ then với tội lỗi. (2) 


नन्द॑ विदित्वा सुगतस्ततस्त॑ भार्याभिधाने तमसि भ्रमन्तं । 
पानौ गृहीत्वा वियदुत्पपात मग्नं जले साधुरिवोजिहीषुः ॥ ३॥ 


Hiểu ró Nanda dang bị Gm ỏnh bòi người vó đẹp, bóc 
Thiện Thệ liền nám Ky tay Nanda boy lên không trung, ví 
như một thiện nhén mong mỏi vớ! lên người dong chết 
đuối giữa giòng nước. (3) 
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काषायवस््रो कनकावदातो विरिजतुस्तौ नभसि प्रसन्ने | 
अन्योन्यसंशिषविकीणंपक्षौ सर अकीणांविव चकवाको ॥ ४॥ 

Cỏ hơi người, vôi sóc vòng thonh bọch củo y cỏ so, 
bay tiên không trung hông giống như cop chim 
Cakravèka ICó-k-ró-vo-kó), với đôi cónh quốn quit bên. 
nhau, lượn boy vit lên tỪ hồ nuóc. (4) 


तौ देवदारूत्तमगन्धवन्तं नदीसर:प्रवणोघवन्तं । 


आजग्मतुः काथनधातुमन्तं देवपिमन्तं हिमवतमाशु ॥ ५॥ 

Hal người nhanh chóng bay dén Hy-mó-Igp-són, ndi có 
hưởng thóm tuyệt vời của những cóy Thiên-mộc,* nơi 
có những con sóng, hồ nước, và những giòng hóc lũ, 
nói có những quộng vòng ròng, nói ngụ cư của những 
M tiên hiền ổn-s: (5) 


तस्मिन्‌ गिरौ चारणसिदडधजुटे शिवे हविधूमकृतोत्तरीये | 

आगम्य पारस्य निराश्रयस्य तौ तस्थतुर्हीप इवाम्बरस्य ॥ ६॥ 

Boy đến ngọn núi thiêng được bao phủ bởi lan khói 
sướng vò phổm våt cứng dường, nơi lal võng của cóc 
loài Córono* and Siddho*, cỏ hơi đứng trên một hòn 
do, ndi không một nóc nhà ò tón cuối chôn tri, trông 
như dong đứng Š giữo tồng måy. (6) 


TARA ततर मुनौ स्थिते तु सविस्मयं Ra ददर्ष ae: । 


qia gai वनौकसश्च विभूषणं रक्षणमेव चाद्रेः ॥ ७॥ 

Trong khi Đức Phột đứng yên nói dy, lyc căn thanh tinh, 
còn Nanda kinh ngọc nhìn quanh tứ phó, tù những khe 
núi đến những cónh rừng, cùng cóc loài thú, và những 
trên chôu, lờ những våt hộ ti của ngọn núi thiêng. (7) 
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बहायते तत्र सिते हि sIR संक्षिप्तबह॑ः शयितो मयूरः। 
भुजे बलस्यायतपीनबाहे बैं्टयंकेयूर इवाबभासे ॥ ८॥ 


Nơi kia, tiên đỉnh núi tuyết trắng xóa trỏi dòi, một con 
công dang nằm duỗi ra vôi chùm đuôi khép lợi, trông 
giống như một vòng ngọc adi gió trên bốp toy thuộc về. 
cánh tay rắn chốc của một người lực si. (8) 


मनःक्षिलाघातुझिलाश्रयेण पीताकृतांसो विरराज सिंहः। 
संतप्तचामीकरभक्तिचित्र रूपयाङ्गदं झीर्णोमिवाम्बिकस्य ॥ ९॥ 

Một con su tử, vôi tốm thôn nhuộm mòu dó rực do sy 
cọ xót với cóc tàng dó có chốt thach tín, trông như 
chiếc vòng bọc cua nòng Ambikỏ* (Am-bi-ka) được. 
khỏm lên vô số dớt vòng đồ được nung đỏ. (9) 


व्याघ्र: क्ृरमव्यायतखेलगामी लाजुलचकेण कृतापसव्यः | 


बभौ गिरेः परस्रवणं पिपासुर्ित्सन्पतृभ्यो ऽम्भ इवावतीणंः ॥ १० II 
Một con cop run rổy vì mệt mỏi aba sức, đuôi uốn cong 
về bên phỏi, mong được uống giòng nước suối rừng, 
giống như người con đi xuống giòng nước với dự định 
lốy nuóc dông đến cho mình. (10) 


'चलत्कदम्बे हिमवन्नितम्बे तरो प्रलम्बे चमरो ललम्बे | 
छेत्तु विलम्नं न शशक बालं कुलोद्रतां प्रीतिमिवार्यवृत्तः ॥ ११॥ 


Bên sườn núi, vướn lên một cdy Kodombo* (Kó-đăm- 
bó) dong run rổy bởi một con bò rừng bị vuông ò thôn. 
Con bò rừng không në cốt bỏ cái đuôi bị vướng ००० 
mình, ví như người dòng dõi coo वण không thể tù bó 
niềm hénh diện được xuốt thôn từ giòng gio tộc. (1 1) 
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सुवणंगौराश्च किरातसंघा मयूरपित्तोजवलगात्रलेखाः । 
झादूंलपातप्रतिमा गुहाभ्यो निष्पेतुरुद्रार इवाचलस्य ॥ १२॥ 


Một doèn người Krờlo,* có màu do vòng rực, điểm 
trang với những lồn sọc trên thôn bàng những cong 
lông công rực 16, trông giống như thôn hình cua những 
con cop, đột ngột hiện ra tù tong những hang động. 
tya như giòng nước ngồm được bồn ra tù ngọn núi. (12) 


दरीचरीणामतिसुन्दरीणां मनोहरश्रोणिकुचोदरीणां । 

बृन्दानि रेजुदिंशि किंनरीणां पुष्पोत्कचानामिव वल्लरीणां ॥ ११॥ 

Từng doèn nữ nhôn Kinna cực Ky xnh đẹp, vôi cêp 
mông bộ ngực vò lan eo hốp dôn, sống tong hong 
động, nhìn lƯỚI qua trông tựa như cóc giống giỏy leo 
dai điểm trong những bông hoo dong kỳ nd rộ. (13) 


नगान्नगस्योपरि देवदारूनायासयन्तः कपयो विचेरुः | 
तेभ्यः फलं नापुरतो ऽपजम्मरमोधप्रसादेभ्य इवेशवरभ्यः ॥ १४॥ 


Lü khi chọy nhỏy fü ngọn núi này lên rên ngọn núi khóc 
đùa giên với cóc côy Thiên Mộc, vì không tìm được tái 
côy liền lánh xo những thôn côy dy, giống như tránh xa 
kẻ quyền thế nhưng không lòng hộu dai. (14) 


तस्मत्तु यूथादपसार्यमाणां निष्पीडितालक्तकरक्तकक्रां | 


झाखामृगीमेकविपन्नदृष्टे दृष्टा मुनिर्नन्दमिदं बभाषे ॥ १५॥ 


Dúc Phåt, khi trông thấy một con khi cái, vôi khuôn गाठी 
méo mó nhuộm đỏ màu cónh kiến và một mốt bi thui 
chột, dong bị rớt lợi ò phia sau bồy, mới nói với Nanda 
ràng: (15) 
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का नन्द्‌ रूपेण च चेछ्या च संपश्यतश्चारुतरा मता ते । 

एषा मृगी वैकविपन्नदृटिः स वा जनो यत्र गता तवेष्टिः ॥ १६॥ 

- “Ney Nanda, ngudi hay nhìn kỹ vờ suy nghĩ xem giữa 
con khi cdi có con mớt chôt nờy vờ người mờ nguoi 
dang mong mỏi, oi lờ kẻ có vóc dáng vờ bộ điệu đóng 
yêu hơn? (1ó) 


इत्येवमुक्तः सुगतेन नन्दः कृत्वा स्मितं किंचिदिदं जगाद । 


कव चोत्तमस्री भगवन्वधूस्ते मृगी नगह्लेशकरी क्व चैषा ॥ १७॥ 
Nghe Đức Thiện Thệ nói vey. Nanda liền mỉm cười dóp: 
- “Bach Đức Thế Tôn, có gì phởi so sónh giữa người đòn 
bờ tuyệt mỹ lờ em dôu củo Ngời với con khi cál luôn 
phó hogi côy cối ney? " (17) 


ततो मुनिस्तस्य tra वाकयं हेत्वन्तरं किंचिदवेक्षमाणः | 

आलम्ब्य नन्द॑ प्रययौ तथेव करीडावनं वञ्रधरस्य राज्ञः॥ १८ Ü 

Nghe côu trà lồi ०७० Nanda như vey, Đức Phột, quán 
xét đến một nguyên do nòo đó, ibn nắm lốy Nanda, 


giống như trước đổy, boy đến khu vườn thưởng ngogn 
cüo thën indra. (18) 


ऋतावृतावाकृतिमेक एके क्षणे क्षणे बिश्रति यत्र वृक्षाः । 


चित्रां समस्तामपि केचिदन्ये षण्णामृतूणां श्रियमुद्दहन्ति ॥ १९॥ 

Nói dy, côy cối khoe truóng dóng vóc được thay đổi 
theo thời tiết trong näm vờ thời điểm trong ngày; trong 
khi một số côy khóc vỗn duy tì được vẻ lộng lỗy do 
dang tổng hợp trong suốt cỏ sáu mùa. (19) 
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पुष्यन्ति केचित्सुरभीरुदारा मालाः स्रजश्च ग्रथिता विचित्राः । 
क्णानुकूलानवतंसकांश्च परत्य्थिभूतानिव कुण्डलानां ॥ २० II 


Nơi dy, một số cây cối në rộ những tròng hoa thỏrn 
ngớt lộng lỗy cạnh những lång hoa đủ logi kết lợi thành 
chùm, vò những đóa hoa được too dóng thích hợp với 
vónh tai, ví như đối thủ conh tanh vôi đôi bông tai trong. 
sức củo phới nữ. (20) 


रक्तानि फुल्लाः कमलानि यत्र प्रदीपवृक्षा इव भान्ति वृक्षाः। 


प्रफुलनीलोत्पलरोहिणो ऽन्ये सोन्मीलिताक्षा इव भान्ति वृक्षाः ॥ २१॥ 
Noi dy, có nhiều cóy điểm tô vói những déa sen hồng 
trông giống như những cêy hoo đống. Nhiều côy khóc. 
khoe trưởng những déa sen xanh nó rộ, tya như những 
đôi mốt dong nhìn tên tróo. (21) 


नानाविरागाण्यथ पाण्डराणि सुवणंभक्तिव्यवभासितानि । 


अतान्तवान्येकघनानि यत्र सूक्ष्माणि वासांसि फलन्ति वृक्षाः ॥ २२॥ 
Nói dy, có những cóy chuyên sån xuốt những lèn vól 
min màng, liền kin, không duëng chỉ dệt, đủ cóc sốc. 
màu, hoặc có màu ngờ voi với những sọc vòng lốp. 
lónh. (22) 


हारान्मणीनुत्तमकुण्डलानि केयूरवर्याण्यथ नूपुराणि । 
एव॑विधान्याभरणानि यत्र स्वर्गानुरूपाणि फलन्ति वृक्षाः॥ २३॥ 

Noi dy, có những cdy phô trưởng những chuỗi ngọc trai, 
những viên ngọc mo-ni, những đóo hoa tai tuyệt hỏo, 
những vòng xuyến đỡ được tuyển Iya, hoộc những đôi 
këng ठे chôn. Những thứ Gy lò đồ trong sức thích hop 
ndi cối thiên đông. (23) 
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बेड्यंनालानि च काञ्चनानि पद्मानि वजञाझुरकेसराणि । 
स्पर्धक्षमाण्युत्तमगन्धवन्ति रोहन्ति निष्कम्पतला नलिन्यः ॥ २४॥ 


TỪ những hồ sen với mớt nước king nhu tö, vướn lên 
những đóa sen bồng vòng, có cong thôn bàng ngọc 
lục, vôi nụ vờ nhựy sen bàng kim cương, gỗy nên cảm 
giác êm ái lúc xúc chom, vò tod ra những mùi hướng, 
tuyệt vời. (24) 


यत्रायतांश्चैव aaa तांस्तान्वाद्यस्य हेतून्सुषिरान्‌ घनांश्च । 


फलन्ति वृक्षा मणिहेमचित्राः कीडासहायािदशालयानां Ó २५ II 

Ndi dy, cóy cối với vàng khối vờ ngọc mo-ni đủ logi, 
còn phô bày vô số nhọc cụ như dèn, 900, trống, và xộp. 
xỏg, lò những våt tiêu khiển củo cóc bộc thồn tiên. (25) 


मन्दारवृक्षांश्व कुशेशयाशचपुष्पानतान्‌ कोकनदांश्च वृक्षान्‌ । 
आकम्य माहात्म्यगुणविराजन्‌ राजायते यत्र स पारिजातः ॥ २६॥ 


Ndi óy, có những cóy son hó rực 16, sóng ngời với 
những phổm chốt coo ati, giống như một vì vua cai 
quỏn cóc giống côy Mandara” (Mon-dó-ró), còn có. 
những côy với những dod hu tôy nàng tru ó trên cành 
hoàc chen lỗn trong đớm cỏ Kus'o (Kú-só). (26) 


कृष्टे तपःशीलहलेरखिन्नैस्त्रिपिष्टपक्षेत्रतले प्रसूताः। 


एवंविधा यत्र सदानुवृत्ता दिवौकसां भोगविधानवृक्षाः ॥ २७ ॥ 

Noi ốy, những loài cóy cối nhu vộy có đủ sự khoái lọc 
luôn sån sang chiều theo ý thích của cóc vị thồn tiên, 
và được đôm chòi nổy lộc trên mỏnh đốt ò thiên đường. 
được cày xôi bòi sự gia công không mệt mỏi củo sự khó 
họnh va giới đức. (27) 
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मनःशिलाभौबंदनेविंहंगा यत्राक्षिमिः स्फाटिकसंनिभेश्व । 
शाविश्व पक्षेरमिलोहितान्तेमांज्ञिष्केरघासितेश्व पादेः ॥ २८ ॥ 


Nơi dy, có những loài chim mỏ dó như mau thach tín, 
với mát giống như ngọc thủy tinh, với đôi cánh mòu nôu 
sêm và đỏ rực ò phồn chop, với đổi chôn màu đỏ såm 
có chen nda phan trống. (28) 


RÀ: सुवर्णच्छदनेस्तथान्ये वेडूयंनीलेनंयनेः प्रसन्नः | 
विहंगमाः शिक्षिरिकाभिघाना ुतैमंनःश्रोत्रहरेश्र॑मन्ति ॥ २९॥ 


Và một só chim khóc có tên lò šiñjirika* (Sin-j-ri-ko) 
dong vỏ vổn dọo ch, mang những đôi cánh bằng 
vàng đủ loại, vôi những cap mốt màu xanh ngọc bích, 
và có liếng hót cuốn hút tôm tí và đôi toi. (29) 


रक्ताभिरग्रेषु च बल्रीभि्मध्येषु चामीकरपिञ्राभिः | 
'बेडूयंवणांभिरुपान्तमध्येष्वलंकृता यत्र खगाश्वरन्ति ॥ ३०॥ 

Ndi ấy, còn có những con chim được điểm trang bóng 
một bộ lông màu đỏ ठे phồn लाळ, màu vòng ठे phồn 
giữa, và màu ngọc bích ó phèn cuối, đang nhồn nhỏ di 
động. (30) 


रोचिष्णवो नाम पतत्रिणोऽन्ये दीप्ताभ्रिवणां ज्वलितैरिवास्यैः। 
मन्ति दष्टीर्वपुषाक्षिपन्तः स्वनैः ुभैरप्सरसो हरन्तः॥ ३१॥ 


Một só chim khóc tên gọi Rocisnu (Ró-cí-s-nú), có mòu 
sắc như ngọn Ida chóy rực vôi cdi mỏ sóng ngời, dang 
luồn quổn đó đôy, thu hút ánh mốt bởi vẻ đẹp tuyệt vời, 
và lôi cuốn cóc nang opsoro* (óp-só-ỏ) bởi têng hót 
thanh too. (32) 
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“NGT: सततत्रहृा निरतंयो निर्जरसो विश्ञोकाः। 

सवैः करममि्ींनविश्िष्टमध्याः स्वयंप्रभाः पृण्यकृतो रमन्ते ॥ ३२॥ 
Noi y, những người dà too lộp phước bóu trước dây 
dong hưởng phồn nhòn hg, có hào quang tự thôn, dat 
được vị tí thưởng trung hoộc ha tùy theo nghiệp qua, di 
chuyển tùy theo ý thích, luôn được vui vẻ, không bệnh 
tội, không giờ, vò không sồu khổ. (32) 


qi तपोमूल्यपरिग्नहेण स्वर्गकयाथं कृतनिश्चयानां । 

मनांसि खिन्नानि तपोधनानां हरन्ति यत्राप्सरसो लडन्त्यः ॥३३॥ 

Noi dy, cóc nèng apsara (óp-só-ró) dang dua gion, thu 
hút tôm trí mệt mỏi của cóc vị tu khó hanh, với hanh 
nguyện trước đôy nhám mục đích thanh tyu cành giới 
thiên dàng bêng cóch nêm lốy gió tị củo sự hành khó 
hạnh. (33) 


नित्योत्सवं d च निक्ाम्य लोकं निस्तन्द्रिनिद्रारतिशोकरोगं । 


नन्दो जरामृत्युवश॑ सदातं मेने श्मशानप्रतिम॑ नृलोकं ॥ ३४ ॥ 


'Giồ đêy, chứng kën thế gion Gy như một lễ hội bốt tón, 
không có sự mệt nhọc, không sự uë oỏi, không ngủ 
nghị, luôn khoái lọc, vờ không khổ su, Nanda nghĩ rằng. 
thế giới loài người như một bởi tha ma, luôn phỏi khổ 
dau, dưới quyền lực củo sự giờ nua vò chết chóc. (34) 


mi वनं तच ददर्श नन्दः समन्ततो विस्मयफुल्लदृष्टिः | 
हर्षानविताश्चाप्सरसः परीयुः सगर्वमन्योन्यमवेक्षमाणाः ॥ ३५॥ 


Sau đó, vôi ánh mát tròn xoe vì kinh ngọc, Nanda dó 
nhìn khu vườn cüo thồn indra khốp mọi ndi. Còn cdc 
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nàng apsara (óp-só-tó), vôi tan döy khoói lọc, dong 
quôy qun bên nhau đổi tao ánh mát với niềm hênh 
diện. (35) 


सदा युवत्यो मदनैककार्याः साधारणाः पुण्यकृतां विहाराः | 


दिव्याश्च निर्दोषपरिग्रहाथ्व तपःफलस्याश्रयणं सुराणां ॥ २६ ॥ 

Các nòng lò những vì tiên nữ, lờ nói hội ty của những 
điều không tội lỗi. Các nòng có vóc dáng tưởng tó như 
nhau, luôn tudi tre, và phộn sự phòi lam chỉ là chuyện 
yêu đương. Các nèng lò nói ơn trú của cóc vị thiên 
thồn đỡ too lop phước đức từ trước, lò phồn thưởng trổ 
sanh từ việc hành khổ hanh. (36) 


तासां जगुर्धीरमुदात्तमन्याः पद्मानि gas बभञ्जुः । 
अन्योन्यहषांतननृतुस्तथान्याश्चितरङ्गहाराः स्तनभिन्नहाराः ॥ 39 ॥ 

Một số cóc nàng dong co hớt diu dòng vò thánh thói, 
một số khóc khẽ ngêt những đóo hoo sen, còn một số. 
khóc dong nhỏy múa với nhau trong niềm hoon lọc, với 
những chuỗi động tóc do dong, vò những xôu chuỗi 
ngọc vớt vẻo trên bồu nhũ hoa. (37) 


कासांचिदासां वदनानि रेजुर्वनान्तरेभ्यश्वलकुण्डलानि । 
व्याविद्धपर्णेभ्य इवाकरेभ्यः पद्मानि कारण्डवघट्टितानि ॥ ३८ II 

Tü trong cónh rừng, gưởng mớt của một vời cô trong số 
cóc nàng, với đồi bỏng tai lốc lẻo, trông giống nhu 
những đóa hoa sen dong ổn nốp sau khóm ló đủ loại Ó 
trên một hồ, lợi còn bị những con vịt Kàrandava (ka-ran- 
đó-vó) lay động. (38) 
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ताः निःसृताः प्रेक्ष्य वनान्ततेभ्यस्तडित्पताका इव तोयदेभ्यः । 


नन्दस्य रागेण तनुविविये जले चले चन्द्रमस प्रभेव ॥ ३९॥ 

Tróng thốy cóc nòng hiện ra tü trong cónh rừng, tưởng 
1 như những chùm tia chop hiện ra tù những dám mỗy 
đen, thôn hình của Nanda chợt ring động bởi dục tinh, 
được ví như ánh trăng lung linh trên lèn nước dong 
chao động. (39) 


aga दिव्यं ललिताश्च चेष्टास्ततः स तासां मनसा जहार | 


कोतूहलावर्जितया च दृष्ट्या संशेषतषांदिव जातरागः ॥ ४०॥ 

Nanda nhìn theo thể xác thồn tiên vò dóng điệu yêu 
kiều của cóc nòng, với tôm trí vò ánh mát thôn thờ, 
dưỡng như dong bị dục finh sanh khởi và quy Iy theo 
nỗi niềm khát khao được gèn gũi. (40) 


स जाततर्षोऽप्सरसः पिपासुस्तत्य़ाप्तये 5घिष्ठितविकठवार्तः । 


लोलेन्द्रयाश्वेन मनोरथेन जेहीयमाणो न धृतिं चकार ॥ ४१॥ 

Niềm ham muốn dóy lên, mỏi mong được ôm choàng 
lốy cóc nàng opsora, vò bị kích thích bởi lòng dốy động. 
mong dat thành sự chiếm đoợt, Nanda không còn tự 
chủ được bón thôn, tôm tí phỏi chiều theo cóm xúc, 
tưởng tó như chiếc xe bị kéo lôi bồi những con tuốn mỡ 
dong phi nhanh. (41) 


यथा मनुष्यो मलिनं हि वासः क्षारेण भूयो मलिनीकरोति । 


मलक्षयार्थ न मलोद्भवाथं रजस्तथास्मै मुनिराचकर्षं ॥ ४२॥ 
Giống như một người lùm do quồn vốn dő dó bị dö 
thêm bằng cách dùng tro củi, không जाळ để vốy bổn 
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mà chính lò để tẩy sạch vết nhở. Cũng tưởng 19 như thế. 
y, Đức Phột dá gợi lên ái dục ठे Nanda (để đoạn ái 
dục). (42) 


दोषांश्च कायाद्विषगुञजहीषुंभूयो यथा ह्लेशयितुं यतेत । 


रागं तथा तस्य मुनिजिंघांसुभृयस्तरं रागमुपानिनाय ॥ ४३॥ 

Gióng như người nhà phổu thuột, mong mỏi trị lành vết 
thướng ở có thể, phỏi kam bệnh nhôn dau đồn thêm; 
tưởng 16 như thế, Đức Phột, mong muốn ciệt trừ ái duc 
của Nanda, dó kam cho di dục của Nanda gio têng 
thêm nda. (43) 


दीपप्रभां हन्ति यथान्धकारे सहस्ररशमेरुदितस्य À: । 


मनुश्यलोके द्युतिमज्ञनानामन्तर्दघात्यप्सरसां तथा श्रीः ॥ ४४ ॥ 
Gióng như ánh hoo quang một tei moc làm lu më ánh 
sóng cua ngọn nến trong bóng tối; cũng như thế dy, nét 
yêu kiều củ cóc nòng apsara đố lờm lu mồ vẻ đẹp nữ 
nhàn ó thế giới loài người. (44) 


महच्च रूपं स्वणु हन्ति रूपं शब्दो महान्हन्ति च शब्दमल्पं । 


गुर्वी रुजा हन्ति रुजां च मुद्र सर्वो महान्हेतुरणोवंधाय ॥ ४५॥ 


Vột thể to lồn che khuốt våt bé nhỏ, ôm thanh chớt 
chúa ớt hàn tiếng thì thầm, sự dau đồn dữ dội làm 
quên di nỗi dau nhỏ nhen, tốt cỏ những nguyên nhôn 
lồn lao làm biến mốt những điều nhỏ nhới. (45) 


मुनेः प्रभावाच्च NE a=zcarsii सोदुमसह्यमन्येः । 
अवीतरागस्य हि दुर्वलस्य मनो दहेदप्सरसाः वपुःश्रीः॥ ४६॥ 
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Nhë nêng lực của Đức Phột khiến Nanda có thể chju 
đựng được khung cỏnh mò những ơi khóc không sao 
chịu đựng nỗi, bòi ú thôn hình kiều diễm của cóc nàng 
apsara có thể thiêu đốt tôm ti của những kẻ tam 
thường, còn chua dogn tón di dục. (46) 


मत्वा ततो नन्दमुदीणंरागं भायांनुरोधादपवृत्तरागं । 


रागेण रागं प्रतिहन्तुकामो मुनिर्विरागो गिमिंत्पुवाच ॥ ४९॥ 


Sau đó, hiểu được Nanda dang bung bừng dục vong, 
lèng ái luyến với vg nhờ dä không còn, Đức Phột là bộc 
đế thoát ly ái dục, vôi ý định dùng ói dục để ti Gi dục, 
nên mới nói như vày: (47) 


एताः Ña: पश्य दिवोकसस्त्व॑ निरीक्ष्य च ब्रहि यथार्थतत्त्वं । 


एताः कथं रूपगुणैर्मतास्ते स वा जनो यत्र गतं मनस्ते ॥ ४८॥ 


- "Ngươi hóy nhìn xem và quan sêt những nòng tiên nữ 
nờy rồi trở lời một cách chón tht. Vë phương diện sốc. 
đẹp vờ tónh inh, người nghĩ như thế nào về những tiên 
nữ nờy vờ người mờ ngươi dong yêu qúi ? " (48) 


अथाप्सरःस्वेव निविष्टदृष्टी रागाभ्निनान्तहंदये परदीप्त | 

असगद्रदं कामविषक्तचेताः कृताज्ञलिवांक्यमुवाच नन्दः ॥ ४९ II 

Phần Nanda, mốt däm däm nhìn cóc nàng apsara, với 
trái tim dong bừng lử dục finh, vờ tôm tí dong bị cuốn. 
hút bởi yêu duong, dà chốp toy lên ốp úng tỏ lời: (49) 
हरयङ्गनासौ मुषितेकदृष्टियंदन्तरे स्यात्तव नाथ वध्वाः। 

तदन्तरे ऽसौ कृपणा वधूस्ते वपुष्मतीरप्सरसः प्रतीत्य ॥ ५० ॥ 
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- "Bạch Đức Thế Tôn, con khi cái chôt mớt kia so với 
người em dôu của Ngài chênh lệch như thé nào, thì 
người em dôu của Ngời cứng †hỏm thương như thé Gy 
nếu so sánh với cóc nèng apsara có fhôn hình tuyệt My 
kia” (50) 


आस्था यथा पूर्वमभून्न काचिदन्यासु मे sf निशाम्य भायां | 

तस्यां ततः सम्प्रति काचिदास्था न मे निशाम्यैव हि रूपमासां ॥ ५१॥ 
“Giống như trước dóy, khi nhìn vợ con gida những ngudi 
dèn bờ khóc, con không quan tôm đến bốt củ nòng 
nào cỏ; ७७ dóy, chỉ mới nhìn sốc dep ९०० cóc nòng 
apsara, con chẳng còn chút gì nghĩ đến vợ nda." (51) 


यथा प्रतप्तो मुदुनातपेन दह्येत कश्चिन्महतानलेन । 

रागेन पूर्व मूदुनाभितत्तो रागाग्निनानेन तथाभिदह्ये ॥ ५२॥ 

*Giống như một người cóm thốy ốm áp bởi một chút 
nhiệt có thể bị thiêu cháy bởi ngọn lử khổng lồ; cúng 
như thế dy, trước kia lòng con chỉ gan lên một chút tinh 
yêu, giờ dóy con dong bị đốt thiêu bởi ngọn Ia dục 
vọng nóy." (52) 


वाग्वारिणा मां परिषिज्च तस्माद्यावन्न दह स TETA: | 


रागाभिरद्ेव हि मां दिधक्षुः कक्ष सवृक्षाग्रमिवोत्थितो$म्रिः ॥ ५३॥ 
*Bỏi thế, xin Ngài hay rudi lên con giòng nước ngôn tù 
đề con khỏi bị đốt chóy như gỡ Abjosơfru (Ab-Jó-só-trú) 
kia; bởi vì, ngay chính lúc nòy, ngọn ldo dục finh dong 
muốn thiêu đốt con, tương 19 như ngọn lửa dong bùng. 
lên thiêu chớy cỏ khô trên mớt đốt, luôn cỏ lớ cònh ở 
cóc ngọn côy.” (53) 
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प्रसीद सीदामि विमुच्च मा मुने वसुन्धराधेयं न थैर्यमस्ति मे । 


असून्विमोक्षामि विमुक्तमानस प्रयच्छ वा वागमृतं मुमूर्षवे ॥ ५४ ॥ 
“Bgch Đức Thế Tôn, con dong bj chìm đắm, xin Ngời 
hoon hy chó bỏ rơi con. Hó Bộc dng ménh như trái 
đối, con không còn chút döng lực no. Con sóp sila lia 
bỏ cuộc dòl, hdl Bộc có trí tuệ giỏi thoát, xin Ngài hay 
bon ngôn từ bốt tù đến kè dong hốp hối nóy.” (54) 


अनर्थभोगेन बिघातदृष्टिना प्रमादर्दट्रेण तमोविषाभ्निना । 


अहं हि दशे हृदि मन्मथाहिना विधत्स्व तस्मादगदं महाभिषक्‌ ॥ ५५॥ 
“Vi con đỡ bị cồn ngay ở trái tim bởi con rån dl tình, có 
thôn hình vô dụng với ánh mát đồy tử khí, vờ róng nhọn. 
döy nọc độc cùng ngọn lửo độc 16 lờ sự lối töm.Do đó, 
hỡi Bộc ĐỌI Y, xin Ngài hey thí cho liều fhuốc giỏi." (55) 


अनेन दशे मदनाहिना हि ना न कश्चिदात्मन्यनवस्थितः स्थितः । 


मुमोह वोध्योह्यंचलात्मनो मनो बभूव धीमांश्च स झन्तनुस्तनुः॥ ५६॥ 

“Bêl vì một gd dèn ông, khi bi cón bởi con rắn di tinh 
kia, còn không giữ được vë bình thón cua bón thón. 
Ngay cỏ Vodlyu (Vô-đh-yú) là kë cương nghị còn bị 
mê muội tôm trí, vờ kë thông minh Santanu (Son-tó-nú] 
kia cũng trở nên nhỏ nhen.” (56) 


स्थिते विशिष्टे त्वयि संश्रये श्रये यथा न यामीह वसन्दिश दिशं । 


यथा च लब्ध्वा व्यसनक्षयं क्षयं व्रजामि तन्मे कुरु sisqa: सतः ॥५७॥ 


“Con thi nương tya ó nơi Ngài, lò nơi nương tia qui coo 
bn vững. Nhờ Thế, con không phỏi trở loi chốn nay 
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hoợc luôn hồi noi này nơi khóc. Nhờ thế, sau khi thònh 
tu sự dogn lộn cóc 161 lỗi, con có thề đợt đến nơi an 
lọc. Xin Ngời hy ban ngôn từ bốt tử đến con lờ kẻ 
dang cồu khổn.” (57) 


ततो ÊmigtR तस्य तत्तमस्तमोनुदो नक्तमिवोत्थितं तमः | 
महर्षिंचन्द्रो जगतस्तमोनुदस्तम ्रहीणो निजगाद गौतमः ॥ ५८ ॥ 


Sau đó, Đống Gautama, lò ánh têng 9०० cóc vị dal 
én-si, là bộc dó đoạn trừ hån vô minh, và là bộc dong 
xua đuổi màn đêm tóm lối ở trới đốt này. Vi mong 
muốn ciệt tan sự töm !ối trong tới tim củo Nanda, ví 
như ánh trăng xua di bóng đêm dong lan tòa ५०० lúc 
hoàng hôn, nên Ngai môi bdo Nanda rồng: (58) 


धृतिं परिष्वज्य विधूय विकियां निगृह्य तावच्छ्रुतचेतसी श्रृणु । 

इमा यदि प्रार्थयसे त्वमङ्गना विधत्स्व शुल्कार्थमिहोत्तम॑ तपः ॥ ५९॥ 

= “Ngudi hóy nghe dóy, hdy giữ tónh kiên quyết, rü bỏ 
tôm chao động, cúng nhu han chế bót s/ nghe ngóng 
vờ suy nghĩ. Nếu ngươi mong muốn những nữ nhôn ốy, 
Thời hóy thực hành sự nhiệt tôm tột đỉnh, hồu để xứng 
đóng với gió trị ở chốn ney." (59) 


इमा हि शक्या न बलान्न सेवया न संप्रदानेन न रूपवत्तया। 


इमा हियन्ते खलु धमंचयंया सचेत्महषंश्वर ध्ममाहतः॥ ६० ॥ 
“Bởi vi, cóc nèng không thé chiếm dogt bồng vũ lực, 
bằng sự hồu ha, bằng qud biếu, hoc bởi vẻ điển frat: 
thét ra, cóc nòng chỉ đợt được bởi sự thực hònh Gióo- 
phép. Nếu ngươi thớt sự hứng khởi, thời hay tinh cồn 
Thực hònh Gióo-phóp dt.” (60) 
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इहाधिवासो दिवि दैवतैः समं वनानि रम्याण्यजराश्व योषितः। 


इदं फलं स्वस्य शुभस्य कमंणो न दत्तमन्येन न चाप्यहेतुतः॥ ६९॥ 
*Nơi này lờ cöi thiên đường, cu dén sinh sống cùng với 
cóc đống thồn tiên. Những cónh rừng tuyệt mỹ và cóc 
nèng apsara (óp-sớ+ö) luôn tuoi trẻ lò thờnh quà trổ 
sanh bởi nghiệp lành cua cớ nhôn, không được bon 
phớt bởi một oi, vờ cũng không phỏi lờ không có nhôn 
uyên." (61) 


क्षितौ मनुष्यो धनुरादिभिः श्रमेः aq: कदाचिद्धि लमेत वा न वा । 


असंशयं यत्त्विह घमंचर्यया भवेयुरेता दिवि पुण्यकमंणः ॥ ६२॥ 

“Bd vì ở trái đốt. nam nhôn dồi lúc có thé dat được nữ 
nhôn bởi sự nỗ lực, bồng cóch dùng cung tên chóng 
hơn, mờ vn có thé bị thốt bal. Chú ở dóy, lê đương 
nhiên lờ do thực hành Gióo-phớp, bởi vì cóc nang Tiên 
ở thiên đường chỉ thuộc về những oi dó thành tyu thiện 
nghiệp." (62) 


तदप्रमत्तो नियमे समुद्यतो रमस्व यद्यप्सरसो ऽभिलिप्ससे । 


अहं च ते sa प्रतिभूः स्थिरे ब्रते यथा त्वमाभिर्नियतं समेष्यसि ॥ ६३॥ 


"Bồi thế, nếu ngươi muốn đợt được cóc nòng apsara 
thời chớ dễ duôi, gio công việc thu thúc, vờ hay phốn 
chổn lên. Trong điều kiện dy. khi ngươi dó ơn trú trong 
giới luột, thời ta bdo ठळ cho ngươi rồng ngươi chốc 
chốn sẽ thành tựu ưóc nguyện.” (63) 


अतःपरं परममिति व्यवस्थितः परां धृतिं परममुनौ चकार सः । 
ततो मुनिः पवन इवाम्बरापत्पतन््रगृह्य त॑ पुनरगमन्महीरलं ॥ ६४ ॥ 
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Ngay lộp tức, khi dó dứt khoớt: “Ôi, thớt lờ tuyt", 
Nanda đố giao trọn niềm tin tưng tuyệt đối vào Đức 
Phột chi tôn. Sou đó, Đức Phột dó nắm lốy Nondo boy. 
lên không trung, như một lồn gió, quay tò về lợi chốn 
ton gion. (64) 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये स्वगनिदशंनो नाम दशमः सर्गः | 
Chướng thử mười “Phong cỏnh chốn thiên đường” 
cua bộ trưởng thi "Soundorononco” 
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CHƯƠNG 11 


ततस्ता योषितो दृष्ट्वा नन्दो नन्दनचारिणीः। 
बबन्ध नियमस्तम्भे दुर्दमं चपलं मनः ॥ १॥ 


Kể từ khi trông thốy cóc nang tiên nữ thỏ thén dgo choi 
trong khu rừng, Nanda dë có on trụ cói tôm dong bốn 
logn vò ưởng ngọnh vòo mốu chốt lờ sự thu thúc. (1) 


सो $निष्नैष्कम्यरसो म्लानतामरसोपमः | 


चचार विरसो धम निवेश्याप्सरसो हृदि ॥ २॥ 


Trông giống như dóo hoo sen dong bị héo hốt vì Không. 
đợt được hướng vị của hanh thodt y, Nanda đồ thực 
hành Giớo-phớp không chút hứng khởi vì đã để cúc 
nòng apsara xôm chiếm tới tim, (2) 


तथा लोलेन्द्रियो भूत्वा दयितेन्द्रियगोचरः । 


इन्दरया्थवशादेव बभूव नियतेन्द्रियः ॥ ३॥ 

Thế rồi, từ một người có ७७८० quon* choo động với đối 
tưởng của các gióc quen lờ người vớ dốu yêu, Nanda 
dë tiò nên người có cóc ७०० quan được thu thúc cũng. 
chính vì lòng mong mỏi quỏn thúc được chúng. (3) 
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कामचर्यांसु कुशलो भिक्षुचरयांसु विछठवः | 
परमाचार्वषट्धो बरह्मचर्यं चचार सः ॥ ४॥ 


Lò người khéo léo trong tinh trường nhưng lợi vụng về 
trong việc hònh phớp fy khưu, Nanda dó thực hành 
pham hanh nhà có sự hỗ trở củo vị đệ nhốt tôn su. (4) 


संवृतेन च झान्तेन तीव्रेण मदनेन च । 


जलाग्रेरिव संसगांच्छशाम च शुशोष च ॥ ५॥ 


Nanda छठ tò nên on tinh, vòi tåm binh King nhð vào 
việc thu thúc, nhưng lợi héo hát bòi vi sự yêu duong coo 
xé, được ví như sự giao tonh ७०० nudc vỏ Wa Wy. (5) 


स्वभावदर्शनीयोऽपि वैरूप्यमगमत्परं । 


चिन्तयाप्सरसं चैव नियमेनायतेन च ॥ ६॥ 


0७७० lò người có vẻ điển toi cố hữu, nhung thé hinh 
Nanda giồ dóy då trò nên vô cùng teu tyy, cũng chỉ vi 
tôm tí luôn tưởng nhớ đến cóc nòng apsara vò việc thu 
thúc cóc ७०८ quan được đồng thời khơi triển. (6) 


्रस्तवेष्वपि भायांयंपरियभाय॑स्तथापि सः | 


वीतराग इवोत्तस्थौ न जह न चुक्षुभे ॥ ७॥ 

Mộc dhu có người vg yêu ०60 nhưng khi dè cêp đến 
nàng, Nanda xử sự thòn nhiên như tôm ói luyến dó khô 
con, lòng không hứng khởi cũng không xao xuyến. (7) 
त॑ ब्यवस्थितमाज्ञाय भार्यारागात्पराड्मुखं । 
अभिगम्याबवीन्नन्दमानन्दः प्रणयादिदं ॥ ८ Ó 
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Nghĩ rồng Nanda da được ón định, vò tôm dó chuyển 
hưởng không còn say đốm người vg nda, đợi đúc 
Ananda, với lòng cóm thông, mòi lợi gon vờ nói với 
Nanda như vey: (8) 


अहो सरृशमारब्धं श्रुतस्याभिजनस्य च । 


निगृहीतेन्द्रियः स्वस्थो नियमे यदि संस्थितः॥ ९॥ 


~ “Khá Idmi Nếu dó dó kiềm chế được các gióc quan, 
nội tôm được binh thỏn vờ on trú trong chuyện thu thúc, 
Thời tiến hành việc học tp của một bộc thượng nhôn 
lờ đều thích hợp." (9) 


अभिष्वक्तस्य कामेषु रागिणो विषयात्मनः | 
यदिदं संविदुत्पन्ना नेयमल्पेन हेतुना ॥ १० II 


“Bòi vì một người có nội tóm không kiên quyết, döy dục 
vọng, lợi vướng bón Gi tinh, có thé đợt được tri kiến nhu 
vậy thì không thể bớt nguồn tù một nguyên nhôn đơn 
giàn.” (10) 

न्याधिरल्पेन यन्नेन मुदुः प्रतिनिवार्यते । 

प्रबलः प्रबलैरेव यत्नैर्नश्यति वा न वा ॥ ११॥ 

"Bệnh nhẹ được chüo lènh không phỏi nhọc công, 
nhưng bệnh finh dó trồm trọng được trị dứt hån dt phỏi 
phí nhiều công sức, đôi lúc còn không có kết qua." (11) 
दुरो मानसो व्याधिर्बलवांश्च तवाभवत्‌। 

बिनिवृत्तो यदि स ते संथा घृतिमानसि ॥ १२॥ 
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"Bệnh thuộc vë têm lợi cóng khó tri, mở tôm bệnh cua 


độ lợi trồm trọng. Nếu đệ då thoát khỏi vòng ái luyến thi 
tät hẳn đệ luôn có được bón tónh kiên quyết." (12) 


दुष्करं साध्वनार्येण मानिना चैव mười । 

अतिसर्गश्व लुब्धेन ब्रह्मचर्यं च रागिणा ॥ १३॥ 

“pibu tốt lònh thời kë hèn hg khó lòm. sự khiêm nhường. 
thời kẻ ngõ mon khó hen lòng quỏng đợi thời kẻ thom 
khó có, sự thực hònh phợm họnh Thời khó cho kẻ Iy 
Tình." (13) 


एकस्तु मम संदेहस्तवास्यां नियमे धृतौ । 
अत्रानुनयमिच्छामि वक्तव्यं यदि मन्यसे ॥ १४ ॥ 

“Tuy nhiên, huynh có điều hoòi nghi về sự vững bền 
trong việc thu thúc ००० đệ. Vë chuyện nèy, nếu đệ 
không ngợi trình bey thì huynh cũng mong mỏi có được. 
lời giỏi thích." (14) 

आर्जवाभिहित॑ वाक्यं न च गन्तव्यमन्यथा । 


रूक्षमप्याशये R रक्षतो नैति सजनः ॥ १५॥ 

"Xin chó hiểu lời nói thồng thén vờ hữu Ích theo một 
khío cọnh khóc; du lời nói cay nghiệt nhưng xuốt phát 
tÙ tốm lòng thònh thì người trí vón không xem lời nói ốy 
lở khe khớt." (15) 


अप्रियं हि हितं ज्निग्धमन्नि्धमहितं प्रियं । 
दुर्लभं तु प्रियहितं स्वादु पथ्यमिवोषधं ॥ १६॥ 
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*Bởi vì lời nói hữu ích vờ chôn thành †hường chói tol, còn 
lời nói thiếu chôn thớt vờ có ý đồ không !ốt lợi ngot 
ngòo. Tht vộy, lời nói mềm mỏng vờ hữu ích thường 
hiếm hoi, ví như một phương dược fhởo có được vị ngọt 
vờ công hiệu thời khó kiếm vộy." (16) 


विश्वासश्वार्थचर्या च सामान्यं सुखदुःखयोः । 


मर्षणं प्रणयश्वेव मित्रवृत्तिरियं सतां ॥ १७ Ó 


“Hon nda, sự cư xử giữg bọn bè củ tộp thé người tốt lờ 
nhi vèy: lòng chôn thet, hònh động vì lợi ích cua tha 
nhôn, cùng nhau sơn sè vui buồn, khoan dung, vờ nhón 
hu” (17) 


तदिदं त्वा विवक्षामि प्रणयान्न जिघांसया । 


त्वच्छेयो हि विवक्षा मे यतो नाहाम्युपक्षितुं ॥ १८॥ 

“sd dĩ huynh muốn nói lên điều này cũng vì lòng nhón 
hộu chứ không phỏi vì muốn hai đệ. Điều huynh muốn 
trình bey döy cũng chỉ vì lợi ich cho đệ thôi, bởi thế 
huynh mong rồng đệ chớ nên bỏ quo." (18) 
अप्सरोभृतको धर्म चरसीत्यभिधीयसे । 

किमिदं भूतमाहोस्वित्परिहासोऽयमीदृशः॥ १९॥ 

“Có lời gièm pho rồng: Đệ thực hành gióo phép vì 
phồn thưởng lờ cóc nòng apsara.” Có phỏi đúng nhu 
vậy không ? Hoy chỉ lờ sự dba cot?" (19) 

यदि तावदिदं सत्यं वक्ष्याम्यत्र यदौषधं । 

औदत्यमथ वक्तृणामभिधास्यामि तत्त्वतः ॥ २०॥ 
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"Nếu điều đó lờ đúng sự thót thời huynh xin gợi ý 
phương thức giỏi quyết về việc ốy. Còn nếu chỉ lờ sự bôi 
nhọ, thời huynh sẽ phôn tích sự tình cho những kẻ phớt 
ngôn lên điều đó." (20) 


श्क्ष्णपूर्वमथो तेन हृदि सो5मिहतस्तदा । 


ध्यत्वा दीर्घ निशश्चास किंचिचावाड्मुखो5भवत्‌॥ sự II 

Khi ốy, Nanda dó cóm thốy xốn xong trong tôm bởi lời 
chỉ trích cho dù lờ tế nhị. Suy nghĩ hồi Iĝu, Nanda khẽ 
tho dài, mat lộ vẻ đôi phồn hỗ then, (21) 


ततस्तस्येङ्गितं ज्ञात्वा मनःसंकल्पसूचकं । 


बभाषे वाक्यमानन्दो मधुरोदकमप्रियं ॥ २२॥ 

Nhờ thế, dal đức Ananda då hiểu được ý dinh ó trong 
tôm cua Nanda quo cử chỉ thể hiện, nên mới tinh bay 
sự quyết đoón ळे dịu dòng nhưng không khỏi kém 
phần hoon hy: (22) 


आकारेणावगच्छामि तव धर्मप्रयोजनं | 


यज्ज्ञात्वा त्वयि जातं मे हास्यं कारुण्यमेव च ॥ २३॥ 

~ “Qua cử chi, huynh cũng cóm nhộn ra được động cơ 
hành pháp củo đệ. Hiểu được như thế, huynh cóm théy 
vừ tức cười vừo thương hat cho đệ." (23) 

यथासनाथं स्कन्धेन कश्चिदर्वी झिलां वहेत्‌। 

तद्व्वमपि कामाथं नियमं वोदुमुद्यतः॥ २४॥ 
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“Giống như một người vóc trên vơi tang dó nóng nề dé 
có được ghế ngồi; thời cũng như vey, đệ nỗ lực hònh 
pháp thu thúc cũng chỉ vì tôm luyến ói.” (24) 


तिताडयिषयासूप्तो यथा मेषोऽपसपंति । 


तढदबह्मचर्याय ब्रह्मचर्यमिदं तव ॥ २५॥ 

“Vi nhu loời cừu, trước khi muốn hức vóo oi lợi thodi bộ 
chứ không lao đến ngay: cũng như thé Gy, đệ hành 
pham hanh vì mục đích phi phom hợnh." (25) 


चिक्ीषन्ति यथा पण्यं वणिजो लाभालिप्सया । 


धमंचयां तव तथा पण्यभूता न शान्तये ॥ २६॥ 


“Giéng như những thương buôn muốn bón di hong hóa 
chỉ vì mong đợt được lợi nhuộn: thời cũng như vey, độ 
hành pham họnh chỉ vì thương mới chứ chẳng phỏi vì 
mye đích on lọc." (26) 


यथा फलविशेषा्थ बीजं वपति काषंकः। 


तदद्विषयकार्पण्याद्विषयांस्त्यक्तवानसि II २७ Ó 


*Ví như người nêng dên gieo hat giống với mục dich dó 
có được kết quở thu hogch nhốt định; giống như thé 
ốy, đệ tù bỏ đối lượng nòy cüng chỉ dé theo đuổi một 
đối tượng khóc." (27) 


आकाड्‌क्षेच यथा रोगं प्रतीकारसुखेप्सया । 
दुःखमन्विच्छति भवांस्तथा विषयतृष्णया ॥ २८॥ 
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“Gióng như môt người mong bị bệnh bởi muốn được. 
Thưởng thúc vị ngọt của phương †huốc; cũng như thế 
dy, đệ tm cồu khổ nõo cũng chỉ vì lòng khao khát sắc 
गळ.” (28) 


यथा पश्यति मध्वेव न प्रपातमवेक्षते । 

पश्यस्यप्सरसस्तदव्भरंशमन्ते न पश्यसि ॥ २९॥ 

“Ví như người chỉ chú ý đến mớt ong mờ không còn 
ngó ngòng gì đến vực thẳm: giống như thế ốy, đệ chi 


thốy cóc nòng apsara mờ không nhộn thức được sy 
thốt bai lò hộu qủo." (29) 


हृदि कामाग्निना दीप्ते कायेन वहतो 2d । 


किमिदं merad ते मनसान्रह्मचारिणः॥ ३०॥ 


“Trál tim ००० đệ dang bị kia finh nung nõu, vộy thì đệ 
thực hành pham hanh log! ndo mờ giữ gìn lời nguyện 
bång thôn còn nuôi dưỡng đều phi pham hanh ở trong 
têm?” (30) 


संसारे वर्तमानेन यदा चाप्सरसस्त्वया | 


प्राप्तास्त्यक्ताश्व शतशस्ताभ्यः किमिति ते स्पृहा ॥ ३९॥ 


“Trong khi luôn chuyển bởi sự luôn hồi, cóc nèng 
apsara dó từng được coi quốn rồi bj bỏ bê bởi đệ có 
đến cỏ tram lồn. Vy thì lý do gì mờ đệ còn mong 
muốn ở nơi cóc nòng ? ” (31 


तृततिनास्तीन्धनैरे्नाम्भसा लवणाम्भसः | 


नापि कामैः सतृष्णस्य तस्मात्कामा न तृप्तये ॥ ३२॥ 
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“DĀu lắm cỏ khô cũng dôu vio lòng được ngọn lia, 
nhiêu nước cũng chóng trờn ngộp dal dương, hoy lụy 
boo nhiêu finh cho thóo lòng khao khát; vì thế, chuyện 
yêu đương chẳng boo giờ được tha mån.” (32) 


अतृपतौ च कुतः शान्तिरशान्तौ च कुतः सुखं । 
असुखे च कुतः प्रीतिरप्रीतौ च कुतो रतिः॥ ३३॥ 


“Không hài lòng thời lòng không tinh: lòng không tinh 
thời đôu có ơn vui: không an vui thời dóu có hoon hj; 
khêng hoon hy thời đôu còn lợc thú.” (33) 


रिरंसा यदि ते तस्मादध्यात्मे धीयतां मनः | 
प्रशान्ता चानवद्या च नास्त्यध्यात्मसमा रतिः॥ ३४॥ 


'Như vộy, nếu dé mỏi mong lợc thú thời hóy nên đợt 
tâm trí hướng nội. Không một lọc thd nào vô tội vờ ơn 
tinh bàng chính nội tôm." (34) 


न तत्र कायं तूयेस्ते न sirÍ विभूषणे: । 
एकस्त्वं यत्रतत्रस्थस्तया रत्याभिरंस्यसे ॥ ३५॥ 


“An trú được nội tôm, thời độ không phỏi vướng bón 
đến việc gì dồu lờ nhọc khí, phụ nữ, hoc đồ trong sức. 
Bốt cứ trú ngụ ở đôu, mộc dù cô độc, đệ cũng thưởng 
Thức được Igo thú Gy." (35) 


मानसं बलवडुःखं तषे तिष्ठति तिष्ठति । 
तं तर्ष छिन्धि दुःखं हि तृष्णा चास्ति च नास्ति II 3 II 
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“Khi lòng khao khát hiện diện thời sự khổ no ê chè 
Thuộc về tôm trí cũng có mới. Vóy đệ hóy dứt bỏ long 
khao khát ốy di. bởi vì ham muốn vờ khổ dau đồng. 
sanh cùng đồng diet.” (3ó) 


संपत्तौ वा विपत्तौ वा दिवा वा नक्तमेव वा । 

कामेषु हि सतृष्णस्य न शान्तिरुपपद्यते ॥ 39 ॥ 

“Cho dù thònh tựu hoóc mốt mát, dỗu ló bon ngày 
hoặc ban đêm, người có lòng hom muốn ल dục cũng 
không thể đợt được sự on tinh.” (37) 


कामानां प्रार्थना दुःखा प्राप्ती qü विद्यते । 


वियोगान्नियतः शोको वियोगश्च ध्रुवो दिवि ॥ ३८ ॥ 

*Tồm edu ái dục đồng nghĩo với khó dou. Khi được yêu, 
lòng không thóo món. Khi bị xa cóch, dt hån khó sồu. 
Vỏ lợi ở chốn thiên đường, sự chia cóch lò lê đương 
nhiên." (38) 


कृत्वापि दुष्करं कमं स्वर्ग लब्ध्वापि दुर्लभ॑ । 


नृलोकं पुनरेवैति प्रवासात्स्वगृहं यथा II ३९॥ 

“Hon nda, đối với người dó lèm được thiện nghiệp lờ 
việc khó thực hònh, hoge tới sanh lên cõi thiên đường 
lờ chốn khó thành tyu, rồi cũng phỏi tới sanh lợi ở chốn 
nhôn gion: tương tg nhu người trở về nhờ sou một 
Chuyến đi xa.” (39) 


यदा wera कुशलं शिष्ट किंचिन्न विद्यते । 
तिर्यक्षु पितृलोके वा नरके वोपपद्यते ॥ ४०॥ 
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“Khi dư åm quỏ thiện nghiệp ००० một người bị doa 
xuống trồn gian không còn nữ, thì người dy cũng së bị 
tái sanh vào loài súc sanh, chốn nga quy, hoặc lờ cõi 
dio ngục thôi." (40) 


तस्य भुक्तवतः स्वगें विषयानुत्तमानपि । 


शरषटस्यातंस्य दुःखेन किमास्वादः करोति सः॥ ४१॥ 

“Cho dù người được hưởng sốc dục tuyêt vời khi còn ở 
chốn thiên đường, nhưng khi bị doa xuống cöi †hốp rồi 
cũng bị dồn vớt bởi khổ dou. Vộy thì sự khoái lọc Gy có 
giúp ich cho kè dy dôu ? " (41) 


इयेनाय प्राणिवात्सल्यात्स्वमांसान्यापे दत्तवान्‌। 


शिबिः स्वगांत्परिश्रष्टस्ताहकृत्वापि दुष्करं ॥ ४२॥ 


“Vua §ïbi (Sib), do lòng thương tưởng chúng sanh, đỡ 
tht da thị! cdo chính mình đến loài chim ó rồi cũng bị 
đọc doy khỏi chốn thiên đường, tuy rồng nhờ vua đỡ 
Thực hành được việc khó lòm như thế Gy." (42) 


झकस्याधांसनं गत्वा पूर्वपार्थिव एव q: । 


सदेवत्वं गते काले मान्धाताधः पुनयंयौ ॥ v3 II 


“Chi đến nhờ vua Mandbatr (Mon-dho-fri), trong thời tiền 
sù, dó từng đoợt được một nữa ngơi vòng ००० thën 
Indra và dÓ trở thành một vị tiên, nhưng khi thời đỡ hét 
cũng phåi quoy trở lợi cỏnh giới thốp hơn." (43) 


राज्यं कृत्वापि देवानां पपात नहुषो भुवि । 
प्राप्तः किल भुजंगत्वं नाद्यापि परिमुच्यते ॥ ४४॥ 
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“Hon thế nda, wa Nahusa (Nó-hú-sớ) mộc du đỡ thiết 
lộp được vương quyền đối với cóc vị thồn tiên rồi cũng 
phỏi đọc xuống trn gion: nghe rằng dó trở thónh loời 
rón cho đến nay vån chuo duoc thoớt thôn.” (44) 


तथेवेलिविलो राजा राजवृत्तेन संस्कृतः । 

स्वर्ग गत्वा siz: कूर्मीभूतः किलार्णवे ॥ ४५॥ 

“Cũng như thé ốy, nhờ vua ॥॥० (id), có döy đủ 
đức họnh ००० mot vị vương quốn, sou khi dugo sanh về 


chốn thiên đường rồi cũng bị đọc xưống; nghe rồng đỡ 
trở thành giống dòi mồi ở chốn biển khơi" 145) 


भूरिद्यन्नो ययातिश्च ते चान्ये च qướn: | 

कमंभिद्यांमभिकीय तत्क्षयात्पुनरत्यजन्‌ ॥ ४६॥ 

“Vua Bhùridyumna (Bhu-r-đ-yưm-n6), vua Yaya (Yó-yo- 
ì) vờ cóc vị wa xuốt sdc khóc, sau khi sanh về cõi trời 
bêl nhờ cóc nghiệp lònh. đến khí nghiệp lực dó bóng 
hogi thì cũng phỏi từ gló cöi trời thôi." (46) 


असुराः पूर्वदेवास्तु सुरेरपददतश्रियः | 

श्रियं समनुशोचन्तः पातालं शरणं ययुः ॥ ४७ II 

“Còn cóc vị Asura (Á-sú+ó) trước döy cứng lò thiên then, 
sau khi bị cóc vị thiên thồn tước đoợ† đi quyền lực, mới 
iếc nuối sự vinh quang bị mốt di nên đ đi đến nương 
nhờ thồn Pờtòio (Po-tơ-ló)." (47) 

किं च राजर्षिभिस्तावदसुरेवां सुरादिभिः । 

महेन्द्राः शतशः पेतुमांहात्म्यमपि न स्थिरं ॥ ४८॥ 
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“Ngay cỏ đến thồn vĩ đợi Indra cũng phỏi bị doa dèy 
đến cỏ tróm lồn, thì có gì phỏi bèn đến cóc ổn-sï gốc. 
vua chúa, cóc vị asura, hoốc chư thiên, v.v... Chí đến 
cóc ngôi vị coo quí còn không được bền vững.” (48) 


संसदं शोभयित्वैन्द्रीमुपेन्द्र्च त्रिविक्रमः । 

क्षीणकमां पपातोवी मध्यादप्सरसां रसन्‌ ॥ ४९॥ 

“Con thồn Upendra (Ú-pén-d-ró), lờ vị đi khốp vũ trụ chỉ 
cần bơ bước, dó lam rang danh thiên triều cdo thồn 
Incra. Đến khi nghiệp lực đỡ tên, thồn cũng phỏi bị dpa 
xuống frn gian lúc dong ở giữa chốn của cóc nòng 
apsara nên mới gồm thét vong cội." (49) 


हा चैत्ररथ हा वापि हा मन्दाकिनि gr Bì 1 


इत्यातां विलपन्तो$पि गां पतन्ति दिवौकसः ॥ ५०॥ 

- “ ‘I hang động Colrorơfho* (Chơi-tó-rớ-hhó)! Ôi 
những cành hồ nước! Ôi giòng sông Mondókini (Mơn- 
đơ-kini)! Ôi cóc nòng yêu ०७८/ Đó chính lờ những lời 
than vän trong lúc khổ dou của cóc cư dôn ở cõi trời 
lúc bi doa doy xuống tren gian.” (50) 


तीब॑ द्युत्पद्यते ssaf तावन्मुमूर्षतां । 


किं पुनः पततां स्वगदिवान्ते सुखसेविनां ॥ ५१॥ 

“Su khổ dau khốc liệt dồn vớt người dong hốp hối ở 
chốn trồn gian cũng chóng thốm vờo đôu, còn sự khổ 
dau cúo người ळा) cồu lợc thd ở vào thời điểm cuối 
cùng lúc bị doa doy khỏi chốn thiên đường thì lợi góp 
bội lồn." (51) 
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रजो गृहन्ति वासांसि म्लायन्ति परमाः स्रजः। 


गात्रेभ्यो जायते स्वेदो रतिभंवति नासने ॥ ५२॥ 

“Áo quồn cdo cóc vị dy bi Kim bụi dd bón, cóc tròng 
hoo đều trở nên úa tàn, mồ hồi lợi fiết ra từ thôn thể, vờ 
cóc vị ốy không còn thóy khoói lọc ở nơi sèng ipa cla 
chính mình nda." (52) 


एतान्यादौ निमित्तानि च्युतौ स्वगांदिवौकसां | 

अनिष्टानीव भत्यांनामरिशानि मुमूर्षतां ॥ ५३॥ 

“Ay chính lờ những điềm bdo hiệu đều tiên cho việc tù 
gid cdl trời của cóc vị thiên thồn; tương ty như những 
điều bốt hanh, không được như ý, củo loài người rước 
lúc mệnh chưng." (53) 


सुखमुत्पद्यते यच्च दिवि कामानुपाश्नतां । 

यचच दुःखं निपततां दुःखमेव विशिष्यते ॥ ५४॥ 

“Gilda sự khodi lợc sanh lên lúc dong được thuóng thức 
ngũ dục ở nơi chốn thiên đường vờ sự khổ dou lúc bị 
đọc dày xuống trồn gian. thời chinh sự khổ dou lờ vượt 
trội." (54) 


तस्मादस्वन्तमत्राणमविश्वास्यमतर्पक॑ । 

विज्ञाय क्षयिणं स्वर्गमपवर्गे मतिं कुरु ॥ ५५॥ 

*Bởi thế, khi dó biết được thiên đường cang chi lò gid 
tam, kết cuộc cũng chóng tốt lành, không gì bền vững, 


chóng đóng tin cộy, không được như ý, thời đệ hóy ơn 
trú tam vào việc giỏi thoới." (55) 
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अशरीरं wami हि गत्वापि मुनिरुद्रकः । 

कर्मणोऽन्ते च्युतस्तस्मात्‌ तिर्यग्योनिं प्रपत्स्यते ॥ ५६॥ 

“Bd vì, ngay có vị doo sĩ Udraka (Ú-đ-rớ-kớ) mớc dầu. 
dó đợt đến được cỏnh giới tột cùng lờ cdl vô sắc, 
nhưng đến khi nghiệp đỡ tên thì cũng bị tái sanh làn 
loài thú." (56) 


मत्या सत्तवार्षिक्या बह्मलोकमितो गतः | 


सुनेत्रः पुनरावृत्तो गर्भवासमुपेयिवान्‌ ॥ ५७ ॥ 

“Và doo sĩ Sunetra (SÚ-né-t-ró) tt! chốn trồn gian sanh về 
cõi Pham thiên vì nhờ tu tộp Từ tôm trong bởy nỡm liền, 
rồi cũng phỏi quay tở lợi, bóy giờ còn dong ở trong 
thal bdo," (57) 


यदा चैश्वर्यवन्तो ऽपि क्षयिणः स्वर्गवासिनः । 


को नाम स्वर्गवासाय क्षेष्णवे सपृहये्ुधः II ५८॥ 

“Và khi mờ ngay có chu thiên, cho dù đợt được quyền 
lực rồi cũng phỏi bóng hogi; thi người trí nào lợi mong 
mỏi một cuộc sống không được vững bền ở chốn thiên 
đường ? " (58) 


सूत्रेण बद्धो हि यथा विहंगो व्यावर्तते दूरगतो ऽपि भूयः । 


अज्ञानसूत्रेण तथावबद्धो गतो ऽपि zÝ पुनरेति लोकः ॥ ५९॥ 

'Bởi vi, giống như loài chim bị sợi dêy trói cột, thi dồu có 
boy xa đến dôu, cũng chỉ quanh quổn ở đó thôi; cũng 
như thé ốy, loài người khi bị trói buộc bởi xng xích vô 
minh, thì dồu có sanh thiên rồi, cũng phởi bị dog dèy 
tở lợi.” (59) 
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कृत्वा कालविलक्षणं प्रतिभुवा मुक्तो यथा वद्धनाद्‌ 
भुत्तवा वेइममुखान्यतीत्य समयं भूयो विशेद्दन्धनं | 
तदववा प्रतिभूवदात्मनियमेध्यांनादिभिः प्राप्तवान्‌ 


काले कमंसु तेषु भुक्तविषयेष्वाकृष्यते गां पुनः ॥ ६० II 

“Ví như một người được ty do thoát khỏi ngục tù trong 
một thời gian nhốt định nhờ đóng tiền thế chỡn vờ 
được hưởng khoói lọc với gio đình, đến khi hết thời han 
cứng phởi trở về chịu cành tù tội; cũng tương tg như thế 
dy, nhờ công đức do sự thu thúc nội tôm vờ thực hành 
thiền định, một người có thể đợt được cỏnh giới thiên 
đường, nhưng đến khí nghiệp qùa lành được ơn hưởng 
dó tån, thì cũng phỏi bị đọc dey trò về lợi chốn trồn 
gion.” (60) 


अन्तर्जालगताः प्रमत्तमनसो मीनास्तडागे यथा 

जानन्ति व्यसनं न रोधजनितं स्वस्थाशचरन्त्यम्भसि । 
अन्तरलोकगताः कृतार्थमतयस्तद्वदिवि ध्यायिनो 

मन्यन्ते शिवमच्युत॑ ध्रुवमिति स्व॑ स्थानमावर्तकं ॥ ६१॥ 
“Giống nhu loài có, với tôm trí lơ đễnh, đỡ bị rơi vào 
gio chiếc lưới có ở trong hồ mà không biết rằng tol 
học bị bớt sống dong đến gèn, vờ vån nhởn nho bơi lội 
trong lèn nước: cũng giống như thế ốy, khi dong ở chốn 
thiên đường, những người hành fhiền định trong tôm trí 
nghĩ rằng mục đích đỡ được thành đợt, nhưng đó cũng 
còn luổn quổn ở rong vòng luón hồi. Họ lợi còn tưởng 
rằng chốn trèm luôn cua họ lờ: ‘Not cư trú tốt đẹp, 
không còn bị đọc, vờ vững bèn!” (61) 


Chương XT- Chối từ chốn thiên đường I 


तजन्मन्याधिमृत्युन्यसनपरिगतं मत्वा जगदिदं 

संसारे श्ाम्यमाणं दिवि नृषु नरके तियाविपतृषु च । 
qami निर्भयं यच्छिवममरजरं निःशोकममृतं 

aid चर जहिहि चलं स्वगं प्रति रुचिं ॥ ६२॥ 
“Do đó, đệ hóy biết rồng chốn trồn gion ney bi chi phối 
bởi sinh, bệnh, tử, vò fai hoo, lợi còn bj xoay vòng trong 
sự luên hồi khi thì ở abi trời, khi thì cõi người, dig ngục, 
súc sanh, hoặc ngg quý. Chỉ có Niét-bon lờ được ơn 
toàn, không còn sợ hối, lờ cành ơn vui, không tử, không 
giờ, vờ không sồu muộn. Do những có dy, đệ hay tiến tu 
pham hanh. hoy từ bỏ tôm yêu thích hướng về cõi thiên 
đường không bền vững Sy.” (62) 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये स्वर्गापवादो नांमेकादशः सर्गः । 
Chuóng thứ mười một “Chi tù chốn thiên đường" 
củo bộ trường thi “Soundoronondo” 
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CHUONG 12 


अप्सरोभृतको धर्म चरसीत्यथ चोदितः । 


आनन्देन तदा नन्दः परं ब्रीडमुपागमत्‌॥ १॥ 

Thế rồi, sau khi nghe doi đức Ananda nói rồng: 'Độ fhực. 
hành giáo phớp vì phồn thưởng lờ cóc nòng apsara,” 
Nanda đố trò nên vô cùng xốu hồ. (1) 


तस्य điền महता प्रमोदो हृदि नाभवत्‌। 

अप्रामोदेन विमुखं नावतस्थे व्रते मनः॥ २॥ 

Bởi vì vô cùng xốu hó nën Nanda không còn sự phốn 
chốn ở trong trái tim nữo. Do không còn sự phán chốn 
nên tám ti chang trổ nên chón nën vò không còn trụ 
vững trong lồi uóc nguyện. (2) 


कामरागप्रधानोऽपि परिहाससमोऽपि सन्‌। 


परिपाकगते हेतौ न स तन्ममृषे वचः॥ ३॥ 
Mộc dhu có tánh thiên về luyến ái duc finh, mộc dàu 
không quan tôm đến lồi chế giu, nhung Nanda vån 
không thể chiu đựng được lồi nói Gy khi mờ nhàn duyên 
cto chàng då được chin mudi. (3) 
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अपरीक्षकभावाच्च पूवं मत्वा दिवं gi । 


तस्मात््ेष्णुं परिश्रुत्य भृशं संवेगमेयिवान्‌॥ ४॥ 

Phát xuốt tù bón tánh nông nổi, Nanda trước dóy nghi 
ràng thiên đường là vĩnh cửu; do đó, sau khi biết 16 rêng 
chốn ốy cũng chỉ là tạm thời, Nanda đỡ tò nên vô 
cùng bốn loạn. (4) 


तस्य स्वर्गान्निववृते संकल्पाश्चो मनोरथः । 


महारथ इवोन्मागांदप्रमत्तस्य सारथेः॥ ४॥ 


Tâm tư của Nanda, được ví như cỗ xe còn ngựa kéo lÓ 
lòng oo ước, gió không theo đuổi mục dich thiên đường. 
nda; tưởng 1ó như lờ một cỗ xe ngựo lớn được người 
Gánh xe tinh ý điều khiển rồi khỏi con đường xốu. (4) 


स्वर्गतर्षान्निवृत्तश्व सद्यः स्वस्थ इवाभवत्‌। 
मृशदपथ्याद्विरतो जिजीविषुरिवातुरः ॥ ६॥ 


Và khi dó không còn lòng khao khát về cối thiên đường 
nữa, Nanda dưỡng như bình tåm tò lợi; tướng tó như 
một người bệnh, mong mỏi đước sống, nên đỡ từ chối 
những món ón khoái khổu nhưng không thích hợp với 
bệnh tình. (ó) 


विसस्मार प्रियां भायांमप्सरोदशंनाद्यथा । 


तथानित्यतो्विगस्तत्याजाप्सरसोऽपि सः ॥ ७॥ 


Khi gop được cóc nang apsara, Nanda dó quên di 
người vợ yêu dốu như thế nào; giồ cũng như thé Gy, 
chàng cũng dë dứt bỏ cóc nòng tiên nữ chỉ vì ghê sở 
bàn chốt vô thường. (7) 
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महतामपि भूतानामावृत्तिरिति चिन्तयन्‌। 

संवेगाच सरागोऽपि वीतराग इवाभवत्‌ ॥ ८॥ 

Nghĩ rồng: “hom chi cóc bóc doi nhón cüng còn luôn 
hồi trở lợi thế gian này ! " nên Nanda, tuy vån còn lòng 
tham ái ve tôm dong bị bốn lon, nhưng lợi tỏ vẻ như lò 
lòng ái luyến dó tiêu ton. (8) 


बभूव स हि संवेगः श्रेयसस्तस्य वृद्धये | 

घातुरेधिरिवाख्याते पठितेक्षरचिन्तकैः ॥ ९॥ 

Chính sự bốn logn ốy dë kam cho chàng tống thêm 
việc quan tôm đến sự Toờn-thiện: tướng 19 như từ gốc. 
“edh” được tống thêm để tò thành “edhib”, do công 
nghiên cứu củo cóc nhà vón phợm. (9) 


न तु कामान्मनस्तस्य केनचिजगृहे घृतिः । 


त्रिषु कालेषु सर्वेषु निपातोऽस्तिरिव स्मृतः ॥ १० ॥ 
Nhung vì lòng ái dục, nên sự định tinh không trụ được 
rong tôm củ Nanda một lúc ndo cỏ; giống như trường 
hợp ngoợi lệ cua động fü “asti” được xử dựng trong tốt 
cỏ ba thời quá khử, hiện tai, vò vị loi. (10) 


खेलगामी महाबाहुगजेन्द्र इव निमंदः । 


सो$भ्यगच्छद्रर॑ काले विव्नुभावमात्मनः ॥ tt 
Tinh ७62 më tinh, Nanda mong mỏi được by tò nội 
tm của mình dén Bộc Doo-su nên dó di đến gộp Ngài 
vào một lúc hợp thời, trông giống như một con voi 
chúa, qua cón động dục, dó vướn cới vòi dài di lợi đó 
dy vôi bộ tịch dung duo quo lợi. (11) 
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परणम्य च गुरौ मुर्धा बाष्पव्याकुललोचनः। 


कृत्वाञ्जलिमुवाचेदं हिया किंचिदवाङ्मुखः ॥ १२॥ 

Ve sau khi đê đồu dónh lễ Bộc Đọo-sư, Nanda với đôi 
mắt vỗn còn ngốn lệ vë khuôn một hơi cúi xuống vi hổ 
then, đỗ chốp hơi tay lợi rồi nói như VEY: (12) 


अप्सर आप्तये यन्मे भगवन्प्रतिभूरसि । 


नाप्सरोभिमंमार्थोऽस्ति प्रतिमूत्वं त्यजाम्यहं ॥ १३॥ 
-“Bgch Đức Thé-tón, vì Ngời lờ người dó bdo dàm cho 
con trong việc sở hữu cóc nèng apsara; giờ dóy, cóc. 
nòng apsara không còn lờ mục tiêu ००० con nda, cho 
nên con xin hủy bỏ lời cơm kết ốy." (13) 


श्रुत्वा ह्यावर्तक॑ स्वर्ग संसारस्य च चित्रतां । 


न मयेषु न देवेषु प्रवृत्तिर्मम रोचते ॥ १४ ॥ 
“Bởi vì con đỡ được nghe rêng cöi thiên đường cúng 
không vĩnh củu, đồng thời vón còn sự thöng trm trôi 
nỗi ở trong vòng luôn hồi; cho nên mục Tiêu của con 
giờ đôy không còn tu tiên cho cõi thiên đường hoc 
cho cuộc sống vĩnh cửu nda." (14) 


यदि प्राप्य दिवं यन्नन्नियमेन दमेन च । 

अवितृत्ताः पतन्त्यन्ते स्वर्गाय त्यागिने नमः ॥ १५॥ 

*Nếu được sanh vë cöi thiên đường nhờ vào sự nỗ lực, 
sự trì giới, vờ sự rèn luyện, nhưng rồi cing không được 
như ý, cuối cùng cũng bị doo xuống trồn gian thì con 
xin chối từ cái cõi thiên đường dy.” (15) 
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अतश्च निखिलं लोकं विदित्वा सचराचरं । 


सबंदुमखक्षयकरे त्वडर्मे परमे रमे ॥ १६॥ 

“Chinh vi thé, sou khi dó nhộn thức được rêng todn bộ 
thé gian ney luôn chuyển aich, cho nên con chi thòa 
thích trong Giéophóp coo thượng ००० Ngời, lò sự 
đoạn tón tốt cỏ mọi khổ dou.” (16) 


तस्माद्याससमासाभ्यां तन्मे व्याख्यातुमहोसि । 


यच्छ्रुत्वा sJuaai श्रेष्ठ परमं पारयां पदं ॥ १७॥ 

“Bòi thé, hol Ngòi lờ bộc tối thống trong cóc vị khéo 
lồng nghe, cầu mong Ngời hóy giing giỏi Giớo-phớp 
cho con một cóch đồy đủ vờ chính xác. Sou khi nghe. 
xong, hy vọng rồng con có thể †hònh tyu được mục. 
đích tői thượng dy.” (17) 


ततस्तस्याशयं ज्ञत्वा विपक्षाणीन्द्रियाणि च । 
श्रयशचेवामुखीभूतं निजगाद तथागत: ॥ १८ II 


Sou đó, khi biết được bón chốt của Nanda vỗn còn 
quyến luyến vôi sóc đẹp và cóc gióc quan vỗn còn bị 
phên tán, cho nên Đống Thiện Të mới thuyết giỏng nhu 
voy: (18) 


अहो प्रत्यवमर्शो$यं श्रेयसस्ते gừng: | 


अरण्यां मध्यमानायामग्रेधूंम इवोत्थितः॥ १९॥ 

“Tốt lắm! Sự nhộn thức như vey lờ tiền đề rốt tốt đẹp. 
cho đệ rồi đó; cúng giống như lèn khói sanh lên từ việc 
Co sát cóc khúc gỗ với nhau bdo hiệu việc sẽ có được. 
ngọn Ko." (19) 
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चिरमुन्मार्गविह्दतो लोलेरिन्द्रियवाजिभिः । 

अवतीर्णोऽसि पन्थानं दिष्ट्या दृष्ट्याविमूढया ॥ २० II 

“Lâu nay đệ bị cuốn lôi vào một dpo lộ không được. 
thiện mỹ idm bởi vì cóc giớc quon ७७०० động, tương. 
tg như những con ngự chiến phi nhanh. Giờ đệ đỡ. 
bước vờo doo lộ vờ đỡ có được quan điểm chính chốn 
làm Kim chỉ nom.” (20) 


अद्य ते सफलं जन्म लाभो$द्य सुमहांस्तव । 
यस्य कामरसज्ञस्य नेष्कम्यायोत्सुक॑ मनः ॥ २१॥ 


“Nay thiện gud ००० đệ dó tró sanh. Giờ dóy quỏ thờnh 
tyu cho đệ thót lờ to lớn. Tuy đỡ từng nếm trål hương v| 
của dục fình, nhưng tôm củo đệ nay dó hướng về sự tù 
bó cde niềm khoái lọc củo thế gian rồi." (21) 


लोकेऽस्मिन्नालयारामे निवृत्ती दुर्लभा रतिः। 

व्यथन्ते ह्पुनमांवात्प्रपातादिव बालिशाः ॥ २२॥ 

“Töm cầu khoói lợc lờ mục tiêu ở trong thé gion ney, 
nên việc dogn tuyệt với khoói lợc khó mó thực hiện; bởi 
vì, những kẻ thiểu trí tránh né việc không còn tál sanh 
nda như là tránh né một vực núi sôu vey.” (22) 


दुःखं न स्यात्सुखं मे स्यादिति प्रयतते जनः । 


अत्यन्तदुःखोपरमं सुखं तच न बुध्यते ॥ २३॥ 
“Ai ai cũng mong mỏi rồng: ` Tôi không khó sở, tôi được. 
hạnh phúc! “ më không biết rồng sự họnh phúc ốy 
chẳng qua chỉ lờ sự tam ngưng trong chốc lót của một 
trang thái đu khổ vô cùng tón.” (23) 
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अरिमूतेष्वनित्येषु सततं दुःखहेतुषु । 

कामादिषु जगत्सक्त नवेत्ति सुखमन्ययं ॥ २४॥ 

"Thế gian này không biết đến sự honh phúc trường củu, 
vì luôn bị gen liền với những nguyên nhôn sanh khổ nhu 
l ái dục, v.v...ờ những thử chỉ có tính cách tam thời vờ 
lờ những kẻ thù thột sự. " (24) 
सर्वदुःखापहं तच हस्तस्थममृतं तव | 

विषं पीत्वा यदगदं समये पातुमिच्छसि ॥ २५॥ 

“Tuy nhiên, đệ đỡ có trong toy liều thuốc bốt tử có thé 
trị lònh được mọi thú khổ dau. Vi đệ dó uống vào thuốc. 


độc, cho nên bôy giờ lờ lúc đệ cồn phởi mong mỏi dé 
được uống thử thuốc giỏi dy. " (25) 


अनह॑संसारभयं मानाहं ते चिकीर्षितं | 


रागाम्निस्ताृशो यस्य धर्मोन्मुख पराङ्मुखः ॥ २६॥ 

“Này kë đỡ hướng về Gióo-phóp, thớt dáng khen ngợi 
về việc độ không còn quan tôm đến ngọn Ia ái fình 
như thế dy, vd sự ước muốn ००० đệ trong việc chốm 
dut nỗi sợ hi đối với sự luôn hồi không hợp lý kla.” (26) 


trần मनसा सर्वथा दुष्करा घृतिः | 

सदोषं सलिलं दृष्ट्वा पथिनेव पिपासुना ॥ २७॥ 

"Việc kiềm chế một cách toàn diện rốt khó tiến hành 
khi tôm tánh đỡ quen buông thé trong ái tinh: cúng 
giống như một người đi đường, bị cơn khát nước, khó 
mờ kiềm chế bën thôn khi thóy được giòng nước, cho 
dầu nước bị do bổn" (27) 
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ईहशी नाम बुद्धिस्ते निरुद्धा रजसाभवत्‌। 

रजसा चण्डवातेन विवस्वत इव प्रमा ॥ २८॥ 

*Trong trường hợp như thế, sự tỉnh ngộ của đệ bị cón 
trở bởi sự ó nhiễm cdo tôm, tương tg như ánh nóng met 
trời bị ngỡn cin bêl cớt bụi của một cơn gió bdo dữ. 
dội." (28) 


सा जिघांसुस्तमो हाद॑ या संप्रति ropa | 

तमो नैश प्रभा सौरी विनिर्गर्णिव मेरुणा ॥ २९॥ 

“Sy tinh ngộ ốy lúc này dong phát triển vò sẽ tiêu ciệt 
mọi sự tam tối trong trái tim; tương 19 như lờ ánh sóng 
mới trời tù núi Meru* được lon tòa rộng ra và xua đuổi 
đi đêm đen tam tối." (29) 


युक्तरूपमिदं चैव शुद्धसत्त्वस्य चेतसः | 

यत्ते catầf 3 सक्षम श्रेयसि श्रद्दधानता II ३० II 

“Và chinh cái bón thé củo đức tin vào sự hoàn hdo tối 
thượng, sự tinh 16, vờ tuyệt mỹ * dy ca đệ lợi ló điều 
phù hợp với tôm ý cua một chúng sanh có được sự 
thanh tinh.” (30) 


धमंच्छन्दमिमं तस्माद्विवर्धयितुमहीसि । 

aimi हि धमंज्ञ नियमाच्छन्दहेतवः ॥ ३१॥ 

“Vi thế, đệ höy nên phát triển lòng mong mỏi về thién 
pháp (Pháp dục) dy. Bởi Vi, nèy kẻ dó gióc ngộ Giáo- 
phép kia, nói một cách cụ thể hơn, ton bộ cóc pháp 
đều bớt nguồn từ lòng ước muốn." (31) 
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सत्यां गमनबुद्धौ हि गमनाय प्रवते । 


शय्याबुद्धौ च शयनं स्थानबुद्धौ तथा स्थितिः॥ ३२॥ 

*Bởi vì ding theo chôn lý, khi một người có ý muốn 
bước di, vị dy liền tiến hành việc di chuyển; và nêm 
xuống khi có ý muốn nêm; cũng như thé Gy, vị dy ding 
khi có ý muốn đứng." (32) 


अन्तभूंमिगतं हम्भः श्रद्दधाति नरो यदा । 


अयिं्वे सति यन्नेन तदा खनति गामिमां ॥ 3ã II 


*Bởi vì, khi một người tin tưởng rồng sẽ có được nguồn 
nước ở phía bên dưới cua một khu đốt ndo, thì vào lúc. 
có sự yêu cầu về nước, người đó sẽ nỗ lực đờo ngoy ó 
chổ đốt ốp. " (33) 


नार्थी यद्यभ्िना वा स्याच्छूदध्यात्त॑ न वारणो | 

मध्ीयान्नारणिं कक्चित्तद्वावे सति मध्यते ॥ ३४॥ 

“Nếu không cồn đến Kio, hoóc không tin tưởng vào s/ 
Tiềm tàng ca ngọn Wa trong một khúc gỗ, thì không ơi 
só cọ sớt khúc gỗ óy. Nhưng trong trường hợp có được 
niềm tin, thì họ sẽ cọ sát khúc gỗ ốy vộy." (34) 


सस्योत्पत्ति यदि न वा श्रध्यात्कार्षकः क्षित । 

अर्थी सस्येन वा न स्याद्धीजानि न वपेद्रुवि ॥ ३५॥ 

“Nếu một người nông dôn không tin tưởng vào sự phát 
triển cua lúa ggo trên met đốt, hoóc lò một người 


không cồn đến lúc ggo, thì họ sẽ không gieo hat Wa 
giống ở trên dőt liền." (35) 
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अतश्च हस्त इत्युक्ता मया श्रद्धा विशेषतः। 

यस्मादह्याति सद्धमं दायं हस्त इवाक्षतः ॥ २६ ॥ 

“Cho nên, một người hiểu được Gióo-phóp tuyệt vời 
cũng tương tg như lờ một người có được bèn tay lành 
manh dé nám giữ món quà. Do đó, Tơ độc biệt tuyên 
bó rằng chính Đức Tin lờ bèn toy (đề nêm giữ vờ duy trì 
sy tu tộp)." (36) 


प्रधान्यादिन्दरियमिति स्थिरत्वाद्वलमित्यतः । 


गुणदारिद्यशमनादनमित्यभिवर्णिता ॥ 3s ॥ 

“Cho nên, điều cồn được trinh bey lò: ‘Sy ghi nhộn cua 
giác quan được sanh lên khi no cành nổi bội, sức 
monh được phát xuốt tU sự kiên định, vờ tòi sèn được. 
thành tựu nhờ vòo sự trừ diệt cóc tánh hanh xốu.." (37) 


रक्षणार्थेन घम॑स्य तथेषीकेत्युदाहृता । 


लोके$स्मिन्दुलभत्वाच रत्नमित्यभिभाषिता ॥ ३८॥ 

*Ở trong thế gian này. chính vì mục đích ७००५७ công lý 
mờ cung lên được sử dụng đến, vờ do sự khó khởn 
rong việc thôu hoạch mờ chôu bóu được đợt tên nhu 
thé dy.” (38) 


पुनश्च बीजमित्युक्ता निमित्तं श्रेयसोत्पदा । 

पावनार्थेन पापस्य नदीत्यभिहिता पुनः ॥ ३९॥ 

“Ve thêm nda, đức tin còn được gọi lò ‘ching tử. vì đó 
ló nguồn gốc phát sanh lên cóc độc tinh ००० sự hoàn 


mỹ; hoy còn được gọi lờ 'giòng sông do việc †ổy sạch 
được mọi đều ó ८४.” (39) 
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यस्माद्धमंस्य चोत्पत्तो श्रद्धा कारणमुत्तमं । 
मयोक्ता कार्यतस्तस्मात्तत्र तत्र तथा तथा ॥ ४०॥ 


“Bòi vì đức tin lè nguyên nhôn chính yếu trong việc phót 
sanh lên cóc thiện pháp: cho nên, tùy theo tinh chốt 
của sự liên đới mờ to đợt tên khóc nhau cho mỗi môt 
Trường hợp.” (40) 


अ्रद्धाहुरमिमं तस्मात्संवधोयितुमहोसे । 

agêl mũ धर्मा मूलवृद्धौ यथा दुमः॥ ४१॥ 

“Do đó, đệ hóy nuôi dưỡng cái chòi non dy tức lò đức. 
tin của đệ, bởi vì thiện phóp sẽ têng trưởng trong sự lón 
mọnh củo due tin Gy: lương tg như côy cối được lớn 
manh lờ nhờ sự phát triển cua bộ rễ." (41) 


व्याकुलं दर्शनं यस्य दुर्बलो यस्य निश्चयः। 
यस्य पारिप्लवा श्रद्धा न हि कृत्याय वतते ॥ ४२॥ 


"Đối với một người có sự nhộn thúc còn chua được. 
chính chốn, có sự quyết định hóy còn yếu ót, đồng thời 
niềm tin của người dy còn chua được vững chớc, Thì 
người dy chắc chốn khó mờ đợt được mục đích dong 
theo đuổi.” (42) 


यावत्तत्त्वं न भवति हि टं शरुतं वा 


तावच्छूद्रा न भवति बलस्था स्थिरा वा। 
tÈ तत्त्वे नियमपरिभूतेन््रियस्य 


SERA भवति सफलश्चाश्रयश्च ॥ ४३॥ 
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"Bồi vi, chừng nào chôn lý chưo được nghe hay chua 
được nhộn thức, thì chừng dy đức tin còn chuo được. 
manh mẽ vờ bền vững. Đối với người có sự tu tộp vờ 
cóc gióc quan đỡ được chế ngự. khi chén lý dó được. 
nhộn thức rồi, thì cội ody của đức tin sẽ tő sanh quò 
lènh vò sẽ trở thành điềm tya đồ nương nhờ trong ngòy. 
vial " (43) 


सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये प्रत्यवमरशो नाम द्वाद सर्गः । 


Chương thứ mười hơi “Sự quán trệt từ nội tóm" 
cua bộ trường thi “§oundoronondo" 
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CHƯƠNG 13 


अथ संराधितो नन्दः शद्धा प्रति महर्षिणा । 


परिपिक्तोऽमृतेनेव युयुजे परया मुदा ॥ १॥ 

Gi dày, Nanda dó đợt ton ven niềm tin hưởng về bộc. 
Dal Án-si vò dó dot được niềm hoon hy 161 cùng, y nhu 
dà được tuói mát bòi giòng nước thánh ७७0. (1) 


Taifa तं मेने संबुद्ः श्रद्धया तया । 

मेने प्राप्तमिव श्रेयः स च बुद्धेन संस्कृतः ॥ २॥ 

9609103 Gióc biết rêng Nanda đợt được niềm tin như 
thế có thể xem như chàng dó có một muc đích để tu 
tộp. Còn Nanda, khi được Đức Phột ban lồi giớo huốn, 
nghĩ rằng chàng dưỡng như dë thành tựu được mục 
đích coo quý. (2) 


शक्ष्णेन वचसा कांध्चित्कांश्वित्परुषया गिरा | 


कांश्चिदाभ्यामुपायाभ्यां स विनिन्ये विनायकः॥ ३॥ 

Đống Tón-su dy đỡ khuyên ७०० một số đệ tử bêng lời 
nói dịu dòng, một số khóc bêng lồi quò tách, còn một 
số khóc nữa bóng cỏ hơi phưởng thúc ốy. (3) 
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पांसुभ्यः काञ्चनं जातं विशुद्धं निमंलं शुचि । 

स्थितं पासुष्वपि यथा पांसुदोैनं लिप्यते ॥ ४॥ 

Vàng ròng tuy được són xudt tù đốt quóng, nhung tinh 
khiết, không Kim bụi, vờ sóng ngời. Như vey, mốc dhu ó 
xen kẽ trong đốt nhưng vòng không bị trộn lỗn với sự dó 
bán của đốt. (4) 


पद्मपर्ण॑ यथा चैव जले जातं जले स्थितं । 


उपरिषटादधसताद्वा न जलेनोपलिप्यते ॥ ५॥ 

Và cũng tưởng tó như lÓ sen, được sanh ó trong nước, 
phát triển ó trong nước, cho dồu nêm ở trên mớt nước. 
hoộc chìm ó phí dưới, nhưng cũng không bị uót dam 
bởi nước. (5) 


तढल्लोके मुनि्जांतो लोकस्यानुग्रहं चरन्‌। 
कृतित्वान्निमंलत्वाच्च लिकधमॅन लिप्यते ॥ ६॥ 

Cũng như thế Gy, Đức Phột, du sanh trưởng ð trong thể 
gian, hành xử thuộn theo thế gian, nhưng không ô 
nhiễm bởi pháp thé gian do bởi sứ mệnh và bón tánh 
không ó nhiễm cua Ngai. (6) 


शेषं त्यागं म्यं रूक्ष कथां च ध्यानमेव च । 


मन्तुकाळे चिकित्सार्थं s3 नात्मानुवृत्तये ॥ ७॥ 

Trong lúc khuyên bdo, Đức Phột dë áp dụng sự thôn 
cộn hoặc lánh xa, sự diu dang hoộc nghiêm khốc, sự 
Thuột lại cóc câu chuyện, hoộc trọng thói ëm tư thiền 
dinh, không phỏi vì ý thích có nhôn mò nhằm mục đích 
†ế độ chúng sanh. (7) 
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अतश्च संदधे कायं महाकरुणया तया | 


मोचयेयं कथं दुःखात्सत्त्वानीत्यनुकमकः ॥ ८॥ 

Lò người có sự trắc ổn vò lòng bi mån vĩ dai, Ngòi dó 
nghi rằng: “Lom thế nòo để ta có thé giúp cho chúng. 
sanh giỏi thoát khỏi khổ dau ? " Do đó, ७७७ dó họ sanh 
rong thôn xác nay. (8) 


अथ संहर्षणान्नन्दं विदित्वा भाजनीकृतं । 

अबरीहूरुवतं 3ì: कमज्ञः श्रेयसां कमं ॥ ९॥ 

Già đôy, biết rêng Nanda då sån sang dé tiếp nhộn lồi 
छळ huốn nhờ vào nội tôm dang được phán chốn, 
Ngài, lò bộc Tối Thưởng trong cóc vị thuyết giỏng vờ là 
người biết cách tinh bày theo thứ क, dó giỏng giỏi 
cho Nanda tinh tự của Chôn-lý tối thượng: (9) 


अतःभूति भूयस्त्वं RARR: | 


अमृतस्याप्तये सौम्य वृत्तं रक्षितुमह॑सि ॥ १० II 

~ “Này dé thôn, ké tù roy về sou, cùng với sự củng cố về 
nding lực củo đức tin cho được gio têng một cách liên 
tục, độ còn phài bdo vệ cóc sở hành nhóm mục đích 
thành tyu sự BN." (10) 


प्रयोगः कायवचसोः शुद्ध भवति ते यथा । 


उत्तानो विवृतो गुप्तो5नवच्छिद्रस्तथा कुरु ॥ ११॥ 

“Bóng những phương thúc noo mờ việc sử dụng Thôn 
vd khổu được thanh tinh, có sự cởi mở, không giốu 
ciếm, dược cổn trọng, vờ không có lỗi kam, thì đệ hy 
hành động theo như thé ốy." (11) 
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उत्तानो भावकरणाद्विवृतश्चाप्यगृहनात्‌। 

गुत रक्षणतात्पयादच्छिद्रश्चानवद्यतः॥ १२॥ 

“Còl mở phát xuőt KI hành động cúo bón thón, đồng. 
thời không giốu diếm nhờ vëo sự không che độy, cẩn 
trong nhờ vào sự nỗ lực cớ nhôn trong việc hộ trì cóc 
giớc quan, đồng thời không có lỗi iim nhờ vào việc 
không phom khuyết điểm." (12) 


झरीरवचसोः शुद्धी सप्ताज्े चापि करमणि । 


आजीवसमुदाचारं शौचात्संस्कतुमहोसि ॥ १३॥ 

*Đệ cồn phỏi trau giồi sự thực hònh nuôi mang cho 
được trong sạch. đồng thời phỏi rèn luyện cóc hành 
động theo đúng bỏy điều thanh fịnh* có liên quan đến 
thôn vờ khổu." (13) 


दोषानां कुहनादीनां पश्चानामनिषेवणात्‌। 

त्यागाच ज्योतिषादीनां चतुणां वृत्तिघातिनां ॥ १४॥ 

“Không thực hành nêm điều tội lỗI* như lờ ०७० đức giỏ, 
v.v... vờ tù bỏ bốn điều làm tiêu hogi đúc họnh* như lờ 
Chiêm tinh học, v.v..." (14) 


प्राणिघान्यधनादीनां वर्ज्यांनामप्रतिग्रहात्‌। 


भैक्षाज्ञानां निसृष्टानां नियतानां प्रतिग्रहात्‌॥ १५ II 

Khỏi đồu bồng việc không chốp thủ những gì cồn 
được dứt bỏ như lờ cái mang sống ney, sự giàu song, 
cóc loại fài són, v.v... đồng thời tuôn thú những điều giới 
luệt vờ các nguyên tốc đỡ được ón định có liên quan 
dén đồ ón khốt thực. ” (15) 
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परितः siÊriggltem जीवसंपदा। 
कुया दुःखप्रतीकारं यावदेव विमुक्तये ॥ १६॥ 


“Biết tự hời lòng, mềm mỏng trước sự công kích, thónh 
tyu việc nuôi mang cho được trong sọch, đệ còn nên 
thực hành sự kham nhỗn với những nỗi khổ dou cho 
dén khi nào thònh dat sự giỏi thoới.” (16) 


कर्मणो हि यथादृत्कायवाकप्रभवादपि । 

आजीवः पृथगेवोक्तो दुःशोधत्वादयं मया ॥ to ú 

"Về cál mang sống ney, dó được ta giỏng giỏi một. 
cách rõ ròng. chỉ vì tính chốt khó khỡn trong việc lam 
cho được trong sọch những hònh động phớt xuốt từ. 
thôn vò khổu như dó thốy.” (17) 


गृहस्थेन हि दुःशोधा दृ्विविधद्दष्टिना । 

आजीवो भिक्षुणा चैव परेष्वायत्तवृत्तिन ॥ १८॥ 

“BGI vì, đối với người tợi gia, việc có được một tri kiến 
thanh tinh rốt lờ khó khón vì phỏi tiếp xúc với vô số quan 
điểm, còn đối với vị ty khưu có được sự nuôi mang 
chôn chánh cũng khó khỡn, vì sự sinh tồn phụ thuộc vào 
lòng tự nguyện cua người khóc." (18) 


एतावच्छीलमित्युमाचारोऽयं समासतः। 

अस्य नाशेन नैव स्यात्म्रज्या न गृहस्थता ॥ १९॥ 

*Nói về giới luót chỉ có bốy nhiêu vờ đó ló phương thúc 
Thực hành một cách tổng quát. Nhưng nếu việc dy bị 
hư hỏng, thi không thé nào thành tyu việc sudi gio hoc. 
fön tai trong cuộc sống tai gia.” (19) 
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तस्माच्चरितरसंपन्नो ब्रह्मच्योमेदं चर । 
अणुमात्रेष्वय्येषु भयदर््ी gaa: ॥ २०॥ 


“Do đó, khi đỡ quen thuộc với phương pháp thực hành, 
lời nguyện đỡ được giữ vững, vờ biết sợ hỡi trong sự chê 
trách cho dù lờ nhỏ nhớt, đệ höy cố gêng theo đuổi 
cuộc đời pham hanh.” (20) 


शीलमास्थाय वतन्ते सर्वा हि श्रेयसि क्रियाः । 
स्थानाद्यानीव कायांणि प्रतिष्ठाय वसुन्धरां ॥ २१॥ 

*Bởi vì, một khi đỡ nương tyo vdo giới luột rồi thì tốt cỏ 
mọi sở hành đều xoay vein trong sự 161 đẹp; cúng tương 
tg như khi dó trụ vững ở trên met đốt rồi, thì mọi hành 
động cdo cơ thề như đứng, v.v...mới có thé thuc hiện 
được." (21) 


मोक्षस्योपनिषत्सौम्य वैराग्यमिति गृह्यतां । 


बैरा्यस्यापिसवेदः संविदो ज्ञानदशंनं ॥ २२॥ 

“Ney độ thôn, điều cồn ghi nhớ lò: Nền ting củo sự giỏi 
thodt lờ sự không ròng buộc bởi thế gion, nền tång cua 
sự không ròng buộc bởi thế gian lờ sự ७०० ngô viên 
môn, nền tång cua sự gióc ngộ viên mån lờ sự nhộn 
hức được chôn lý." (22) 


ज्ञानस्योपनिषचेव समाधिरुपधार्यां । 
समाघेरप्युपनिषत्सुखं शारीरमानसं ॥ २३॥ 


“Vd điều cồn nhộn thức ló: Nền tång cua tri tuệ chính lờ 
thiền định, vờ nền tang của thiền định chính lờ sự on lọc. 
củo thôn vờ tôm." (23) 


190 Saundarananda - Phật dó Nanda 


्रशनन्धिः कायमनसः सुखस्योपनिषत्परा | 
प्रश्रब्धेरप्युपनिषत्प्रीतिरप्यवगम्यतां ॥ २४ II 

“Diu cồn được hiểu rõ Ià: Nền ting củo sự an lợc củo. 
Thôn vò tôm lờ sự nh lộng tuyệt đối, nền tèng của sự 
Tĩnh lộng tuyệt đối lờ sự phi lạc ở nội tôm." (24) 


तथा प्रीतेरुपनिषत्प़रामोद्यं परमं मतं | 


प्रामोद्यस्याप्यहदल्लेखः कुकृतेष्वकृतेषु वा ॥ २५॥ 
"Tương tợ nhu thé, sự phi ipc củo nội tôm dot nền têng 
ở tôm có sự hoon hy tuyệt đối: vờ dé thành Ku sự hoon 
hý tuyệt đối ốy, không thé có sự hối tiếc về cóc tội lỗi 
dó lêm hoộc cóc việc lònh còn chulo fhực hiện." (25) 


अविलेखस्य मनसः शीलं तूपनिषच्छुचि । 

अतः शीलं नयत्यग्रधमिति शील॑ विशोधय ॥ २६॥ 

“Nhung nền tang cua oi tôm không có hối tiếc ốy là 
giới luột được thanh tịnh. Do đó, đệ hey gìn gid giới luột 
cho được trong sợch, bởi vì giới luột dua đến sự ००० 
thượng tuyệt đối." (26) 


शीलनाच्छीलमित्युक्तं शीलनं सेवनादपि । 


सेवनं तन्निदेशाचच निदेशश्च तदाश्रयात्‌॥ २७॥ 

“Điều cồn nói thêm lờ: Giới hgnh bớt nguồn từ sự tự tal 
trong giới luĝt. đồng thời sự tự tol trong giới luột bớt 
nguồn fi sự chuyên chú thực hònh gi luội, vờ sự 
Chuyên chú thực hành giới luột böt nguồn tù sự quón 
triệt về giới luội, vờ sự quén triệt về giới luột dy bớt 
nguồn t sự nương tug vào giới lội.” (27) 
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शीलं हि शरणं सौम्य कान्तार sa देशिकः। 

मित्र बन्धुश्च रक्षा च trí च बलमेव च॥ २८॥ 

“Ney đệ thôn, bởi vì giới luột lò nơi nương nhờ, lờ kim 
chi nam dỗn lối trong rừng thêm, lờ bon hữu, lờ thôn 


quyến, là sự bỏo vệ, lờ tời són, vờ còn lờ sửc mgnh 
nda." (28) 


यतः शीलमतः सौम्य शीलं संस्कर्तुमहीसि । 


एतत्स्थानमथानन्यं च मोक्षारम्भेषु योगिनां ॥ २९॥ 

“Bởi vì Glói hanh chính lờ nhu thế! ° cho nên, nòy dó 
thôn, hóy hoàn thiện về giới luột. Như vey, giới luớt lò 
cơn cứ dia độc nhdt cua cóc hònh giỏ trong việc khỏi 
sự tién trình giỏi thoớt." (29) 


ततः स्मृतिमधिष्ठाय चपलानि स्वभावतः । 


इन्द्रियाणीन्द्ियार्थेम्यो निवारयितुमहोसि ॥ ३० ॥ 

“Sau khi đỡ có sự tu tip về sự ghi nhộn (niệm), đệ hóy 
nên thu thúc cóc giớc quon nêm cởn) tránh xa cóc 
đối tượng ॥० cỏnh) ००० chúng; bởi vì sự choo động 
००० cóc ७०० quan được sanh lên båt nguồn từ bón 
chót tự nhiên cua chúng." (30) 


भेतव्यं न तथा झात्रोनभ्रिनहिन॑ चाशनेः । 


इन्द्रियेभ्यो यथा सवेभ्यस्तैरजस्रं हि हन्यते ॥ ३१॥ 

*Một người chó nên sợ hi kë thù, hoa hogn, rốn độc, 
hoy sêm sét, mờ hỡy sợ hi cóc giớc quan ००० chính 
bón thôn mình; bởi vì ching luôn luôn đe doa vờ hêm 
hat. khó ngón ngửo được.” (31) 
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द्विषद्धिः xraf: कश्चित्कदाचित्पीड्यते न वा । 
इन्द्रियेबांध्यते trí: सवंत्र च संदेव च ॥ ३२॥ 

“Không phỏi bốt cứ lúc 0०० vờ không phỏi bốt cÚ di 
cũng có thé bị hêm hal bởi những kë thù dong tranh 
chốp; nhưng các giớc quan nóy lợi có thé tóc hai đến 
bốt cứ oi, cho dù họ dong ở bốt cú nơi dôu, thém chí 
vờo bốt cứ thời gian nòo. ” (32) 


न च प्रयाति नरकं शात्रुप्रभृतिभिर्हतः । 

कृष्यते तत्र निप्नस्तु चपलेरिन्द्रियेतः॥ ३३॥ 

“Và một người bị giết hợi bởi sự ra toy củo những kẻ thù 
khóc không hån phỏi bị đọc vào dio ngục, nhưng khi bị 
chi phối bởi cóc giớc quan luôn choo động ney, thi lúc. 
ừ trồn, sẽ bị kéo lôi vờo cõi khó.” (33) 


हन्यमानस्य तैदुःखं हादं भवति वा न वा । 


इन्द्ियेवाध्यमानस्य हाद शारीरमेव च ॥ ३४॥ 

"Đối với trường hợp bị hêm hợi bởi kẻ thù, thì sự khó sở 
về tinh thn có thể có hoặc không có; nhưng trong 
trường hợp bị cóc gióc quan hònh hg, thì sy khổ dau 
không những lờ tinh thën mờ còn lờ thé xóc nữa." (34) 


संकल्पविषदिग्धा हि पज्ञेन्द्रियमयाः शराः | 


चिन्तापुङ्घा रतिफला विषयाकाझगोचराः ॥ ३५॥ 


“Bài vì những mũi tên tgo nên bởi näm giác quan ndy 
được tim độc lờ lòng khao khát, với đuôi tên lờ ý định 
củo tôm, đích nhóm bón lờ sự khoái lọc, và khoỏng. 
không gian tên boy lờ đối tượng cua gióc quen." (35) 
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मनुष्यहरिणान्‌ घ्नन्ति कामव्याधेरिता हृदि | 


विहन्यन्ते यदि न ते ततः पतन्त तैः क्षताः ॥ ३६॥ 

“Nhdhg mũi tên ốy nhắm ngoy trái tim, được bón ra bỏi 
người thợ són tức lờ ới dục, vờ giết hợi thú rừng tức lờ 
nhón loại. Nếu loài người hoc con thú không bị giết 
chết bởi những mũi tên dy, thì cũng bị té nhờo vờ mang 
Thương tích. " (36) 


नियमाजिरसंस्थेन पैर्यकामुंकघारिणा । 

निपतन्तो निवार्यास्ते महता स्मृतिवर्मणा ॥ 39 II 

“Nhung những múi tên ốy đều bị chộn đứng vờ bị rơi 
xuống bởi một người lực lưỡng dang đứng vững trên 
mat đốt là sự tu tóp, có óo giáp lờ sự ghi nhớ (niệm) vờ 
có cung cầm ở tay lờ lòng kiên dinh.” (37) 


इन्द्रियाणामुपशमाद्रीणां निम्रहादिव । 

सुखं स्वपिति वास्ते वा यत्र तत्र गतोद्धवः ॥ ३८॥ 

*NGƯỜI mờ cóc giác quan dó được thanh tinh được ví 
như dë thoát khỏi sự këm kẹp của kẻ thù vì cóc sự lo Gu 
không còn nda; vị ốy có thể nêm ngủ hoộc sinh sống ở 
bốt cú nơi dáu một cách thanh thỏn." (38) 


तेषां हि सततं लोके विषयानमिकाडूक्षतां । 
संविननेवास्ति कार्पण्याच्छुनामाशावतामिव ॥ ३९॥ 


“Bol vì, giống nhu loài chó luôn có sự mong chờ được. 
ठा, đối với những kẻ luôn khao khát våt chốt ở thế gian 
Thì không thé nào thònh tyu được trí tuệ do sự nghèo 
nàn của tinh thồn." (39) 
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विषयेरिन्द्रियग्रामो न तृप्तिमधिगच्छति । 

rarai पूर्यमाणोऽपि समुद्रः सलिलेरिव ॥ ve II 

dé tiếp xúc với cóc đối tượng (cỏnh) nhưng sự thóu 
thộp ९५० cóc ७०० quon không boo giờ thỏg món 
được, tương tg như cóc giòng nước không thé nào làm 
tròn ngộp đợi dương." (40) 


अवश्यं गोचरे स्वे स्वे वतितब्यमिहेन्द्रियेः । 
निमित्त ततर न ग्रह्ममनुव्यज्ञनमेव च ॥ ४१॥ 


"Điều cồn thiết lờ cóc gióc quan chỉ nên được xử dung 
trong phar vl riêng biệt của chính bón thôn chúng; và 
rong trường hợp này. chớ nên ghi nhộn bốt cử đợc tinh 
phu thuộc nào cua đối tượng." (41) 


आलोक्य चक्षुषा रूपं घातुमात्रे व्यवस्थितः 


खी वेति पुरुषो वेति न कल्पयितुमह॑सि ॥ ४२॥ 

“Khi mät nhìn thốy cỏnh sốc, đệ chỉ nên ghi nhộn yếu tố 
våt chốt cón bón vờ chớ có nên suy xét sôu xa hơn nda, 
ví dụ như việc ghi nhộn: 'Dóy là dèn bờ hoc Đêy lò 
đòn dng.” (42) 


स चेत्खीपुरुषग्राहः कवचिद्वद्येत कश्चन । 
शुभतः केशदन्तादीन्ञानुप्रस्थातुमहोसि ॥ ४३॥ 


“Cho dù ở bốt cứ nơi nờo vờ đối tượng lờ ơi chóng nữo, 
nếu sự ghi nhộn lờ đờn bờ hoy đờn ông dó được biết 
đến, thì đệ chớ nên ghi nhộn thêm gì nda về tóc, rồng, 
v.v...nhƯ việc chúng có vẻ lốp lónh chång hon.” (43) 
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नापनेयं ततः fried नापि किंचन । 


द्रष्टव्यं भूततो भूतं यादृशं च यथा च यत्‌ ॥ ४४॥ 

“Nhu thé, cũng không nên bỏ ơi bốt cứ điều gì, đồng 
thời cũng không nên cộng thêm bốt cứ điều gì. Sự vớt 
tù trong bón chốt của chúng được thé hiện ra như thé 
nào, thì cử như thế ốy mờ ghi nhộn." (44) 


एवं ते पश्यतस्तत्त्वं शश्रदिन्द्रियगोचरे | 
भविष्यति पदस्थानं नाभिघ्यादौर्मनस्ययोः॥ ४५॥ 


“Theo phương thúc nờy, nếu dó liên tục quán sát bón 
thé thớt sự trên cóc đối tượng được thóu nhộn bởi cóc. 
giác quan. độ sẽ nhộn thốy rằng không có chút gì dốu 
vết. cua lòng khao khát (tham) hoy sự ghét bỏ (són) hiện. 
diện ó sự ghi nhộn dy.” (45) 


अभिध्या प्रियरूपेण हन्ति कामात्मक॑ जगत्‌। 


अरिभिंत्रमुखेनेव प्रियवक्कलुषाशयः ॥ ४६॥ 

*Ở thé gian 0०८ lòng khao khót che khuót bón chốt ty 
nhiên cúo thơm ái bồng một hình thức 1ót đẹp ở bên 
ngoài; tương tg như một kẻ thù với vè mớt thôn thiện vờ 
lời nói tù hoa, nhưng nhom hiểm ở trong lòng. " (46) 


दौर्मनस्याभिधानस्तु प्रतिघो विषयाश्रितः। 


मोहायेनानुवृत्तेन परत्रेह च हन्यते ॥ ४७ ॥ 

“Và sự hửy ciệt (són) nhắm đến cóc đối tượng củo gióc. 
quan, được gọi tên lò tôm bốt thiện có gốc lờ sự mê 
muội (si), sẽ hành ha kẻ nèo bị lôi cuốn theo chiều. 
hướng dy ngay ở đồi ney vờ cóc đồi sau nda.” (47) 
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अनुरोधविरोधाभ्यां शीतोष्णाभ्याभिवार्दितः । 

शर्म नापतोति न श्रेयश्वलेन्द्रियमनो जगत्‌ ॥ ४८॥ 

*Một kẻ khi bị giồng co bởi ý định thích hoc không. 
Thích được ví như người dong bị khổ sở vì lạnh vờ nóng 
vộy. Ó thể gion nờy, kẻ có ७०० quan bị choo động thì 
không thé nào thờnh tyu được sự thánh thiện vờ chôn lý 
Tối thượng.” (48) 


नेन्द्रियं विषये araorranf सजते । 
यावन्न मनसस्तत्र परिकल्पः प्रवर्तते ॥ ४९॥ 


“Cho đến khi nào ý định suy xót vë cớc đối tượng chươ 
xởy ra ở trong tôm, thì cho đến khi ốy gióc quan (०5) 
vỗn chưa có sự bêm víu vờo đối tượng (cỏnh), mốc döu 
đỡ có sự ghi nhộn ở trên đối tượng (cỏnh) dy.” (49) 


इन्धने सति वायो च यथा ज्वलति पावकः। 


विषयात्परिकलाच छेशम्निजांयते तथा ॥ ५०॥ 

"Giống như ngon ०० sẽ bùng chớy lên khi củi vd ngon 
gió đồng thời hiện diện; cúng như thế dy, ngọn Wa 
phiền 700 sẽ sanh khởi do sự hiện diện ००० cóc đối 
lượng cua gióc quan vờ ý định suy xét cla tôm trên 
cóc đối tượng dy." (50) 


अमूतपरिकल्पेन विषयस्य हि बध्यते । 
तमेव विषयं पश्यन्‌ भूततः परिमुच्यते ॥ ५१॥ 


“Bởi vì ý định suy xét óy chỉ liên quan đến cái giỏ tướng. 
ở bên ngoài chứ không phỏi lờ bèn chốt thực sự ००० 
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đối tượng, vi thé con người mới bị trói buộc. Chi khi nào 
nhộn thức được bèn thé tht sự cua chính đối tượng, thi 
người dy mới được hoàn toàn giỏi Madi." (51) 

tiền रूपमन्यो हि रज्यते5न्यः परदुष्यति । 

कश्चिद्भवति मध्यस्थस्तत्रेवान्यो घृणायते ॥ ५२॥ 

“Bởi vì khi nhìn một våt thé, có người đem lèng ua thích, 
có người lợi không thích, một người khóc thì có được 


trọng thói dung dưng, nhưng cúng ở trong trường hợp. 
indy, có người lợi sanh tôm nhờm góm.” (52) 


अतो न विषयो हेतुर्बन्धाय न विमुक्तये । 
परिकल्पविशेषेण संगो भवति वा न वा ॥ ५३॥ 

“Do đó, đối tượng ००० gióc quan (cỏnh) không phỏi lò 
nguyên nhôn sanh lên sự vướng bón hoộc sự tự do 
không bị ròng buộc; mờ chính sự bám viu vào ý định 
suy xét hoy phón biệt mới lò nguyên nhôn đề sanh khởi, 
hoy không sanh khỏi, củo cớc trọng thói đó." (53) 


कार्यः quqa तस्मादिन्द्रियसंवरः | 
इन्द्रियाणि ह्यगुप्तानि दुःखाय च भवाय च ॥ ५४॥ 


“Nhu vộy, việc cồn phỏi thực hònh lờ việc kiểm soớt 
cóc gióc quan với sự nỗ lực tői do; bởi vì cóc ७०० 
quan không được phòng hộ sẽ duo đến khổ dou vờ sy 
tái sanh nda.” (54) 


तस्मादेषामकुशलकराणामरीणां 
चक्नुत्राणश्रवणरसनस्पञनानां । 
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सर्वावस्थं भव विनियमादप्रमत्तो 


मास्मिन्नथें क्षणमपि कृथास्त्वं प्रमादं ॥ ५५॥ 
“Do đó, đệ hóy cón trong trong việc hon chế Tốt oó 
cóc điều kiện ००० những kë thù túc lờ sự nhìn, sự ngửi, 
sự nghe, sự nếm, sự xúc chọm chính lờ nguyên nhôn 
sanh lên những điều không tốt đẹp. Liên quan đến mục. 
đích này. đệ chớ có lơ dónh cho dù chỉ trong một 
khoởnh khốc." (65) 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये शीलेन्द्रियजयो नाम त्रयोदशः सर्गः | 


'Chưởng thú mười bo “Giới vờ sự chế ngự giớc quan” 
của bộ trường thi “Soundoronondo” 


Chương XIV - Khởi sự việc tiến tu 199 


CHUONG 14 


अथ स्मृतिकवाटेन पिघायेन्द्रियसंवरं । 

भोजने भव मात्राज्ञो घ्यानायानामयाय च ॥ १॥ 

Giờ dóy, sau khi tién ॥ठे॥ sự phòng hộ cóc gióc quan 
(cởn) với cánh cửo lờ sự ghi nhớ (niệm), đệ cồn biết rõ 


số lượng vừa đủ trong việc tho thực nhóm đợt được 
mục đích thiền định vờ tránh khỏi bệnh hoon. ” (1) 


प्राणापानौ निगृह्णाति ग्लानिनिद्रे प्रयच्छति । 


कृतो हात्यर्थमाहारो विहन्ति च पराकमं ॥ २॥ 

*Bởi v khi ón vào một lượng thực phém quá cư thừo sẽ 
ngán cỏn sự luôn chuyển củo hơi thd, sẽ gôy nên sự uó 
cởi vờ buồn ngủ, đồng thời sẽ lòm xóo trộn nhuệ khí tu 
tệp." (2) 

यथा चात्यर्थमाहारः कृतोऽनथांय कल्पते । 
उपयुक्तस्तथात्यल्पो न सामर्थ्यांय कल्पते ॥ ३॥ 

“Tulang tg như việc ón vào một lượng thực phổm quá 
dư thùa sẽ đem lợi điều toi hoo; cũng như thế dy, việc 
ép mình xử dụng một lượng thúc ón quó it cũng không 
đem lợi kết quà gì tốt đẹp." (3) 
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आचयं दयतिमुत्साहं प्रयोगं बलमेव च । 


भोजनं कृतमत्यल्पं शरीरस्यापक्षीते ॥ ४॥ 

“Vän đề ón vào một lượng thuc phổm quó it òi sẽ tước 
đoợt đi của cơ thể về nhiều phương diện: nét trong 
sóng, sự nỗ lực, khỏ nóng vón động, vờ luôn cỏ sức 
menh nde.” (4) 


यथा भारेण नमते लघुनोन्नमते तुला । 

समा तिष्ठति युक्तेन भोज्येनेयं तथा तनुः ॥ ५॥ 

“Gidng như một cái côn sẽ nghiêng xuống bởi một våt 
quá nóng, hoy sẽ võng lên bởi một våt quá nhọ, hoặc 
sẽ gid được vị trí côn bồng với một våt tương đương; thi 
cdi cơ thé ney với lượng thực phổm ón vào cũng có ý 
nghio tương tg như thế.” (5) 


तस्मादभ्यवहतंव्यं स्वशक्तिमनुपश्‍्यता | 

नातिमात्रं न चात्यल्पं मेयं मानवशादपि ॥ ६॥ 

“Böl thế, cồn nên ón vờo tùy theo sự hiều biết vë khó 
năng cua cơ thé. Việc định lượng, móc dù tùy thuộn 
theo sự xem xét cúo trí óc, nhưng cũng chớ quå nhiều 
vờ cũng chớ quá it.” (6) 
अत्याकान्तो हि कायाभिगुरुणान्ञेन शाम्यति । 

अवच्छन्न इवाल्पोऽग्निः सहसा महतेन्धसा ॥ ७॥ 

"Bởi vì, khi ngọn lla cúo cơ thể phỏi thiêu đốt một 
lượng thức ón quá nhiều sẽ bị nguội lạnh di, cũng giống 


như một ngọn lia nhỏ đột ngột bị trùm lên bởi một số 
lượng củi quá nhiều vóy." (7) 
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अत्यन्तमपि संहारो नाहारस्य प्रशस्यते । 

अनाहारो हि निर्वाति निरिन्धन इवानलः ॥ ८॥ 

'Đồng thời, phương pháp cực doan trong việc không 
dùng vột thực không xứng đóng dé khen ngợi. bởi vì 
người không sử dụng våt thực sẽ bị kiệt qué; tương 19 
nhu ngọn ta con nguồn nhiên liệu sẽ lyi tàn.” (8) 


यस्मान्नास्ति विनाहारात्सर्वप्राणभृतां स्थितिः | 

तस्माहुष्यति नाहारो विकल्पो5त्र तु वार्ते ॥ ९॥ 

“Bởi vì, nếu không xử dụng våt thực thì tốt cỏ cóc sinh 
vớt có hơi thở sẽ không fòn tol, cho nên bón thôn våt 
Thực không có gì sai trái; nhưng trong trường hợp nờy, 
sự tầm cồu về våt thực cồn được từ bỏ." (9) 


न ह्येकविषयेऽन्यत्र सज्यन्ते प्राणिनस्तथा | 


अविज्ञाते यथाहारे rad तत्र कारणं ॥ १० Ë 
*Bởi vì, chúng sanh không phỏi chỉ cồn thông suốt mỗi 
một vốn dë đó không thôi. mờ còn nhiều điều khóc. 
nda; cho nên, nếu không rành rẽ về våt thực thì giờ dóy 
nhên tő này cồn được học hỏi." (10) 


चिकित्सार्थ यथा घतते ब्णस्यालेपनं बणी | 


भषुद्रिघातार्थमाहारस्तद्वत्सेन्यो मुमुक्षुणा ॥ ११॥ 

“Giống như một người bị một vết thương liền bôi thuốc. 
cao lên trên vết thương ốy nhằm mục dich chữu tri; 
cũng với tinh chốt Sy. đối với người mong muốn được. 
giài thoát, vột thực cồn được xử dụng nhằm mục dich 
diệt trừ cơn đói." (11) 
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भारस्योद्वहनाथं च रथाक्षो$भ्यज्यते यथा । 


भोजनं प्राणयात्रार्थं तद्दिद्वान्निषेवते ॥ १२॥ 

“Và tương tg như trục bánh xe được bôi tron nhằm muc 
đích kéo đi khối hàng nëng: cũng tương tg như thé, 
người có trí tuệ sử dụng våt thực nhàm mục dich tiếp. 
Tục cuộc sống ney.” (12) 


समतिकमणार्थ च कान्तारस्य यथाध्वगी । 


पुत्रमांसानि खादेतां दम्पती भृशदुःखितौ ॥ १३॥ 

“Giéng như một cap vợ chồng du hành đường xa, chịu 
khó nhọc muôn phồn, dành phỏi tam än thịt cúo những. 
dia con, cũng chỉ nhồm mục dich vượ! qua được 
dogn đường rừng hiểm trở." (13) 


एवमभ्यवहतंव्यं भोजनं प्रतिसंख्यया । 


न भूषार्थ न वपुषे न मदाय न ह्ये ॥ १४॥ 

“Nhu vey, vt thực cồn phỏi được sử dụng với sự suy xót 
cổn thộn, không phỏi vì mục dich làm đẹp, không phỏi 
vì sự lực lưỡng củo cơ thể, không phỏi đồ theo đuổi sy 
dam mê, vờ cũng không phỏi để vui gión với cóc trò 
thé tục." (14) 


धारणार्थं शरीरस्य भोजनं हि विधीयते | 


उपस्तम्भः पिपतिषोदुर्बलस्येव वेइमनः॥ १५॥ 

*Bỏi vì våt thực được sử dụng nhóm ०० mục đích duy 
trì sự tồn tai cua cơ thể, cũng tương 19 như một cột trụ 
được dùng đề chống dö ngôi nhờ quá rệu rgo vờ dong 
muốn sup đổ." (15) 
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प्लवं यनना्यया कश्चिद्वभीयाद्धारयेदपि | 

न Tea यावत्तु महोघस्योत्तितीष॑या ॥ १६॥ 

“Giống như một người nỗ lực kiến too một con thuyŠn, 
hôm chi phỏi mang vóc nó theo nda, không phỏi vì sự 
yêu thích con fhuyền nhưng chỉ vì muốn vượt quo giòng 
nước lũ lớn.” (16) 


तथोपकरणैः कायं धारयन्ति परीक्षकाः। 

न तत्स्नेहेन यातु दुःखौघस्य तितीर्षया ॥ go n 

“Cong giống như thé, những người có tánh chu toàn 
nuôi dưỡng cơ thể bóng những nhu cầu thiết yếu, 
không phỏi vì say đốm cơ thé nờy, nhưng chỉ vì mong 
muốn vượt quo được giòng nước khổ dou." (17) 


शोचता पीड्यमानेन दीयते शत्रवे यथा । 


न भक्तया नापि तर्षेण केवलं प्राणगुप्तये ॥ १८ ॥ 

“Giống như một người sau khi bị kè thù hònh hg mới trở 
üo lợi đối phương bồng cóch góy sự shu muộn, không 
phỏi vì lòng thương mến, cũng chồng phỏi vì nỗi khao 
khát, mờ chỉ nhám đến mục đích duy nhốt lờ giữ lợi 
mong sống cua kẻ thù.” (18) 


योगाचारस्तथाहारं शरीराय प्रयच्छति । 


केवलं ्रुद्वघतार्थ न रागेण न भक्तये॥ १९॥ 


“Tuong tg như thé, hành gid tu tàp cung cóp thực 
phổm cho cơ thể nhêm mục dich duy nhốt lờ để ciệt 
trù cơn đói, không phỏi vì sự tham dn, cũng chẳng phỏi 
vì lòng thương mến.” (19) 
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मनोधारणया चैव परिणाम्यात्मवानहः। 

विधूय निद्रां योगेन निशामप्यतिनामयेः॥ २०॥ 

“Và chính ngay bón गोठा đệ, sou khi dó sóng quo bon 
ngày với sự phòng hộ vë tôm, đệ nên wua duói dl con 
buồn ngủ vờ cố gäng vượt quo đêm dài với sự tu tộp về 
hiền dinh.” (20) 


हृदि यत्संज्ञिनश्वेव निद्रा प्रादुभवित्तव । 


गुणवत्संज्ञितां तदा मनसि मा कृथाः॥ २१॥ 

*Nếu trong khi đệ vỗn còn sự sóng suốt mờ cơn buồn 
ngủ lợi xuốt hiện trong trới tim, thì khi ốy đệ chớ nghĩ 
rồng sự tỉnh giớc ốy vån còn sự sóng suốt một cóch trọn 
vẹn trong tôm trí đệ." (21) 


धातुरारम्भधृत्योश्च स्थामविक्रमयोरपि । 

नित्यं मनसि कायंस्ते बाध्यमानेन निद्रया ॥ २२॥ 

"Đối với cơn buồn ngủ dong hoành hành thi bón chốt 
Gua nó trong sự sanh lên, sự xöm chiếm, đồng thời sy 
fn tai, vờ sự biến mốt di sẽ trôi qua một cóch tự nhiên 
trong tôm cua đệ. " (22) 


आम्नातव्याश्र विशदं ते घर्मा ये sfềwm: । 

परेभ्यश्वोपदेष्टव्याः संचिन्त्याः स्वयमेव च ॥ २३॥ 

“Và những Pháp nào dó được nghe và hiéu rõ, những 
Phép ốy nên được ôn đọc lợi với ôm giọng rõ rêng, cồn 
được chỉ day lợi đến những người khóc, vờ cũng nên 
chinh ty mình suy đi nghiệm lợi " (23) 
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sanak विलोक्याः सर्वतो दिशः। 

चायां दृष्टिश्च तारासु जिजागरिषुणा सदा ॥ २४॥ 

“Hay luôn luôn có sự mong mỏi được tinh tóo, vờ đệ 
nên dùng nước †ổm ướt khuôn mớt, nên chỡm chú nhìn. 


xung quanh khốp có cóc phương với lối nhìn sol mól 
gồn chợt vào cóc vì soo.” (24) 


अन्तगतिरचपलेवंशस्थायिभिरिन््रिये: । 

अविक्षिप्तेन मनसा चंक्रम्यस्वास्व वा निशि ॥ २५ ॥ 

“Hay đi di lgi lợi nhiều (di kinh hành); hoóc khi ngồi vào 
bon đêm, nên giữ tôm không chón nån với cóc gióc 


quan (cóc cón) hướng nội, không choo động, đồng. 
Thời được đợt dUỚi sự cnh ७००." (25) 


भये प्रीतौ च झोके च निद्रया नाभिभूयते । 


तस्मान्निद्राभियोगेषु सेवितव्यमिदं त्रयं ॥ २६॥ 

“Và một người trong cơn hoỏng sg, lúc phốn chổn, hoy 
lo nghĩ, sẽ không bị thống trj bởi cơn buồn ngủ; do đó, 
trong lúc bị quốy ry bởi cơn buồn ngủ, höy nên sử. 
dung đến bơ cóm gióc ney.” (26) 


भयमागमनान्मृत्योः परीति धमपरिग्रहात्‌। 


जन्मदुःखादपर्य्ताच्छोकमागन्तुमहासि ॥ २७॥ 

"Đệ có thể liên tưởng đến sự lo nghĩ có quan hệ với nỗi 
khổ dau vô bờ bến cua sự sanh. đến sự phốn chốn do 
việc hiểu biết được Giéo-phóp, hoc đến sự hoởng sợ. 
nhờ vòo việc suy niệm về sự chết." (27) 
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एवमादि कमः सौम्य कार्या जागरणं प्रति । 


वन्ध्यं हि शयनादायुः कः प्राज्ञः कर्तुमर्हति ॥ २८॥ 
“Này đệ thôn, cứ như thé tiếp tục cóc việc lam cồn 
thiết để đợt được sự tỉnh táo: bởi vì, người có trí tuệ 000 
lại có thé để cuộc sống trở thành vô ích bởi sự ngủ nghi 
như thế ? " (28) 


दोषव्यालानतिक्रम्य व्यालान्‌ गृहगतानिव । 


क्षमं प्राज्ञस्य न स्वप निस्तितीरषोर्महद्भयं ॥ २९॥ 

"Đối với một người có trí tuệ dong mong mỏi vượt thoót 
khỏi nỗi lo sợ lớn loo thì sự ngủ nghỉ lờ không thich 
đóng, vì khi ngủ sẽ không thé nào quan tôm dën thói hư 
tet xốu; tương tg như một người vån mê ngủ trong khi 
rän rết dong bò tròn lon ở trong nhờ." (29) 


AA जीवलोके हि मृत्युव्याधिजराभ्रिमिः । 


कः शयीत निरुद्वेगः प्रदीप्त इव वेश्मनि॥ 3e II 


"Bởi vì, rong lúc cuộc đời của cóc sanh linh dong b| 
thiêu đốt bởi ngọn Ila củo sự chết, sự bệnh, vờ sự giờ, 
được ví như dong ở trong một ngôi nhờ dong bị chóy 
rực thì ai có thể nêm ngủ yên không chút lo ôu ? " (30) 


तस्मात्तम इति ज्ञत्वा निद्रां नावेष्ठर्महसि । 
अपरशान्तेषु दोषेषु सरख्ेधविव mraq ॥ ३१॥ 

“Do đó, sou khi nhộn biết rằng: Dy ló phiền não’, dó 
chó nên gud bị vướng bón vë giốc ngủ trong khi cóc sy 
ó nhiễm, được xem như lò những kẻ thù döy đủ võ khí, 
chua được chế ngu." (31) 
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पूर्व यामं त्रियामायाः प्रयोगेणातिनाम्य तु । 


सेव्या शय्या शरीरस्य विश्रामाथं स्वतन्तिणा ॥ ३२॥ 

“Tuy nhiên, sau khi tri qua canh đều trong ba thời cdg 
đêm gón lền với sự tu tóp. việc nồm xuống cúo cơ thể 
cồn được thuc hiện, nhồm mục dich nghỉ ngơi với sự. 
Thư giỏn tự nhiên." (32) 


दक्षिणेन तु पार्श्वेन स्थितयालोकसंज्ञया । 

प्रबोधं हृदये कृत्वा शयीथाः शान्तमानसः ॥ ३३॥ 

“Sau khi nhắc nhở thëm trong tóm về sự thúc giốc trở 
lợi, đệ có thể nằm xuống trên phồn thôn phia bên phỏi 
với lôm ý thanh tinh, vờ luôn duy trì sự nghĩ tưởng về ánh 
sóng ở trong têm.” (33) 


यामे तृतीये चोत्थाय चरन्नासीन्‌ एव वा । 
भूयो योग॑ मनःशुद्धौ कुर्वीथा नियतेन्द्रियः ॥ ३४॥ 


“Sau khi thức dộy vòo canh thd ba ००० đêm, chính 
ngay trong lúc dong đi hoộc trong lúc dong ngồi, cóc. 
giác quen luôn cồn được canh giữ; vờ sau đó, lợi thực 
hành thiền định trong trang thói của một tôm thồn sång 
khoái.” (34) 


अथासनगतस्थानप्रेक्षितव्याहतादिषु । 


संप्रजानन्‌ क्रियाः सर्वाः स्मृतिमाधातुमहंसि ॥ ३५॥ 
“Như thế, trong khi dang ty mình quan sót tốt cd cóc 
hành động, dé hay nên tộp trung sự ghi nhộn (niệm) ở 
trên cóc tư thế ở trọng thói ngồi, khi đi, ở trạng thái 
đứng, khi nhìn, hoc nói nóng. vv...” (35) 
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ह्वाराध्यक्ष इव द्वारि यस्य प्रणिहिता स्मृतिः। 

धर्षयन्ति न तं दोषाः पुरं गुप्तभिवास्यः ॥ ३६॥ 

“Ngudi có sự ghi nhộn (niệm) một cóch chém chú ở 
cóc ७०० quan (०0). được vi như lờ đỡ có người góc. 
cổng, sẽ không còn bị sự xâm nhộp củo cóc sự ó 
nhiễm; giống như một thònh phố đỡ được canh phòng 
sẽ không còn bị sự tốn công củo quôn thù nda.” (36) 


न तस्योत्पद्यते क्लेशो यस्य कायगता स्मृतिः। 


चित्तं सवांस्ववस्थासु बालं धात्रीव रक्षति ॥ 39 II 

“Người có sự ghi nhộn gån liền trên cơ thé (niệm thôn), 
phiền nóo không thé sanh lên ở tôm củo người dy. Sự 
ghi nhộn dy bdo vệ tôm về mọi phương ción, tương tg 
như người vú em canh chừng dya bé vey. " (37) 


झरव्यः स तु दोषाणां यो हीनः स्मृतिवर्मणा । 

रणस्थः प्रतिशत्रणां विहीन इव वर्मणा ॥ ३८॥ 

“Nhung đối với người có sự phòng vệ ००० sy gh nhộn 
quá kém còl sẽ lờ mục tiu xôm nhộp ००० cóc sự xốu 
xa, tương tg như kë không có vũ khí bỏo vệ ở trộn tiền 
sẽ lờ đối lượng tốn công cua lũ quôn thù.” (38) 


अनाथं तन्मनो जञेयं यत्स्मृतिनांमिरक्षति । 

निर्णेता दृष्टिरहितो विषमेषु चरन्निव ॥ ३९॥ 

“Khi tôm không có sự ghi nhộn (niệm) bỏo vë thì điều rõ 
ròng lờ cái tôm dy không có sự nương tya: cũng giống. 
như một người bị hong mới, không thé nhìn được, dong 
bước di trên met đốt gò ghè iim chòm.” (39) 
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अनर्थेषु प्रसक्ताश्च स्वार्थेभ्यक्व पराङ्मुखाः । 

चद्भये सति नोद्दिझाः स्मृतिनाशो5त्र कारणं ॥ ve II 

“Cung có những người không cóm théy lo ngợi trong 
khi hiểm nguy dang hiện diện, lợi còn laa vào những 
việc vô bổ vờ xao lõng những mục đích củo chính 
minh; về trường hợp ney. nguyên nhôn chính lờ việc bị 
hU hogi về sự ghi nhộn (niệm). " (40) 


स्वभूमिषु गुणाः सर्वे ये च शीलादयः स्थिताः। 


विकीणां इव गा गोपः स्मृतिस्ताननुगच्छति ॥ ४१॥ 


"Tương tợ như một mục đồng duổi theo ००० con bò 
dong choy tú tn: cũng vộy sự ghi nhộn (niệm) theo dõi 
Tết có cóc đức tinh tốt như giới họnh, v.v...đong được. 
duy trì trong những lõnh vực riêng rẽ cdo chúng." (41) 


प्रन्ममृत॑ तस्य यस्य विप्रसृता स्मृतिः। 
हस्तस्थममृत॑ तस्य यस्य कायगता स्मृतिः ॥ ४२॥ 

“Sự ghi nhộn (niệm) cúo kë nào không được túp trung 
thì kè dy luôn luôn góp thốt bol. Còn người có sự ghi 


nhộn đợt ở trên thôn (niệm thôn), người óy có được sự 
Bốt-ử ở trong töm tay." (42) 


आर्यो न्यायः कुतस्तस्य स्मृतियंस्य न विद्यते । 


यस्यार्यो नास्ति च न्यायः प्रनश्स्तस्य सत्पथः ॥ ४३॥ 


"Đối với người mờ sự ghi nhộn (niệm) không hiện hữu, 
lèm so người dy có được một tư cóch coo thượng ? 
Người không có tu cách coo thượng thì daa lộ thónh 
Thiện của người dy bị hư hogi.” (43) 
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प्रनशे यस्य सन्मार्गा नष्टं तस्यामृतं पदं | 


प्रनषटममृतं यस्य स दुःखान्न विमुच्यते ॥ ४४ ॥ 

“Ngudi md doo lộ fhónh thiện bị hu hogi thì quà vị Bốt- 
tử củo người dy sẽ bị sup dó. Khi qud vị Bót-tÚ củo người 
dy bị sụp đổ, người dy sẽ không thể giỏi thoát khỏi khổ 
dou.” (44) 


तस्माचरन्‌ चरो5स्मीति स्थितोऽस्मीति च घिष्ठितः । 


एवमादिषु कायेषु स्मृतिमाधातुमहंसि ॥ ४५ II 

"Bởi vey, khi dong di chuyển, cồn tåp thónh thói quen 
ghi nhộn: Tôi dong dr, hoóc Tôi dong cing’ khi đứng, 
v.v... Và cứ như thé dy, đệ nên đợt sự ghi nhộn (niệm) ở 
Trên cóc tư thế của cơ thể." (45) 


योगानुलोम॑ विजनं विशब्द॑ शय्यासनं सौम्य तथा भजस्व । 

कायस्य कृत्वा हि विवेकमादौ सुखोऽधिगन्तुं मनसो विवेकः ॥ ४६॥ 
“NhU thé, nòy dé thôn, hay chon Iya môt chỗ nêm ngồi 
vóng vẻ, không fiếng động, tiện cho việc tu lộp; bởi vì, 
để đợt đến sự an lợc, điều trước tiên lờ phởi tiến hònh 
sự cóch ly về thôn rồi mới có sự quán sát về tôm." (46) 


अलब्धचेतःप्रशमः सरागो यो न प्रचारं भजते विविक्त । 


स क्षण्यते ह्यप्रतिलब्धमार्गश्वरन्निवोव्यां बहुकण्टकायां ॥ ४७ II 

“Ngudi mờ còn lòng ái dục vờ tóm on tinh chuo dugo 
thành tựu, kai không áp dụng sự cóch ly đồ thực hành 
trước, sẽ lòm tón hai lốy chính mình; bởi vì, trong lúc. 
Thực hành mờ doo lộ chua được thông suốt, thì cũng 
giống như dang di trên mät đốt có vô số gai nhọn." (47) 
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अदृष्टतत्त्वेन परीक्षकेण स्थितेन चित्रे विषयप्रचारे । 

चित्तं ARG न सुखेन शक्यं push गौरिव सस्यमध्यात्‌॥ ४८ ॥ 
“Đối với người có sự suy xét kỹ lưỡng, trong khi chôn lý 
chua nhộn thức ró, mờ lợi tu tộp ở giữo sự quốy nhiễu 
cdo vô số cóc đối tượng cdo giớc quan. thì không thổ 
nào kiềm chế được tôm một cách thuộn lợi: cüng 
giống như việc kéo lôi một con bò dong ón ro khỏi rỗy 
bếp vey. (48) 


अनीर्यमाणस्तु यथानिलेन प्रशान्तिमागच्छति चित्रभानुः । 

अल्पेन य्नेन तथा विविक्तेष्वघड्रित॑ शान्तिमुपैति Xa: ४९॥ 
“Bởi vì, tương 19 nhu ngon lo, khi không được khơi dộy 
bởi ngọn gió, sẽ đi đến tòn lụi; cũng giống như thé dy, ở 
những nơi vồng vẻ, tôm không bị quốy nhiễu sẽ đợt đến 
sự thanh tinh chỉ với chút ít gắng công." (49) 


क्वचिद्टुत्तवा यततद्वसनमपि यत्तत्परिदितो 
वसन्नात्मारामः क्वचन विजने योऽभिरमते । 
कृतार्थः स ज्ञेयः शमसुखरसज्ञः कृतमतिः 
परेषां संसगं परिहरति यः कण्टकमिव ॥ ५० ॥ 
“Ngudi nào thóo thích trong sự đơn độc, có sự hoon hy 
nội tôm, cho dòu ở bốt cứ nơi đôu, ón bốt cứ våt gì có 
được, móc bốt cứ vai vóc gì kiếm được, thì người dy, ở 
bốt cú nơi nào, cũng tránh né sự Tiếp xúc với những 
người khóc giống như lờ tránh né gai nhọn, vờ sẽ thành 
tu được mục đích đỡ voch sån, sẽ nếm được hương vị 
an lọc củo sự tich fnh, vờ sẽ đợt đến sự giớc ngộ." (50) 
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यदि ढल्द्ारामे जगति विषयब्यम्रह्ृदये 
विविक्ते ad विहरति कृती शान्तहृद्यः। 
ततः पीत्वा प्रज्ञारसममृतवत्तृप्तह्दयो 
विविक्तः संसक्तं विषयकृपणं शोचति जगत्‌॥ ५१॥ 
“Trong lúc thé gion dong đốm soy khát khao nga cục 
và thỏg thich trong việc la đôi, nếu một người fÚ bỏ 
chuyện Ia đôi, sống trong sự đơn độc, có nội tôm yên 
lộng, sou khi đỡ nếm dược hương vị ००० sự ७०० ngộ 
tức lò sự Bőt-tù, tóm dó được món nguyện, sống đơn 
độc một minh, người dy sẽ chẽ tróch rồng thế gian nờy. 
dong bị trói buộc một cóch thé thương bởi cóc đối 
tượng cua cóc gióc quon. " (51) 
वसज्झून्यागारे यदि सततमेकोऽभिरमते 


यदि क्वेशोत्पादेः सह न रमते शत्रुभिरिव । 
चरन्नत्मारामो यदि च पिबति प्रीतिसलिल॑ 


ततो भुङे 3ư त्रिदशपतिराज्यादपि सुखं ॥ ५२॥ 

*Nếu người áy sống ở nơi thanh vóng, luôn đơn độc, có 
sự thóo Thích, vờ không chiều theo sự tang trưởng củo 
phiền nóo được vi như những kè thù, vờ trong khi sống. 
như thế với sự hoan hy củo nội têm, nếu người dy được. 
uống giòng nước củo sự phi ipc, tY đó, người Gy sẽ 
thưởng thức được sự on lọc tối thượng hơn có sự ơn lọc. 
Ó cdi trời củo thồn Indra nữa. " (52) 


सौन्द्रनन्दे महाकाव्य आदिप्रस्थानो नाम चतुर्दशः सर्गः । 


'Chướng thứ mưỡi bốn "Khởi sự việc tiến tu” 
củo bộ trường thi “Soundoranando™ 
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CHƯƠNG 15 


यत्र तत्र विविक्ते तु बदूवा पर्यज्कमुत्तम॑ । 
ऋजुं कायं समाधाय स्मृत्याभिमुखयान्वितः ॥ १॥ 


“Nhu vộy, ở nơi nào có sự vồng vẻ, đệ hóy tip cho 
quen với tư thế tốt nhốt lò thế ngồi tréo chôn (tiết giờ), 
këm giữ thôn hình ngay théng. Gp dụng khó nóng ghi 
nhộn (niệm) đỡ được thực tộp vờ thuồn fhục.” (1) 


नासाग्रे वा ललाटे वा श्रुवोरन्तर एव वा । 


कुर्वीथाश्वपलं चित्तमालम्बनपरायणं ॥ २॥ 

“Dë nên rèn luyện cái tm dong choo động có được. 
một vị trí để gồn chợt vào, có thé lờ chóp mũi, hoc lờ 
ở trán, hoộc ở chính giữ hơi chôn mờy." (2) 


स चेत्कामवितकस्त्वां घषयेन्मानसो sac | 


क्षेपतव्यो नाधिवास्यः स वस्त्रे रेणुरिवागतः॥ ३॥ 


"Nếu cdi tu tưởng bệnh hogn Gy, tức lờ sự liên tưởng 
dén khoái lọc (dục tầm) quốy nhiễu đệ, cái tu tưởng ốy 
chớ để cho fòn tot. cồn phỏi logi trừ nó ngoy, giống. 
như bụi bêm trên do quồn cồn được giü sọch." (3) 
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यद्यपि प्रतिसंख्यानात्कामानुत्सृष्टवानसि । 

तमांसीव प्रकाशेन प्रतिपक्षेण ताञ्जहि ॥ ४ ॥ 

“Mac dhu dé có thé lèm cho những tư tưởng liên quan 
dén dục dy biến mốt đi bóng cóch làm tôm được lồng 
diu lợi; nhưng tốt hơn, đệ hóy nên trù diệt ching bỏng. 
một luồng tư tưởng đối nghịch, tương 19 như việc xua 
tan bóng đêm bóng ánh sóng vey.” (4) 


तिष्ठत्यनुशयस्तेषां छन्नोऽ ग्निरिव भस्मना । 


स ते भावनया सौम्य प्रशाम्योऽ ्नरिवाम्बुना ॥ ५॥ 

“Sy tèm tang của những tư tưởng ốy, tuy då được läng 
diu dl, nhưng vỗn còn tồn tat, cũng tương 19 như ngọn 
Wa bị phủ lốp bởi lớp tro vån còn chóy åm i. Nờy đệ 
thôn, những tư tưởng dy sẽ được lồng dịu nhờ vào trọng. 
thói nhộp định, giống như ngọn Mo bị dåp tốt bởi nước. 
vey.” (5) 


ते हि तस्मात्मवर्तन्ते भूयो बीजादिवाझुराः । 


तस्य नाझेन ते न स्युर्बीजनाशादिवाडुराः ॥ ६॥ 


“Nhung tÙ sự tiềm tèng 6८ những tư tưởng đó sê xuốt 
hiện trở lợi, tương tg như những chòi non sẽ nhú lên từ 
hat giống. Chỉ bồng cách tiêu ciệt sự tiềm tong ốy dl thì 
chúng mới không còn tồn tol, cứng giống như những 
chòi non kia sẽ không còn do việc hửy hoại di hat 
giống." (6 


अर्जनादीनि कामेभ्यो ट्रा दुःखानि कामिनां । 
तस्मात्तान्मूलतर्छिन्धि मित्रसंज्ञानरीनिव II ७॥ 
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“Khi dó nhộn ro được những tư tưởng xốu xơ có liên hệ 
đến ái dục hoớc xuốt phát từ Gi dục dong từ tù yêm 
chiếm lốy tôm, đệ cồn phởi dogn trừ chúng ngay tÙ lúc 
mới sanh khói; tương tg như hey cốt đứt sự quan hệ đối 
với kẻ thù. " (7) 

अनित्या मोषधमांणो रिक्ता व्यसनहेतवः | 

बहुसाधारणाः कामा वध्या द्याशीविषा इव ॥ ८॥ 

"Những tư tưởng liên quan đến ói dye chỉ có tinh cách 
tam thời, có bón chốt clo kẻ cướp giới, không có gió 
trị, lò nguyên nhôn ००० vô số tội lỗi, vờ có khó nóng 


bao quớt trong nhiều lõnh vực; bởi vộy, chúng được ví 
nhưrởn độc, cồn phỏi diệt trừ." (8) 


ये मृग्यमाणा दुःखाय रक्ष्यमाणा न झान्तये । 


ger; शोकाय महते wara न वितृप्तये ॥ ९॥ 

“Những tU tưởng dy. trong lúc theo đuổi đối tượng cua 
chúng, chỉ đem lợi khổ dou vờ chẳng hộ trì cho sự on 
Tịnh. Trong khi chúng tồn tat chẳng có đem lợi sự thòa 
môn, nhưng khi chúng biến di thì sự khổ dau lợi lớn 
loo." (9) 


तृत वित्तपकर्षेण eminen कृतार्थता । 


कामेभ्यश्च सुखोत्पत्तिं यः पश्यति स नश्यति ॥ १०॥ 

“Kë nào chủ trương fom cồu sự thóo mån bằng cóch 
theo cui tài sån, hoc quan niệm sự đợt được cõi 
thiên đồng lờ mục dich để hướng đến, hoc cho rồng 
việc thành tựu khoái lọc chỉ phát xuốt tù gốc ái dục, thi 
kẻ dy sẽ bị liêu hogi.” (10) 


216 Saundarananda - Phật độ Nanda 


चलानपरिनिष्पन्नानसाराननवस्थितान्‌ । 
परिकल्पसुखान्‌ कामान्न तान्स्मतुमिहाहीसि ॥ ११॥ 


*Những Thứ ái dục trong thế gion nòy luôn thay đổi, 
không fön tal, vô ích, không bền vững, vờ khoái lọc do 
chứng đem lợi chỉ lờ do 96८: cho nên đệ chớ có suy 
töm về chúng." (11) 


व्यापादो वा विहिंसा वा क्षोभयेद्यदि ते मनः | 


प्रमाद्यं तद्विपक्षेण मणिनेवाकुलं जलं II १२॥ 

“Néu tôm cua độ bị khuốy động bởi ý dinh óc độc 
hoặc ước muốn hêm hai, tư tưởng dy cồn được lèm 
cho läng dịu đi bằng cóch dùng phương thúc đối tri; 
ương tg như việc nước dong bị cóu ०७ được làm cho 
trong lợi bồng cóch sử dụng viên ngọc mani." (12) 


प्रतिपक्षस्तयोञेयो मैत्री कारुण्यमेव च । 


विरोधो हि तयोनिं्य प्रकाशतमसोरिव ॥ १३॥ 

"Đối tượng đối nghịch củo óc ý lờ tôm từ ới vờ của ước. 
muốn hêm hal lờ tôm bí món: bởi vì luôn luôn có sự 
đối chọi trong từng ०७७ với nhau, tương tg như sự đối 
nghịch giữo nước vò Wa vey.” (13) 


निवत्त यस्य दौःशील्यं व्यापादश्च रवतते । 


हन्ति पांसुभिरात्मानं स ma इव वारणः॥ १४॥ 

“Só hành xốu xo của một người tuy dó được sla đổi, 
nhưng óc ý vån còn hogt động vờ sẽ lèm hu hogi nội 
Tôm với những sự ô nhiễm; giống như một con voi tắm. 
xong lợi bêl dg mình mổy bởi bùn đốt trở lợi." (14) 
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दुःखितेभ्यो हि मर्त्येभ्यो व्याधिमृत्युजरादिभिः । 


आयं को दुःखमपरं सघृणो घातुमहांति ॥ १५॥ 

“Bài vi, chúng sanh vốn dó bi khổ só vì bệnh hoon, chết 
chóc, giờ cỏ, v.v... lẽ no một người coo quý, có lèng 
bị měn, lợi có thé gôy nên khổ dou cho kẻ khóc ? " (15) 


tồn चेह मनसा बाध्यते वा परो न वा । 


सद्यस्तु दह्यते तावत्स्वं मनो दुष्ट्चेतसः ॥ १६ II 

*Ở trong thé gion nởy, một người có tôm bi ó nhiễm có 
Thể hêm hal người khóc hoc không lòm vey. Nhung 
khi tôm có trọng thói bị ó nhiễm, trước tiên vờ ngoy lộp. 
tức, chính nội tôm củo người Gy dó bị nóng này.” (1ó) 


तस्मात्सर्वेषु भूतेषु मैत्री कारुण्यमेव च । 


न व्यापादं विहिंसां वा विकल्पयितुमहसि ॥ १७ u 

“Do đó, đệ nên phát triển tôm tù Gi vờ luôn có tâm bi 
màn đối với tốt cỏ chúng sanh, chớ không nên có ý 
định độc óc hay ước muốn hêm hai." (17) 

यद्यदेव प्रसक्त हि वितर्क॑यति मानवः | 

अभ्यासात्तेन तेनास्य नतिभंवति चेतसः II १८॥ 

“BGI vì, luồng tU tưởng mờ một thanh niên thường xuyên 
suy nghĩ đến, khi đỡ thành thói quen rồi thi tôm của anh 
ta sẽ có khuynh hướng chiều theo tư tưởng ốy. " (18) 
तस्मादकुशलं त्यत्तवा कुशलं घ्यातुमहीसि । 

यत्ते स्यादिह चार्थाय परमार्थस्य चाप्तये ॥ १९॥ 
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“Do đó, đệ hoy dứt bỏ việc xu vở nên suy nghĩ về điều 
161. Làm như thế sẽ đem lợi lợi ích cho đệ ở thé gion 
này luôn có việc thònh tyu mục dich tối thượng." (19) 


संवर्घन्ते agaran वितर्काः संभृता हृदे । 
अनर्थजनकास्तुल्यमात्मनश्च परस्य च ॥ २०॥ 


“Bồi vi, những tư tưởng xốu xo được luu giữ ở trong tôm 
sê làm tang trưởng những nhân tő bốt lợi cho bón thôn, 
cung như sẽ liên quan đến những người khóc nda.” (20) 


श्रेयसो विप्नकरणाद्भवनत्यात्मविपत्तये । 
पात्रीभावोपघातात्तु परभक्तिविपत्तये ॥ sự II 


“Từ việc lờm tiêu hoại cóc điều tőt đẹp, những tư tưởng 
xốu xa sẽ dön đến việc hư hỏng ००० bón thôn, vờ từ 
việc cỏn trở không cho bón thôn trở nên tốt đẹp sẽ dỗn 
đến việc phá hủy niềm tin củ những người khóc." (21) 


मनःकर्मस्वविक्षेपमापे चाभ्यस्तुमहीसि । 


न त्वेवाकुशल॑ सौम्य वितर्कयितुमह॑सि ॥ २२॥ 


“Hon nữ, nòy độ thôn, nên rèn luyện sự chú ý vào việc 
vån hành cua tôm. nhưng chớ nên suy töm đến điều 
không được tốt lènh.” (22) 


या त्रिकामोपभोगाय चिन्ता मनसि वर्तते। 


न च तं गुणमाप्तोति बन्धनाय च कल्पते ॥ २३॥ 

“TU tưởng nào ody động trong tôm hướng dën việc 
Thóo thich trong ba cot tu tưởng dy không đem lợi điều 
1ót lợi còn dẫn đến sự ròng buộc nda." (23) 
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सत्त्वानामुपघाताय परिक्लेशाय चात्मनः। 


मोहं वरजति कालुष्यं नरकाय च वर्तते ॥ Sử II 

“SI mê gôy nên sự xổu xa lợi còn duo di tới sanh ó dja 
ngục, lờ sự tiêu hogi của cóc chứng sonh. vờ lờ sự ô 
nhiễm củo bèn thôn nữa." (24) 


तद्वितकॅरकुशलेनांत्मानं हन्तुमहीसि । 

aral रन्नविकृतं मृद्धतो गां खनन्निव ॥ २५॥ 

“Bòi thế, dé chớ nên góy hoo cho bón thôn bởi những. 
tu tưởng xốu xơ Gy: tương tg nhu việc một kë đèo đốt sẽ 
lêm ०० cánh toy đẹp có trong điềm ngọc ngờ bằng 
những bụi bêm." (25) 


अनभिन्ञो यथा जात्यं दहेदगुरु काष्ठवत्‌। 

अन्यायेन मनुष्यत्वमुपहन्यादिदं तथा ॥ २६॥ 

“Giống như một kẻ ngu khờ có thé hủy đi danh gid cua 
dòng họ, giống như việc dùng gỗ quý đồ đốt thay cho 
củi; cũng tương tg như thế, một người sẽ làm hư hogi đi 
gió trị củo kiếp người này bởi việc hònh xử không đúng 
cách.” (26) 


त्यत्तवा रत्नं यथा लोष्ट रत्नद्वीपाच kussq 


mi नैःश्रेयसं धर्म चिन्तयेदशुभं तथा ॥ २७ ॥ 

“Giống như một người khi rời dóo chóu bóu lợi mong 
theo đốt sét vờ bỏ igi ngọc quý; cúng tương fợ như thé, 
có kẻ lợi suy tư về điều không tót đẹp vờ Io lù Gióo- 
phóp duo đến giỏi thoót.” (27) 
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हिमवन्तं यथा गत्वा आ विषं भुञ्जीत नोषधं । 

मनुष्यत्वं तथा प्राय पापं सेवेत नो ञुभं ॥ २८॥ 

“Gidng như việc một người đi đến Hi-mê-lap-san lt tim 
để ón vào thú thuốc độc thay vì dược thdo: cũng như 
thé dy, có kẻ được sanh làm người lợi xu hướng theo 
điều óc thay vì việc tốt lònh.” (28) 


agan प्रतिपक्षेण वितकं क्षेत्ुमहॉसि । 

सूक्ष्मेण प्रतिकीलेन कीलं दार्वन्तरादिव ॥ २९॥ 

“Khi đỡ hiểu được vộy rồi. dó hỡy nên xua đuổi ý nghĩ óy 
đi bồng luồng tu tưởng đối tri; tương tg như việc lốy ra 
một cọc gỗ nêm tù đường rỡnh ở giữa của một khúc 
gỗ bóng một cọc gỗ nêm khóc nhỏ dep hơn." (29) 


वृद्धधवृद्धयोरथ भवेच्िन्ता ज्ञातिजनं प्रति । 


स्वभावो जीवलोकस्य परीक्ष्यस्तज्निवृत्तये ॥ ३० II 

“Néu đệ có ý nghĩ hưởng vë thón quyến với những kỷ 
niệm vui buồn, đệ hay nên quán xét về bón thé thể gion 
oa cuộc sống nòy, nhằm chen đứng luồng tư tưởng dy 
lợi” (30) 


संसारे कृष्यमाणानां सत्त्वानां स्वेन कर्मणा । 

को जनः स्वजनः को वा मोहात्सक्तो जने जनः॥ ३१॥ 

“Trong số cóc chúng sonh bj luôn chuyển trong vòng 
luôn hồi do bởi nghiệp quở cùa chính họ thì người ndo 


lờ thôn quyến ? Và người nèo trong số họ dó được góp 
gd do bởi vô minh ? ” 
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अतीतेऽध्वनि संवृत्तः स्वजनो हि जनस्तव । 

अप्राते चाध्वनि जनः स्वजनस्ते भविष्यति ॥ RI 

“B61 vi, thôn quyến của dé trong kiếp hiện tal lè người lg 
đỡ được góp gỡ nhau trong thi quá khử; vờ trong kiếp. 


vị lal, người lg by giờ lợi sẽ trở fhònh thôn quyến ००० 
đệ." (32) 


विहगानां यथा सायां तत्र तत्र समागमः | 

जातो जातौ तथाहेषो जनस्य स्वजनस्य च ॥ ३३॥ 

“Giống như việc tu hội lợi với nhou ०० lúc chiều tối ở 
nơi này nơi kia của những con chim, sự góp gó nhou 
cúo người thån hoy lợ trong kiếp nóy hay kiếp khóc 
cüng tương tg như thế ốy." (33) 


प्रतिश्रयं बहुविध संश्रयन्ति यथाध्वगाः | 

प्रतियान्ति पुनस्त्यत्तवा तद्दज्ज्ञातिसमागमः ॥ ३४॥ 

“Giống như việc khách đi đường xo góp gó nhau trong 
quán trọ bằng nhiều cách khóc nhau, rồi họ lợi chia toy 


vờ tiếp tục lên đường, thì việc tu hội củo thôn quyến 
với nhau cũng giống như thé Sy." (34) 


लोके प्रकृतिभिन्ने$स्मिज्ञ कश्चित्कस्यचित्प्रियः । 


कार्यकारणसंबद्ध बालुकामुष्टिकजगत्‌॥ ३५॥ 

*Ở trong thế gian mờ sự chia ly lờ lê thung fình nòy, 
không ai lờ người thôn thiết ca ơi cd. Thế gian nờy chỉ 
lờ sự tyu hội do nhân duyên, giống như tính chốt của 
hơi bón toy nắm chợt một nhúm CỚT vộy." (35) 
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बिभतिं हि सुतं माता धारयिष्यति मामिति । 

मातरं भजते पुत्रो गर्भेणाधत्त मामिति ॥ ३६॥ 

“Bởi vì, khi người mẹ bé düa con trai nghi rồng: Con 10 
56 chăm sóc lơ, vờ người con trai kính trọng người mẹ 
vi nghĩ rồng: Me đỡ nuôi dưỡng to ngoy từ lúc còn ở 
còn ở dong thai bdo: " (36) 


अनुकूलं प्रवतन्ते ज्ञातिषु ज्ञातयो यदा । 


तदा S प्रकुवन्ति रिपुत्वं तु विप्यंयात्‌॥ 39 ॥ 

“Khi nào mờ những quyến thuộc trong cùng một dòng 
lộc đối xử với nhau môt cách hòa fhuộn, khi Gy họ sẽ 
hương mến nhau; bồng ngược lợi, họ sẽ góy nên thù 
०." (37) 


अहितो इश्यते ज्ञातिरज्ञातिदश्यते हितः। 

सेहं कायांन्तराह्लोकरिनत्ति च करोति च॥ ३८॥ 

"Điều được ghi nhộn lờ thôn quyến thường không được. 
thôn thiện, còn người Ig lợi được phồn hữu dụng. Tùy 


theo mỗi trường hợp mờ có sự quyến luyến với nhau, 
hoặc odt đứt tình thôn hữu.” (38) 


स्वयमेव यथालिख्य रज्येक्चित्रकरः fri । 

तथा कृत्वा स्वयं रेह संगमेति जने जनः॥ ३९॥ 
"Giống như một người hoo sĩ có thé sanh lòng thuong 
yêu đối với người dèn bờ do tự mình phác hoo; cũng 
lương tg như thế Gy, một người có sự thôn một đối với 
một người khóc sau khi đỡ tự chính mình fợo nên lòng 
thương mến." (39) 
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योऽभवद्वान्धवजनः परलोके प्रियस्तव | 


स ते कमथं कुरुते त्वं वा तस्मै करोषि क॑ ॥ ४० ॥ 


*Một người dó lờ thón nhén yêu quý củo đệ trong đời 
quá kh, người dy dong kim điều gì cho độ, hoc đệ 
dong lèm điều gì cho người ốy trong kiếp ney? " (A0) 


तस्माज्ज्ञातिवितर्केण मनो नावेषटुमहंसि । 


व्यवस्था नास्ति संसारे स्वजनस्य जनस्य च ॥ ४१॥ 

“Do đó, đệ chó nên lưu tôm suy nghĩ nhiều vë vốn đề 
Thôn quyến; bởi vì trong sự luôn hồi, không có một quy 
luột cố định về vốn dë thôn nhôn hoy người Ig." (42) 
असौ क्षेमो जनपदः सुभिक्षो$सावसौ शिवः। 

इत्येवमथ जायेत वितकस्तव क कश्चन ॥ ४२॥ 

“Khi mờ dé có sự suy tư nờo đó sanh lên, ví dụ như XÚ 
sd này an toàn’, Xứ sở này giàu cớ, hoóc XÚ sở nèy tốt. 
đẹp." (42) 

viền: स त्वया सौम्य नाधिवास्यः कथंचन । 

विदित्वा सव॑मादीपं तेस्तैदोषाभिमि्जगत॥ ४३॥ 

“Sy suy tu Gy, này đệ thôn, cồn được dứt bó, chớ đề nó 
Tồn tal dưới bốt cứ hình thức ndo. Đệ cũng dó biết ràng 


toàn bộ thé gion ney bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa 
eta chính những tội lỗi Gy.” (43) 


कतुचकनिवर्ताच क्ुत्पिपासामादपि । 
सर्वत्र नियतं दुःखं न क्वचिद्दिद्यते शिवं ॥ ४४॥ 
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“TU sự luôn đi chuyền lợi cùa mùa tiết, đồng thời do sU 
đói ăn. sự thèm khát được uống. vờ sự mệt nhọc mờ 
khổ dau hiện diện ở khốp not: còn sự tốt lònh thi không 
thể tìm thốy ở bốt cử nơi dôu.” (44) 

कवचिच्छीतं क्वचिदर्मः कवचिद्रोगो भयं क्वचित्‌। 
बाधतेऽभ्यधिकं लोकं तस्मादृशरणं जगत्‌ ॥ ४५॥ 

“Ó khu we ndy cói Ignh quốy nhiễu chúng sanh một 
cách khốc liệt, khu vực khóc thì nóng, nơi ney thì dich 
bệnh, nơi kla lợi có sự hỡi hùng; do đó, thé gian này 
không phởi lờ nơi đổ nương tio." (45) 


जरा व्याधिश्च मृत्युश्च लोकस्यास्य महद्भयं । 


नास्ति देशः स यत्रास्य तद्भयं नोपपद्यते ॥ ४६॥ 


“Sy giờ nua, sự bệnh hogn. vở sự chết chóc lờ những. 
nỗi đe doa khủng khiếp ở thé gian nờy; không một dia 
phương nào mờ những nỗi đe doa dy lợi không hiện 
hữu." (46) 


यन्न गच्छति कायो$यं दुःखं तत्रानुगच्छति । 


नास्ति काचिद्रतिलॉके गतो यत्र न बाध्यते ॥ ४७ ॥ 


“Ó nơi nào cái thân này được sanh ra, ở nơi dy có sự 
khổ đu theo sát. Ó trên thế gian ney, không thé trốn 
chay đến một nơi nào me lợi không bị hònh ha bởi khó 
ou.” (47) 


रमणीयोऽपि देशः सन्सुभिक्षः क्षेम एव च । 
ầm इति विज्ञेयो यत्र कलेशविंदद्यते ॥ ४८॥ 
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“nêm chí một xứ sở được xem lờ nhộn nhịp, thịnh 
vượng, vờ lợi ơn bình nda, chính nơi ốy dong bị thiêu 
đốt một cách toàn diện bởi Ia phiền nóo; xÚ sở dy cồn 
được thốy rõ rằng lờ xứ sở xốu xo.” (48) 
लोकस्याभ्याहतस्यास्य दुःखैः शारीरमानसैः। 
क्षेमः कश्चिन्न देशोऽस्ति स्वस्थो यत्र गतो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
*ठे cái thế gian dong bị khổ sở vë tinh thën vò thé xóc. 


này, không một dia phương 00० được xem lò on toàn 
dé mò đi đến hay cư trú ở nơi dy.” (49) 


दुःखं सर्वत्र सर्वस्य वतते सव॑दा यदा । 


छन्द्रागमतः सौम्य लोकचित्रेषु मा कृथाः ॥ ५० II 

“Bòi vi, khổ dau hiện diện ó khốp nơi, xỏy đến cho tốt 
có chúng sanh, vd bốt luôn thời gian. Do đó, này đệ 
hồn, chớ nên sanh khởi ý muốn hog lòng khao khát 
đối với vẻ lộng lỗy oda thé gian nờy." (50) 


यदा तस्मान्निवत्तस्ते छन्द्रागो भविष्यति । 
जीवलोक तदा सर्वमादीप्तमिव संस्यसे ॥ ५१॥ 


“Nhu vộy khi nào lòng khớt khao ước muốn cua đệ 
không còn hiện hữu nda, khi dy đệ sẽ hiếu được rồng 
toàn bộ thé gian của cuộc sống này như dong bị ngọn 
Wa đốt thiêu vộy." (51) 


अथ कश्चिद्वितकंस्ते भवेदमरणाश्रयः। 
sền स विहन्तव्यो व्याधिरात्मगतो यथा II ५२॥ 
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“Nhu thế, bốt luôn một tu tưởng nào sanh khỏi trong 
Tôm cua dë cho rằng cuộc sống ney lờ trường ००७, đệ 
cồn phỏi nỗ lực tiêu diệt nó ngay. đồng fhời hy xem ý 
nghĩ dy giống như lờ một cơn bệnh dong xôm chiếm 
cơ thể vộy." (52) 


trianfà विश्रम्भः कार्यो न खलु जीविते । 


निलीन इव हि व्याघ्रः कालो विश्वस्तघातकः ॥ ५३॥ 

“Mot cách chính xác hon, độ chó có nên tin tưởng vờo. 
cái mang sống này cho dù chỉ lò trong một khoởnh 
khốc; bởi vì, sự chết luôn rình rêp, giống như một con 
cop dong tinh mồi, vờ lờ một kẻ giết người không góm 
toy.” (53) 


बलस्थोऽहं युवा चेति न à R । 


मृत्युः सवांस्ववस्थासु हन्ति नावेक्षते वयः ॥ ५४॥ 

“Đệ chó nên đồ những ý nghĩ như lờ: Ta có sức monh;, 
hoợc Tơ còn trẻ trưng, v.v... tồn tgl trong tôm; bởi vì tử 
hồn không có quan tôm gì đến tuổi trẻ và sẽ ra tay hủy 
ciệt trong tốt có mọi trường hợp." (54) 


क्षेत्रभूतमनर्थांनां शरीरं परिकर्षतः | 


स्वास्थ्याशा जीविताशा वा न दृष्टार्थस्य जायते ॥ ५५॥ 

"Đối với người có được mục đích rõ ràng sẽ không còn 
sanh khởi những hy vọng hởo huyền như lò luôn được. 
khỏe mọnh, hoc có niềm hy vọng được sống lôu, 
trong khi dang phi kéo lê cói thôn thé nòy lờ nơi chőt 
chúa đồy những hiểm hoo.” (55) 
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निर्वृतः को भवेत्कायं महाभूताश्रयं वहन्‌ । 
परस्परविरुद्धानामहीनामिव भाजनं ॥ ५६॥ 

“Người ndo lợi có thể món nguyện trong lúc dong kéo 
lê cới thôn này lờ nơi quy tu cdo những nguyên tő lớn 
loo, được so sánh như lờ một chum döy rắn độc dong 
Thù hån lỗn nhau ? " (56) 


प्रश्वसित्ययमन्वक्षंयदुच्छ्वसिति मानवः | 

अवगच्छ तदाश्चयंमविश्वास्यं हि जीवितं ॥ ५७॥ 

“Đệ cồn phỏi xem xét ràng việc một người thanh niên 
thỏ vào rồi lợi thở ra ngay lộp tức ló một điều rốt đóng. 
ngge nhiên; bêl vì cái mang sống nờy không xing để 
tin tưởng lắm." (57) 


इदमाश्चर्यमपरं यत्सतः प्रतिबुध्यते । 

स्वपित्युत्थाय वा भूयो बढ्मितरा हि देहिनः॥ ५८॥ 

“Còn dóy ló một điều bốt thường khóc nda, anh ta sou 
khi ngủ rồi thức dộy, hoc lờ sou khi thúc dộy anh ta lợi 
cồn phỏi đi ngủ một lồn nda; bởi vì, đối với người có 
được cál cơ thé này đồng thời sẽ có rốt nhiều sự việc 
không được tőt lènh.” (58) 


गर्भात्परभूति यो लोकं जिघांसुरनुगच्छति । 
कस्तस्मिन्विश्वसन्मृत्याबुद्यतासावराविव ॥ ५९॥ 


“Thin chết dó theo sát con người t lúc còn ở trong 
that bào chỉ mong để hêm hat. Vey oi có thé đợt niềm 
tin vào thồn chết ốy, có khóc gì đợt niềm tin vờo một kë 
Thù với thanh kiếm luôn được giương coo 2 ” (59) 
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प्रसूतः पुरुषो लोके श्रुतवान्बलवानापि | 

नजयत्यन्तकं कश्चिन्ञाजयन्नापि जेष्यति ॥ ६०॥ 

“Dugo sanh ro trong thế gion nèy, không một trang 
nom nhi nào, cho dù có được kiến thúc vờ sức manh, 
cüng không chiến thống được thần chết ngoy trong đời 
này. đời quớ khứ, luôn cỏ đời vị lai nda." (60) 


साम्ना दानेन भेदेन दण्डेन नियमेन वा । 

TA हि रभसे मृत्युः प्रतिहन्तुं न शाक्यते ॥ ६१॥ 

*Bỏi vi, thồn chết dữ ton ốy một khi dó xuốt hiện thì 
không thé nào chống cự lợi, cho dù xử dụng phương 
thức giỏng hòa, biếu xén, góy chia rê, gộy góc, luôn có 
sy tu tap nda." ((61) 


तस्माज्नायुषि विश्वासं चञ्चले कतुमहंसि । 

नित्यं हरति कालो हि स्थावियं न प्रतीक्षते ॥ ६२॥ 

“Do đó, đệ chớ nên ÿ lợi vờo cdi sanh mong bốp bênh 
này; bêl vì, thồn chết chắc chốn sẽ tước đoợt ơi cál 
sanh mang nờy mờ không thèm đề ý gì đến tuổi thọ 
cở." (62) 


at पश्यतो लोकं तोयबुद्रुददुर्बलं । 

कस्यामरवितकों हि स्यादनुन्मत्तचेतसः ॥ ६३॥ 

“Khi dó nhộn thúc được cuộc đời nóy chóng có gì 
chốc chắn vờ mỏnh moi như bong bóng nước, người 
nào có têm trí tinh tớo lợi có thé suy nghĩ về sự bốt tù 
được ?" (63) 
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तस्मादेषां वितर्काणां प्रहाणार्थ समासतः। 


आनापानस्मृतिं सौम्य विषयीक्तुमहोसि ॥ ६४ ॥ 

“Bởi thế, này đệ thôn, một cóch tổng quớt, nhởm mục 
đích dứt bỏ những tư tưởng như thé dy. đệ cồn chuyên 
Chủ thực hành sự ghi nhộn (niệm) hơi thở ro vờo." (64) 


इत्यनेन प्रयोगेण काले सेवितुमह॑सि । 

प्रतिपक्षान्वितरकाणां गदानामगदानिव ॥ ६५॥ 

“Nhu vey, lúc này chính ló thời điểm đệ hóy nên dùng 
phương pháp này để đối tị những tư tưởng dy, cũng 


ương tg như việc dùng thuốc men dé trị lènh cơn bệnh 
vộy." (65) 


सुवणहितोरपि पांसुधावको विहाय पांसून्बृहतो यथादितः । 

जहाति सूक्ष्मानपि तद्विशुद्भये विशोध्य हेमावयवान्नियच्छति ॥ ६६॥ 
“Hon nda, giống như một người dói đốt dé fim vòng, 
rước tiên cồn logi ra những cục cốt lớn, sau đó mới bỏ 
đi những bụi đốt nhỏ nhằm thanh lọc mó quống dy. Khi 
da thanh lọc xong, người dy sẽ có được những móu 
kim logi vòng." (66) 


विमोक्षदेतोरपि युक्तमानसो विहाय दोषान्बृहतस्तथादितः | 

जहाति सूक्ष्मानपि तद्विशुदधये विशोध्य ध्मावयान्नियच्छति ॥ ६७ ॥ 
“Cung tương tg như thế, một người có tôm tu gón liền 
với việc giỏi thoát, trước hết cồn logi bỏ những ô nhiễm 
thô thiển, sau đó mới đoạn trừ những phiền nõo vi tế 
nhằm mục dich thanh lọc tôm. Khi tôm dó được trong 
sach, người ốy sẽ nắm giữ được Gióo-phóp." (67) 
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कमेणाद्धिः शुद्धं कनकमिह पांसुव्यवहितं 
ari कर्मारः पचति भृशमावरत॑यति च | 
तथा योगाचारो निपुणमिह दोषव्यवहितं 
विशोध्य केशेभ्यः शमयति मनः संक्षिपति च ॥ ६८॥ 
“Giống như trường hợp ००० người thg kim hoón nung 
trong lủo vờ liên tục đỏo quo dỏo lợi số vàng dó được. 
tách rời khỏi đốt cớt vờ dó được lòm sợch bởi nước, 
theo dung trình ty: cũng tương tg như vey, trong trường. 
hợp người tu tộp thiền định, sou khi tôm đỡ được tách ly 
khỏi sự xốu xo, rồi mới thanh lọc töm khỏi sự ó nhiễm, 
thi tôm mới trong soch vờ tp trung lợi được." (68) 
यथा च स्वच्छन्दादुपनयति कमांश्रयसुखं 
सुवर्णं कमारो बहुविधमलंकारविधिषु । 
मनःशुद्धो भिश्नुवंशगतमभिन्ञास्वपि तथा 
यथेच्छ यत्रेच्छं शमयति मनः प्रेरयति च ॥ ६९॥ 
“Gióng như người thợ kim hoàn chế biến thói vàng một. 
cách dễ dòng, thuộn Tiện cho công việc, tùy theo ý 
thích, thành nhiều logi nữ trong, bàng nhiều phương 
cóch khóc nhau: tương 19 như thé Gy, với tôm trí được. 
Trong sọch vò đợt đến sự tốt đẹp ००० những trí tuệ thù 
thống, vị tỳ khưu có thé lêm cho têm được ơn tinh vờ 
có thể hướng dén tôm on trú tùy theo ý thích, hoặc dot 
đến cóc cỏnh giới theo ude muốn.” (61) 


सौन्दरनन्दे महाकाव्ये वितकप्रहाणो नाम पञ्चदशः सर्ग: | 


Chuong thú mười kam “Thanh lọc giòng tư tưởng" 
cua bộ tường thi “Saundaranando” 
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CHUONG 16 


एवं मनोधारणया क्रमेण व्यपोह्य किंचित्समुपोह्म किंचित्‌ । 


ध्यानानि चत्वार्यधिगम्य योगी प्राप्नोत्यभिज्ञा नियमेन qa ॥ १॥ 


“NhU vậy với sự tu tộp về tôm đúng theo thd lớp, sau khi 
đỡ dogn trừ một pháp vờ đợt được một pháp khóc, kế 
đó lờ thành tựu bốn tang thiền định*, rồi hờnh giỏ sẽ 
đợt đến nêm phép thồn thông* tùy theo khó nóng. " (1) 


ऋद्वप्रवेकं च बहुप्रकारं परस्य चेतश्चरितावबोधं । 


अतीतजन्मस्मरणं च दीघं दिव्ये विशुद्ध श्रुतिचश्नुषी च ॥ २॥ 

“Có nhiều logi thồn thông thù thống: Sự biết ró tôm tu 
suy nghĩ cua người khóc, sự nhớ lợi những lồn tál sanh 
trong quá khứ xơ xóm, vò việc có khó nóng nghe vờ 
thốy xuyên †hốu vờ siêu phàm.” (2) 


अतःपरं ततत्वपरीक्षणेन मनो दधात्यास्त्रवसंक्षयाय । 


ततो हि दुःखप्रभृतीनि सम्यकत्वारि सत्यानि पदान्यंवैति ॥ ३॥ 
“Theo sou đó, với sự nhộn thúc rõ được bón thé, tôm 
००० vị dy đợt đến sự hửy diệt hoàn foờn giòng nước 
cua sự tái sanh: bởi vì theo tiến trình, vị dy nhộn thức. 
được bốn điều Chón-ly* là những sự việc có liên quan 
dën khổ dou.” (3) 
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बाधात्मक दुःखमिदं प्रसक्त दुःखस्य हेतुः प्रभवात्मकोऽयं | 

दुः्खक्षयो निःसरणात्मकोऽयंत्राणात्मकोऽयं प्रशमाय मार्गः ॥ ४॥ 

+ Dey lờ khổ có bón chốt lò sự hënh họ: 'Đôy là nguyên 
nhân của khổ' có bón chốt lò nguồn gốc sanh khởi; 
‘dy lờ sự diệt khổ' có bón chốt lờ sự thoót l; Đôy lờ 
con đường duo đến sự on tịnh có bón chốt lờ sự bdo 
vệ. "(4) 


इत्यायंसत्यान्यवबुध्य बुद्धया चत्वारि सम्पर्‌ प्रतिविध्य चैव । 
सर्वास्रवान्‌ भावनयाभिभूय न जायते झान्तिमवाप्य भूयः ॥ ५॥ 

“Nhu voy, nhờ vóo trí tuệ sóng suốt, sau khi dó chúng 
ngộ được Bốn Chôn+ý coo thugng, đồng thời hiểu biết 
được sự tổng hợp ००० bốn điều nờy, vị ốy vượt qua tốt 
od cóc giòng nước duo đến tới sanh nhờ vờo tôm thiền 
định, rồi đợt đến sự Tịch-finh* vờ không còn bị tới sanh 
trở lợi nda." (5) 


अबोधतो हाप्रतिवेधतश्च तत्त्वात्मकस्यास्य चतुष्टयस्य । 
भवाद्भवं याति न शान्तिमेति संसारदोलामधिरुद्य लोकः॥ ६॥ 


*Bởi vì, do sự không chứng ngộ vò không hiéu biết được. 
bốn đều liên quan đến bón chốt cua sự thột cua thế 
gian, nên vị dy. sou khi bị bước vờo chiếc đu quay ००० 
sự luôn hồi, sẽ còn bị tới sanh ơi tới sanh lợi vờ sẽ không. 
dat dugo sự Tịch-fịnh." (6) 


तस्माजरादेन्यंसनस्य मूलं समासतो दुःखमवेहि जन्म । 
स्वैषधीनामिव मू्भवाय सर्वापदां क्षेत्रमिद॑ हि जन्म ॥ ७॥ 
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“Do đó, một cóch tổng quát, đệ hóy nhộn thức rêng 
sơnh tức lờ khổ vờ lờ nguồn gốc củo cóc tơi hoo như sự 
già, v.v... Bởi vì, sự sanh lờ điều kiện để cho lốt cỏ cóc. 
khó dau phát khởi, tương 19 như met đốt nòy lờ cánh 
đồng để cho tốt cỏ các lodi tho mộc sanh trưởng." (7) 


यजन्म रूपस्य हि सेन्द्रियस्य दुःखस्य तज्ञेकविधस्य जन्म । 

यः संभवश्चास्य समुच्छूयस्य मृत्योश्च रोगस्य च संभवः सः॥ ८॥ 
“Bởi vì sU sanh ra cói cơ thé với những ७०० quan đồng. 
nghĩo với sự sanh lên khổ dau vô số kể. Vë nguyên nhôn 
duo đến sự sanh này cũng lờ nguyên nhôn duo đến sự 
chết vờ bệnh hon." (8) 


सद्वाप्यसद्वा विषमिश्रमन्नं यथा विनाशाय न घारणाय । 


लोके तथा तिर्यगुपर्यंथो वा दुःखाय सवं न सुखाय जन्म ॥ ९॥ 
“Giőng như thúc ón, cho dù ngon hoy dở, nhưng khi đỡ 
được trộn lỗn với thuốc độc rồi sẽ đem lợi sự hủy hogi 
chớ không phỏi sự nuôi dưỡng; tương tg như thế, tốt cå 
mọi sự sanh ra trong thë gian, cho dù ở cỏnh giới trên 
hoy dưới, đều duo đến nỗi khổ dau chú không phỏi 
niềm vui sướng." (9) 


जरादयो नैकविधा प्रजानां सत्या प्रवृत्तौ प्रभवन्त्यनर्थाः। 


प्रवात्सु घोरेष्वपि मारुतेषु न ह्यपरसूतास्तरवश्चलन्ति ॥ १०॥ 

“Trong khoởng thời gian chúng sinh được sanh ra và lớn 
lên thì vô số hiểm hoa như sự giờ, v.v... cũng xuốt hiện 
theo; bởi vì, nếu ody cối chua được mọc lên thì dôu có 
bi ly động bởi cóc cơn gió, cho dù ngọn gió thói qua 
có lớn mọnh di chóng nda.” (10) 
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आकाशयोनिः पवनो यथा हि यथा झमीगभंशयो हुताशः । 

आपो यथान्तर्वसुधादयाश्व दुःखं तथा चित्तशरीरयोनि ॥ ११॥ 

“Và lương tg như việc ngọn gió có nguồn gốc lờ không. 
khí, Ia thì tim tong trong ruột gỗ so-mi*, nước thì ổn 
Trong lòng đốt; cũng như thế ốy, khổ dau có nguồn gốc 
Š môn vò tôm.” (11) 


अपां द्रवत्वं कठिनत्वमुव्या वायोश्वलत्वं amara: | 

यथा स्वभावो हि तथा स्वभावो दुःखं झारीरस्य च चेतसश्च ॥ १२॥ 
“Ve lương tg nhu bón chốt của nước lờ lưu chuyền, của 
đốt là cung rán, của Ia lờ luôn nóng; cũng y như thé, 
bón chốt củo thôn vờ tåm nèy lờ sự khổ dou." (12) 


काये सति व्याधिजरादि दुःखं कुत्तषंवर्षोष्णिमादि चैव | 

रूपाश्रिते चेतसि सानुबन्धे शोकारतिकोधभयादि दुःखं ॥ tâ II 
“Trong khi thôn này hiện hữu, khổ dau như lờ sự bệnh 
hogn, gò cỏ, v.v..luón cỏ sự đói, khót, mua, nóng, 
lạnh, v.v... cũng xuốt hiện. Khi tôm thức nương ta vờ 
bám víu lốy cdi thé xác này thi khổ dou như sồu, buồn, 
giĝn, sợ hỡi, v.v... cũng xuốt hiện." (13) 


प्रत्यक्षमालोक्य च जन्मदुःखं दुःखं तथातीतमपीति Pk. 

यथा च तहुःखमिदं च दुःखं दुःखं तथानागतमप्यवेहि ॥ १४ ॥ 

“Và khi dó tên mớt thóy được sự khổ dou cla sự sanh 
rồi, đệ hóy biết rằng sự khổ dou cũng dó hiện din y 
như thé trong gud khử. Và giống như sự khổ dou ốy hoy 
sự khổ dau nóy, độ hay biết rồng cũng sẽ có sự khổ dau 
ương tg trong tương loi." (14) 
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बीजस्वभावो हि यथेह दृशे भूतोऽपि भन्योऽपि तथानुमेयः। 

tr ज्वलनो यथोष्णो भूतोऽपि भव्योऽपि तथोष्ण एव ॥ १५॥ 
“Bòi vì, giống như bón chốt tự nhiên của hat giống đỡ 
được nhộn thốy vờo trong lúc này đôy, trong thời qud 
khứ hoc thời vị loi cũng như thé Gy mờ suy nghiệm ra 
được. Hoộc lờ ngọn Ia được nhộn biết lờ nóng như thë 
no, thì trong thời quá khử hoợc thời vị lot cũng nóng 
như thế dy." (15) 


तन्नामरूपस्य गुणानुरूपं यत्रैव निवृं्तिरुदारवृत्त । 

तत्रैव दुःखं न हि तद्विमुक्त दुःखं भविष्यत्यभवद्भवेद्वा ॥ १६ ॥ 

“Ney đệ lÓ kë có tU cóch quý phái kia, tùy thuộc vào 
bón chốt, ngay chính ở noi nào có sự sanh lên cua thôn 
vờ tôm ney, ở nơi đó có sự khổ dau, vờ không thé nào 
Tránh khỏi sự khổ dau dy: bởi vì sự khổ dou có mớt trong 
cd bơ thời quá khứ: hiện tot, vë vị loi. ” (16) 


प्रवृत्तिदुःखस्य च तस्य लोके तृष्णादयो दोषगणा निमित्त । 


नेवेश्वर न प्रकृतिनं कालो नापि स्वभावो न विधिरयच्छा ॥ १७॥ 


“Và nguyên do sanh khởi ०० sự khó dau ney trong thé 
gian chinh ló tộp hợp ००० cóc sự ó nhiễm dèn đều lờ 
lòng tham ái, chứ chồng phỏi lờ đống Von-nóng, hoy 
đống Tợo-hoó, cũng chóng phỏi lờ thồn chết, cúng 
chóng phỏi do tự nhiên, cũng chồng phåi do số mệnh 
hoóc sự hên xui.” (17) 


ज्ञातव्यमेतेन च कारणेन लोकस्य दोषभ्य इति परवृत्तिः । 
यस्मान्त्रियन्ते सरजस्तमस्का न जायते वीतरजस्तमकः॥ १८॥ 
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“Chính vì lý do đó, đệ cồn hiều được rồng sự vån hành 
củo thế gian bớt nguồn từ cóc điều ó nhiễm. Bởi thế, 
những kẻ nào còn bị chi phối của lòng Gi luyến vờ sự sĩ 
mê sẽ phỏi chết (rồi di tới sanh}; còn người đỡ dứt bỏ 
được lòng di luyến vờ sự si mê rồi sẽ không còn tál sanh 
lai nda.” (18) 


इच्छाविशेषे सति तत्र तत्र यानासनादेभंवति प्रयोगः | 
यस्मादतस्त्षंवशात्तयैव जन्म प्रजानामिति वेदितव्यं ॥ १९॥ 

“Khi sự ước muốn có điều khóc biệt thé này thế khóc. 
hiện hữu, thời có sự gồn In với cóc hành động nhu d, 
ngồi, v.v... Do đó, cũng tương 19 như thế óy, phót xuốt 
tù nóng lực cua lòng tham ái mờ có sự sanh ra cua 
cóc loài sinh với: đó lờ điều đệ cồn phỏi hiểu rõ." (19) 


सत्त्वान्यमिष्वज्ञवशानि दृट्वा स्वजातिषु प्रीतिपराण्यतीव । 
अभ्यासयोगादुपपादितानि Ra दोषैरिति तानि विद्वि ॥ २०॥ 

“Sau khi hiểu được rồng việc chúng sinh tự nguyện trói 
buộc vô cùng chợt chẽ vờo sự luyến ál và cóc niềm 
khoái lọc khóc nhau theo những phương thức riêng cdo 
mỗi có nhón, đệ cồn biết rồng chính bởi những sự ô 
nhiễm dy, phát xuốt KI những sự thực hònh dë thành 
Thói quen, mờ chứng sinh phỏi chịu sự tói sanh.” (20) 


कोघप्रहषांदिमिराश्रयाणामुत्पद्यते चेह यथा विशेषः। 

tần जन्मस्वपि नैकरूपो निर्वतते क्लेशकृतो विशेषः॥ २१॥ 

“Và giống như việc có sự khóc biệt củo cóc chúng sinh 
được sanh lên trong thé gian nờy do nhôn són hên, 
tham đốm, v.v...tương tg như thé ốy, có sự khóc biệt với 
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nhiều hinh thức góy nên bởi sự ó nhiễm cũng được. 
sanh lên, mợc dồu då trởi quo những lồn tói sanh. ” (21) 


दोषाधिके जन्मनि तीब्रदोष उत्पद्यते रागिणि तीब्ररागः। 
मोहाधिके मोहबलाधिकश्च तदल्पदोषे च तद्ल्पदोषः ॥ २२॥ 


“Trong sự tói sanh có nhôn són hân vượt trội thì sự són 
hàn mớnh liệt sẽ được sanh khởi, có sự ól luyến thi sự ới 
luyến mônh lệt sẽ được sanh khởi, có sự si mê vượt trội 
thì sự nổi bột về nóng lực củo sự s mê sẽ được sanh 
khởi: còn trong trường hợp có nhôn són hôn lờ ít òl thì 
su sanh lên chỉ có chút it sån hån.” (22) 


फलं हि qe समवैति साक्षात्तदागमाद्वीजमवैत्यतीतं । 


अवेत्य बीजप्रकृतिं च साक्षादनागतं तत्फलमभ्युंपेति ॥ २३॥ 

*Bởi vì, khi một người nhìn thóy tån mät một logi trói cây 
như thé nào, chính nhờ vào hình dang củo logi trái ody 
người óy biết được thứ hợt giống đỡ được gieo trong. 
quá khú. Khi người dy đỡ tån mát xóc định được tính 
chốt cua hat giống rồi, người dy liên tưởng được logi 
trái cây củ hat giống đó trong tương loi.” (23) 


दोषक्षयो जातिषु यासु यस्य वैराग्यतस्तासु न जायते सः । 
दोषाशयस्तिष्ठति यस्य यत्र तस्योपपत्तिविंवशस्य तत्र ॥ २४॥ 


“Trong những lồn tái sanh như thë, nếu một người dogn 
lên được cóc sự ó nhiễm, người dy không còn ơi tái 
sanh trong những lồn kế tiếp, vì không còn thorn ól nda. 
Vờ trong trường hợp một người có sự ô nhiễm vỗn còn. 
ton lại, trong trường hợp đó, người Gy vån phỏi đi tới 
sanh cho dhu người dy không muốn.” (24) 
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तजन्मनो नेकविधस्य सौम्य तृष्णादयो हेतव इत्यवेत्य । 


तंदिछन्धि दुःखाद्यादे निर्मुमुक्षा कार्यक्षयः कारणसंक्षयादि ॥ २५॥ 

“Do đó, này đệ thôn, khi đỡ hiểu rồng cóc nguyên nhón 
góy nên việc tới sanh vô số kiếp lò lòng tham Gl, V.V... 
nếu đệ muốn thoát khỏi khổ dau, đệ cồn phỏi đoạn 
tên những nhân dy: bởi vì, do nhón bị hủy diệt mò qua 
bị hogi di.” (25) 


दुः्खक्षयो हेतुपरिक्षयाच शान्तं शिवं साक्षिकुरुष्व धमं । 

तृष्णाविरागं लयनं निरोधं सनातनं त्राणमहार्यमार्थ ॥ २६॥ 

*Nhờ vòo sự hủy diệt hoón 1०० những nhôn dy mờ khó 
dau được tiêu diệt. Và độ hóy chóm chú thực hènh 
Gióo-phóp coo quý, tốt đẹp, vờ thanh tịnh, lờ sự thoát ly 
khỏi tham ái. lờ nơi nương nhờ, lờ sự tich diệt, có tính 
chết vĩnh cửu, đồng thời lờ sự bdo vệ không bị oi tước 
đoợt." (26) 


यस्मिन्न जातिर्न जरा न मृत्युर्न व्याधयो नाप्रियसंप्रयोगः । 


नेच्छाविपन्न प्रियविप्रयोगः क्षेमं पदं नेष्ठिकमच्युत॑ तत्‌ ॥ २७ ॥ 


“Noi Gy không có sự sanh, không có sự giò, không có sy 
chết, vờ không có cóc thứ lột bệnh, cing không có sy 
Thôn cộn với những gì không thích thú, không có sy đồ 
vỗ những điều ước muốn, không có việc phỏi chia lia 
với những gì uo thich; nơi dy lờ chốn bình yên, toon 
hỏo, vờ không bị tiêu hogi.” (27) 


दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षं । 
दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचित्स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिं ú २८ ॥ 
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“Giéng như ánh sóng cúo cóy đèn khi bi tồn lyi không. 
đi vào lòng đốt, hoặc biến vòo không gian, cũng không 
trú ở chốn nào, hoge một chốn chuyến tiép: ánh sóng 
dy đi vào nơi yên tinh một cóch đơn giỏn chỉ vì dồu 
thốp đèn då con.” (28) 


tr कृती निवृंतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षं । 

दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचित्हेशक्षयात्केवलमेति शान्तिं ॥ २९॥ 
“Cung như thé ốy, vị Thánh đợt dén sự Tịch-ciệt không dl 
vào lòng đốt hoợc biến vào không gian, cũng không trú. 
Ó chốn nào, hoc một chốn chuyến fiếp; người đợt 
dén sự Tịch-ịnh một cách đơn giån chỉ vì những sự ó 
nhiễm dó bị hửy diệt." (29) 


अस्याभ्युपायोऽधिगमाय मार्गः प्रज्ञात्रिकल्पः प्रशमद्विकल्पः | 


स भावनीयो विधिवद्रुधेन शीले शुचो त्रिप्रमुखे स्थितेन ॥ ३० ॥ 

“Dgo Iĝ thich hợp dé thành đợt sự Tịch-ịnh có bo phần 
về trí tuệ, vờ hơi logi về sự Tịch-ịnh. Dao lộ dy cồn được. 
Thực hònh đúng phương phép bởi người có tri tu, với 
sự kiên CỐ trong sự thanh tịnh củo giới luột được gồm 
có bơ phền chính." * (30) 


वक्‌कर्म सम्यक्‌ सहकायकमं यथावदाजीवनयश्च शुद्धः | 

x4 त्रयं वृत्तविधो प्रवृत्तं शीलाश्रयं कमंपरिग्रहाय ॥ ३१ ॥ 

“Các hành động thuộc về khổu và cóc hành động cua 
thôn phổi chính chốn, cũng như thé, phương thúc nuôi 
mang cồn phåi trong soch; bo điều thực hành này 
thuộc về phương thúc xử thế đợt trên nền tång lờ Giới 
nhàm duo đến việc giữ gìn cóc hờnh động."* (31) 
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सत्येषु दुःखादिषु ृटिरायां सम्यग्वितकंश्य trưng | 


इदं s ज्ञानविधो रवृतं प्रज्ञाश्रयं छेशपरिक्षयाय ॥ ३२॥ 

“Sy thốy biết coo thượng về cóc sự thột như là sự khổ 
dou, v.v.... sự suy tư đúng đốn, vờ sự nỗ lực; bơ điều nòy. 
thuộc về lõnh vực Tuệ đợt trên nền tàng lờ sự gióc ngộ 
nhàm ciệt tón những dièu ó nhiễm."* (32) 


न्यायेन सत्याभिगमाय युक्ता सम्यक्‌ स्मृतिः सम्यगथो समाधिः । 
इदं द्वयं योगविधौ प्रवृत्तं शमाश्रयं चित्तपरिग्रहाय ॥ 3â II 


"DÉ đợt đến chôn lý theo dung phương pháp. sự chú 
niệm đúng đốn được gồn liền với sự định tôm chính 
chắn; hơi điều thực hành này thuộc về lõnh vực Định 
đợt trên nền tang lờ sự on tinh nhàm duo đến việc kiểm 
soát toàn diện về tôm." (33) 


Bapa प्रतनोति शीलं बीजाङुरान्‌ काल इवातिवृत्तः। 
झुचौ हि शीले पुरुषस्य दोषा मनः सलजा इव धर्षयन्ति ॥ ३४॥ 


“Giới lugt ngón không cho những mồm mống phiền 
nöo xuốt hiện, tương tg như thời tiết trái mùa vụ không. 
kích thích hợt giống nỏy mồm; bởi vì, những sự ô nhiễm 
dường như có sự ngồn ngợi. không dớm xôm chiếm 
Tôm củo người có giới họnh trong soch.” (34) 


केशांस्तु विष्कम्भयते समाधिर्वेगानिवाद्रिमंहतो नदीनां । 


स्थिते समाधौ हि न धर्षयन्ति दोषा भुजंगा इव मन्जबद्धाः ॥ ३५॥ 
“Nhung chính sự định tôm dó chộn đứng ००० điều ô 
nhiễm, giống như ngọn núi ngỡn lợi những giòng nước. 
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ào gt của cóc giòng sóng; bởi vì. các sự ó nhiễm, được. 
ví như những con rån dó bị गाळा chủ trói buộc, không 
thể yêm chiếm tâm dó on trú vào trong thói định." (35) 


प्रज्ञा त्वशेषेण निहन्ति दोषांस्तीरदुमान्मावृषि निश्नगेव । 

दग्धा यया न प्रभवन्ति दोषा वज्ञाभ्रिनेवानुसृतेन वृक्षाः ॥ २६ ॥ 
“Nhung chính trí gióc ngộ sẽ tiêu diệt cóc sự ó nhiễm 
một cách trọn vẹn, tương tg như giòng sông trong mùa 
mua lũ cuốn trôi đi những ody cối mọc ở ven sông. Vd 
cóc sự ó nhiễm, khi đỡ bị trí giớc ngộ thiêu hủy, không. 
còn sanh lên nda, ví như những thôn côy bị tio Wa cúo 
sét đónh trúng sẽ bốc chy. không còn dóm chồi được. 
nữ." (36) 


त्रिस्कन्धमेतं प्रविगाह्य मार्ग परस्पष्मषङ्गमहार्यमायं | 


दुःखस्य हेतून्मजहाति दोषान्प्राप्नोति चात्यन्तशिवं पदं तत्‌॥ 39 ॥ 
“Một người khi đỡ bước vào 97016 gồm có bo phồn 
chính vờ tám điều chỉ tiết cỏ tinh chốt coo quý, trực chỉ, 
vờ không thể bị hủy hogi này, sẽ dogn trừ được mọi ó 
nhiễm lờ nguyên nhôn củo khổ dau vở sẽ đợt đến môt 
vị thể vô cùng !ót đẹp." (37) 


अस्योपचारे धृतिरार्जवं च हीरप्रमादः प्रविविक्तता च | 


अल्पेच्छता तुष्टिरसंगता च लोकप्रवृत्तावरतिः क्षमा च ॥ ३८॥ 
*Người thuc hònh doo lộ này cồn có những đức tinh 
sou: kiên tri, chôn tht. có lêm sĩ (có tèm). không lơ 
dénh (không dễ duôi), có chú tôm, ít hom muốn. thiểu 
cục), tự hài lòng, không tụ hội, không vui thích cóc sinh 
hogt củo thế gian. vờ ơn tịnh.” (38) 
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याथात्म्यतो विन्दति यो हि दुःखं तस्योद्भवं तस्य च यो निरोधं । 
आर्येण मार्गेण स शान्तिमेति कल्याणमितरैः सह वतमानः ॥ ३९॥ 
“Bòi vi, người nờo hiểu được sự khó dou từ trong bón 
chốt thåt sự của nó, nguồn gốc sanh khởi củo nó, vờ sy 
Tiêu hogi ci nó, người Gy, nhờ đợo-lộ coo thượng nờy, 
cùng với cóc bọn hữu 161 lành, sẽ đợt thành sự Tich- 
tịnh." (39) 


यो व्याधितो व्याधिमंवेति सम्यग्‌ व्याघेनिदानं च तदौषधं च । 


आरोग्यमाप्नोति हि सोऽच्रिण मित्रेरभिज्ञैरुपचर्यमाणः ॥ ४० II 
“Ngudi nào hiểu biết được cơn bệnh một cóch chinh 
xác từ rên cơn bệnh dy, biết được nguyên do sanh lên 
cơn bệnh, vờ phương thuốc chữ lónh cơn bệnh Gy, sẽ 
được lành manh trò lợi một cách nhanh chóng; bởi vì, 
người dy dang được són sóc bởi những bon hữu có trí. 
tuệ." (40) 


तब्याधिसंज्ञा कुरु दुःखसत्ये दोषेष्वपि व्याधिनिदानसंज्ञां। 

आरोग्यसंज्ञां च निरोधसत्ये भैषज्यसंज्ञामपि मार्गसत्ये ॥ ४१॥ 

“Cho nên, dó hóy có sự hiểu biết rêng cơn bệnh ốy lờ 
thuộc về Khổ-đế, biết rồng nguyên nhôn góy nên cơn 
bệnh dy thuộc về cóc sự ó nhiễm lờ Tộp-đế, biết rồng 
sự không còn bệnh hoọn thuộc về Diệ†-đế, vò sự hiéu 
biết về phương thức trị bệnh lờ Đoo-đế." (41) 

तस्मात्मवृत्ति परिगच्छ दुःखं प्रवर्तकानप्यवगच्छ दोषान्‌ 
निवृत्तिमागच्छ च तन्निरोधं निवर्तकं चाप्यवगच्छ मार्ग ॥ ४२॥ 
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“Do đó, đệ phåi thốy rõ rồng khổ dau lò hộu quà, đồng 
thời biết được rồng cóc sự ó nhiễm lờ nguyên nhôn góy 
nên. Và đệ cồn phỏi đợt đến sự chốm dứt mọi khổ 
dau, tức lờ sự dinh chỉ, đồng thời hiều được rồng Đợo- 
lộ lò đều kiện để đợt đến sự dinh chỉ ốy." (42) 


शिरस्यथो वाससि संप्रदीसे सत्यावबोधाय मतिर्विचार्या । 


दग्धं जगत्सत्यनयं हया प्रदह्यत संप्रति धक्ष्यते च ॥ ४३॥ 

“Ngay trong lúc đồu óc vë y do dang bị lỦo thiu đốt, 
tâm trí cũng chỉ nên suy nghiệm ngõ hồu ७०० ngộ 
được Chén-y: bởi vì người ở thế gian 0०८ do không. 
théy được con đường dèn đến chôn lý nên då bị thiêu 
đốt! ngay chính trong lúc ney, trong thời quá khử, vờ 
trong cỏ thời vị loi nda.” (43) 


यंदैव यः पस्यति नामरूपं क्षयीति arsirrcq सम्यक्‌ । 


सम्यक्च निर्वेदमुपैति पश्यन्नन्दीक्षयाच क्षयमेति रागः॥ ४४ ॥ 

“Ngay vào lúc người ठ thốy được thôn-tôm (danh và 
sóc) này dang biến hoại, sự hiểu biết của vị dy là đúng 
dán. Rồi trong khi có được sự hiéu biết đúng đắn nhu 
thé, vị dy đợt đến sự không còn bị ròng buộc bởi thế 
gion nữ. Và nhờ vờo sự đoợn trừ được têm hom thích 
me lòng ái luyến đi đến dogn ciệt." (A4) 


तयोश्च नन्दीरजसोः क्षयेण सम्यग्विमुक्त प्रवदामि 3n: । 


सम्यर्विमुक्तिमनसश्च ताभ्यां न चास्य भूयः करणीयमस्ति ॥ ४५॥ 

“Và to tuyên bố rêng do sự hogi diét củo tôm hom thich 
vờ lòng ái luyến dy. fom được giỏi thoát một cách tron 
vẹn. Khí tôm có dược trong thói hoờn toờn giỏi thoớt 


244 Saundarananda - Phật độ Nanda 


khỏi sự ham thích vờ lòng ói luyến, đối với v Gy, không 
có một điều gì cồn phỏi thực hònh nda." (45) 
यथास्वभावेन हि नामरूपं तद्धेतुमेवास्तगम॑ च तस्य । 

विजानतः पश्यत एव चाहं ब्रवीमि सम्यवक्षयमास्रवाणां ॥ ४६॥ 
“Bòi vì, đối với người dó nhộn thúc vờ hiểu rō bón chốt 
thét sự của thên-tôm {danh vờ sốc) này. nguyên nhôn 
sơnh lên ००० chúng, luôn cỏ sự đi đến hogi diệt ००० 
chúng 0००. to nói rồng người dy dó thành tựu sự tn 
ciệt hoàn toờn cóc giòng nước duo đến tói sơnh*." (46) 


तस्मात्परं सौम्य विधाय वीं शीघ्र घटस्वास्रवसंक्षयाय । 


दुशाननित्यांशव निरात्मकांश्च धातून्विशेषेण परीक्षमाणः ॥ ४७॥ 

“Do đó, này đệ thôn, hay nỗ lực hết mình vờ chóm chú 
vào việc diệt trừ cóc sự ó nhiễm ngay lộp tức. Đồng 
thời, độc biệt suy xét ró rèng những nhôn tő có tinh chốt 
khổ nõo. vô thường, vờ vô ngỡ." (47) 


धातून्हि षड्‌ भूसलिलानलादीन्सामान्यतः स्वेन च लक्षणेन | 

अंबैति यो नान्यमंवैति तेभ्यः सोऽत्यन्तिकं मोक्षमवैतितेभ्यः॥ ४८ ॥ 
Bởi vì, người nhộn thúc được sóu nhén 16° như đốt, 
nước, एट. v.v... một cách tổng quát cùng cóc độc tinh 
riêng cúo mỗi loợi, đồng thời biết rồng không có gì 
khóc ngoài sáu nhôn 16 dy, người đó sẽ biết được sự 
thoát ly khỏi chúng mot cóch rành rẽ." (48) 

ह्लेशप्रहाणाय च निश्चितेन कालोऽभ्युपायश्च परीक्षितव्यः | 
योगोऽप्यकाले ह्यनुपायतश्च भवत्यनथांय न तद्रुणाय ॥ ४९॥ 
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“Và người có quyết tâm dogn trừ cóc sự ó nhiễm còn 
cồn phởi biết rõ thời điểm vờ phương pháp thuc hành: 
bởi vì, ngay cỏ người tip ॥ dục, nếu không đúng lúc. 
vờ sai phương pháp. chỉ đem lợi tai hoo chứ không đợt 
được hiệu gud trong việc thực hành.” (49) 


अजातवत्सां यदि गां दुहीत नेवाप्ठुयात्क्षीरमकालदोही । 

कालेऽपि वा स्यान्न पयो लमेत điền शुज्ञाद्यदि गां दुहीत ॥ ५० II 
"Nếu một người vớt sia bò cái không ở vo thời kỳ sanh 
đẻ, không thé nào có được sia bò, vì gỡ lò người vớt 
sda không đúng thời đểm. Hoge dũng vòo thời điểm 
chóng nda, nhưng bởi vì ngu dốt, anh to cũng không 
thể có được sữo nếu vớt sữ ở sừng bò." (50) 


आद्रांच काष्ठाज्ज्वलनाभिकामो नैव प्रयन्नादपि वह्िमृच्छेत्‌। 


"tra शुष्कादपि पातनेन नैवाम्नमापनोत्यनुपाययूरवं ॥ ५१॥ 
“Và một người muốn có ta, không thé nào tgo ro ngọn 
lửo từ gỗ bị óm ướt, cho dù có cố gêng thé nào chóng 
nda; hoc gỗ được khô ráo, nhưng anh ta cũng không 
có được ngọn Wa bóng cóch ném gỗ xuống dối, vì 
làm như thế không đúng với truyền thống." (51) 


तदेशकालौ विधिवत्परीक्ष्य योगस्य मात्रामपि चाभ्युपायं । 

बलाबले चात्मनि संप्रधार्य कार्यः प्रयत्नो न तु तद्विरुद्ध:॥ ५२॥ 

“Do dó, sau khi dó suy xét một cách ding dén vě trú xÚ 
vò thời điểm thích hợp, luôn có pham vi vờ phương 
Pháp thực hành thiền định, vị ốy cồn côn nhốc về ưu. 
khuyết điểm củo có nhôn rồi nên gêng công tu tộp, vờ 
chó nên thực hònh những điều trái nghịch." (52) 
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प्रग्नाहकं यत्तु निमित्तमुक्तमुडन्यमाने हृदि तत्न सेव्यं । 

एवं हि चित्तं प्रशमं न याति प्रवायुना वद्विरिवेय॑माणः॥ ५३॥ 
“Nhung có vốn đề lò trong lúc tôm dong bị khuóy 
động, việc nêm giữ đề mục tu tộp lờ điều không nên 
Thực hành; bởi vì, trong điều kiện như thế, tôm không 
thé đợt đến sự ơn tịnh, tương tg như ngọn lửa dong bị 
thổi bùng lên bởi ngọn gió." (53) 


“rara यत्स्यान्नियतं निमित्तं जातोद्धवे चेतसि तस्य कालः। 


एवंहि चित्त प्रशमं नियच्छेत्प्रदीप्यमानो5भिरिवोदकेन ॥ ५४॥ 

“Và khi tôm có sự hưng phốn dong được sanh lên, đó 
ló thời diêm mò đề mục tu tộp cồn được bám chợt 
nhàm duo đến sự ơn tinh: bởi vì, trong điều kiện như: 
thé, tôm có thé đợt đến sự ơn tinh, tương tg như ngọn. 
lửa dong cháy sóng được lòm tốt di bêl nước." (54) 


शमावहं यन्नियतं निमित्त सेव्यं न तच्चेतसि लीयमाने । 

एवं हि भूयो लयमेति चित्तमनीर्यमाणेऽग्निरिवाल्पसारः ॥ ५५॥ 

“Còn khi tôm dong ở trong trong thói đờ dón, việc bêm 
chợt vào dë mục dé đợt đến sự on tinh lờ điều không 
nên thực hành: bởi vì, trong điều kiện như thé, tôm sẽ bị 
rơi trở lợi vào trong trang thói dò dön, tương to như một. 
ngọn Ia dong bị lui tón, điều cồn lèm lờ thói bùng lên 
trở lợi” (55) 


प्रग्नाहकं यन्नियतं निमित्तं लयं गते चेतसि तस्य कालः। 
क्रियासमर्थ दि मनस्तथा स्यान्मन्दायमानोऽ ्निरवेन्धनेन ॥ ५६॥ 
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“Khi tôm dong bị rơi vào trọng thói dë dèn, đó lờ thời 
điểm mờ đề mục tu tàp cồn được nêm giữ lợi: bởi vì 
lòm như vộy, tôm có thé định hướng lợi mục tiêu đong 
cồn được thực hành, tương tg như ngọn Wa dong tèn 
lụi cồn được tiếp thêm nhiên liệu." (56) 


औगेक्षिक नापि निमित्तमिष्टं लयं गते चेतसि सोद्धवे वा । 


एवं हि तीव्र जनयेदनर्थभुपेक्षितो व्याधिरिवातुरस्य ॥ ५७ ॥ 

“Khi tôm dong ở trong trọng thói đờ đỗn hoộc bị khuóy 
động, việc lơ lờ dë mục cũng không được xem lờ thich 
đóng; bởi vì thực hành như thế có thé đem lợi sự thốt 
bal lớn loo, tương tg như một người bệnh không được. 
chórn sóc thì bệnh fình còng thêm trồm trọng." (57) 


यत्स्यादुपेक्षानियत॑ निमित्तं साम्यं गते चेतसि तस्य कालः। 


एवं हि कृत्याय भवेत्मरयोगो रथो विधेयाश्व इव प्रयातः ॥ ५८॥ 

“Khi tôm då đợt đến trong thói bình thường, đó lờ thời 
điểm mờ đề mục tu tp cồn được quan sót tón tường; 
bởi vì, trong điều kiện như thế, sự thực hònh có thé đợt 
được kết quỏ tối, tương 19 như một cỗ xe với ngựo đỡ 
được huốn luyện sẽ xuốt phát lên đường." (58) 


रागोदवव्याकुलिते5पि चित्ते मैत्रोपसंहारविधिरन कार्यः । 


रागात्मको मुह्यति मैत्रया हि 98 कफक्षोभ इवोपयुज्य ॥ ५९॥ 


“Thêm nda, khi tôm bị khuốy động bởi dục fình sanh 
khởi, phương thúc tu tộp gån liền với tôm từ ái không. 
nên thực hành; bởi vì, người có bón tánh thiên về dục 
tinh sẽ bị hu hỏng do tôm từ ái, lương tg như việc bôi 
du sẽ làm cho người có bệnh döm khó chịu." (59) 
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xrìwà चेतसि घैर्यमेत्य निषेवितव्यं त्वशुभं निमित्तं । 


रागात्मको ह्येवमुंपेति शर्म कफात्मको रूक्षमिवोपयुज्य ॥ ६० II 

“Khi tôm bj duc tinh sanh khởi, cồn phỏi cương quyết và 
nên áp dụng dë mục 'Bót tinh'*; bởi vì, người có bón 
tánh thiên vë dục finh hònh theo như vộy sẽ đợt đến sy 
on tinh, tương tg như người bị bệnh dòm cồn được tiếp. 
cộn với điều kiện khô ráo vey.” (60) 


न्यापाददोषेण मनस्युदीर्णे न सेवितव्यं त्वशुभं निमित्तं । 

द्वेषात्मकस्य trai वधाय पित्तत्मनस्तीक्ष्ण इवोपचारः॥ ६१॥ 
“Nhung khi tôm bị khuốy động bởi sự ó nhiễm là óc 
Tôm, không nên thuc hònh đề mục Bối tinh’: bởi vì, đối 
với người có bón tánh thiên về són hàn, đồ myc ‘Bdt 
tinh’ sẽ là sự hủy diệt, tương 19 như người dó có tánh 
cóu gót lợi còn phỏi chịu đựng sự nóng nực." (61) 


ब्यापाददोपक्षुभिते तु चित्ते सेव्या स्वपक्षोपनयेन मैत्री । 


ह्वेषात्मनो हि प्रशमाय मैत्री पित्तात्मनः शीत इवोपचारः॥ ६२॥ 

“Và khi têm bị khuóy động bởi sự ô nhiễm lò óc tôm, 
nên thực hành đề mục Tóm KA với cách áp dụng tùy 
Thuộn vào quan điểm có nhén: bởi vì, dë mục Tôm từ 
đem lợi sự ơn tịnh cho người có bỏn tónh thiên về sôn 
hån. tương 19 như việc một người có tánh nóng nỏy 
được ở gön nơi mét mẻ." (62) 


मोहानुबद्धे मनसः प्रचारे मैत्राशुभा चैव भवत्ययोगः । 
ताम्यां हि संमोहमुपैति भूयो वाय्वात्मको रूक्षमिवोपनीय ॥ ६३॥ 
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“Và khi sự vón hònh cdo tôm bị trọng thói si mê ngự trị, 
đề mục Tôm tÙ hoộc 'Bőt tinh’ đều không thích hợp; 
bởi vì người dy càng thêm bị mê mờ bởi hơi đề mục. 
ốy. Tương 19 như người có bón tinh choo động của 
gió, áp dụng phương thúc cúng rốn chỉ lêm gio têng sự 
rối loạn cho vị dy." (63) 


मोहात्मिकायां मनसः प्रवृत्ती सेव्यस्त्विदंप्रत्ययताविहारः । 

मूढे मनस्येष हि शान्तिमार्गो वाय्वात्मके Rasa इवोपचारः II ६४ ॥ 
“Còn trong trường hợp tôm cua người có bón tánh 
thiên về si mê, sự suy nghiệm về nhôn-quở nên được 
thực hành; bởi vì đó lờ đợo-lộ duo đến sự ơn tịnh cho 
tâm bị mê më, cũng tương 19 nhu việc dp dụng 
phương thức trìu mến đối vôi người có bón tánh choo 
động củo gió." (64) 


उल्कामुखस्थं हि यथा सुवणं सुवणंकारो घमतीह काले । 

काले परिप्रोक्षयते जलेन कमेण काले समुपेक्षते च ॥ ६५॥ 

"Bồi vì, giống như người thợ kim hodn ở thé gian này 
đợt miếng vòng ở miệng củo lò nung, rồi thổi bùng 
ngọn Ila vào đứng thời điểm, rốc nước vòo đúng thời 
điểm, vò để nguội vờo đúng thời diêm, theo đúng 
phương pháp.” (65) 


दहेतसुवर्णं हि घमन्नकाले जले क्षिपन्संशमयेदकाले । 


न चापि सम्यक्‌ परिपाकमेनं नयेदकाले समुपेक्षमाणः ॥ ६६ II 

*Bởi vì, nếu thói bùng ngon kia không dung thời điểm, 
người thợ kim hoờn có thể đốt chớy miếng vàng; nếu. 
nhứng vào nước không đứng thời điểm có thể lam dèo 
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miếng vòng: đồng thời nếu đề cho miếng vờng nguội 
không đúng thời điểm, người Gy không thé nào làm cho 
miếng vòng đợt được đều kiện toón hỏo một cóch 
đúng đồn được." (66) 


संप्रहस्य प्रशमस्य चैव तथैव काले समुपेक्षणस्य | 


सम्यड्निमित्तं मनसा त्ववेक्ष्यं नाशो हि यत्नो५प्यनुपायपूर्वः॥ ६७ ॥ 
“Và cũng như thế óy, tùy vào thời điểm mờ tôm cồn nỗ 
lực đề nêm giữ: dé trú vào sự on tinh, hoỹc phỏi buông 
bỏ dë mục. Tuy nhiên, đề mục thích hợp cồn được 
dụng tôm suy xét, bởi vì sự nỗ lực mờ không có phương. 
phép ding đồn chỉ lờ sự thốt bot vey." (67) 


इत्येवमन्यायनिवतंनं च न्यायं च तस्मै सुगतो बभाषे । 


भूयश्च तत्तचरित॑ विदित्वा वितकंहानाय विधीनुवाच ॥ ६८ ॥ 

Như vày ló những gì më Đống Thiện Thệ dó giỏng giỏi 
cho Nanda về cách thực hònh đúng dán, hoc buông 
bỏ những phương thức không thích hợp. Vò do việc 
hiểu được tôm tónh của Nanda nên Ngời dó giỏng giỏi 
thêm về những phướng pháp nhóm mục đích thanh 
lọc tu tường: (68) 


यथा भिषक्‌ पित्तकफानिलानां य एव कोपं समुपैति दोषः । 

शमाय तस्यैव विधिं विधत्ते व्यधत्त दोषेषु तथैव बुद्धः ॥ ६९॥ 

~ "Giống như một người thdy thudc, tùy theo bệnh thuộc. 
về phong, mới, hay dom, mờ ón định ra phương thúc 
đề chide lành cón bệnh đỡ đem lợi sự rối logn dy: cũng 
tương tg như thé, Đúc Phot đỡ chỉ ra phương thúc dé 
đoạn trừ sự ô nhiễm." (69) 
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एकेन कल्पेन स चेन्न हन्यात्स्वभ्यस्तमावादशुभान्वितकांन्‌। 

ततो द्वितीयं कममारभेत न त्वेव हेयो गुणवान्म्रयोगः ॥ ७० ॥ 

“Néu một người không thé nào dogn trừ những tu tưởng. 
không được tốt đẹp nhờ vào một phương thúc nào đó, 
do bởi thói quen đỡ được tích lữy lôu ngèy; trong trường 
hợp như thế, người dy cồn tiến hònh phương thúc khóc, 
chứ dứt khoớt không nên buông bỏ sự thực hònh quý. 
bóu ney." (70) 


अनादिकालोपचितात्मकत्वाद्वलीयसः ह्लेशगणस्य चैव । 


सम्यकप्रयोगस्य च दुष्करत्वाच्छेत्तु न शक्याः सहसा हि दोषाः॥ ७१॥ 
“Nhüng sự 6 nhiễm ney khó có thé dogn ciệt một cóch 
nhanh chóng, bởi vì cóc sự ó nhiễm nờy lợi vô cùng 
manh mẽ do bên chốt tự nhiên dó được huón tộp từ 
nhiều đời nhiều kiếp, đồng thời cũng do phương thúc tu 
Tộp đúng dén lợi khó thực hònh.” (71) 


अण्व्या यथाण्या विपुलाणिरन्या निवांद्यते तद्विदुषा नरेण | 
तद्त्तदेवाकुशलं निमित्त क्षिपे्नमित्तान्तरसेवनेन ॥ ७२॥ 

“Giống như việc một chàng trai thông minh dùng một 
cây cọc nhỏ để bổy lên một côy cọc khóc lớn hơn; 
cũng với tinh chốt dy, bốt cứ dë mục ndo không có kết 
gud tốt thời hóy nên bỏ di bằng cách xử dụng một đề 
mục khóc vộy.” (72) 
तथाप्यथाध्यात्मनवग्रहत्वन्नैवोपञाम्येदशुभो वितर्कः । 

हेयः स तददोषपरीक्षणेन सश्चापदो मागं इवाध्वगेन ॥ ७३॥ 
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“Tuy nhiên, nếu tu lưởng không ठा đẹp dy không thé 
nào kam cho lồng cfu, bởi vì không thể nờo dứt bỏ do 
bón lónh củo có nhôn, tư tưởng Gy nên được dogn trừ. 
bóng cách suy xét về sự xőu xơ của nó, vi nhu con 
đường có thú dữ thì người bộ hành nên lónh xo.” (73) 


यथा क्षुधार्ता5पि विषेण पृक्तं जिजीविषुर्नेच्छति भोक्तुमन्नं । 

तथेव दोषावहमित्यवेत्य जहाति विद्वानशुभं निमित्तं ॥ ७४॥ 

*Giống như người muốn dugo sống sót nên không chịu 
ón thức ón đỡ bị trộn lỗn thuốc độc, cho dù bị cơn đói 
hónh hg; cũng tương tg như thế Gy, người thông minh tù 
bỏ đề mục không có hiệu quỏ, khí được biết rồng đề 
mục ốy đem lợi sự thốt bal." (74) 


न दोषतः पश्यति यो हि दोषं कस्तं ततो वारयितुं समर्थः | 

गुणं गुणे प्यति यश्च यत्र स वार्यमाणोऽपि ततः प्रयाति ॥ ७५॥ 
“Bởi vi, người ndo lợi có ý dinh dứt bỏ sy ó nhiễm khi 
người dy không nhộn thúc được điều đó lờ xốu xơ ? 
Còn trong trường hợp một người đỡ nhộn thúc được 
điều tőt đẹp trong sự 16! đẹp cua nó, người Gy sẽ thực. 
hành theo cho dù có bị càn trở chóng nda." (75) 


ब्यपत्रपन्ते हि कुलप्रसूता मन प्रचारेरशुभेः mồ: | 
कण्ठे मनस्वीव युवा वपुष्मानचाक्षुपैरप्रयतेविंषक्तेः ॥ ७६ ॥ 


“Và những người sanh ra từ gio dinh danh gió thường 
hó then bởi những biểu hiện không tőt đẹp trong sự vón 
hành cia fôm; cũng tương tg nhu thế, những người có 
Thôn hình đẹp dë, có ý ti. sẽ hỗ then khi ở trên cổ có 
những vột xốu xí vò luộm thuộm." (76) 
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निरधृयमानास्त्वथ लेशतोऽपि तिष्ठेयुरेवाकुशला faai: | 
कायांन्तरेरघ्ययनक्रियाये: सेव्यो विधिविस्मरणाय तेषां ॥ ७७॥ 
“Nhung trong trường hợp những tư tưởng tốt đẹp óy, tuy 
đỡ bị logi bỏ nhưng vỗn còn lưu lal, mộc cồu chút ít, 
phương thúc nên thực hành lờ không quan tôm đến 
chúng nữa bêng những hành động khóc như lờ học. 
kinh kệ, hoóc loo tóc, v.v..." (77) 


स्वप्तव्यमप्येव विचक्षणेन कायङ्कमो वापि निषेवितव्यः | 

न त्वेव संचिन्त्यमसक्निमित्त॑ यत्रावसक्तस्य भवेदनर्थः ॥ ७८ ॥ 

“Với người có fồm nhìn boo quát, chẳng thờ đi ngủ một 
giốc hoặc Iam một việc gì khó nhọc, nhưng không boo 
giờ on trú tôm vào một đồ mục không thích hợp: bởi vì, 
điều tal hal có thé sanh khởi trong khi gån bó với đề 
mục như thé.” (78) 


यथा हि भीतो निशि तस्करेभ्यो दवारं प्रियेभ्यो5पि न दातुमिच्छेत्‌। 
प्राज्ञस्तथा संहरति प्रयोगं समं शुभस्याप्यशुभस्य देषिः ॥ ७९॥ 
"Giống như một người sợ hỡi bọn trộm cướp, không 
muốn mở oda nhờ vào bon đêm cho cù lờ người quen 
di nda; cũng tương 19 như thế, người có trí tuệ tránh né 
sự liên tưởng đến những tư tưởng xốu xa, vờ ngay có 
những tư tưởng tőt đẹp nhưng lợi có sự liên hệ với cóc 
sy Ô nhiễm.” (79) 


एंप्रकारेरपि यद्युपायेनिंवार्यमाणा न पराङ्मुखाः स्युः। 
ततो यथास्थूलनिबहणेन सुवणंदोषा इव ते प्रहेयाः॥ ८०॥ 
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“Mộc dù với những sự thực hành như thé, vò trong khi 
dong nỗ lực dogn trừ bóng nhiều phương phóp, néu 
những 6 nhiễm dy vån không chịu biến đi, thời hey nên 
quên lêng chứng dt: tương 19 như những khuyết tột cdo 
Thỏi vòng cồn được logi ra bồng cóch cốt bỏ toon bộ 
những phồn còn nhiễm đốt byi.” (80) 

द्वुतप्रयाणप्रभृतींश्व तीक्ष्णात्कामप्रयोगात्परिखिद्यमानः | 

यथा नरः संश्रयते तथैव प्राज्ञेन दोषेष्वापि वर्तितव्यं ॥ ८१॥ 

"Giống như trường hợp một người dèn ông, khi b| quốy 
nhiễu do sự ám ónh cua những cơn dục tinh dữ cội, 
ln xử dụng đến phương pháp ơi thet nhanh: cüng 


lương 19 như thé Gy, người có tí tuệ nên áp dụng 
phương phép này đề đối trị với cóc ó nhiễm óy." (81) 


ते चेदलब्धप्रतिपक्षभावा नैवोपशम्येयुरसद्धितर्काः। 
मुहर्तमप्यप्रतिवध्यमाना गृहे भुजंगा इव नाधिवास्याः ॥ ८२॥ 

*Nếu những tu tưởng không 16! dep ốy không có cóch 
nào lèm lắng dịu do không fim được phương thúc đối 
trị thích hợp, không nên đề chúng trong †ôm trí cho dù 
chi một phút chốc; tương 19 như những con rån, không 
nên dé chứng trú ổn ở trong nhờ." (82) 


दन्तेऽपि दन्त॑ प्रणिधाय कामं ताल्वग्रमुत्पीड्य च जिहर्‍यापि | 

चित्तेन चित्तं परिगृह्य चापि कार्यः प्रयत्नो न तु ते5नुवृत्ताः ॥ ८३॥ 
“Hay nên cón chet hơi hòm rêng lợi với nhou, đồng thời 
dùng lưỡi dp chợt vào dinh 20० vòm miệng, vờ dùng 
têm đề ép chế tôm. Hay cố gêng ra sức, tuy nhiên, 
chua hän luồng tư tưởng dy dó chịu tong phục." (83) 
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किमत्र चित्रं यदि वीतमोहो वनं गतः स्वस्थमना न HỒ | 
आक्षिप्यमाणो हृदि तन्निमित्तेन क्षोभ्यते यः स कृती स धीरः॥ ८४॥ 
“Trong trường hợp ney. có nghịch lý chóng nếu mot 
người không điên khùng đĩ vờo rừng sống với một tôm 
tu bình thòn lợi bị xởy ra do tưởng ? Trong lúc tôm dong 
bị yêm chiếm bởi những hiện tượng như thé ốy mò 
người đó không bị hoỏng hốt, người ốy phỏi lờ người có 
bón lénh vò vững chỏi." (84) 


तदार्यसत्याधिगमाय पूव विशोधयानेन नयेन मार्ग । 


यात्रागतः झात्रुविनिग्रहार्थ राजेव लक्ष्मीमजितां जिगीषन्‌ ॥ ८५॥ 

“Do đó, khi dén thôn vdo việc tu lớp nhàm chúng đợt 
được Chôn-lý coo thượng, trước tiên đợo-lộ cồn phỏi 
được làm cho trong sạch bồng một phương thúc nhu 
thé dy: cũng lương 19 như việc một vị quôn vương, 
mong muốn chiến thống vờ đợt được sự vinh quang vô 
địch, cồn phỏi xuốt binh nhồm mục dich trốn áp quón 
thù trước đỡ." (85) 


एतान्यरण्यान्यभितः शिवानि योगानुलूलान्यजनेरितानि । 


कायस्य कृत्वा प्रविवेकमात्रं हेशप्रहाणाय भजस्व मार्ग ॥ ८६॥ 


"Những khu rừng nòy, tử bề đều tốt đẹp, không người 
lal võng, vờ thuộn lợi cho việc tu tp. Hay fim một nơi 
hiu qugnh để trú thôn, rồi thực hành đợo-lộ để dứt bỏ 
mọi sự ó nhiễm.” (86) 


कौण्डन्यनन्दकृमिलानिुद्धस्तिष्योपसेनौ विमलो5थ राधः। 
वाष्पोत्तरो घोतकिमोहराजौ कात्यायनद्रन्यपिलिन्दवत्साः ॥ ८७॥ 
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“Cóc vị có tên Kaundinya, Nanda, Krmila, Aniruddha, 
Tisya Upasena, Vimala, vở Radha, Vaspa vờ Uttara, 
Dhautaki vờ Mohanja Katyäyana Dravya, 
Pilindavatsa," (87) 


भद्दालिभद्रायणसपंदाससुभूतिगोदत्तसुजातवत्साः। 
संग्ामजिद्वद्रजिदश्वजिचच sa शोणश्च स कोटिकरणंः ॥ ८८॥ 


“Bhaddali, Bhadrayana, Sarpadasa, Subhati, Godatta, 
Sujata, Vatsa, Sahgramajit, Bhadrajit, Aśvajit, Srona, 
Sona Kotikarna,” (88) 


कषेमाजितो नन्दकनन्दमाते उपालिवागीशयशोयशोदाः | 

महाहयो वल्कलिराषटरपाली सुदर्शनस्वागतमेधिकाश्च ॥ ८९॥ 

“Ksema, Ajita, Nandaka vò mẹ củơ Nanda, Upali, 
Vagiéa, Yaa, Yaếoda Mohahvaya, Valkali vờ 
Rastrapala, Sudariana, Svagata, vở Meghika," (89) 


स कण्फिनः काइयप औरुविल्वो महामहाकाइयपतिष्यनन्दाः। 


पूर्णश्च pia स पूर्णश्च शोनापरान्तश्च स पूर्ण एव ॥ ९० ॥ 
“Kasphina, Kaéyapa, Auruvilva, Mahāmahākāśyapa, 
Tisya, Nanda, Parna, Dũrna, Parnaka, vờ luôn có 
Pũrna Ÿonäparanta," (90) 


शारद्दतीपुत्रसुबाहुचुन्दाः कोन्देयकाप्यभृगुकुण्ठ्याना: | 
tầng रेवतकोष्िलौ च मौद्रल्यगोत्रश्व गवांपतिश्च ॥ Sự II 
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#$aradvatiputra, Subahu, Cunda, Kondeya, Kapya, 
Bhrgu, Kunthadhana, hơi onh em Sasaivala, Revata vờ 
Kausthila, Maudgalyayana, vờ Gavāmpati.” (91) 


यं विक्रमं योगविधावकुवंस्तमेव siii विधिवत्कुरुष्व । 

ततः पदं पराप्स्यसि तेरवाप्तं सुखावृतैस्त्व॑ नियतं यशश्च ॥ ९२॥ 

“Các vị dy dó nỗ lực tiến tu trong thiền định nhu thé 
nào, đệ hóy cốp tóc nỗ lực thực hònh phương phóp tu 
tp giống y như thé óy. Rồi độ sẽ đợt được kết qud vờ 
sự vẻ vong muôn thud mò cóc vị dy đỡ chứng ngộ vờ 
bôy giờ dong sống trong sự on lợc." (92) 


रनयं यथा स्यात्कटुकं रसेन TTE मधुरं विपाके । 

तथैव वीर्य कटुकं श्रमेण तस्यार्थ॑सिद्धया मधुरो विपाकः॥ Sa II 
"Giống như một món dn, có thé có vị chua chới, nhung 
khi än vào lợi có sự thuón lợi cho việc tiêu hóa; tương tợ 
như thế, việc nỗ lực vỏi sự vốt vỏ thì khổ sở thót, nhưng. 
kết quå sẽ được !ót đẹp do việc hoòn thành mục dich 
của bón thôn.” (93) 


वीर्य परं कार्यकृती हि मूलं वीर्याहते काचन नास्ति सिद्धिः | 

उदेति daike सर्वसंपन्निवीयंता चेत्सकलश्च पाप्मा ॥ ९४॥ 

'Bởi vi, sự nỗ lực lờ nguyên nhân quen trong nhốt trong 
việo tiến hành một công việc hữu ích; nếu không có sy 
nỗ lực, không có bốt cú việc gì được hoàn tốt. Ó thế 
gian này. mọi sự thành dot được sanh lên đều nhờ vào. 
sự nỗ lực; vờ nếu không có sự nỗ lực, kết gud sơnh lên 
sẽ bị Tồi lệ." (94) 
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अलब्धस्यालाभो नियतमुपलब्धस्य विगम- 
स्तथेवात्मावज्ञा कृपणमधिकेभ्यः परिभवः | 
तमो निस्तेजस्त्व॑ श्रुतिनियमतुष्टिव्युपरमो 
नृणां निर्वीयांणां भवति विनिपातश्च भवति ॥ % II 
“Đối với người không có sự nỗ lực, điều chắc chốn lờ sẽ 
không có sự thành tựu cdo những việc chuo thònh tyu, 
vờ có sự hủy hogi ००० những việc đỡ được thònh tyu; 
đồng thời còn có sự hỗ then chính mình, sự khốn khổ, sự 
chê bal tù cóc vị trưởng thượng, sự sầu thỏm, sự mốt 
mát về thể diện, sự gión dogn về học tộp, vờ sự đồ vỡ. 
củ niềm hoon hy. luôn có sự chán nån toèn diện." (95) 


नयं श्रुत्वा शक्तो यदयममिवृद्धिं न लभते 
पव॑ tr ज्ञात्वा यदुपरि निवासं न लभते । 
गृहं त्यत्तवा मुक्तौ यदयमुपशान्तिं न लभते 


निमित्तं कोसीद्यं भवति पुरुषस्यात्र न रिपुः॥ ९६॥ 


“Sau khi dó hoc fộp phương pháp, nhưng một người 
vån không đủ khó nóng đề đợt được sự tiến bộ trong tu 
Tộp; hoặc dó hiểu được Gióo-phớp coo thượng nhưng 
người dy vån không đợt được sự on trú trong Giớo- 
pháp: hoộc đỡ lơ bỏ gio dinh nhưng người ốy vỗn 
không đợt được ơn tinh trong sự giởi thodt: trong những. 
trường hợp ney, vốn đề không phỏi lờ do kẻ thù mờ lờ 
sự biếng nhóc củo người ốy." (96) 


अनिक्षिप्तोत्साहो यदि खनति गां वारि लभते 
प्रसक्तं व्यामध्रन्‌ ज्वलनमरणिभ्यां जनयति | 
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प्रयुक्ता योगे तु धुवमुपलभन्ते श्रमफलं 
द्रुत॑ नित्यं यान्त्यो गिरिमपि हि भिन्दन्ति सरितः॥ ९७॥ 
“Mot người có sửc mọnh bền bi dóo đốt sẽ có được 
nước, trong khi liên tục cọ sót những khúc gỗ sẽ làm 
cho ngọn lửo sanh lên, vở những người bền chi gån bó 
Trong việc tu tộp sẽ đợt được thành gud ००० sự lao khổ: 
bởi vì, những giòng sông liên tục chỏy xiết sẽ xói mòn 

thôm chí cỏ một ngọn núi." (97) 


“em गां परिपाल्य च श्रमशतेरश्षोति सस्यश्रियं 
tiền प्रविगाह्य सागरजळं रक्नश्रिया कीडति । 
शत्रूणामवधूय đrữàwÑnj नरेन्द्रश्रियं 
adi कुरु शान्तये विनियतं वीये हि सर्व॑यः ॥ ९८ ॥ 
“Sau khi cày đốt và chăm sóc với muôn phồn khó nhọc, 
người ốy sẽ thu hogch một vụ müo !ót đẹp, sou khi nỗ 
lực lớn xuống biển cỏ, người dy sẽ hón hở với sự rực rỡ 
cua chôu báu, sau khi lêm cho sự dũng cóm cua kè 
Thú bị tiêu ton, người dy sẽ vui hưởng sự vë vong của 
mot vị quôn vương: do đó, dé hóy nỗ lực kiên quyết 
một cách bền bi nhám mục đích lờ sự Tịch-fịnh, bởi vì 
tết cỏ mọi thành công đều ở trong sự quyết tôm." (98) 


सौन्दरनन्दे महकन्य आर्यसत्यव्याख्यानो नाम षोडशः सर्गः | 
Chung thứ mười sáu 
“Thuyét giỏng về Chôn-lý coo thượng” 
củo bộ tường thi “Soundoronondo” 
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CHUGNG 17 


अथेवमादेशिततत्त्वमार्गो नन्दस्तदा प्राप्तविमोक्षमार्ग: । 


सर्वेण भावेन गुरौ प्रणम्य हेशप्रहाणाय वनं जगाम ॥ १॥ 

Sau khi duoc giỏng giỏi nhu thế vë con đường chôn W, 
Nanda, gid dóy då hiểu thêm vë doo-lÓ giỏi thodt, rồi 
với tốt cỏ lòng thành dó đỏnh lễ Bộc Đọo-sư và di vờo 
từng để dogn trừ những điều ó nhiễm. (1) 


तत्रावकाशं मुदुनीलशष्यं ददर्शं शान्त॑ तरुषण्डवन्त॑ | 
निःशब्दया निश्नगयोपगूढं वेडूर्यनीलोदकया वहन्त्या ॥ २॥ 


Trong từng, Nanda tim ra một khu vực yên tinh với những 
lum cêy vò bối cỏ mềm mal xanh rön, có giòng suối 
êm à chày vòng quanh với lèn nuóc mòu xanh như 
ngọc thọch. (2) 


स पादयोस्तत्र विधाय झौचं शुचौ शिवे श्रीमति वृक्षमूले । 


मीक्षाय बडवा व्यवसायकक्षां gagrak बबन्ध ॥ ३॥ 

Ö ndi dy, bën cọnh một thôn cóy sóng sia, thoáng 
mát, vờ hùng vĩ, sau khi rửo sạch đôi bón chôn vò xác 
quyết ý định vững chài nhóm mục đích giỏi thoót, 
Nanda dé ngồi xuống xếp cỏ thể theo tư thế kiết giò. (3) 
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ऋजुं समग्रं प्रणिधाय कायं काये स्मृतिं चाभिमुखी विधाय । 
रवेनदरयाण्यात्मनि संनिधाय स तत्र योगं प्रयतः परपेदे ॥ e 


Ó nơi áy, Nanda, sau khi dó këm giữ toàn bộ thôn hình 
được ngay thẳng, dó ơn trú sự ghi nhộn (niệm) ò trên 
thôn luôn được liên tục. Và với quyết tôm, sau khi dó 
kềm được cóc giớc quan hướng nội, Nanda dë dat 
được sự liến bộ trong thiền định. (4) 


ततः स तत्त्वं निखिलं चिकीपुर्मोक्षानुकूलांच्य Pira । 

ज्ञानेन लोक्येन शमेन चैव चचार चेतःपरिकर्मभूमौ ॥ ५॥ 

Sau đó, vôl lòng mong mỏi hiểu đước bàn thé củo sy 
thet một cách trọn ven đồng thời thực hành phuong 
pháp duo đến giỏi thoát, Nanda, với tí tuệ phàm nhôn 
và nội tâm ơn ổn, dá tỏi qua tiến trình thanh lọc của 
tam thức. (5) 


ni घैयं प्रणिधाय वीयं व्यपोह्य सक्तिं qapa शक्ति । 
प्रशान्तचेता नियमस्थचेताः स्वस्थस्ततोऽभृद्वषयेष्वनास्थः ॥ ६॥ 


Sau khi da xác định ý chi cưởng quyết, phát huy sự tinh 
cồn, dứt bỏ sự rùng buộc, vờ biết được khó nêng minh, 
thêm vào đó tôm dë được ơn tinh vò dà trú vòo sự thu 
thúc, nên Nanda có được sự ty tai và dó không còn 
nghĩ đến những hiện tướng cua thé gian nữa. (6) 


आतत्तबदधेःप्रहितात्मनोऽपि स्वभ्यस्तभावादथ कामसंज्ञा | 


पर्याकुलं तस्य मनश्चकार प्रावृट्सु विद्युजलमागतेव ॥ ७॥ 
Mặc dầu nội tam dang phốn khởi vò ý chí đã được 
nung nếu, nhưng những hồi tưởng về finh dục do thói 
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quen tich lũy đỡ làm cho tôm cua Nanda tiò nën rối 
loạn; tưởng फि như tia sét xuốt hiện vòo mùa mua làm 
khuốy động lòn nước. (7) 


स परवस्थानमवेत्य सद्यश्चिक्षेप तां धमविघातकत्री | 


प्रियामपि कोघपरीतचेता नारीमिवोदृत्तगुणां मनस्वी ॥ ८॥ 


Nanda dë nhộn ra sự xóo trộn Gy của tôm và ngoy lÓp 
tức xua đuổi tư tưởng Gy di, vì dó lờ hiện tướng phó hogi 
pháp môn tu tp: tưởng 19 như người dàn ông, có ý tú 
và tôm trí dong bị con thịnh nộ xôm chiếm, liền đuổi đi 
người dàn bà chỉ vì bàn tinh rồy ù của nòng, cho dù 
đó lò người yêu. (8) 


आरब्धवीयंस्य मनःशमाय भूयस्तु तस्याकुशलो वितर्कः। 


व्याधिप्रणाशाय निविश्बुद्देरुपद्रवो घोर इवाजगाम ॥ ९॥ 

Trong lúc Nanda dang nỗ lực dua tôm trò về trong thói 
an tịnh, một sự hồi tường không tốt đẹp lợi xâm chiếm 
tôm thúc chàng lồn nda: tưởng t như một người có. 
chủ tôm trị lành cón bệnh, đột nhiên bị một cón dau dữ 
dội hành ha. (9) 


स तद्विघाताय निमित्तमन्यद्योगानुकूलं कुझलं परपेदे । 


आतांयनं क्षीणबलो बलस्थं निरस्यमानो बलिनारिणेव ॥ te II 

Nhằm tiêu diệt tư têng dy, Nanda liền chú tôm dén 
một đề mục khóc tốt đẹp và phù hợp với sự tu tộp thiền 
định; tưởng tở như một người trong lúc bị kẻ thù mạnh 
boo uy hiếp, tò nên yếu thế, in nhờ coy đến đồng 
minh cũng dong bị uy hiếp, nhưng vån còn döy đủ sức 
monh. (10) 
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पुरं विधायानुविधाय दण्डं मित्राणि संगृह्य रिपून्विगृह्य । 

राजा यथाम्नोति हि गामपूर्वा नीतिमुमुक्षोरपि सैव योगे ॥ ११॥ 

Bởi vì, khi một vị vua chiếm hữu được một vùng đốt mdi 
liền kiến thiết đô thi, quy định luột lệ, ën kết đồng minh, 
vò dp dào quôn thù: phưởng thức tưởng 19 như thế 
cũng được óp dụng trong sự tu tộp thiền định đối với 
người muốn được giỏi thoớt. (11) 


बिमोक्षकामस्य हि योगिनोऽपि मनः पुरं ज्ञानविधिश्च दण्डः | 


गुणाश्च मित्राण्यरयश्च दोषा भूमिर्विमुक्तियंतते यदर्थ ॥ १२॥ 

Bởi vi, đối vôi một người tu tộp thiền định cầu mong giỏi 
thoát, tôm vị áy được ví như đô thị, sự hưông dỗn cua trí 
tuệ ví như luột lệ dó quy định, giỏi họnh ví như đồng 
minh, những sự ó nhiễm ví như quôn địch, vò vùng đốt 
M như sự giỏi thoát, đó chính là mục đích người óy theo 
đuổi. (12) 


स दुः्खजालान्महतो मुमुकुविमोक्षमागांधिगमे विविश्षुः । 


पन्थानमार्य परमं Reg: शमं ययौ किंचिदुपात्तचक्षु: ॥ १३॥ 

Với lèng mong mỏi thoát khỏi mang lưới lồn loo củo sự 
khổ dau, mong mỏi dự phồn thònh đợt cua đọo lộ giỏi 
thoát, đồng thời mong mỏi chứng ngộ doo-ló coo quý. 
tối thượng, Nanda dó đợt đến sự on tinh vò có được 
nhãn quan một phàn nào thành tyu. (13) 


यः स्यान्निकेतस्तमसोऽनिकेतः श्रुत्वापि तत्त्वं स भवेत्प्रमत्तः | 
यस्मात्तु मोक्षाय स पात्रभूतस्तस्मान्मनः स्वात्मनि संजहार ॥ १४॥ 
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Một vị fy khưu, tuy dë được học hỏi về bën thé của sự 
that, vån có thể bị toi vào trạng thói mê më vì lở dënh. 
Nhung Nanda, bởi vì đỡ 6 vóo thời điểm để thành tyu 
su giỏi thoát, nên chang då tộp trung được tôm ý ngay 
Ò trong bón thôn cua chính mình. (14) 


संभारतः प्रत्ययतः स्वभावादास्वादतो दोषविशेषतश्च। 
अथात्मवान्निःसरणात्मकश्च धेषु चके विधिवत्परीक्षां ॥ १५ II 

Vói sự ty chủ bón thôn vò tôm tí hưởng đến sự thoót Vy, 
Nanda da suy xét kỹ lưỡng theo trình tự bàn thể của cóc 
pháp thé gion từ điểm khởi đồu, nguyên nhỏn sanh 
khởi, bón chết củo chứng, khà nóng lôi cuốn, và những 
độc điểm xốu xa của chúng nữa. (15) 


स रूपिणं कृत्स्रमरूपिणं च सारं दिददक्षुविंचिकाय कायं । 

अथाशुचिं दुःखमनित्यमस्व॑ निरात्मकं चैव चिकाय कायं ॥ १६॥ 

Với lòng mong mỏi nhộn thúc được toàn bộ cóc thònh 
माळा về våt chốt lỗn tinh thần cua thôn xóc nay nên 
Nanda đã chú tôm trên phồn có thể, vò chóng då 
nhộn thức được thôn xác này lờ bốt tinh, lờ khổ dau, lò 
vô thường, lò vô ngå, vò không có sê hữu chủ. (16) 


अनित्यतस्तत्र हि शून्यतश्च निरात्मतो दुःखत एव चापि। 


मार्गप्रवेकेण स लौकिकेन क्ेशद्रुं संचलयांचकार ॥ to Ó 


Bèi vì khi hiểu được thôn xóc ney không có tỉnh chốt vĩnh 
viễn, là rêng không, vô sở hữu chủ, vò lợi có tính chốt: 
khổ dau nila, nên Nanda đố lam lay động đến tên gốc 
të của những điều ô nhiễm nhồ vào dao- lối thưởng 
thuộc về thé gian ney. (17) 
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यस्मादभूत्वा भवतीह सर्वं भूत्वा च भूयो न भवत्यवश्यं | 


सहेतुकं च क्षयिहेतुमच तस्मादनित्यं जगदित्यविन्दत्‌ ॥ १८॥ 

Bởi vì trong thế gian ney, điều hiển nhiên lò tốt cd cóc. 
hiện tưởng từ chỗ không đi đến có, rồi từ chổ hiện hữu 
trò thành không còn hiện hữu nda. Tốt có đều có nhôn 
sanh lên và nhén hogi diệt. Do đó, Nanda dó hiểu được 
ràng: "Thế gian này lờ vô thường.” (18) 


यतः प्रसूतस्य च कर्मयोगः प्रसज्यते बन्धविघातहेतुः । 
दुश्खप्रतीकारविधौ सुखाख्ये ततो भव॑ दुःखमिति व्यपश्यत्‌॥ १९॥ 
Bài vì, do nghiệp lực mà một người được sanh ro, khi 
được sanh ro thì việc gắn bó vôi nghiệp lợi cong bị trói 
buộc chợt chẽ hón nda; đó chính lò nguyên nhôn của. 
sự tới buộc và sự hogi diệt. Trong phưởng thức đối tị sự 
khổ dau, có một trọng thói được gọi tên lò ơn lọc; nhờ 
vào đó, Nanda dó thốy 16 rồng: "Sy sanh ro lờ khổ 
đu." (19) 


यतश्च संस्कारगतं विविक्तं न कारकः कञ्चन वेदको वा । 


सामग्रथतः संभवति पवृत्तिः शून्यं ततो लोकमिमं ददर्शं ॥ 3o II 

Và bởi vì sự vón hành của vốn đề luôn hồi là một tiến 
tinh độc biệt, không do một våt gì hoộc không một ai 
làm việc dy, vò không oi biết được; tiến tinh Gy được. 
sanh lên tù một tổng thể. Tü đó, Nanda hiểu được rằng: 
*Thế gian ney lờ rỗng không.” (20) 


यस्मान्निरीहं जगदस्वतन्जं नैश्वयमिकः कुरुते क्रियासु । 
तत्तत्प्रतीत्य प्रभवन्ति भावा निरात्मकं तेन विवेद लोकं ॥ २१॥ 


266 Saundarananda - Phật dó Nanda 


Bồi vi tiën trinh luôn hồi không phỏi do ước muốn, không 
lệ thuộc vào có nhàn nào, và không một vị chúa të nào. 
điều khiển cóc sự vón hành Gy. Sau khi được hội tụ nhôn 
này điều kiện nọ mò chúng sanh được sanh lên; nhờ 
vey, Nanda biết được: "Thế gian này lờ vô ngỡ." (21) 


ततः स वातं व्यजनादिवोष्े काष्ठाश्रित॑ निमथनादिवाभिं | 
अन्तःक्षितिस्थं खननादिवाम्भो लोकोत्तरं वर्त्म दुरापमाप ॥ २२॥ 


Sau đó, Nanda dó thònh tyu ००046 tối thượng vò khó 
thành dat cua thé gian; tưởng tở như người được hưởng 
gió mát nhồ ra sức quợt, có được ngọn ta tiềm tang 
trong gỗ ॥ vóo sức cọ xót, có được nguồn nước ổn 
rong lòng đốt nhờ sự đèo bởi. (22) 


सञज्ज्ञानचापः स्मृतिवमं saqi विशुद्धशीलब्रतवाहनस्थः | 
हेशारिभिश्चित्तरणाजिरस्थेः and युयुत्सुर्विजयाय तस्थौ ॥ sa II 


१ cóy cung lò tí tuệ, sau khi buộc chốt óo giớp lò sự 
ghi nhỏ (niệm), đứng trên có xe lờ giỏi hanh då thọ tri 
được trong sọch, sån sèng giao chiến với những kẻ thù 
lò cóc sự ó nhiễm, ở ७० chiến trường lò tôm thức, 
Nanda đồ vững vòng tiến lên để giònh thống lợi. (23) 


ततः स बोध्यज्ञश्ितात्तशख््रः सम्यकप्रधानोत्तमवाहनस्थः | 


मागाज्निमातवता बलेन शनेः A: 3arar{ जगाहे ॥ २४ ॥ 

Sou đó, vôi vũ khí da được mời bén lò cóc chi phần 
duo đến gióc ngộ*, đứng tiên cỗ xe tuyệt hào là sự nỗ 
lực đúng đến, với sức mọnh của dèn voi lò cóc chỉ 
phần cua đọo-lộ*, Nanda då tiến thột nhanh vào đóm 
quên binh lờ sự ó nhiễm. (24) 
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स स्मृत्युपस्थानमयेः पृषत्केः शत्रून्विपयांसमयान्‌ क्षणेन | 
दशस्य हेतृश्वतुरश्वतुर्मिः cẦ: स्वैः प्रचारायतनेदंदार ॥ २५ ॥ 


'Vôi những mũi tên được làm bàng bón ndi để on trú sy 
ghi nhộn, Nanda dó nhanh chóng đónh ton lũ quên thù 
lò bến sự hiểu biết sói quấy vò lò nguyên nhàn củo sự 
khổ dau, nhồ vào sự tiến hành theo từng đôi một của 
giác quan vò cỏnh ghi nhộn bởi gióc quan ốy*. (25) 


HS: पञ्चभिरेव qu चेतःखिलान्यप्रतिमेबंभज्ञ । 


मिथ्याजञनांश्व तथाज्ञनागेिनिदुंधावाष्टभिरेव सो5शे ॥ २६॥ 

Nhờ vào nêm sức manh [ngũ lực)* coo quý không gì 
sánh bằng, Nanda dó bẻ gõy nêm chuông ngal của 
tâm"; vò tưởng tg như thé, chàng lam lay động tam 
con voi củo những chi phen sói quốy nhờ vào tám con 
voi của tóm chi phen (cua Thónh-đọo). (26) 


अथात्मदृष्टि सकलां विधूय चतुषुं सत्येष्वकथंकथः सन्‌ । 


विश्युद्शीलब्रतदृष्ट्धर्मा धर्मस्य पूर्वा फलभूमिमाप ॥ २७॥ 

Rồi sau khi dó làm lay động toàn bộ awan điểm vë bón 
ngõ, đồng thöi không còn nghi ngồ gì về Bốn Sự-thột, 
Nanda dó chứng đợt quà vị đều tiên củo Gióo-phóp và 
có được quan điểm đúng đốn về sự thọ ti giỏi luột cho 
được trong sọch. (27) 


स दशंनादार्यचतुध्यस्य ह्लेदोकदेशस्य च विप्रयोगात्‌। 
प्रत्यात्मिकाचापि विशेषलामात्त्यकषतो ज्ञानिसुखस्य चैव ॥ २८॥ 


Nhà vào sự thốy biết về Bốn Điều Coo-thuóng, nhờ vào. 
sự doon tuyệt một phồn cua cóc sự ó nhiễm, đồng thời 
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nhà vào sự chúng đợt độc biệt của có पाळा, đồng thời 
nhë vào sự hiểu biết tàn tường về sự ơn lọc trong việc 
thành tựu tri kiến. (28) 


दाढ्यांत्प्रसादस्य tà: स्थिरत्वात्सत्येष्वसंमूढतया चतुर्षु । 

शीलस्य चाच्छिद्रतयोत्तमस्य निःसंशयो घमंविधो बभूव ॥ २९॥ 

Nhà vào sự kiên cố của đức tin, nhồ vào sự bền vững 
cto lòng kiên định, nhë ४७० sự không còn một chút kam 
In về Bốn S/-thột, và nhö vào sự không bị bón nhớ. 
trong giỏi luột tối thưởng, cho nên Nanda dá không còn 
nghi ngồ gì về phương thức tu tộp ò trong Gióo-phớp. 
nữa. (29) 


कुदृष्टिजालेन स विप्रयुक्तो लोकं तथाभूतमवेक्षमाणः। 

ज्ञानाश्रयां प्रीतिमुपाजगाम भूयः प्रसादं च गुरावियाय ॥ ३० II 

Do không còn bị vuông mốc vào mang lưới củo tri kiến 
sal trói, và có được nhộn thức về bón thé thet sự cùa 
thế gian, cho nên Nanda dó đợt đến niềm hoon hy đợt 
trên nền tèng lò trí tuệ và càng têng thêm niềm tin trong 
sạch đối với Bộc Đgo-sư. (30) 


यो हि प्रवृत्ति नियतामैति नवान्यहेतोरिह नाप्यहेतोः । 
प्रतीत्य तत्तत्समंवैति तत्तत्स नैष्ठिकं पश्यति घर्ममार्य ॥ sự II 


Bởi vi, người nào nhộn thức được sự vån hònh có tính 
chốt quyết định ò thế gian này không phỏi được gôy 
nên từ một nguyên nhàn nao khóc, hoặc không phỏi lò 
không có một nguyên nhôn sanh khởi, người ốy đã 
nhộn thức được bèn chốt tối hau của Gióo-phóp coo 
thượng. (31) 
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शान्तं शिवं निर्जरसं विरागं निःश्रेयसं पश्यति यश्च धमं । 


तस्योपदेष्टारमथार्यवयं स प्रेक्षते बुद्धमवाप्तचकचुः ॥ ३२॥ 

Và người nào nhộn thúc được Gióo-phóp lờ sự on tinh, 
thánh thiện, không bị biến hoại, thoát ly tham ói, tuyệt 
hào, chính ngay khi đó, người ốy thành tựu được nhàn 
awan vò nhộn biết rằng Đức Phột lò vị thồy tuyệt đối 
coo thượng củo họ. (32) 


यथोपदेशेन शिवेन मुक्तो रोगाद्रोगो भिषजं gan: | 
अनुस्मरन्पश्यति चित्तदृष्ट्या मैत्र्या च झाख्ज्ञतया च तुष्टः ॥ ३३॥ 
Giống như một người được lònh bệnh, tò nên khỏe. 
manh nhd vờo phương thúc chữa trị khéo léo, nên tỏ 
lòng biết ón, luôn luôn ghi nhỏ, kính trọng, vờ hoan hy 
với nét tử hòa cùng kiến thức y học củo vị lướng y. (33) 


आर्येण मार्गेण तयैव मुक्तस्तथागतं तत्त्वविदार्यतत्त्वः। 


अनुस्मरन्पश्यति कायसाक्षी मैत्र्या च सर्वज्ञतया च FE: N ३४॥ 
Tưởng tQ như thé dy, Nanda được giỏi thoót nhë vào 
dgo-ló coo thugng, hiểu biết được chôn lý, tự mình 
chứng ngộ được chôn lý coo thượng, nên luôn luôn ghi 
nhô, kính trọng, vờ hoon hy với nét tù hòa cùng trí tuệ 
hiểu biết toàn diện của Đống Như Lai. (34) 


स नाझकेदृष्टिगतेबिंमुक्तः पर्यन्तमालोक्य पुनर्भवस्य | 


भत्तवा घृणां क्ञेशविजूम्भितेषु मृत्योनं तत्रास न दुर्गतिभ्यः॥ ३५॥ 

Được thoát khỏi quan điểm về sự hoại diệt (Doon kiến), 
sou khi nhộn thức được sự chốm dứt của sự tới sanh, và 
cóm thấy nhàm chán trong việc biểu hiện của những 
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sự ó nhiễm, Nanda dó không còn hoàng sợ về sự chết 
hoặc cóc cành giới khổ dau nữa. (35) 


तवक्त्रायुमेदोरुधिरास्थिमांसकेशादिनाध्यगणेन पूणं | 
ततः स कायं समवेक्षमाणः सारं विचिन्त्याण्वपि नोपलेभे ॥ ३६॥ 


Sau dó, Nanda dà nhộn thức 16 rêng có thé này chi 
chứa đựng một top hợp của những våt không được. 
rong sọch như: do, gån. mê, máu, xưởng, thit, lông, 
v.v... và sau khi quón xét đến bèn chốt, chàng không 
nhộn thốy chút gì lò tỉnh túy cỏ. (36) 


स कामरागप्रतिघौ स्थिरात्मा तेनेव योगेन तनू चकार । 


कृत्वा महोरस्करनुस्तनू तौ प्राप द्वितीयं फलमा्यंधमें ॥ ३०॥ 

'Với nội tôm vững vòng vò cũng chính nhờ logi thiền dinh 
y, Nanda då giỏm thiểu được lòng ái dục vờ sån hån. 
Sou khi đỡ giỏm thiểu được hơi điều ốy, Nanda, với 
thân hình vò bộ ngực lực lưỡng, đỡ thành tyu được ata 
vị thứ hơi (Tư-đò-hòm) trong Gióo-phóp coo thượng. (37) 


स लोमचापं परिकल्पबाणं रागं महावैरिणमल्पशेषं | 


कायस्वमावाधिगतै्विभेद योगायुधास्ेरशुभापृपत्कैः ॥ ३८ ॥ 
Nhà vào sự thóu suốt đến tên bón chốt cua thôn xóc 
nèy, rồi vôi cóy cung lam vũ khí lò thiền định, vờ mũi tên 
lò đề mục bốt tịnh, Nanda dë chẻ đôi phồn nhỏ nhoi 
còn lợi của kẻ thù lồn mọnh lờ ái dục, có côy cung lò 
lòng tham đốm vò mũi tên lờ sự do tưởng. (38) 


gi कोधविकीणंबाणं व्यापादमन्त:प्रसवं सपज्नं । 
मेत्रीपृषत्केर्धतितृणसंस्थैःक्षमाधनुज्याविसतैर्जघान ॥ ३९॥ 


Chương XVII - Chứng đạt sự Bdi-tir m 


Chúa trong boo đựng tên ví như lòng kiên quyết, lò 
những mũi tên ví như tôm पिठ, vò đước bón ro bởi sợi 
dôy gong cưng ví như chí nhỗn ngi, Nanda dó tiêu 
ciệt được kẻ thù có vũ khí lò sự ghét bỏ, vò tên được. 
bón ro lò cơn thịnh nộ tức lò sự thù hôn được nuôi 
dưỡng trong lòng. (39) 


मूलान्यथ त्रीण्यशुभस्य वीरश्निमिविंमोक्षायतनेश्चकतं । 


चम्‌मुखस्थान्धृतकामुकांस््रीनरीनिवारिस्त्रिभिरायसाग्रेः ॥ ४० ॥ 

Và chàng dũng si dó tiêu dt bo góc tổ củo bốt thiện. 
nhờ vào ba nền tång cüo sự giỏi thoéi; tuóng 14 như. 
việc một onh hùng, với bo mũi tên bọc thép, bốn chết 
ba kẻ thù đong nêm chốt những côy cưng vò dỗn đồu. 
đóm quên thù. (40) 


स कामधातोः समतिकमाय पाण्णिंग्रहांस्तानमिभूय शत्रून्‌। 
योगादनागामिफलं प्रपद्य द्वारीव निर्वाणपुरस्य तस्थौ ॥ ४१॥ 

Sou khi dó dónh bol những kẻ thủ ty lộp ò phió sou 
nhằm vướt quo được bỏn chốt củo dl dục, vờ nhờ vào 
sự gồn bó vôi việc tu lộp cho nên Nanda dó dat đến. 
quò vị Bót Lal (A-ng-hờm); có thé xem như Nanda dó 
dén đứng ó ngưỡng cửo củo thành phố Niết-bòn. (41) 


कामैविंविक्त मलिनेश्व धमेरवितकंवच्यापि विचारचच्। 


विवेकजं प्रीतिसुखोपपन्नं घ्यानं ततः स प्रथमं परपेदे ॥ ४२॥ 
Sau đó, Nanda dë on trú ४७० tồng thiền thứ nhốt (Sö 
thiền), lờ trong thói tóch biệt khói hån dục tình và cóc ô 
nhiễm khóc. có tinh chốt của sự bêm vu (tom) vờ sự 
suy xét (tú) ò trên đề mục thiền định, đồng thời còn có. 
trang thói hy lọc sanh lên một cóch ró rêt. (42) 
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कामामिदाहेन स विप्रमुक्त giá पारं घ्यानसुखादवाप | 

सुखं विगाह्याप्स्विव घमंखिन्नः पराप्येव चार्थं विपुलं दरिद्रः ú ४३॥ 
Nanda dà được thoát khỏi sự thiêu đốt của ngon lửo ái 
Tình nhờ vào trọng thói ơn lọc củo thiền định vò thành 
tyu được trọng thói hoon hy tot độ; ví nhu một người bị 
bực bội bêl cón nóng nyc mới loo vào trong hồ nuóc, 
hoặc một người nghèo khó được thùa hưởng một tòi 
sàn khổng lồ. (43) 


तत्रापि तद्धमंगतान्वितर्कान्‌ गुणागुणे च प्रसृतान्विचारान्‌ । 


बुडवा मनःक्षोभकरानशान्तांस्तद्विप्रयोगाय मतिं चकार ॥ ४४॥ 
Trong lúc dong on trú ë só thiền, Nanda nhộn thúc được 
ràng việc bóm víu dé nám được đề mục, hoặc sự suy 
xét việc vón hành của nó kam cho tôm bị chao động 
và không được ơn tinh, nên quyết định dứt bỏ hơi trạng 
thói ốy (túc là Tồm vờ Tú). (44) 


कषमं प्रकुरवीन्ति यथोर्मयो हि धीरप्रसन्नाम्बुवहस्य सिन्धोः। 


एकाग्रभूतस्य तथोरमिंभूताश्चित्ताम्मसः क्षोमकरा ai: II ४५॥ 


Bởi vi, cũng giống như những lòn sóng gôy nên sự chao 
động cua giòng sông dong trôi chỏy våi lan nước bình 
lộng vò trong trẻo; tướng 1ó như thế dy, sự bêm víu vào 
đề mục chính lờ những lèn sóng gôy nên sự chao động 
của giòng nước tôm thức đong ở ५०० trọng thói क? 
Trung. (45) 


खिन्नस्य सुप्तस्य च निवृंतस्य बाधं यथा संजनयन्ति शब्दाः | 
अध्यात्ममैका्रञयमुपागतस्य भवन्ति बाघाय तथा वितर्काः॥ ४६॥ 
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Giống như những tiếng động gêy nën sự quốy ray đến 
một người bị mỏi mệt và dong ngủ say sua; tưởng 1ó 
như thé, sự bám viu vào đề mục đem lợi sự khuốy động 
đến người tu thiền vôi ý định đợt đến trọng thói top trung. 
có tính chết nội tol. (46) 


अथावितकं कमशो ऽविचारमेकाग्रभावान्मनसः प्रसन्न । 


समाधिजं प्रीतिसुखं द्वितीयं ध्यानं तदाध्यात्मशिवं स दध्यौ ॥ ४७॥ 
Sau đó, sự bóm vu (Tom) vò suy xét (Tử) trên đề mục. 
dần dồn được lống dịu, nhë ४०० sự top trung củo tôm 
được têng trưởng, cho nên Nanda dó đợt đến tèng 
thiền thứ hơi, có trọng thới hoon hy vờ ơn lọc được sanh 
lên do thiền định, vờ lò trọng thới tốt đẹp có tính chốt 
nội gl. (47) 


तद्धधानमागम्य च वित्तमौन॑ लेभे परां प्रीतिमलब्धपूर्वा । 


प्रीती तु तत्रापि स दोषदर्शी यथा वितर्केष्वभवत्तयेव ॥ vé ॥ 

Và khi dó đợt đến tồng thiền ốy với sự fĩnh lộng của nội 
tôm, Nanda đô thònh tyu một trọng thói hoon hý coo 
tột chua từng đợt được truóc Sy, Nhưng cũng chính ó 
rong trọng thói đó, Nanda đỡ thốy ra được khuyết điểm 
của trọng thói hoon hy Ốy, tướng tớ như việc chóng dà 
nhộn thức được ở trọng thói bêm viu vóo dè mục trước. 
dày voy. (48) 


प्रीतिः परा वस्तुनि यत्र यस्य विपयंयात्तस्य हि तत्र दुःखं । 


प्रीतावतः प्रेक्ष्य स तत्र दोषान्प्रीतिक्षये योगमुपारुरोह ॥ ४९॥ 


Trong trường hóp một người có đước trọng thái hoon hy 
quá độ vào một sự việc gì, tong trường hợp đó lợi có 
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sự phỏn tóc dụng; bởi vì trạng thói hoon hỷ quó độ đó 
së gây khó chịu cho người Gy. Như thé, trong trường hợp. 
của Nanda, chang då nhộn thức được những điều bốt 
lợi phát xuốt tử trong thói hoon hy, nên đỡ nỗ lực tu tóp 
để đoạn trừ trạng thói hoon hy Gy. (49) 


प्रीते्िरागात्सुखमार्यजुष्टं कायेन विन्दन्नथ संप्रजानन्‌ । 


उपेक्षकः स स्मृतिमान्व्यहार्षीदानं तृतीयं प्रतिलभ्य धीरः ॥ ५०॥ 
Rồi nh vào sự không còn thich thú trong trọng thói áy 
nda, nên Nanda đồ phát hiện ro được trọng thói ơn lọc 
chỉ có ò cóc bộc Thónh nhôn, với sự hoàn toèn giác 
tinh, có sự buông bỏ (xd), có sự ghi nhộn (niệm) vững 
vàng, vò chóng đố đợt đến vò ơn trú ò tang thiền thứ 
bo. (50) 


यस्मात्परं तत्र सुखं सुखेभ्यस्ततः परं नास्ति सुखप्रवृत्तिः । 


तस्माद्वभाषे शुभकृत्स्रभूमिं परापरज्ञः परमेति मैत्र्या ॥ ५१॥ 

Bởi vì trạng thói an lọc ò mức dy lÓ coo nhốt trong cóc. 
trang thói an lọc, và không có trong thói nào ५७७ hón 
trọng thói ơn lọc ốy; do đó, một người có sự hiểu biết 
cùng khốp cóc cõi gọi đó lò cối có được sự thanh tinh 
toàn diện (cối Vô-lượng-tịnh-thiên), lò cối cao nhốt có. 
thé đợt đến bởi đề mục Từ Tôm. (51) 


ध्यानेऽपि तत्राथ ददश दोषं मेने परं शान्तमनिज्ञमेव । 


(आमोगतोऽपीञ्जयति स्म तस्य चित्तं प्रवृत्तं सुखमित्यजस्रं ॥ ५२॥ 

Cũng vào lúc dy, Nanda da nhộn thốy khuyết điểm của. 
Tầng thiền dy, vò nghĩ rồng trong thói ơn lọc này không 
thể nào bị chao động. Mộc du dong có sự thỏa thích, 
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nhung sự ơn lọc vô bồ bến dy được gio têng dó lòm 
cho tóm cửa Nanda bị choo động. (52) 


fii स्पन्दितमस्ति तत्र यत्रास्ति च स्पन्दितमस्ति दुःखं । 
यस्मादतस्तत्सुखमिजझकत्वात्प्रशान्तिकामा यतयस्त्यजन्ति ॥ ५३॥ 


Ndi nòo còn bị chao động ndi dy còn bi kich động. và 
ndi nào còn bị kích động nơi y còn có khó dau. Bởi thế. 
cho nên, cóc vị ổn-s không còn vướng bón chuyện thë 
gion, có lòng mong muốn đợt được sự tuyệt đối ơn tinh, 
đó tü bỏ trọng thỏi an lọc Gy bài vi tinh chốt choo động 
của nó. (53) 


अथ प्रहाणात्सुखदु खयोश्च मनोविकारस्य च पूर्वमेव । 
दघ्याबुपेक्षास्मृतिमडिशुद धयानं तयादु सुं चतुथं ॥ ५४॥ 


Gi đổy, do sự tÙ bỏ cỏ hơi tong thói ơn lọc vò khó 
đu, luôn có sự chao động của lêm trước đôy nữa, 
cho nên Nanda dó đợt đến được lồng thần thứ tu, có 
su buông bỏ Dx), có sự छ nhộn (niệm), vô cùng thanh 
tinh, đồng thời không còn sự ơn lọc vò cũng không có 
khổ dau. (54) 


यस्मात्तु तस्मिन्न सुखं न दुःखं ज्ञानं च तत्रास्ति तदर्थचारि । 
तस्मादुपेक्षास्मृतिपारिशुद्दिनिरुच्यते ध्यानविधौ चतुर्ये ॥ ५५ n 


Nhung bởi v trong tüng thiền Gy không còn sự on lọc vò. 
cing không có khó dau, vờ cüng chính ò tồng thiền Gy, 
'rí tuệ dó hoàn thành mực đích củo nó; cho nên, có sự 
gi thích rồng tong tiến tinh ð tồng thiền thứ tư nòy có 
được sự trong sọch toàn diện nhà vòo sự buông bỏ (x6) 
Và sự ghi nhộn (niệm). (55) 
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arl स निश्रित्य ततश्चतुर्थमहंत्त्वलाभाय मतिं चकार | 

संधाय मेत्रं बलवन्तमार्य राजेव देशानजितान्‌ जिगीषुः ॥ ५६ II 

Sau đó, dya trên nền tèng cua tèng thiền thú tư nay, 
Nanda da hưởng têm đến việc thònh tyu quò vị A-a- 
hón; tướng 1 như vệc một vị quón vướng, sau khi đó 
liên kết được đồng minh quý tộc vờ hing manh, thời 
mong muốn chiếm cứ những lõnh thổ chưa được 
chiếm cứ. (56) 


चिच्छेद कार्स्न्येन ततः स qu प्रज्ञासिना भावनयेरितेन । 


उध्वंगमान्युत्तमबन्धनानि संयोजनान्युत्तमबन्धनानि ॥ ५७॥ 
Rồi ताठे vòo thanh gướm tí tuệ dó được rèn luyện bởi 
thiền định, Nanda då cốt đứt toàn bộ näm chưởng ngoi 
cuối cùng của việc tu tiến lên bộc trên, vờ nêm chuông 
ngợi cuối cing? Gy tức là nêm sự tồi buộc. (57) 


बोघ्यज्ञनागैरपि quấy: स सपैव चित्तानुशयान्ममर्द । 
द्वीपानिवोपस्थितविप्रणाञान्‌ कालो ग्रहैः सप्तभिरेव सप्त ॥ ५८ ॥ 


Nhỡ vờo bày con voi tức lò bóy chi phồn củo sự gióc 
ngộ, Nanda dó nghiền nát toàn bộ bay sự ó nhiễm tiềm 
tèng? ò trong tôm; tướng tó như việc thòn chết, với bày 
thiên thể, đỡ nghiền nát bày hòn dào vẻo lúc thời điểm 
hoại diệt của chứng dó chin muồi. (58) 


अझ्निद्रुमाज्याम्बुषु या हि वृत्तिः कवन्धवाय्वभ्रिदिवाकराणां । 
दोषेषु तां वृत्तिमियाय नन्दो निर्वापणोत्पाटनदाहशोंषेः ॥ ५९॥ 


Bởi vị, những phuóng thức củo nước, gió, lửo, vờ một 
trồi dó tóc động đến Io, cóy cối, dồu, và nước như. 
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thé nào, Nanda cũng dó åp dụng những phương thúc 
y đối với cóc sự ó nhiễm như sự dộp ठी, sự nhổ tón 
gốc tổ, sự thiêu đốt, vờ sự lòm cho khô 160, (59) 


इति त्रिवेगं त्रिझषं त्रिवीचमेकाम्भसं qươi द्विकूलं । 


दिय्राहमशज्ञवता प्लवेन दुःखाणंवं दुस्तरमुत्ततार ॥ ६० II 

Như vey, Nanda, nhë vờo con thuyền có tóm chỉ phồn, 
dó vượt quo đợi duóng củo khổ dau, lò đợi dương rốt 
khó vượt quo vì có bo luồng nuóc xoóy, bo con có dữ, 
bo đợt sóng, một làn nước, nêm giòng nước chỏy, hơi 
bë biển, và hơi con có sốu.* (60) 


अहंत्त्वमासाद्य सत्कियाहोँ निरुत्सुको निष्प्रणयो निराशः। 
विभीर्विशुग्वीतमदो विरागः स एव घृत्यान्य इवाबमासे ॥ ६१॥ 


Sau khi đợt dén quỏ vị A-lo-nón, Nanda dó trỏ nên bộc 
xứng đóng để kính trọng, vì không còn lòng khao khởi, 
không còn sự yêu đướng, không còn lòng mong mỏi, 
không có số hi, không nỗi shu muộn, lòng kiêu mon 
g đỗ tan biến, vò cũng không còn tinh dục nda, Nhờ. 
vòo lòng kiên định, Nanda hồu như đố tò thònh một 
người khóc. (61) 


du sma तयानुशिष्ट्या नन्दस्ततः स्वेन च विक्रमेण । 
प्रशान्तचेताः परिपूर्णकार्या वाणीमिमामात्मगतां जगाद II ६२॥ 

Nhà vòo sự chi doy co một người, via lở anh vừa lờ 
thồy hưông dén, vò nhð veo lòng dũng cóm cua chính 
bàn thôn, cho nên Nanda dó đợt được tåm ý ơn tịnh, 
tốt cỏ mọi vệc cồn phi kam dà được hoờn tốt tròn dù, 
và då nói lên lồi cóm hứng phớt sudi từ nội têm nhu 
vy: (62) 
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नमोऽस्तु तस्मै सुगताय येन हितैषिणा मे करुणात्मकेन | 


बहनि दुःखान्यपवतितानि सुखानि भूयांस्युपसंहृतानि ॥ ६३॥ 

"Xin thònh kính dónh lễ Ngời lờ Đống Thiện Thộ. Chinh 
nhờ vào sự 16 độ vờ lòng bi món củo Ngời mờ con đỡ 
thoát khỏi mọi sự khổ dau vờ thònh tyu dugo biết boo 
ange". (63) 


अहं wi शरीरजेन दुःखात्मके वर्त्मनि कृष्यमाणः। 
निवतिंतस्तद्वचनाङुशेन दर्पान्वितो नाग इवाङुशेन ॥ ६४॥ 


"Bởi vi con dó bị kéo lôi vờo ०००७ dëy bón chốt khổ 
dau do tự lung luyến ói thốp hèn, nhờ vòo lời doy củ 
Ngồi nhu cói móc kéo lên nên con nay đỡ Ihoớt ra 
dugo; tuang 19 như chủ voi ngóng nghênh được đều 
khiến bêl cói móc côu vớy ". (64) 


तस्याज्ञया कारुणिकस्य शास्तुद्दंदिस्थमुत्पाटय हि रागशल्य॑ । 


अद्यैव तावत्सुमहत्सुखं मे सवंश्षये किंबत निवृंतस्य ॥ ६५॥ 

“Bó/ vì nhờ vờo sự hướng dön củo Ngời, lờ vị thầy có 
lòng bí mån. mờ con đỡ nhồ lên được mũi tên finh dl 
dong cóm ó tim. Và ngay gờ ody, đối với con còn có 
gì hơn lờ sự ơn lọc vô cùng lớn loo như vồy củo Niết- 
bón, với sy dogn diệt tốt cỏ mọi sự ó nhiễm. " (65) 


निर्वांप्य कामाश्रिमह॑ हि दीं घृत्यम्बुना पावकमम्बुनेव । 


w परं सांप्रतमागतोऽस्मि शीतं R घमं इवावतीणंः ॥ ६६॥ 


“Bởi vì, sou khi dộp tốt được ngọn IÙ ói fình dong bừng 
Cháy nhờ vờo giòng nước cdo sự kiên trì, tương 19 như. 
ngọn ldo tót di lúc góp nước vey. Giờ dåy. con dong ơn 
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hưởng một nỗi vul mừng tối thượng: tương tg như một 
người dong lội vờo hồ nước mớt lúc tiết trời đong ở vờo 
hời kỳ nóng bức. ” (66) 


न मे परियं किंचन नाम्यं मे न मे$नुरोधो$स्ति कुतो विरोधः। 
तयोरभावात्सुखितोऽस्मि सद्यो हिमातपाभ्यामिव विप्रमुक्तः ॥ ६७ ॥ 
*Bôy gờ con không còn sự yêu đương, vờ cũng không 
còn sự ghét bỏ, cũng không còn nỗi thich thú, thi vốn 
dë không thích thú krn sao còn được: vd khí cỏ hơi 
điều dy không còn hiện hữu con thót lờ hoon hy, tưởng. 
chừng như rồng con dó thoớt khỏi càm 9०० nóng vờ 
lọnh vậy. " (67) 


महाभयात्क्षेममिबोपलभ्य महावरोधादिव विप्रमोक्षं । 
महार्णवात्पारमिवाप्लवः सन्भीमान्धकारादिव च प्रकाशं ॥ ६८ ú 
"Giống như người có được sự bdo vệ on foờn khói sy 
nguy hiểm ghê gớm, hoộc như việc dugo thot ra khỏi 
sự áp bức bgo tòn, hoộc việc rời khỏi con thuyền khi đỡ 
qua được bên kia bờ cdo đợi dương, hoc có được. 
một ngọn đèn để thoớt khỏi đêm đen dy döy sự kinh 
hoờng. " (68) 


रोगादिवारोग्यमसद्ारूपारणादिवानृण्यमनन्तसंख्यात्‌। 


द्विषत्सकाशादिव चापयानं दुर्भिक्षयोगाच यथा सुभिक्षं ॥ ६९॥ 
“Giống như việc được khỏe mọnh sou một cơn bệnh 
ngợt nghèo, như wa trở xong một món nợ với một ső 
lượng khổng lồ vô tón, như việc tránh xơ khỏi nonh vuốt' 
củo kẻ thù nghịch, vờ như lờ fhoớt khỏi non đói kém vờ 
có büo ón ngon. " (69) 
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तदवत्परां शान्तिमुगतोऽहं यस्यानुभावेन विनायकस्य | 
करोमि भूयः पुनरुक्तमस्मै नमो नमोऽहाय तथागताय ॥ ७०॥ 


“Như thế dy, con đỡ đợt đến sự Tich-tinh tối thượng nhờ 
vào nóng lực củo Ngài lờ hướng dỗn viên. Một lồn nda, 
con xin lộp lợi lời tón dương: Con xin hết lòng thành kinh 
dónh lễ Ngời, lờ bộc A-lo-hón, lờ Đống Như loi. "(70) 


येनाहं गिरिमुपनीय रुक्मशङग 
स्वर्ग च प्लवगवधूनिदशनेन । 
कामात्मा त्रिदिवचरीभिरञ्जनाभि- 
निष्कृष्टो युवतिमये कलौ निमग्नः ॥ ७१॥ 


“BÀI vì, con đỡ lờ kẻ có bón chốt dy dục vong di tình, 
vờ đỡ bị sơ ly trong sự tóm tối do cóc nòng thiếu nữ 
gây nên, rồi đỡ được Ngài 16 độ cho khi Ngài dua con 
dén ngọn núi có đỉnh bồng vờng, vờ đến tón cưng trời 
đề được quan sát con khi cái cùng cóc nòng tiên nữ 
dong doo chơi ở cdi thiên đường." (71) 


तस्माच्च व्यसनपरादनर्थपङ्का- 

दुत्कृष्य कमशिथिलः करीव पङ्कात्‌। 
शान्तेऽस्मिन्विरजसि विज्वरे विशोके 

wredi वितमसि नैष्ठिके विमुक्तः॥ ७२॥ 


“Ri sau dó, khi dó củu vớt con ro khỏi ving löy của bốt 
họnh, tránh xơ khỏi những sự dom mê, giống như lỗi 
kéo con voi yếu ót vì kiệt sức ra khỏi hố sôu. Giờ dóy, 
con đỡ được giỏi thoát trong sự hoờn thiện của Giớo- 
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pháp tốt đẹp, thanh tịnh, không ó nhiễm, không nóng. 
gin, không sầu muộn, vờ không mê mờ. " (72) 


त॑ वन्दे परमनुकम्पकं महर्षि 
म्ना प्रकृतिगुणज्ञमाशयज्ञ । 
संबुद्धं दशबलिनं भिषकप्रधानं 


तारं पुनरपि चास्मि संनतस्तं ॥ ७३॥ 


“Con xin đê dòu đỏnh lễ Ngời, bóc Đợi Án-si có lòng từ 
bi coo cỏ, bộc hiểu biết được bón chốt vờ tôm tónh 
đồng thời duyên nghiệp ००० chúng sanh. bộc Toàn 
Gide, Đống Thộp Lực, vị Đệ Nhốt Lương.y, vờ lờ bộc hộ 
trì. Một lồn nữo, con xin boy tỏ lòng tôn kính Ngài. " (73) 


महाकाव्ये सौन्दरनन्दे$मृताधिगमो नाम सप्तदशः सर्ग; | 


Chướng thứ mười bỏy “Chứng đợt sự Bốitử" 
của bộ trường thi “Soundoronondo” 
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CHƯƠNG 18 


अथ द्विजो बाल इवात्तवेदः कषिप्रं वणिक्‌ प्राप्त इवाप्तलाभः | 


जित्वा च राजन्य इवासिसेन्यं नन्दः कृतार्थो गुरुमभ्यगच्छत्‌॥ १॥ 
Gið dóy, Nanda dë thành đợt được mục đích, tướng tỏ 
như một thanh niên Bò-lo-môn dó được thông thọo bộ 
kinh Vệ-đò, hoộc một người thương buôn mou chóng 
tich lũy lợi nhuộn thôu vào, hoc vị quôn vương då 
chiến thống đội quôn thù nghịch, nên då di đến góp 
Bộc Đọo-sư (1) 


द्रष्ठ सुखं ज्ञानसमा्तिकाले गुरुहि शिष्यस्य गुरोश्च शिष्यः | 
परिश्रमस्ते सफलो मयीति यतो दिहक्षास्य मुनौ बभूव ॥ २॥ 


Bởi vì, vào thời điểm cua việc thònh tựu sự 9०० ngộ 
thường có sự vui mừng củo trò được góp lợi thầy, hoc. 
cua thồy lúc góp lợi người học trò; do đó, Nanda rốt 
mong mỏi được góp lợi Đống Đọo-sư để tinh bày rồng: 
“Công lao khó nhọc ००० Ngời đỡ có kết quỏ ở nơi 
con.” (2) 


यतो हि येनाधिगतो विशेषस्तस्योत्तमान्गेऽहंति कतुमिड्यां | 
आयंः सरागोऽपि कृतज्ञभावात्प्रक्षीणमानः किमु वीतरागः॥ ३॥ 
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Bởi vì, nhë ai më một người được thành công rực 16, 
động công danh, cho dù vån còn tham ái, người ốy, 
phát xuốt tù lòng biết ón, phỏi tò ra hết mực tôn kính 
đến bộc hữu ôn; còn đối với vị dó dứt lòng ái dục, ngõ 
man dë bị liêu diệt, bổn phộn phỏi lam sẽ còn nhiều. 
hơn thế nữo. (3) 


यस्यार्थकामप्रभवा हि भक्तिस्ततो5स्य सा तिष्ठति रूढमूला । 


धमान्वयो यस्य तु भक्तिरागस्तस्य प्रसादो हृदयावगाढः ॥ ४॥ 


Bởi vi, một người són lòng hy sinh có nguyên nhàn từ tình 
yêu hay cua cài, sự hy sinh củ người Gy sẽ tồn tai khi 
nào những nguyên nhàn đó còn được têng trưởng; 
nhưng đối vôi một người hònh theo Gióo-phóp, sự năng 
nó hy sinh chính lò niềm tin của người óy đỡ được ón 
sôu vòo tón tim nõo. (4) 


'काषायवासाः कनकावदातस्ततः स मृर्धा गुरवे प्रणेमे । 


वातेरितः पह्लवताम्नरागः पुष्पोज्ज्वलश्वीरिव कर्णिकारः॥ ५॥ 
Sau dó, Nanda, trong bó y màu nóu đỏ bj phoi Iót thành 
màu vàng kim logi, dó đê đồu đỏnh lễ Bộc Đẹo-s, 
trông giống như cóy komikèrg (kó-r-ni-ko-tó), vôi vẻ rực rõ 
sóng chói của những đóo hoa vò mòu đồng đỏ của 
những chồi non, dang bị lay động trước gió. (5) 


अथात्मनः शिष्यगुणस्य चैव महामुनेः झास्तृगुणस्य चैव । 

संदशंनाथं स न मानहेतोः cai कार्यसिद्धिं कथयांबभूव ॥ ६॥ 

Rồi Nanda đỡ tường Thuột lợi sự thành tyu công việc 
cồn phỏi làm cua chính bèn thôn, không phỏi vì lý do ty 
mến, mò nhằm mục đích bày tò mối quan hệ của 
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người đệ tử đối vôi Đức Phột, cũng như của Đống Đợo- 
sử đối vôi chëng. (6) 


या दृष्टिशल्यो हृदयावगाढः प्रभो भृशं मामतुदत्सुतीक्ष्णः । 


त्वदवा्यसंदंशमुखेन मे समुद्धतः झल्यह्ृतेव शल्यः॥ ७॥ 

- “Bach Ngời, mũi tên vô cùng sốc bén cúo những hiéu 
biết sai lọc (Tờ kiến) đỡ bón ५०० con vô cùng mọnh 
më, vờ đỡ cóm sôu vóo trái tim con. Chính nhờ vòo 
ngòm của cái kẹp, tức lờ lời giớo huốn cua Ngời, mó 
mũi tên ốy đ được nhổ lên, tương tợ như mũi tên đỡ 
được góp ro bởi nhờ phóu thuót." (7) 


कथंकथाभावगतोऽस्मि येन छिन्नः स निःसंशय संशयो मे | 
त्वच्छासनात्सत्पथमागतोऽस्मि सुदेशिकस्येव पथि प्रनष्टः ॥ ८॥ 
“Bach Ngài lờ bóc dó dogn tón mọi nghi ngờ, nỗi nghị 
ngờ Iàu nay vån tồn tal trong lòng ००० con dó được 
xóa sọch. Và nhờ vỏo Gióp-phóp cdo Ngời nên con đỡ 
được bước vóo doo- tót đẹp; tương tg như kẻ lợc 
đường tim lợi được lối di nhờ vào người hướng doo giỏi 
giang.” (8) 


यत्पीतमास्वादवशेन्द्रयण दर्पेण क्दरपवेषं मयासीत्‌। 

तन्मे हतं तवद्वचनागदेन विषं विनाशीव महागदेन ॥ ९॥ 

“Chót độc cúo sự yêu đương mở con dó uống vờo do 
tinh phóng đông nhằm để làm thỏa män sự tam cầu 
của cóc gióc quan, chốt độc ốy đỡ bị tiêu diệt bởi 
Thuốc hóa gidi lờ lời giỏng doy cua Ngài: lương ig như 
loại thuốc độc có tinh hủy diệt đỡ bị vô hiệu hod bởi 
phương thën dược." (9) 
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क्षयं गतं जन्म निरस्तजन्मन्सदधमंचयांसुषितोऽस्मि सम्यक्‌ । 

F कृतं मे कृतकार्य कार्य लोकेषु भूतोऽस्मि न लोकधमां ॥ १०॥ 
“Bach Ngài lò bộc mờ sự tái sanh không còn hiện hữu, 
sự tái sanh của con cing dö bị hửy diệt, vờ con dong 
an trú một cóch đúng dén trong sự thực hònh Gióo- 
pháp. Boch Ngài lờ bộc đỡ hoòn thònh cóc việc cồn 
phỏi lùm. con cũng dó hoàn thành tốt cỏ cóc phộn sy 
phil thực hành, vờ con dong tồn tợi ở trong thé gion, 
nhưng không còn vướng bón vào cóc phép của thé 
gian nda." (10) 


मैत्रीस्तनी व्यक्ननचारुसास्रां सडमंदुग्धां प्रतिभानशूज्रा | 

तवास्मि गां साधु निपीय तृप्तस्तृषेव गामुत्तम वत्सवर्णः ॥ ११॥ 

“Hol Bộc Tối Thượng, đối với con bey giờ lòng khao khót 
dó được tiêu ton, giống như một chú bò con dó được. 
thỏa món cơn khát nhờ bú sữa bò mẹ tức lờ lời glóng 
day khéo léo cua Ngài, với bồu vú sử lờ tức tôm từ ál, 
có núm vủ tức lờ sự thiết thực, với cói yếm đẹp tức lờ 
ngôn tù khúc chiết, và nước süo chính ló Gióo-phóớp 
quý cao.” (11) 


यत्पश्यतश्चाधिगमो ममायं तन्मे समासेन मुने निबोध । 


सर्वज्ञ कामं विदितं तवैतत्स्व॑ तूपचारं प्रविवश्षुरस्मि ॥ R 

“Bach Đống Gióc-ngó, xin Ngài hóy nghe con trình bóy 
về việc con đỡ được hiểu biết vờ chứng ngộ. Boch 
Ngoài lờ bộc suốt thông mọi việc, móc du Ngòi đỡ biết 
rõ sự việc nhờ vào nóng lực ००० Ngời, nhưng con vón 
mong muốn tinh boy đến Ngài sự chứng ngộ của 
chinh bón thôn." (12) 
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अन्येऽपि सन्तो विमुमुक्षवो हि श्रुत्वा विमोक्षाय नयं परस्य । 

मुक्तस्य रोगादिव रोगवन्त्स्तेनेथ मार्गेण सुखं घटन्ते ॥ १३॥ 

"Bởi vi, cóc bộc hiền nhón, mong muốn giỏi thoót, khi 
nghe được phương thức dua đến छळ thoát của môt 
người đỡ được chứng ngộ, liền nỗ lực †heo đuổi chính. 
đọo-lộ dy: lương tg như thé, những bệnh nhôn muốn 
được khỏi bệnh, liền thực hành theo phương phóp trị 
liệu mờ người khóc dó thành công." (13) 


उब्यांदिकान्‌ जन्मनि वेदन धातूज्नात्मानमुव्यांदिषु तेषु किंचित्‌ । 
यस्मादतस्तेषु न मेऽस्ति सक्तिबाहिश्च काये च समा मतिर्मे ॥ १४॥ 
“Và con biết rằng những nhôn 16 cốu tgo* nên sự sanh 
nëy nhu lờ đốt, V.V... vờ không có gì được gọi lờ bón 
ngõ trong những nhôn tő như đố, v.v...ốy. Do đó, tÙ 
nhộn thức dy, con không có chút nào chốp thủ đối với 
chứng cỏ, trí tuệ củ con dó có sự bình đẳng giữa cái 
cơ thể vò những gì ở bên ngoài cu thón ney." (14) 


स्कन्धांश्च रूपप्रभृतीन्दशाधान्पश्यामि यस्माचपलानसारान्‌ । 


अनात्मकांशचैव वधात्मकांश्च तस्माद्विमुक्तो$स्म्यश्िवेभ्य एभ्यः ॥ १५॥ 


*Bởi vì, con nhộn thức rồng thôn näm uón bớt đều tù 
sốc uổn, v.v... ló không bền vững, yếu đuối, không phỏi 
bón ngõ, vờ có bón chốt tiêu hogi; cho nên, con đỡ 
được thoát khỏi sự chốp thù vờo nêm uổn* không chút 
Tốt đẹp ney.” (15) 


यस्माच्च पड्याम्युदयं व्ययं च सवांस्ववस्थास्वहमिन्द्रियाणां। 
तस्मादनित्येषु निरात्मकेषु दुःखेषु मे तेष्वपि नास्मि संगः ॥ १६॥ 
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“Bòi vì con đỡ nhộn thức được sự sanh lên vờ hogi diệt 
trong tốt cỏ cóc hiện tướng của những ७०० quon; do 
đó, con không còn có sự vướng móc ở chúng nda, vì 
những hiện tưởng ốy chỉ lờ vô thường. v6 ngõ, vờ khổ 
aou." (16) 


यतश्च लोकं समजन्मनिष्ठं पश्यामि नि>सारमसच्च सवं | 


अतो घिया मे मनसा विबद्धमस्मीति मे नेञ्जिममस्ति येन ॥ १७॥ 
"Bòi vì con nhộn thúc được rồng tốt cỏ thế gian nóy có 
sự đồng sanh vờ đồng ciệt, không có gió trl, vờ không 
có thực thé; do đó, với sự suy nghĩ với trí tu rồng: To đỡ 
thoát khỏi sự trói buộc” nhờ vộy, không còn sự tól sanh 
đối với con nda.” (17) 


चतुर्विधे नैकविधप्रसंगे यतोऽहमाहारविधावसक्तः। 
अमू्िंतश्चाग्रथितश्च तत्र त्रिभ्यो विमुक्तऽस्मि ततो भवेभ्यः ॥ १८॥ 
"Bởi vì con không còn bị vướng bón trong cóc phương. 
thức về våt fhực được chia ro làm bốn loợi* vờ có vô số 
trói buộc, Về sự việc ốy, con không còn bị lồm in vờ 
không bị ròng buộc: do đó, con dó thoớt ly khỏi tom 
giới." (18) 


अनिश्रितश्चाप्रतिबदधचित्तो दृष्श्ुतादी व्यवहारधर्मे । 


यस्मात्समात्मानुगतश्च तत्र तस्माद्विसंयोगगतोऽस्मि मुक्तः ॥ १९॥ 
"Bòi vì tôm con dó đợt đến trong thói ty toi cdo bón 
hôn, nên không còn bị vuóng bón và ló thuộc ५०० việc. 
thổy, nghe, v.v... trong vốn đề sinh hogt hang ngờy. Do. 
đó, con đỡ được gi madi, không còn bị rèng buộc với 
thé gian nda." (19) 


288 Saundarananda - Phật độ Nanda 


इत्येवमुक्तवा गुरुबाहुमान्यात्सर्वेण कायेन स गां निपन्नः। 

SARA लोहितचन्दनाक्तो हैमो महास्तम्भ इवाबभासे ॥ २०॥ 

Nói như thế xong, Nanda nghiêng minh qùy xuống ở. 
trên một đốt vôi lòng vô cùng cung kính hướng về bộc 
Dgo-su, trông giống như một cột trụ lồn bêng vòng có. 
khốc lên những mỏnh gỗ chiên dàn mòu đỏ dong từ tù 
ngõ xuống. (20) 


TA: aa ai sanak, श्रत्वा धृतिं व्याकरणं च तस्य । 

'्मान्वयं चानुगतं प्रसादं मेघस्वरस्तं मुनिराबभाषे ॥ २१॥ 

Sau khi rõ được việc Nanda trước dóy lò kẻ theo đuổi sự. 
dom mê, noy dó có được niềm tin ơn trú vờ tùy thuộn 
'Glóo-phóp, cùng với lòng kiên định dó được xóc lộp, 
Đức Phột vôi giọng nói vang như sốm dội dó bdo 
Nondo như vầy: (21) 


उत्तिष्ठ घर्मे स्थित शिष्युष्टे किं पादयोर्मे पतितोऽसि mai 1 


अभ्यर्चन॑ मे न तथा प्रणामो धर्मे यथैषा प्रतिपत्तिरेव ॥ २२॥ 


~ “Hóy dung dộy, hoi kè dó try vững trong Giớo-phớp với 
ty cóch là một đệ tử, tai sao đệ lợi dé đồu ở đôi gót 
chôn củo ta như thế ? Sự tôn kính to không phỏi lờ sự lễ 
bói, mờ chính lờ sự thành tyu được việc tu tip trong 
Giớo:phóp." (22) 


अद्यासि सुप्रबजितो जितात्मक्नेश्वर्यमप्यात्मनि येन लब्धं । 


जितात्मनः wasri हि साधु चलात्मनो न त्वजितेन्द्रियस्य ॥ २३॥ 
“Noy kẻ dó tự chiến thống lốy chính mình, đệ dó được. 
thành công trong việc xuốt gio nhờ vào việc tự quỏn trị 
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lốy bón thôn đỡ đưỢC thònh tyu. Đối vôi một người đỡ 
tự chiến thống lốy bën thôn mình, cuộc đời xuốt gio 
hột lò tốt đẹp, nhưng đối với người có nội fôm choo 
động vờ cóc gióc quan chuo được chế ngự. thì vốn đồ 
lợi khóc hẳn." (23) 


अद्यासि शौचेन परेण यक्तो वाकायचेतांसि शुचीनि यत्ते । 

अतः पुनश्चाप्रयतामसौम्यां यत्सौम्य नो वेक्ष्यसि गर्भशय्यां ॥ २४ ॥ 
“Ney đệ thôn, KI nay dó dó thónh hh duge sự trong 
soch tuyệt đối, nghĩo lò thôn, khổu, vd ý cdo độ đỡ 
được thanh tịnh. Do đó, độ sẽ không còn phỏi chứng 
kiến sự sanh vòo thal bdo ó ué vờ không 161 dep một 
lồn nào nda." (24) 


अद्यार्थवत्ते श्रुतवच्छरुत॑ तच्छुरुतानुरूपं प्रतिपद्य घमं । 

कृत्रुतो विप्रतिपद्यमानो निन्द्यो हि निर्वीयं इवात्तशख्ः ॥ २५ II 

“Gi ody, sou khi đợt được Giớo-phớp nhờ vờo việc học 
hỏi, vờ việc học hỏi cdo đệ dó có kết quỏ tròn dù; bởi 
vì, một người có kiến thức nhưng lợi hònh động sal trói, 
được so sónh nhu lờ kë dó mong vũ khí, nhưng lợi 
không có lòng can dëm, thì đóng chê tróch lắm." (25) 


अहो धृतिस्तेऽविषयात्मकस्य यत्त्वं मतिं मोक्षविधावकार्षीः। 
यास्यामि निष्ठामिति बालिझो हि जन्मक्षयान््ासमिहाभ्युंपेति ॥ २६॥ 


“Khá lốm, nội tôm đệ då vững vòng không còn bị ngoợi 
cành chỉ phối, nhờ vờo việc ngươi dó đợt tôm trí vào 
quý doo giỏi thoớt; bởi vì, ó trong thé gion nờy, kẻ ngu si 
thường có nỗi sợ hỡi trong sự dogn tón cua sự sanh, vờ 
nghĩ rồng: To sẽ không di đến sự doon tån.” (26) 
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दिष्टया दुरापः क्षणसंनिपातो नायं कृतो मोहवशेन मोघः। 

उदेति दुःखेन गतो ह्यधस्तात्कूर्मो युगच्छिद्र इवार्णवस्थः ॥ २७ II 
*Cuộc đời ngắn ngủi nóy lờ điều khó đợt. TỐ! dep thoy 
cuộc đời ००० đệ dó không phỏi bị uồng phí khi ở dưới 
sự sal khiến ००० vô minh. Bởi vì, một người khi dó bị 
sanh vóo cöi khổ rốt khó khốn mới được sonh lên lợi 
làm người; tương 19 như chuyện con rua sống ở dal 
ương vờ cái ách có 16 hổng*." (27) 


निर्जित्य मारं युधि दुर्निवारमद्यासि लोके रणशीर्षशूरः । 


श्रोःप्यशूरः स हि वेदितव्यो दोपिरमित्रेरिव हन्यते यः ॥ २८ ॥ 

“Giờ dóy, đệ lờ anh hùng ở thé gian, dỗn đồu doàn 
quân ở trộn tèn. dó chiến thống Mo-vương lờ kẻ thù rốt 
khó khan mới có thổ đối du. Bởi vì, cho dù lờ kẻ anh 
hùng, vån không được xem lờ anh hùng, khi bị kẻ thù 
Cũng như những tot xốu chế ngự." (28) 


faia रागाभ्निमुदीण॑मद्य दिष्टया सुखं स्वप्स्यसि वीतदाहः। 


दुःखं हि शेते शयनेऽप्युदारे छेशामनिना चेतसि दह्यमानः ॥ २९॥ 


'Giờ dóy, thột tốt dep cho đệ khi då dåp tốt được ngon 
Wa ái finh dong bộc phát minh lệt, dé có thể nghỉ 
ngơi †hoỏi mới khi cơn sốt dó không còn. Bởi vì, một. 
người khi tôm vån còn bị thiêu đốt bởi ngọn Iða ndo 
phiền, cho dù có ở trên giường nệm coo song, vỗn trồn. 
troc một cóch khổ sở." (29) 


अभ्युच्छितो दरव्यमदेन पूर्वमद्यासि तृष्णोपरमात्समृद्दः। 
यावत्सतर्षः पुरुषो हि लोके तावत्समृद्धोऽपि सदा दरिद्रः ॥ ३०॥ 
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“Trước doy, đệ được đóc ý với sự tự hào về tời són thì 
giờ đôy đệ được togi nguyện nhờ sự ciệt tón tham ái. 
Bởi vì trong thế gian ney, chừng nào một nom nhôn 
‘con lòng khao khát, chừng dy gỡ vån nghèo nàn cho 
dù giàu có đến dâu chóng nda." (30) 


अद्यापदेष्ट तव युक्तरूपं शुद्धोधनो मे नृपतिः पितेति । 


wera घर्मांत्पितृभिर्निपातादश्ाघनीयो हि कुलापदेशः ॥ ३१॥ 

“Gl dóy lờ lúc thích hợp dé độ tuyên bố rồng: 9०७९०० 
Tịnh-Phơn (Suddhodhana) lờ thôn phụ oda to: bởi vì sự 
tóch rời gia tộc ००० một người då tÙ bò truyền thống 
được quy định cua 16 tiên thì không đóng dé khen 
ngợi.” (31) 


Ren शान्तिं परमामुपेतो निस्तीणंकान्तार इवाप्तसारः। 

सर्वो हि संसारगतो भयार्तो यैव कान्तारगतस्तथेव ॥ ३२॥ 

“Thåt tốt đẹp thay việc đệ dó đợt được sự Tioh-tinh tối 
Thượng, giống như một người dó vượ† quo khu rừng rộm. 
vờ có được kho báu. Bởi vì, oi ơi cũng đều bị luôn 
chuyển trong vòng fái sanh vờ bị hành ha bởi nỗi sợ hól, 
giống như một kẻ dong ơi trong khu rừng róm." (32) 


आरण्यक भैक्षचरं विनीतं द्रक्ष्यामि नन्द॑ निभृतं कदेति । 


आसीत्पुरस्तात्त्वयि मे दिइक्षा तथासि दिष्टया मम दर्शनीयः ॥ ३३॥ 
"Trước đôy, to luôn có ước muốn được góp lợi đệ vờ 
nghĩ rồng: Khi nào ta sẽ góp lợi Nanda, giờ dey dong 
sống ở rừng, đi khốt thực, có được sự tu tóp, vờ sự tự 
chủ ? Vd việc ta được góp lợi đệ như thế nòy thớt lò tőt 
đẹp." (33) 
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भवत्यरूपोऽपि हि दर्शनीयः स्वलंकृतः श्रेष्ठतमेगुणिः cổ: | 
दोंषेः परीतो मलिनीकरेस्तु सुदशंनोयो5पि विरूप एव ॥ ३४॥ 


“Bởi vi, một nom nhôn cho dù xốu trai, nhung bón thôn 
được phú cho những đức tính tốt đẹp bộc nhốt thì 
cũng nên tiếp kiến; còn kẻ có những hành động bi ổi 
vờ toàn lờ những tôt xốu, cho dù có đẹp trai có nào 
cũng chỉ lờ một loài thú våt.” (34) 


अद्य प्रकृष्ट तव बुद्धिमत्ता F यया ते कृतमात्मकायं । 
श्रुतोन्नतस्यापि हि नास्ति बुद्धिनोत्पद्यते श्रेयसि यस्य बुद्धिः ॥ ३५॥ 
“GIG đôy, trí tuệ ००० độ dó được thức tỉnh; nhờ đó, đệ 
dó hoàn thònh được tốt cỏ những phộn sự cồn phål 
thực hành. Bởi vì, đối với một người, cho dù có kiến 
thúc boo nhiêu. chống nda cũng không dược gọi lờ có 
Trí tuệ, khi kiến thúc ००० anh to không đem lợi sự 16t 
tanh." (35) 


उन्मीलितस्यापि जनस्य मध्ये निमीलितस्यापि तथेव चक्नुः। 


्रज्ञामयं यस्य हि नास्ति ngang तस्यास्ति सचक्षुषो$पि ॥ ३६॥ 
“Tuang tg như thé ốy, ở giữa một dám người, móc dồu. 
có cớp mốt mở lőn, nhưng một người bị mù vån được 
xem lờ có thị giớc. Bởi vì, người Gy tuy bị mù nhưng có 
sự gidc ngộ: bằng ngược lợi, cho dù có cap mới, dám 
người dy vån giống như mù vey.” (36) 


दुः्खप्रतीकारनिमित्तमार्तः कृष्यादिभिः खेदमुपैति लोकः । 
अजस्त्रमागच्छति तच भूयो ज्ञानेन यस्याद्य कृतस्त्वयान्तः॥ ३७॥ 
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“Nhân logi đỡ bỏ nhiều công sức khó nhọc trong việc. 
fim kiếm những phương thúc đề giỏi quyết sự khổ dau, 
vờ dong tiếp tyc công việc dy không ngừng nghỉ mờ 
vỗn bị khổ dau. Phồn đệ, nhờ vo trí tuệ mờ sự chốm 
dứt khổ dau ốy đỡ được hoèn tốt." (37) 


दुःखं न मे स्यात्मुखमेव मे स्यादिति प्रवृत्तः सततं हि लोकः । 

न वेत्ति तच्चैव तथा यथा caretmi तवयाद्यासुलमं यथावत्‌ ॥ ३८ ॥ 
“Chúng sanh thường suy nghĩ: Tôi không muốn khổ dou, 
tôi chỉ muốn hanh phúc, vờ không ngừng ra súc nhung 
vốn không biết lòm cóch nóo đề thành tựu mục đích, 
Phồn độ, giờ đôy mye đích dy dó được thành tyu với 
kết quỏ tót đẹp.” (38) 


इत्येवमादि स्थिरबुद्धिचित्तस्तथागतेनाभिहितो हिताय | 


स्तवेषु निन्दासु च निव्यपक्षःकृताञ्जलिवाक्यमुवाच नन्दः ॥ ३९॥ 
Khi được Đống Thiện-thệ xóc định về sự lợi ích như thé 
dy, Nanda, vôi tôm dó được vững chắc nhë vào sự 
Gióc-ngó, nên không còn xem sự khen chê lò quon 
trọng nữa, và då chốp tay lợi nói lên lồi như vầy: (39) 


अहो विशेषेण विशेषदसिस्त्वयानुकम्पा मयि दशितियं । 

यत्कामपङ्के भगवन्निमझस्त्रातोऽस्मि संसारभयादकामः॥ ४० ॥ 

= “ÔL hối Bộc có sự hiểu biết siêu phòm! Thột đợc biệt 
thay Ngài đỡ quan tôm thể hiện lòng tù mån đối với 
con! Bạch Đức Thế Tôn, bởi vì con như lờ một người bị 
lún sốu trong vũng Kay cdo finh ái dó được cúu †hoới, 
giờ không còn di dục, vờ cüng không còn sợ hồi sự luôn 
hồi nữ.” (40) 
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xi त्वया श्रेयसि देशिकेन पित्रा फलस्थेन तथेव मात्रा । 


हतोऽभविष्यं यदि न व्यमोक्ष्यं साथांत्परिश्रष्ट इवाकृतार्थः ॥ ४१॥ 
“Nhờ Ngài, ló người anh vờ lờ người đỡ dỗn dớt đến sự 
hoàn thiện, lờ người cho đồng thời cũng lò người mẹ. 
trong việc bdo todn †hònh quà. Nếu sự giỏi thoát này 
không được thònh tyu vờ con không đợt được mục 
đích, cũng giống như người đỡ lợc mốt chiếc xe hong 
hóa, chỉ còn đi đến sự diệt vong." (41) 


शान्तस्य तुष्टस्य सुखो विवेको विज्ञाततत्त्वस्य परीक्षकस्य । 


प्रहीणमानस्य च निमंदस्य सुखं विरागत्वमसक्तबु्धेः ॥ ४२॥ 

"Đối với người dó có sự thanh tinh, an vul, nhộn thức. 
được Chôn-lý, vờ có sự hiểu biết toon diện, việc nhộn. 
Thức được bón chốt tht lờ dễ dòng; còn đối với người 
không còn ty coo, ngỡ Mon đỡ dược từ bỏ, có trí tuệ, 
không còn chếp thù thì việc không còn lòng thơm ói 
cũng được dễ dòng ." (42) 


अतो हि तत्त्वं परिगम्य सम्यडूनि्धूय दोषानधिगम्य शान्ति | 

स्व॑ नाश्रयं संप्रति चिन्तयामि न तं जनं नाप्सरसो न देवान्‌ ॥ ४३॥ 
“Chính vì như thé, sou khi dó hiu được Chôn-lý một. 
cách ding dán, đỡ rũ bỏ mọi ó nhiễm, vờ đợt đến sự 
Tịch-ịnh; cho nên, gid dây con không còn lòng ham 
muốn ngôi nhờ, người vợ, cóc nèng tên nd, hoặc cóc 
cung tời nda.” (43) 

sẻ हि भुक्तवा शुचि शामिकं सुखं न मे मनः कांक्षति कामजं सुखं । 
महाहंमप्यन्नमंदेवताहृतं दिवोकसो भुक्तवतः सुधामिव ॥ ४४॥ 
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“Bồi vì, khi dó hưởng được niềm an lợc thánh thiện củ 
sự Tịch-lịnh này. tôm trí con không còn khao khát khoái 
lợc sanh khởi từ dục tinh nữa; tương 19 như việc cóc vị 
thiên thồn đỡ thưởng thúc cóc våt thanh khiết, đôu còn. 
khao khát thức ón tön thế, cho dù rốt ngon lành, 
những không xứng dó cóc vị dy xử dụng." (44) 


अहोऽन्धविज्ञाननिमीलितं जगत्पटान्तरे पश्यति नोत्तम॑ सुखं | 


सुधीरमध्यात्मसुखं व्यपास्य हि श्रमं तथा कामसुखार्थमृच्छति ॥ ४५॥ 
“hột tiếc thay, thế gian này bị mèn đêm phủ lốp đi sy 
nhộn thức, cho nên không thóy được sự ơn lọc tối 
thượng khi dong ở dưới mòn vài che dy! Bởi vì, thé gion 
đỡ khude tù sự on lọc ००० nội têm coo thượng bền 
vững, vờ gánh lốy sự khổ nhọc trong khi theo dui khoái 
lọc dục tinh." (45) 


यथा हि रल्राकरमेत्य दु्मतिर्विहाय रत्नान्यसतो मणीन्हरेत्‌। 

अपास्य संबोधिसुखं तथोत्तमं श्रमं बजेत्कामसुखोपलब्धये ॥ 4 II 
"Bởi vì, ví như một kẻ ngu dőt dó di đến kho chôu bóu, 
lợi bỏ qua những hat trón chôu quý gió vờ lốy đi những 
viên thủy tinh ëm thường; tương 19 như thế, gó dy đỡ 
bỏ đi sự an lọc tối thượng odo sự Gióc-ngộ, lợi ra sức 
khổ nhọc để đợt cho được khoói lọc dục fình." (46) 


अहो हि सत्त्वेष्वतिमेत्रचेतसस्तथागतस्यानुजिघुक्षुता परा । 


अपास्य यद्धयानसुखं मुने परं परस्य दुःखोपरमाय खिद्यसे ॥ ४७॥ 


“Oi quý hod thay. Đống Thiện Thệ với tốm lòng tù món 
vô thượng chỉ mong muốn đem lợi một cơ hội hiếm có 
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cho chúng sanh! Bồi vì, Ngài dó hy sinh sự on lợc coo 
Quy trong thiền dinh củo bộc hiền si, lợi nhọc công vì sy 
dogn lộn khổ dau cua người khóc.” (47) 


मया नु शक्यं प्रतिकतुंमद्य किं गुरौ हितेषिण्यनुकम्पके त्वयि । 
समुद्धतो येन भवाणंवादहं महाणंवाचणितनोरिवोमिंभिः ॥ ४८ ॥ 

“Voy thì giờ dåy. việc gi con có thể lòm dé đền dóp lợi 
Ngời, lờ bộc Đọo-sư có lòng từ mån luôn mong mỏi 
đem lợi sự lợi ích ? Bỏi vì, Ngói dó ००७ vót con ro khỏi 
dal dương ९०० sự luôn hồi; tương tg như đỡ ००७ một 
người ra khỏi biển cỏ trong lúc con thuyền nhỏ nhoi 
dong bị vd tan bởi những lèn sóng nước." (48) 


ततो मुनिस्तस्य निशम्य हेतुमन्परहीणसर्वास्रवसूचकं वचः | 

इदं बभाषे वदतामनुत्तमो यदह॑ति श्रीघन एव भाषितुं ॥ ४९॥ 

Sou đó, Đức Phốt, vị Đệ nhốt Phóp-sư, khi nghe quo lời 
tình bày có nguyên do của Nanda chứng tò rồng 
chàng dà dogn tàn mọi điều ô nhiễm, nên då nói lên 
điều mò chỉ có một vị Phột mới đủ khỏ nêng để tuyên 
bố: (49) 


इदं कृतार्थः परमाथंवित्कृती त्वमेव धीमन्नभिधातुमहसि | 


अतीत्य कान्तारमवाप्तसाधनः सुदैशिकस्येव कृतं महावणिक्‌ ॥ ५०॥ 
“HOI kë có trí tuệ kla, khi mục đích dó thònh tyu, có sở 
hành vờ sự hiểu biết về mục dich coo thượng, dé hóy 
tuyên bố lên điều dy: tương tg như một một nhờ buôn 
lớn, sau khi dó vượt qua khu rừng thém vò có được cúo 
cỏi dồi dào, có thể tuyên bố lên việc đỡ làm củo người 
dän đường thiện xào.” (50) 
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अवैति बुद्धं नरदम्यसारथिं कृती TEATA: | 


न दृष्ट्सत्यो$पि तथावबुध्यते पृथग्जनः किंबत बुद्धिमानपि ॥ ५१॥ 
“Làm thé nào một họng phờm nhôn, cho dù kẻ dy dó 
thốy được ७७% hoc có trí tuệ, lal có khó nóng hiu 
được Đức भाळ, lờ vị hướng dỗn cóc chúng sanh có 
khó nóng giớc ngộ (Đống Điều-ngỰ Trugng-phu), bóng 
một vị Thánh A-lo-hón có sở hành vờ tôm trí thanh tinh 
dugo?" (61) 


रजस्तमोभ्यां परिमुक्तचेतसस्तवैव चेयं सदृशी कृतज्ञता | 

रजअकर्षेण जगत्यवस्थिते कृतज्ञभावो हि कृतज्ञ दुर्लभः॥ ४२॥ 
“Ney kẻ då thành tựu trí giớc ngộ kia, điều hiền nhiên lờ 
đệ dó được giỏi thoát khỏi sự ó nhiễm vò si mê, lợi 
Thêm trí gióc ngộ dó được ॥ tyu. Việc thành tyu 
được trí giác ngộ lò việc khó khốn đối với kè dong sống 
Ó thé gian này khi luôn bị sự cuốn hút ००० cóc điều ó 
nhiễm." (52) 


qui धर्ान्वयतो यतश्च ते मयि प्रसादोऽधिगमे च कौशलं । 


अतोऽस्ति भूयस्त्वयि मे विवक्षितं नतो हि भक्तश्च नियोगमहासि ॥५३॥ 
“Ney người đỡ đợt được thiện pháp ka, bởi Vi, khi đỡ 
đột trọn niềm tin ở nơi ta và có được thiện pháp thì đệ 
dó thành đợt Gióo-phớp. Do đó, ta còn nhiều điều cỡn 
din đệ, bởi vì đệ lờ người khiêm tón, tón tuy, vờ xing 
đóng với nhiệm vụ được gioo phó.” (53) 


अवात्तकार्यो$सि परां गतिं गतो न ते$स्ति किंचित्करणीयमण्वापि । 
अतःपरं सौम्य चरानुकम्पया विमोक्षयन्‌ कृच्छ्गतान्परानपि ॥ ५४॥ 
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“pê đỡ hoàn thònh cóc phộn sự cồn phói lam và đỡ 
đợt đến cỏnh giới coo thượng. Với độ, không còn gì 
cồn phỏi thực hành cho dù lờ nhỏ nhen. Do đó, nòy dó 
thân. vì lòng bi mån hey són lòng 16 độ, đồng thời hỡy 
giúp cho những kë khóc đong chịu khổ dou được. 
hưởng phần giỏi thoát.” (54) 


इहार्थमेवारभते नरोऽधमो विमध्यमस्तूभयलौकिकी कियां । 
कियाममुत्रेव फलाय मध्यमो विशिष्टर्मा पुनरपवृत्तये II ५५॥ 


“Chúng sanh có cón cơ thép kém chi chú trong vào 
cóc mục đích ở thế gian nèy, còn có hang khó hon th 
chủ trọng đến cỏ hơi cõi thế tục vờ thồn tiên. Chúng. 
sanh có ०७1 cơ bộc trung thì chú trọng cóc sở hành 
đem lợi kết ada cho cóc đời sou, còn người có bón 
chốt xuốt chúng chỉ chú trọng đến việc không còn tới 
sanh nda.” (55) 


इहोत्तमेभ्यो5पि मतः स तृत्तमो य उत्तम॑ धर्ममवाप्य नेष्ठिकं । 


अचिन्तयित्वात्मगतं परिश्रमं शम॑ परेभ्यो5प्युपदेष्ठमिच्छति ॥ ५६॥ 
“Ö trong thé gian này, người được xem lờ xuót chúng 
giữa những người xuốt chúng, sau khi thành tyu được 
Gido-phdp tői thượng vờ toàn hào, không quan tôm 
đến sự nhọc nhờn đem lợi cho bón thôn, mờ chỉ mong 
mỏi chỉ dèn sự Tich-tinh này đến kẻ khóc." (56) 


विहयाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथो | 


मत्सु सत्त्वेषु तमोवृतात्मसु श्रुतप्रदीपो निशि धार्यतामयं ॥ ५७ ॥ 
“Do đó, nờy kë có nội tôm vững chóc, hóy dứt bỏ 
những việc cồn phởi lòm cho có nhôn ò thế gian nờy, 
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đồng thời hay thực thi bón phón đối với kè khóc. Hay 
đem lợi sự soi sóng cua trí tuệ cho những chúng sanh 
có nội tôm bị che phủ bởi sự mê mờ dong còn long 
thang trong đêm 16.” (57) 


जवीतु तावत्पुरि विस्मितो जनस्त्वयि स्थिते कुर्वति घर्मदेशनाः | 
अहोबताश्चयामिदं विमुक्तये करोति रागी यदयं कथामिति ॥ ५८॥ 

“Khi độ vào trong thònh thuyết giỏng Gióo-phóp, hỏy 
để cho dén chúng ngợc nhiên vờ thốt lên rằng: ‘OI 
Điều này thột lờ kỳ diệu! Bởi vì kë lựy finh kia dong fhuyết 
giỏng về sự Giỏi-thoớt." (58) 


WR हि संश्रुत्य तव स्थिरं मनो निवृत्तनानाविषयेर्मनोरथेः । 

af सापि तवानुकुर्वती करिष्यते g विरागिणीः कथाः ॥ ५९॥ 
"Bởi vì, sou khi biết được rồng tôm trí củo độ noy dd 
được kiên cố vững vòng, vờ không còn những sự ước 
muốn liên quan đến thế gion muôn vẻ này nda; ở nội 
cưng, nòng Sundari cũng sẽ noi theo độ vò sẽ gióo dục 
cóc nèng cưng nü vè việc thoát ly dục fình." (59) 


त्वयि परमधृतौ निविष्टतत्त्वे भवनगता न हि रंस्यते ti सा । 

मनसि शमदमात्मके विविक्ते मतिरिव कामसुखैः परीक्षकस्य ॥ so ॥ 
'Bởi vì, trong lúc đệ có được sự kiên định tối thượng vờ 
dë thé nhộp लळा chốc chốn rồng nèng cũng sẽ 
không còn thốy niềm vui thích khi phỏi ở trong cung nội: 
lương tợ như thế, khi tôm của một người dó được an 
tinh vờ thuồn thuc, có sự trong sợch, têm cua người dy 
sẽ không còn vướng bón đến sự khoái lọc ००० dục fình 
nữa." (6o) 
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इत्यरहतः परमकारुणिकस्य शास्तु- 

मतां वचश्च चरणो च समं गृहीत्वा । 
स्वस्थः प्रशान्तहृदयो विनिवृत्तकायंः 

पाश्चांन्मुनेः प्रतिययौ विमदः करीव ॥ ६१॥ 


Rồi Nanda, với nội tôm vững chốc, tôm ý thanh tinh, và 
phen sự då hoàn thanh, sau khi đố ghi nhồ lồi doy liền 
túc thời đê đầu 6 đôi chôn của đống Đọo-sư, bộc A-lo- 
hón, bộc có lòng bi mån tői thượng, vò då 9610 Đức. 
Phåt để lên đường, trông giống như một chủ voi dà quo 
cón động tình vộy. (61) 


भिक्षार्थं समये विवेश स पुरं दष्टीजंनस्याक्षिपन्‌ 
लाभालाभसुखासुखादिषु समः स्वस्थेन्द्रियो निःस्पृहः । 

निर्मोक्षाय चकार तत्र च कथां काले जनायाथिंने 
नवोन्मार्गतान्परान्परिभवन्नात्मानमुत्कर्षयन्‌ R 


Nanda, nay không còn lòng khao khát, có cóc góc 
awan hướng nội, vò dung dưng vôi những sự được, mát, 
wul, buồn, v.v... đúng thời điểm, in đi vào thònh để. 
वाठी thực, vò dó thu hút ónh nhìn của dôn chúng. Ó 
trong thành, ४०० lúc hợp thời, Nanda då thuyết giỏng 
về sự Giỏ-thoót đến người có sự tồm cầu chôn lý, 
không chê bai những người khóc dong di trên doo lộ sai 
ri, và cũng không tự hòo với chính bën thôn mình. (62) 
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इत्येषा व्युपशञन्तये न रतये मोक्षारथंगर्भा कृतिः 
ओतृणां ग्रहणार्थमन्यमनसां काब्योपचारात्कृता । 
यन्मोक्षात्कृतमन्यदत्र हि मया तत्काव्यधमांत्कृतं 


पातुं तिक्तमिवौषधं मधुयुतं हृद्यं कथं स्यादिति ॥ ६३॥ 

Như vậy, tóc phém ney tộp trung vào chủ đề Giỏi-thoót 
được Thực hiện theo thể thi co (Kawa), không nhóm 
vào mục đích giỏi ti, ma nhồm vòo sự giỏi thích rõ hon 
về sự Tịch-ịnh, nhóm mục đích thu hút được người 
nghe dong chú tôm vòo công việc khóc. Do đó, trong 
tóc phổm này, bên cọnh chủ đề Giỏihoót, một số chỉ 
Tiết khóc dó được tôi kết hop phù hợp với quy luột của. 
thể thi co này; tưởng 19 như một ngọt dó được thêm 
vào để giúp cho việc uống phưởng thuốc đống được. 
phần nào dễ dòng hon. (63) 


प्रायेणालोक्य लोकं विषयरतिपरं मोक्षात्प्रतिहत॑ 
काव्यव्याजेन तत्त्वं कथितमिह मया मोक्षः परमिति । 
agan शामिक यत्तदवहितमितो ग्राह्यं न ललितं 


पांसुभ्यो धातुजेभ्यो नियतमुपकरं चामीकरमिति ॥ ६४॥ 
Bởi vì, nhộn thốy rằng thé gion awan tôm nhiều hon đến 
cóc khoái lọc våt chốt, mờ xao lang việc giỏi thodt, nên 
tôi môi dùng phương tiện thi co để tinh bay về Chôn-lý 
cao thượng lò sự Giói-thoót. Khi dó hiểu như thé, lúc 
nghiên cứu tóc phổm nay, xin hay suy xét về những sự 
kiện liên quan đến sự Tich-tinh, chó chẳng phỏi những 
điều có tính chốt thế tục; tưởng 1ó như vòng ròng được 
lống đọng lợi tỪ cóc tinh thé lỗn trong khối dät bùn. (64) 
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सौन्दरनन्दे महाकाव्य आज्ञाव्याकरणो नामाष्टादशः सर्ग: | 
Chudng thú mười tóm “Thuyết giỏng về sự Gióc-ngộ” 
Cüo bộ trường thí “Soundoronandcr 
आर्यसुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यभदन्ताश्वधोषस्य 
महाकवेमंहावादिनः कृतिरियं ॥ 
Tóc phém này củo vị doi giỏng su, dai thí si, 
tỳ khuu gio thọ su khỏ kinh A$vaghosa, 
người con trai coo quý của bờ Suvarnaksi, 
xứ Saketa. 


+ 
CHỦ THÍCH 
CHUONG 01: 


(2) Ka$yapa: (Kó-s-yó-pó) lò tên của một vị ổn-sĩ có tích 
cóch huyền thoại trong thời cổ dal, chồng của Aditi 
(Á-di-ti}--sanh ra cóc vị Aditya (À-di-t-yó); đồng thời 
cưới luôn 12 người em gói khóc của Aditi-sanh ra 
cóc loài rồng, cóc loài bò sót, cóc giống chim 
'chóc, và cóc loài sinh våt khóc. 

(3) Vasigtha: (Vó-si-s-thó) lò tên của một nhà hiền tiết 
được đề cêp đến trong kinh Veda (Vệ-đờ), đợi diện 
cho giỏi Brahman (Bò-io-môn) đối địch với Vivamitra 
(M-svo-mi-tó) đợi diện cho giới Ksatriya (K-så-t-f-yá 
dịch lò wa chúc) trong mot cuộc xung đột có tinh 
chốt truyền thuyết. 

(4) Angirasa: (Ăn-gi+ó-só) lò tên của một vị hiền triết 
tóc giỏ của bộ kinh Veda (Vệ-đò), bộ qui định về 
phóp luột, và bón luộn ón về thiên vón học. Có 
nhiều vg và nhiều con trai cùng con gói ॥ tiếng 
được đề cộp trong kinh Veda (Vệ-đò). 

(5) Himavat: (Hí-mó-với) tức lò Hi-mố-lop-són, day núi ở 
giữa Ấn-độ vò Trung-quốc, luôn có tuyết phủ (himo). 
Ngọn núi É-vó-rét coo nhết thế छठ thuộc döy núi 
nòy. 

(15) Soma: (Xô-mó) một loại rượu được cóc vị Brahman 
(Bro-h-men hoy Bò-Ig-môn) sử dựng trong việc të lễ. 
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(22) Kautsa: (Kou-t-só) tên của một Gn-s, hộu duệ cua 
Angirasa (An-gi-tó-só) được đề cêp trong kinh Veda 
(Vệ-đò), bị tón công bởi yêu quái vờ đỡ được thồn 
Indra (In-đ-ró) cứu thoát chết. 


(24) $akya: (७०410) tên của một bộ tộc wa chúa ở 
Kapilavästu (Kó-píJá-vo-stú) tức lò thònh Co-f-lo- 
vệ. VỊ sóng lộp ra Phột gióo sanh trưởng trong bộ tộc 
này, được ôm lò Thích-co. 

(25) Sagara:(Só-gó-ớ) tên của một vị vua col tị ving 
Ayodhya (Á-yô-đh-yc). Theo truyền thuyết, người lò 
con cua wa Bahu (Bo-hú). Lúc còn tong bụng mẹ, 
bị cóc người vợ khóc của cha ép mẹ dùng thuốc. 
độc (gara) để giết chết bào thoi, nhưng người vån 
sống còn nên được gọi lên như vey (lốp đầu ngữ 
“sa” củo tiếng Sonskrit có nghĩo lò "với, và"). 

(26) Kanva: (Kon-vó) xem Sakuntala ở phồn dud, 

(26) Bharata: (Bhó-rớ-†ó) còn được gọi lò Sakuntala (So- 
kurrtớ-ló) tức lờ con của Sakuntala (Só-kun-ó-Ig), xin 
xem chuyện ë phồn kế tiếp. 

(26) Sakuntala: (Só-kun†ó-o) Con gói của nữ thồn 
Menaka (Mê-nó+kg), cha lò Viávamitra (Vi-s-vá-mi- 
trá). Khi sanh ra bị đem bỏ trong rừng, lồn lên nhờ 
bày chim chăm sóc cho đến khi được vị ên-si Kanva 
(Kon-vó) gặp được vò nuôi dưỡng như là con gói 
của minh. Vua Dusyanta (Dú-s-yon-tó) di són trong 
từng tinh cö gop nèng rồi xin cưới với chiếc nhàn 
lêm tin. Sau đó, wa Dusyanta (Dú-s-yon-1ó) tò lợi 
hoàng cung và quên di nòng do bởi lồi nguyền. Sau 
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nhồ chiếc nhỗn mà hơi người được sum vày. 
Bharata (Bhó-ró-1ó) lờ con trai của hơi người, về sau 
tò thành một vị đợi đế của xứ An cổ đợi. 

(26) Valmiki: (Val-mi-k) lò nhà thỏ nổi tiếng cua Ấn-độ 
thời cổ xua, sóng tóc truyện Ramayana (Ro-mo-yó- 
né). Truyền thuyết kể lợi rồng một hôm người đưởng 
bên suy tư thi lodi kiến mối (vol-rí-kó) dün lên khắp. 
cỏ thôn thể mò người vån không hoy biết nên được. 
đột tên như vey. Cũng do truyền thuyết, Vol-mi-kí lò 
người thành lộp nên thể thỏ #loka (S-lo-kó) vò 190 
nên một trường phái viết về cóc anh hùng dưới 
dang thi co; tóc phổm Soundorondo (Són-dó-ró- 
nen-đó) này được viết theo thể thở dy. 

(26) Mithila: (Mithila) tên một thành phố ở vị trí thuộc. 
phiá Bốc của thành phố Bihor ngòy nay. 

(27) Bờ|œ-môn vò wa chúa: Ấn-độ thời bốy gö được. 
chia làm 4 gioi cáp chính: Bè-lo-môn (Brahman), vua 
chúa (Ksatriya), thưởng buôn (vaiáya), và nô bộc 
(ếadra). 

(36) Dusyanta: (Đú-s-yon-‡ó) xem Sakuntala (26). 

(42) Girivraja: (Gi+í-v-ó-jó] tên củo kinh đô xứ Magadha 
(Mó-gó-đ-hó), túc lò thònh Rajagrha (Ro-jó-gr-hó) 
dịch lò Vương-xó-thònh. 

(44) Vệ-đò và cóc जळा chi tiết (Vedanga): Vệ-đò lò một 
kinh thei cổ của Ấn-độ, nguyên thủy gồm có 3 bộ: 
Rig-veda, Yoju-vedo, vò Sömo-vedo, khởi nguyên 
vào khong 4000-2500 trước Tôy lịch. Vào khoảng 
1400-1000 trước Tôy lịch, khi giống dén Ayan yêm 
chiếm xứ nay thì thêm bộ Atharva-veda. Mỗi bộ Vệ- 
dà gồm 2 जाळा chính: Mantra (mon-t-ró) tức lÓ cóc 
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lồi cồu nguyện, v phàn hai lò chỉ tiét vè cóc nghỉ 
thúc hỏnh lễ. Coc giớo si Bêla-mên quon niệm 
dùng ôm thanh để giao tiếp vôi cóc vị thồn hau xin 
cóc vị dy hộ tì góng phước. Cóc phồn chi tiết 
(Vedanga) củo kinh Vệ-đò có 6: $iksa (s-k-so): kỹ 
thuột phát ôm, chandas (chan-dd}: lò vồn điệu 
trong sự tinh bày ôm thanh, vyakarana (V-yO-kó-tó- 
nó): phồn phôn tích vón pham của ngôn ngữ, nhốt 
lò cóc tü khó, nirukta |ri-tú-k‡ó]: nghia của cóc. 
chữ khó, jyotisa (Jyo-f-só): thiên vón học để tinh 
ngày thóng tốt xốu, và kalpa (kapó): là phương 
thức đọc tụng trong cóc buổi tế lẻ. 

(48) Kinnara: (Kin-nó+tó) còn được viết lò (kimpurusa) là 
giống đực, còn (kimnari) hoy (kinnar) lò giống cdl. 
Kin-nó-( lò nữ nhọc công ò cối trời, được xem như lò 
một logi liên. Có thôn minh, du, và tay như loòi 
người, có cónh vò chôn như loài chim, Truyền thuyết 
cho rồng lò kết aba ०७० sự goo hợp 9०० người 
nem vd lodi chim. Thưởng được lọc ở cóc chùa 
Phot go vò điện thd củo doo Hn-du. 

(69) Indra: [n-đ+ó) W thiên thồn coi quỏn cóc vị trồi 
sống ò khoỏng không gion gila trới đốt vò cóc tồng 
tol khóc khóc. Khi lôm trộn thường đừng ánh sét để 
chiến thống yêu quói trong đêm đen. Người thường 
đép ứng cóc lồi cồu nguyện của cóc chúng sanh 
hon lò cóc vị tồn khóc {quan điểm củo ००० Bò-o- 
môn). 

(61) Aditi: [Aditi] một trong những vị nữ thần được đề. 
cêp trong kinh Vệ-đò, lò mẹ của cóc vị Adiya [A-di- 
1०) vò cóc vị thòn khóc. 
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CHUGNG 02: 


(12) Đống Too-héa: Brahman (Bro-h-rnon) ló một trong 
ba đối thượng tôn thd của doo Bò-lo-môn. Hai vị 
còn lợi l Siva (S-vó) vò Visnu (V-snú). 

(14) Tháng Isa: (sở) nhằm vào tháng 9 và 10 ở Ẩn-độ, 
lúc ốy một trăng rốt trong sóng vì bồu khí quyển 
không còn bị vón đục bởi bụi bóm. 

(19) G@ mình rửo tội: Một nghi thức thực hònh hàng 
ngày cua ००० Bè-lo-môn. 

(25) Niên đợi vòng son: Thời kỳ đồu tiên trong bón niên 
đợi (yuga) của thế gian: Kita hay Satya, Tre-tò, 
Dwò-po+o, vò Ko-li tổng cộng vào khoỏng 4.320.000 
nêm ०७० nhàn logi. Điều kiện sinh sống và đạo đức. 
của chúng sanh kém dồn theo thời gian. Chúng ta 
dong sống trong niên đợi Karl. 

(29) Án sĩ xuốt thôn giòng wa chú: xin xem chú thích ò 
chưởng 7 - (24). 

(32) Chuyển Luôn Vudng: Một vị vua có bónh xe ngựa 
(cakra) đi (vartin) khốp ndi, ý nói sự vướng quốc cua 
vị ốy tốt rộng lồn nhë vào đức độ vò tời cón, có 
nghĩo lò một vị wa tời bơ. 

(45) Sakra: (56-00) cũng lò một danh hiệu cua thën In- 
dra. Xin xem chú thích ó chương | - (61). 

(60) Alvàrofo: (Ai-vo-tó-†ó) Con voi trống cua thần Indra 
(In-đ+ó) lò thủy 16 cua loi voi, cai quèn vò hộ tì 
phía đông. 

(63) Caltraratha: (Chcit-tớ-tớ-thó) tên của một khu vườn 
ठे cối trồi của thồn Kuvera (Kú-vê+đ), vị thủ lãnh cdc 
loài Yaksa (Yó-k-só) ôm lờ Do-xoo, và được chốm 
sóc bởi thồn Citravatha lò vua cua cdc Gondhorvo 
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(Gon-d-ho-r-vó) ôm là Còn-thớf-bò, lò cóc vị tdi có 
tài thi phú nhọc. 

(55) Cung tei Suddhòvờsờ: (Suđ-đ-ho-vo-sa) năm cõi 
tdi cao nhốt của cối Sốc giới lò nơi tái sanh cua 
cóc vi tu tộp thiền định đốc được Tứ thiền. 

(69) Thồn Tình ái (ananga=không có cỏ thể): Khi thn 
Siva hành khổ họnh, vị than fình ái này då đến mdi 
mọc chuyện yêu đướng nên đỡ bị ónh mát của 
then Siwa làm cho không thé hiện hình được. Ý am 
chỉ rêng vẻ tuốn tú của Nanda sónh t than tiên. 

(62) Vùng Trung Ấn: (Madhyadeía) nêm 0 giữa cóc döy 
Hi-mé-iap-sn (Himavat) ó phương Bốc, Vindhya (Vin- 
đh-yé) tic lò một tên khóc của Pòiipờtg (Po-i-po-†- 
tó) ò phương Nam, Vinasana (Ví-nó-só-nó) ó phưởng 
Tóy, Proyàgo [P-ró-yo-gó) ó phuóng Đông bao gồm 
cóc thành phố Allahabad, Agro, Delhi v.v... 

(63) Sorvàrfhosiddho: (So-rvo-r-fhó-sid-d-hó) lò tên gọi 
cua thói tÙ trước khi thành Phat Thich-ca. Sawa- 
artha-siddha nghĩo lờ: “người thành tyu mọi mục. 
đích" bởi vì song thôn của người cho rêng khi sanh 
ra người thì mọi ước nguyện cua họ đỡ được tròn 
đủ, Một tên khóc quen thuộc hon lò Siddhartha 
(siddho-ofho) ôm l S-đợHo. 


CHUONG 03: 


(1) Kapilavastu: (Kó-pi4ó-vG-s†ú) được ôm lò Co-tỳ-la- 
vệ. 

(3) Arada (Á-ro-dó) vò Udraka (Ú-đ-ró-kó): Hoi vị đợo sĩ 
này lò hơi vị thồy sau cùng của thói tử S-đợt-to trước 
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khi tự minh chứng ngộ để thành Phột Chónh-Ðång 
Chónh-Gióc. 

(6) Cây plaksa: (pié-k-só) có lẽ đôy là côy Bồ-đề theo 
Hán tong. Chứng tôi nghĩ rồng chữ ‘83-8: không 
phỏi được dịch theo nghĩo, cũng không phỏi được. 
viết lợi theo ôm. 

(7) H-mérlgp-son: còn được xem lò wua (rêja) của cóc 
ngọn núi (odri). Vän bón Sonskrf ghi lờ adri-òja. 

(10) Varanast: (Vó+œ-nó-s) ôm lò Bo-lo-ngi, nay được 
gọi lò thành phố Benares, có hơi con sông nhỏ chảy. 
quo lở Bor-no và Asi, Tên cua thành phố do tên cua 
hai con sông nay ghép lợi mỏ thònh, 

(11) Lòng Kiên th: (dhru, tí sóng suốt (mati), vò thiền định 
(samadhi). Chúng tôi nghĩ rồng tóc giỏ dong nói về 
Giới, Định, vờ Tuệ, nhưng vì từ “dhi”, tù gốc là 
“dhr” có nghĩa lò nám giữ, bào ti, duy tì, sò hữu, 
Theo Pali (Nam Phan), Giớ-Định-Tuệ lờ *Sila-Samadhi- 
Pañña” 

(12) Chôn-ý coo thưởng: Đức Phột dong giỏng giỏi về 
Tứ Diệu-đế gồm có: Khổ Đế, Tp Đế, Diệt Đế, vò 


9०० 
(13) 3 Luôn và 12 Thể: DŠ cêp đến Tứ Diệu Dé. Bo Luôn 
gồm có: 

. Tí tuệ thốy 16 Diệu Đế, 

2. Trí tuệ thốy 16 phón sự đối với Diệu Đố Gy: dứt bỏ 
khổ Đế, đoợn trù Tộp Đế, chứng đợt Diệt Đế, và 
tu tộp Pao Đế, 

3. Tri tuệ thốy 16 cóc phộn sự trên đố hoàn tối. 

Mỗi Diệu Đế gồm có 3 Luôn, tổng cộng lợi gồm có: 

4x3 thành 12 Thể. 
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(13) Kaundina: (Kôn-đf-nó) ôm lò Kều-rồn-như, gồm có 
5 anh em cỏ thỏy. 

(37) Mười phưởng thúc hành động: tức lò Thộp-Thiện- 
Nghiệp gồm 3 điều liên hệ đến thôn được đề cộp ó 
(30), (31), (32), và 4 điều liên hệ đến lời nói (33), còn 
3 điều lên hệ đến sự suy nghĩ được đề cộp ở (34), 
(35), (36). 

(39) Giòng Thánh: (Stotas) đổy dt hån đề cêp đến tèng 
Thánh thứ nhốt Tu-đè-hườn (Srota-äpatti) thUộc về 
bốn tüng Thánh cua Phột gióo. Như vey, những 
Vị chỉ còn “chút ít ó nhiễm” lò tồng Thánh thứ hơi 
Tư-đò-hờm (Sakrdagamin). Tong Thónh thú bo A-ng- 
hòm (Anägămin) vÓ thứ tư A-lo-hón (Arhat) có lẽ 
được đề cộp ó (40). 


CHUONG 04: 


(2) Cakravaka: (Có-k+ó-vokó) một loởi Mt trồi tưởng 
trung cho sự chung thủy, thường kêu than khi bị chia 
uyên rẽ thúy. 

(2) Vaiframaga: (Vois+ó-mó-nó) tên gọi theo họ cho 
củo thần Kuvera (Kú-vê-ró). Kuverg đứng đầu cóc 
óc thin, nhưng cũng hộ tì thế gian vờ còn lò vị thần 
coi quỏn về cua còi. 

(6) Nandana: (Non-dé-nó) khu vườn hoo ở cối tồi của 
hàn Indra. 

(31) Cây NhU-y: Một trong nêm logi cêy ð cối tdi cua 
thồn Indra. Theo truyền thuyết, cdy này có khỏ nêng 
Góp tng mọi điều ước nguyện. 


CHÚ THÍCH 3H 


CHƯƠNG 05: 


(7) Áo choàng được khoóc bên phíó vai trái, vai phỏi 
được để lộ ro tỏ lòng thành kinh. 

(9) Đức Phột vờ cóc vị fy khưu không dùng våt thực quá 
ngo (chênh lệch ७७० khoởng từ 11 gió sóng đến 1 
gi trua tùy theo mùa tiết). 

(16) Cán và Lực: tức l Ngũ Cón và Ngũ Lực. Ngũ cốn 
gồm có: Tin ळा, Tốn cốn, Niệm cón, Định ठा, vò 
Tuệ cỡn. Ngũ Lực gồm có Tín lực, Tốn lực, Niệm lực, 
Định lực, và Tuệ lực. 

(25) Ngũ dục: Nöm sự khoới lọc do gióc quan đem lọi: 
cành đẹp do mát thốy, ôm thanh êm dịu do tơi 
nghe, hướng thom do mũi ngùi, vị ngon do Iudi 
nếm, và sự xúc chom thoởi mới do thôn cóm gióc. 


CHƯƠNG 06: 


(3) Khổ họnh: (tapas) từ gốc lờ “tap” nghĩa chính lò: đốt 
nóng, và chiếu sóng. Với cóc vị đọo-s thi đỏ tu 
theo lối hành khổ thôn xóc nên được dịch là khô 
hani. Lúc chữ này được dùng cho cóc vị ty khưu. 
trong Phat gio, có lẽ nên dịch lò tinh tốn. Theo. 
mach vän của côu này phỏi dịch lờ khổ họnh, và 
dày là một trong những bång chúng để xác định 
nguồn gốc cüo tóc giỏ trước khi tu theo Phột gióo. 

(26) Laksmi: (Lố-k-s-mì) tên củo nữ than sốc đẹp vờ cua 
cởi, lúc hiện thôn thường cồm một dod sen trong 
tay. Sundari có sốc đẹp tuyệt mỹ, dó được so sónh 
với nữ thồn, chỉ thiếu có dóo hoo sen ở toy. 
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(32) Cây dàn vina: (M-no) một logi nhọc khí giống nhu 
dèn guitore thông thường có 7 dôy được cang trên 
19 phím dèn. Thùng dèn hình tròn có hơi bu lồn ó 
cuối để ôm thanh được vong. 


CHUONG 07: 


(10) Gandhara: (Gon-d-ho-r-vó) åm là Càn-thót-bà, lÓ 
cóc vị tiên có tài xử dụng nhọc khí vò ca hót ôm 
nhọc. Các vị này cùng cóc nòng apsara cư ngụ 
trong cung dinh cua thồn Indra. Một truyền thuyết 
khóc cho rồng cóc vị tiên này còn có tài tị bệnh vd 
quyến rũ phụ nữ, Chốn cư ngụ củo họ lờ à khoỏng 
không gion giữo trói đốt vò cóc cói trời. 

(24) Các vị ổn-g: (rsi) lò những vị too nên hoc kế thửa 
bộ kinh Vệ-đò, được xếp riêng thònh một nhóm 
riêng biệt với thồn tiên, nam nhàn, và phi nhôn. Tuy 
theo truyền thuyết có thé chia lòm 3 hoc 7 họng, 
tiêng ó đôy 3 họng được đề cộp tùy theo xuốt thân 
lò thën tiên, Ia giáo sĩ Bò-lo-môn, hoộc tù dòng dõi 
wa chúc. 

(25) Hiranyareta: (H-ron-yó-tó-tó) Hiranya có nghĩa là 
vàng, còn reta lờ luồng (ánh sóng) hoy giòng (nước) 
tinh dịch. Tên gọi này ám chỉ một tdi hay ngọn lửa, 
tức lò than Agni (A-g-ni) như ó dogn thỏ nòy. 

(25) Svaha: (Svo-hg) lò con gói của. Daksa (Dak-sa) và là 
vg cua Agni túc thồn lửo. Nèng lò người cai quỏn 
cóc våt cúng dưỡng trong buổi té आळा lửa. Thôn 
hình nang được v lò 4 bộ Vệ-đò, còn tứ chỉ lò ó nghi 
thức phụ thuộc. 
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(28) Vasistha: (Vó-si-s-thó) một nhôn vat được đề cop 
trong bộ Vệ-đờ. Nghia của tên gọi lờ Vasu (ठा, đẹp), 
is-tha (istha- tiếp vĩ ngữ có nghĩo là họng nhốt). Một 
trong những người vợ lò Aksamờb. 

(28) Aksamala: (Ấk-só-mơ-lo) nàng có đeo một vòng 
hoo (mala) có cóc hột như lờ tròng hot (aksa), Còn 
được gọi lò Arundhati (Á-run-d-hó-ti). 


CHƯƠNG 10: 


(5) 0७५००००: (Đê-vó-đò-ú) một logi gỗ có nhựa màu 
trắng như sila, thường dùng để khốc khuôn déu vò. 
hình tướng cóc logi. 

(6) Càrana: (Co-ró-nó) người theo hồu cóc vị thiên than. 

(6) Siddha: (Siđ-đ-hó) họng bón thần tiên, tinh khiết và 
thánh thiện, sống ò khoỏng không gion ò giữa tới 
đốt vò mớt trời. 

(9) Ambika: (Am-bi-ka) em gói củo thën Rudra (Rú-dró). 
Rudra lờ thiên thồn hong thứ nhì. 

(11) Kadamba: (Kó-đöm-bó) một giống côy वण dành 
riêng cho thồn K-f-s-nó vờ thòn S-vớ. 

(12) Krờig: (Kí-ro-†ó) một họng thỏ san ó cõi trời. 

(26) Mandara: (Mon-đó+ớ) có thể đỡ được ôm lòMạn- 
đò-o ठे Hén tong, lò một giống cóy thiêng ó cối tdi 
củ thồn Indra, Lå côy có hình ba khia, theo doo 
Hin-du thì tưởng trưng cho bo vị Brah-má, Ví-s-nú, và 
stv, 

(29) S'iñjirika: (Sin-J-ri-ko) tên của một lodi chim, có thé 
đã được ôm lò Cơ-löng-tồn-giò. 
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(32) Apsara: (óp-só-) tiên nữ đứng hang thứ ba tong 
cóc hang thiên than, có tinh chốt quyến rũ, gợi tình, 
hàu cộn củo thồn Indro, có số lượng vô số. 


CHƯƠNG 11: 


(3) Gióc quen: tiếng Sonskrit lò Indriya (In-đ-í-yó) được 
dịch lò Cán, hoc Quyền. Có ó lờ mát, tơi, mũi, lưôi, 
thôn, vò ý. 

(60) Coltrorofho: (Choi-†-tó-ró-thó) Xem chưởng li - (53) 


CHƯƠNG 12: 


(29) Núi Meru: (Mê-tú) lò tên của một ngọn núi có tinh 
cách thền thoọi, ở ngay trung tôm cua trói đốt. Trên 
ngọn núi ốy lò cối thiên đường, cung tdi của thồn 
Indra, vò lò nói cư ngụ củo cóc thiên than, 

(30) “Naisthika, Soksma, $reyas” (NGi-shí-kó, Sô-k-s- 
mó, srê-yó-s) có thể dó được dịch lò 'Chôn-Thiện- 
Mỹ” ó Hón tong. 


CHƯƠNG 13: 


(13) Bảy điều thanh tinh: Có lẽ tóc giỏ đề cêp trò lợi về 
Thộp Thiện Nghiệp, đề cộp đến Thôn nghiệp có bo 
điều và Khổu nghiệp có bốn điều. Xin xem lợi 
hưởng III từ câu (37) td di. Người dich hơi ngọc 
nhiên vì Nanda đỡ lò bộc xuốt gio, nên điều thú 3 
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thuộc về Thôn nghiệp có vẻ không được hợp lý vì 
điều đó chỉ Gp dụng cho cư s tợi gio. 

(14) Nêm đều tội lỗi: Nói về năm (5) pháp Nuôi mang 
không chôn chánh cua bộc xuốt gio lò: Doo đức. 
giỏ (òm bộ coo thưởng), Nói ninh bó người lợi gio, 
Nói gợi ý để được cúng dường, Nói gièm pho, Dùng. 
lới để côu lợi, ý nói cho người tai gia đồ våt đổ nhộn 
được sự cúng dưỡng về sau nòy. 

(14) Bốn điều lam tiêu hogi đức hanh: Theo Johnston, 
Sutta Nipëto côu 927 có đề cêp bốn điều lò: không 
dùng bia chú, đoón mộng, coi tudng, vò xem sao. 


CHƯƠNG 16: 


(1) Bốn tồng thiền định: Nói về Só thiền, Nhị thiền, Tom 

thiền, vò Tứ thiền. 
Năm phép thồn thông: Nói về Ngũ thông được tinh 
bày theo thứ tự ó (2) lò Thơ-tôm thông, Túc-mọong 
thông, Thiên-nhĩ thông, Thiên-nhõn thông, vò ở (3) ló 
Lộu-tộn thông, tức lò đốc quå A+o-hón và trở thònh 
Phột, trong trường hop này lò Phột Thinh-văn. 

(2) Bốn điều chôn W: Tóc giỏ dong tinh bày tổng quát 
về Tứ Diệu Đế từ (3) cho đến (6). Phồn giỏng giỏi chi 
tiết được tinh bòy kế tiếp: 

Khổ Đế: từ (7) đến (15) 

Tộp Đế: từ (16) đến (24) 
Diệt Đế: từ (25) đến (29) 
Dgo (30) đến (43) 

(6) SU Tịch-ịnh: Dây chính lờ Niết-bàn. 

(11) Gỗ $ami: (sớ-mi) lò loợi gỗ rốt cúng vò doi được. 
dùng lèm dựng cụ to ro Wa. 
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(30) Nói về ba logi tí: vän, tu, tu. TU lở tí tuệ do sự hoc 
hỏi, tí tuệ do sự suy nghi. và tí tuệ do sự tu tóp. 

Về hơi logi Tịch-ch tức lò Hữu dư Niết-bèn--đóc quỏ 
A-lo-hón nhưng thôn tứ đợi nay còn tồn lợi, nói nêm 
ng lò vỗn còn sống trên dêi-vè khi vị Gy fia bỏ thôn 
nay thì gọi Vô-dư Niết-bòn. 

Về Phồn Giới thuộc Bát Chónh 900 có bơ phồn 
được tinh bay ò dogn kế tép. 

(31) Tóc giỏ đong nói về Chónh Ngữ, Chónh Nghiệp, vò 
'Chónh Mong thuộc phồn Giồi trong Båt Chónh Đọo. 

(32) Về phần Tu, đúng ro chỉ có hơi lò Chónh Kiến và 
Chénh Tư Duy; ð đổy lợi có thêm Chónh Cồn nên 
gọi lò bơ. Vi lẽ đó, phồn Định được tinh bay ó (33) 
chỉ còn có hơi là Chónh Niệm, vờ Chónh Định. 
Chánh Cần đứng ra thuộc về phon Định. SY sốp 
xếp theo thứ tự này người dịch không 16 lý do. 

(4e) Cóc giòng nuóc duo đến tới sanh: Nói về cóc lộu 
hoộc (àsrava). 

(48) Sáu nhôn 16: (dhatu) túc Lục Đợi lò cóc nguyên 16 
cón bàn gồm có đốt, nước. Ia, giỏ, hư không, vờ 
thức. 

(60) Đề mục Bt tịnh: (aýubha=không đẹp dë) tức lò 
mười đề mục tu top dùng xóc người chết tü lúc mới 
७3 dhu sinh lên cho đến khi chỉ còn bộ xưởng khô. 


CHƯƠNG 17: 


(24) Cóc chỉ phồn duo đến Gióc-ngộ: tức lờ Thốt ७62 
Chị, thuộc về 37 Phóp lên awan đến việc tu Gp để 
chứng ngộ Niết:bởn, gồm có bỏy: Niệm góc chỉ, 
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Trach Phớp gióc chi, Cồn gióc chi, Hy gióc chi, Tịnh 
giác chi, Định gióc chi, vò Xỏ gióc chỉ. 

(24) Các chỉ phn của đọo lộ: tức lò Bát Chónh Đọo, 
xin xem chướng XW - (31) vò (32). 

(25) Tóc gió đề cêp đến Tú Niệm XÚ gồm có Niệm 
Thôn, Niệm Thọ, Niệm Tôm, vò Niệm Pháp. Bốn sự 
hiểu biết sói quốy túc lò bốn điều cố chốp về ngũ 
trần, về sự hiểu biết, về tục lệ cúng 16, va về bón 
nga trường tồn bốt biến. Mười Hai Xứ gồm sóu Nội 
xú vò sáu ngoại xứ đi theo từng cop lò MB và cỏnh 
sốc, Toi vò cành thinh, ... , Y và cónh pháp. 

(26) Năm sức manh: (Ngũ Lực) gồm có: Tín lực, Tốn lực, 
Niệm lực, Định lực, vờ Tuệ lực. 

Nöm chuông ngợi của tôm: nêm chướng ngal 
ngàn càn pháp thiền lò Hôn tam, Hoài nghị, Sån, 
Thơm dục, và Phóng tôm, 

(27) Nanda thốy được Tứ Diệu Đế vò chứng ngộ Pao 
Quò Tu-đò-hườn. 

(57) Năm chuông ngợi cuối cùng: tức lò Nêm Ha phần 
kiết sử gồm có: Vui thích trong cói Sốc giới, Vui thích. 
trong cối Vô sốc gidi, Ngũ man, Phóng tôm, vò Vô 
minh. 

158) Bổy sự ô nhiễm Tiềm tàng ó trong tôm: gồm có Tình 
dục ngủ ngồm, Bốt bình ngủ ngồm, Kiến thức ngủ 
ngầm, Hoài nghỉ ngủ ngồm, Cống coo ngõ man 
ngủ ngm, Mê thích Tom giới ngủ ngồm, vò Vô 
minh ngủ ngồm. 

(60) Bo lưồng nước xoóy có thé lò Tham Sån vò Si, Ba 
con có dữ có thể ló bơ Tà Tư Duy lờ suy nghĩ về tình 
dục, suy nghĩ về sự thù odin, vò suy nghĩ về sự hêm 
hai người, Bo đợt sóng có thể lò sự luyến ái vào cối 
dục, sự luyến ái vào cõi Sốc giới, vò sự luyến ái vào 
cõi Vô sốc giới, Một lan nuóc có thé lò giòng Tôm 
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thúc, Năm giòng nưộc chỏy có thé lò Ngũ Uổn , Hai 
bë biển lò hơi bồ Sanh vò Tử, và Hal con có sốu có 
thể lò Thưởng Kiến vò Dogn Kiến. 


CHUONG 18: 


(14) Tác giỏ đề cêp đế Bốn Nhôn-tố hiện diện ở trong. 
thôn này, được gọi lò Tứ Đợi gồm có: Đốt, Nước, 
Lửa, và Gió. 

(15) Năm Uổn: Phón tích sanh mang này theo một khia 
canh khóc, gồm có nêm nhóm: Sốc uổn, Thọ uén, 
Tường uổn, Hành un, vò Thức un. 

(18) Bốn loại våt thực: gồm có: 
= Đoàn thực: logi thô sở như cóm, bónh, V.V... 
= Xúc thực: sanh lên do sự tiếp xúc củo sóu 962 

quan vò sóu cỏnh. 
- Tưthực: tóc ý thiện óc để duo di tói sanh, 
= Thức thực: tôm thức phát sanh ra danh sốc. 

(27) Chuyện con rùo vờ cái Gch: Đức Phột giỏng về việc 
được sanh lên lòm người rốt lò khó khan bồng ví dụ. 
của một con rùa mù sống ó dưới đóy biển, 100 
năm mới nổi lên một lồn, để fim cách chui đồu vào 
16 hổng cua một cái ách trôi nổi ở giüo biển khơi, và 
được duo đi khốp cóc phương tùy theo gió thồi. 


Chan thành cam tạ. 
-Giáo sư Richard Salomon đã gợi ý, khuyến khích, và 
hướng dẫn chúng tôi trong việc học ngôn ngữ Sanskrit, 
cũng như đã giới thiệu đến chúng tôi tắc phẩm này. 
- ८४८ giáo sư Collett Cox, Mark Allon, Tìm Lenz đã 
hung dẫn và giới thiệu đến chúng tôi các tài liệu về văn 
chương Phật giáo bằng ngôn ngữ Sanskrit và Pàli. 
= Ms Deborah Handrich và Ms Karen E. Kaur đã tận 
tình hướng dẫn chúng tôi về Anh ngữ hầu có đủ khả 
năng để tham khảo tài liệu. 
- Đại Đức Chánh Kiến đã nhiệt tình góp ý về phương 
pháp phiên dịch cùng những lời khích lê quý báu trong 
thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này. 
- Các thân hữu: Chú Lương xuân Lạc, Chú Nguyễn Thư, 
Chú Asoka, gia đình Anh Đặng phước Bảo, Anh Phạm 
trọng Độ, Anh Lý Hoàng Anh, Em Huỳnh Minh Khánh, 
Cô Diệu Linh, gia đình Bà Chánh Ngọ, Bà Diệu Đài, Bà 
Dang thị Ngà, Bà Phan thị Minh Tam, Bà Diệu Nguyên, 
Co Diệu Bình, Co Diệu Hiền, gia đình Có Visàkhà An 
Trương, gia đình Có Bùi thị Anh Tú, Có Lâm Ngọc Hoa, 
Cô Luru thị Hoa, Cô Huỳnh Liên Hoa, Co Trần Liên, Có 
Nguyễn Ngọc Đài & hai con Gabriel và Ryan, Có Đặng 
Vin Chỉ, Mr. Jim Cole, Mr. David Smith, Ms Mary 
Dormer đã nhiệt tinh hó trø vë tỉnh thần và vật chất dé 
người dịch có thể hoàn tất được cuốn sách này. 
Nguyệt Thiên 
“Rất mong mỏi nhận được ý kiến đồng góp của quý vị độc giả. 
Dia chỉ liên lạc: nguyeL thien@®hotmail.com 


Myc Lực 


tang 
Li nói đồu U 
Phần Giỏi Thiệu ü 
Mỗu TỰ Devonógori k 
Thể Thỏ sloka w 
Tài Liệu Tham Khỏo. xi 
. Chương l: 
Giỏi thiệu về thònh Kopäovbsiu....... 
, Chung: 
'Giới thiệu về vị vướng quỏn........ 
j. Chương It: 


Giói thiệu về Đống Như Lol... 


9. Chương X: 

Lồi phê phón về sự yêu ०५००७ ... 
10. Chướng X: 

Phong cỏnh chốn thiên đường ... 
11, ChướngX: 

Chối từ chốn thiên đường 
12. Chương XI: 

Sự quón trệt từ nội tôm... 
13. Chương XII: 

Giới vò sự chế ngự góc awan 


